
 

Tài liệu này được dịch sang tiếng việt bởi: 

 

Từ bản gốc: 

https://drive.google.com/drive/folders/0B4rAPqlxIMRDNkFJeUpfVUtLbk0 

Liên hệ dịch tài liệu : 

thanhlam1910_2006@yahoo.com hoặc frbwrthes@gmail.com hoặc số 0168 8557 403 (gặp Lâm) 

Tìm hiểu về dịch vụ: http://www.mientayvn.com/dich_tieng_anh_chuyen_nghanh.html 

 

https://drive.google.com/drive/folders/0B4rAPqlxIMRDNkFJeUpfVUtLbk0
mailto:thanhlam1910_2006@yahoo.com
mailto:frbwrthes@gmail.com
http://www.mientayvn.com/dich_tieng_anh_chuyen_nghanh.html


Thiết kế và tiến hành các dự án nghiên

cứu hệ thống y tế  

Tập II: Phân tích số liệu và viết báo cáo

rimske WHO2  20-12-2003  11:50  Pagina 1

DELL
Highlight

DELL
Strikeout

DELL
Underline

DELL
Squiggly



.

 rimske WHO2  20-12-2003  11:50  Pagina 2

DELL
Highlight

DELL
Strikeout

DELL
Underline

DELL
Squiggly



Thiết kế và tiến hành các dự án nghiên

cứu hệ thống y tế

Tập II: Phân tích số liệu và viết báo cáo

Corlien M. Varkevisser

Indra Pathmanathan

Ann Brownlee

Nhà xuất bản KIT, Amsterdam
Trung Tâm Nghiên Cứu Và Phát Triển Quốc Tế

liên kết với Văn Phòng Khu Vực
WHO Châu Phi

rimske WHO2  20-12-2003  11:50  Pagina 3

DELL
Highlight

DELL
Strikeout

DELL
Underline

DELL
Squiggly



© Tổ Chức Y Tế Thế Giới/ Trung Tâm Nghiên Cứu và Phát Triển Quốc Tế 2003

Thiết kế và tiến hành các dự án nghiên cứu hệ thống y tế
Tập II: Phân tích số liệu và viết báo cáo
Phối hợp xuất bản giữa Nhà xuất bản KIT và Trung Tâm Nghiên Cứu và Phát Triển Quốc Tế
(IDRC), liên kết với Văn Phòng Khu Vực của Tổ Chức Y Tế Thế Giới tại Châu Phi.

Nhà xuất bản KIT
Mauritskade 63, 1090 HA Amsterdam, Hà Lan
publishers@kit.nl / www.kit.nl
ISBN 90 6832 148 X

Trung Tâm Nghiên Cứu và Phát Triển Quốc Tế
PO Box 8500, Ottawa, ON, Canada K1G 3H9
info@idrc.ca / www.idrc.ca
ISBN 1-55250-069-1 (Volume 1) / 1-55250-070-5 (Tập 2)

Tổ Chức Y Tế Thế Giới-Văn Phòng Khu Vực Châu Phi
Cite du Djoue, P.O.Box 06 Brazzaville, Congo
www.whoafr.org

Tất cả các quyền được bảo hộ. Không phần nào trong tài liệu này được sao chép và lưu trữ trong các hệ thống
lưu trữ hoặc phổ biến, dưới bất kỳ hình thức nào thông qua các phương tiện điện tử, cơ học, photocopy nếu
không được sự cho phép của Nhà xuất bản KIT và Trung Tâm Nghiên Cứu và Phát Triển Quốc Tế,

Thiết kế bìa: Mulder en van Meurs, Amsterdam
Sản xuất: Meester & de Jonge, Lochem
NUR 600

rimske WHO2  20-12-2003  11:50  Pagina 4

DELL
Highlight

DELL
Strikeout

DELL
Underline

DELL
Squiggly



v

MỤC LỤC

Lời nói đầu vii
Lời giới thiệu và Lời cảm ơn ix
Giới thiệu về Phần II: Phân tích số liệu và Viết Báo Cáo xi
Ví dụ về lịch trình tổ chức Hội thảo phân tích số liệu và
Viết Báo cáo xiii

Module 21:  Định hướng cho hội thảo về phân tích số liệu và viết báo cáo 1

Module 22:  Mô tả các biến 15

Module 23:  Phân tích số liệu định tính 33

Module 24:  Lập bảng chéo để phân tích số liệu định lượng 51

Module 25:  Các phép đo tương quan dựa trên nguy cơ 65

Module 26:  Xử lý các biến gây nhiễu 81

Module 27:  Chuẩn bị phân tích thống kê: Độ phân tán, phân phối
chuẩn và sự biến thiên mẫu 95

Module 28:  Chọn kiểm định thống kê 109

Module 29:  Xác định sự khác biệt giữa các nhóm: Phần I,
Phân tích các quan sát không ghép cặp 125

Module 30:  Xác định sự khác biệt giữa các nhóm: Phần II,  
Phân tích các quan sát ghép cặp 143

Module 31:  Đo lường mối quan hệ tương quan giữa các  
biến: Hồi quy và tương quan 153

Module 32:  Viết báo cáo nghiên cứu 167

Module 33:  Phổ biến, tuyên truyền và sử dụng kết quả nghiên cứu
183

Giới thiệu về tác giả 195

rimske WHO2  20-12-2003  11:50  Pagina 5

DELL
Highlight

DELL
Strikeout

DELL
Underline

DELL
Squiggly



.

 rimske WHO2  20-12-2003  11:50  Pagina 6

DELL
Highlight

DELL
Strikeout

DELL
Underline

DELL
Squiggly



LỜI NÓI ĐẦU

Nghiên cứu hệ thống y tế (HSR) đã chứng tỏ là một công cụ hữu ích cho những nhà quyết định chiến lược y tế
các cấp trong hơn 20 năm qua, nó cung cấp cho họ những số liệu cần thiết để ra quyết định.

Dự án HSR hợp tác ở khu vực Nam Phi đặt trụ sở tại văn phòng WHO ở Harare và được sự hỗ trợ của WHO
Geneva, Viện Nhiệt đới Hoàng gia (KIT) ở Amsterdam và Tập đoàn phát triển công nghệ Hà Lan (DGIS) đóng
một vai trò rất quan trọng trong việc xúc tiến dự án HSR ở khu vực châu Phi kể từ năm 1987. Dự án HSR được
nhiều Bộ y tế và trường đại học đón nhận nhiệt tình. Năm 1996, văn phòng WHO khu vực ở tiểu vùng Sahara
châu Phi (AFRO) đứng ra chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc thực hiện dự án HSR. Theo đề nghị của các Bộ
trưởng y tế các khu vực, WHO/AFRO vào năm 1998 đã coi HSR là chương trình thường xuyên áp dụng cho tất
cả 46 quốc gia thành viên.

Các module đào tạo HSR hiện nay được phát triển bởi nhóm các nhà nghiên cứu thực tiễn quốc tế, liên ngành
đã đóng góp rất lớn trong việc nâng cao sự quan tâm đối với dự án HSR. Ban đầu được thiết kế dành cho những
nhà quản lý y tế ở các cấp khác nhau như là công cụ để phát triển nghiên cứu giải quyết vấn đề ở khu vực Nam
Phi, các module này cũng chứng tỏ sự hữu ích ở Malaysia và được tiếp tục xây dựng bởi đội ngũ nhân viên của
Trường y tế cộng đồng. Phiên bản kết hợp năm 1991do 2 tổ chức Trung tâm nghiên cứu phát triển quốc tế,
Canada và WHO, Geneva xuất bản đã được dịch ra tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, các phần của
nó cũng đã xuất hiện bằng tiếng Ả Rập, Việt Nam và Trung Quốc. Còn ở các quốc gia khác trên thế giới, cácmodule
đã tạo điều kiện cho các nhà nghiên cứu, nhân viên y tế phát triển và thực hiện hàng trăm công trình nghiên
cứu. Các module HSR được ứng dụng trong các Phòng Khoa học xã hội và Y tế cộng đồng ở nhiều trường đại
học khu vực châu Phi, châu Á và Mỹ Latin để đào tạo và chuẩn bị cho công tác thực địa của sinh viên.

Việc ứng dụng bất ngờ các module này trong lĩnh vực học thuật và quản lý y tế đã khiến cho phiên bản 1991
cũng như các bản in lại sau này nhanh chóng được tiêu thụ hết. Tùy vào nhóm người sử dụng khác nhau mà có
những đề nghị thay đổi và cải tiến khác nhau. Đơn vị HSR ở AFRO, được sự đồng ý của IDRC, đã quyết định
thiết lập lại một phiên bản các module HSR. Một nhóm các nhà nghiên cứu liên ngành Nam Phi đã tiến hành
xem xét và sửa đổi ở hai cuộc hội thảo 1998 và 1999. Hai trong số biên tập viên ban đầu đã hoàn tất phiên bản
hiện tại. IDRC chịu trách nhiệm cuối cùng đối với ấn phẩm, AFRO và IDRC đồng tài trợ còn KIT đảm nhiệm
việc xuất bản.

Hy vọng rằng phiên bản sửa đổi của các module sẽ đáp ứng được các nhu cầu tương tự như những phiên bản
trước đã làm được.Chắc chắn nhiều vấn đề y tế mới và còn tồn đọng đòi hỏi cần có ngay nghiên cứu về tác dụng
của phiên bản. Làm thế nào để hỗ trợ những cải cách y tế cần thiết đồng thời đảm bảo được sự công bằng trong
việc tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe của các nhóm có nguy cơ cao vẫn còn là một thách thức lớn. HSR là
một trong những công cụ giúp chúng ta có được cái nhìn sâu sắc hơn về những thách thức này và tập trung được
nguồn lực của chúng ta một cách tối ưu.

TS. Rufaro R. Chatora, Giám đốc bộ phận các hệ thống y tế và phát triển dịch vụ (DSD), WHO/AFRO,
Harare

TS. Christina Zarowsky, Chuyên Viên Y Tế Cao Cấp, IDRC, Ottawa

Bà Catherine Hodgkin, Trưởng Phòng Y Tế, KIT, Viện Nhiệt Đới Hoàng Gia, Amsterdam
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LỜI TỰA VÀ LỜI CẢM ƠN
Module hiện tại ‘Thiết kế và tiến hành Nghiên Cứu Hệ Thống Y Tế’ là một phiên bản toàn diện của Module 2
của Chuỗi đào tạo hệ thống y tế được Trung tâm nghiên cứu phát triển quốc tế (IDRC) ở Canada và trụ sở
chính WHO ở Geneva xuất bản năm 1991 và tái bản nhiều lần dưới cùng một cái tên. Việc sửa đổi các module
này trở nên vô cùng bức thiết bởi vì trải qua nhiều năm, những lỗ hổng và thiếu sót được phát hiện cần được
chỉnh sửa và bổ sung.

Ví dụ như các nhà quản lý y tế nhấn mạnh rằng việc thực hiện kết quả và đề xuất nghiên cứu có phần được mô tả
mờ nhạt trong các module. Vấn đề này giờ đây đã được giải quyết trong Module 1 bằng cách thêm giai đoạn
thực hiện thứ 4 vào quy trình đào tạo Nghiên cứu hệ thống y tế (HSR) vốn dĩ ban đầu chỉ có 3 giai đoạn:xây
dựng đề xuất HSR (15 ngày), công tác thực địa (khoảng 6 tháng), phân tích số liệu và viết báo cáo (2 tuần). Việc
thực hiện kết quả và đề xuất nghiên cứu được mô tả chi tiết trong Module 33. Hơn nữa, việc các nhà quản lý y
tế mong muốn khóa học rút ngắn hơn là có thể hiểu được. Mong muốn này được giải quyết qua việc được nhấn
mạnh rõ ràng hơn trong Module 1 và 3, cũng như trong Hướng dẫn khóa học (phụ lục Phần 1 của module này)
rằng giai đoạn xây dựng đề xuất có thể được rút ngắn bằng cách các nhóm nghiên cứu sẽ chọn đề tài nghiên cứu
theo lĩnh vực trước khi bắt đầu khóa học, tốt nhất là theo sự hướng dẫn của người hướng dẫn. Ngoài ra, chương
trình HSR của WHO/AFRO đặt trụ sở tại Harare hiện tại đang xây dựng các module đáp ứng việc nhanh chóng
được tham gia vào nghiên cứu y tế tại trung tâm y tế và các cơ sở cấp quận, nó có thể được triển khai và tích hợp
vào các hoạt động thường ngày của nhân viên và thành viên cộng đồng.

Nhân viên nghiên cứu của Phòng Khoa học xã hội và Y tế cộng đồng và các phòng ban/ viện nghiên cứu khác
của trường đại học ở tiểu vùng Sahara châu Phi hay các vùng khác trên thế giới, những người đang sử dụngmodule
này thì lại có một mong muốn khác. Họ cho rằng bên cạnh việc nhấn mạnh tốt giải quyết vấn đề, phương
pháp nghiên cứu phân tích, cũng cần phải chú ý đến nghiên cứu mô tả. Do đó cần phải thêm biểu đồ mô tả vào
biểu đồ phân tích vấn đề trong Module 4. Trong các bước nghiên cứu tiếp theo, nếu thích hợp sẽ đưa ra thêm
sự khác biệt giữa nghiên cứu phân tích và nghiên cứu mô tả. Phương pháp nghiên cứu định tính cũng đã được
chú trọng nhiều hơn và được tích hợp triệt để hơn với phương pháp định lượng trong phương pháp nghiên cứu
(Module 8-14). Ví dụ, điều này đã áp dụng trong Module 10 (Kỹ thuật thu thập số liệu) và 11 (Kỹ thuật lấy
mẫu). Ngoài ra, hai module mới đã được thêm vào Phần 2 (Phân tích số liệu và viết báo cáo) của module:
một là về các Biện pháp của hiệp hội dựa trên rủi ro (Module 25), trong đó sử dụng các phần của Module 30
trong phiên bản 1991, và một là về vấn đề nan giải của các Biến số gây nhiễu (Module 26). Sự cần thiết mở
rộng cũng đã được phản ánh trong đánh giá gần đây nhất của đào tạo HSR (1997).

Cuối cùng, các cố vấn viên mong muốn có nhiều ví dụ chi tiết hơn nữa về các nghiên cứu quan trọng và kỹ thuật
phân tích số liệu. Do đó, Module 10B (Xây dựng công cụ nghiên cứu) có đưa ra một phần nói về kỹ thuật
phỏng vấn với các bài tập phỏng vấn, và Module 10C (FGD) có đưa ra một ví dụ về một cuộc thảo luận nhóm
tập trung được ghi lại kèm theo mã số ở bên lề. Còn ở Module 13 (Kế hoạch phân tích số liệu) có thêm vào
một bảng câu hỏi đầy đủ và một bảng kê tổng thể, và Module 23 (Phân tích số liệu định tính) có đưa ví dụ về
một bảng kê phức tạp đã được điền sẵn. Module 5 (Tổng quan tài liệu) đã thêm vào ví dụ về mục tổng quan tài
liệu để tham khảo.

Ngoài những bổ sung kể trên thì tất cả những phần được cho là không rõ ràng hoặc không đầy đủ đều đã được
viết lại, nhiều ví dụ và tài liệu tham khảo được thay thế hoặc thêm vào.

Phiên bản hiện nay là do một nhóm các nhà nghiên cứu và quản lý liên ngành được triệu tập bởi người quản lý
chương trình WHO/AFRO HSR khởi xướng trong cuộc hội thảo kéo dài từ ngày 2 đến ngày 11/11/1998 ở
Arusha (từ năm 1992 Gabriel Mwaluko). Tất cả những người tham gia đều đã có nhiều kinh nghiệm với HSR
như: Sambe Duale, Lawrence Gakuri, Pilate Khulumani, Steve Kinoti, Gabriel Mwaluko, Jude Padayachi, Brian
Pazvakavambwa, Corlien Varkevisser và Godfrey Woelk. Tháng 8/1999 một nhóm 3 người (Alasford Ngweng-
we, Corlien Varkevisser và GodfreyWoelk) đã tiến hành sửa đổi thêm và đồng bộ hóa các bản khác nhau trong  

ix
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văn phòng WHO/AFRO/HSR ở Harare, cùng với sự hỗ trợ của đội ngũ nhân viên văn phòng HSR (từ năm 1999
đứng đầu là Isabel R. Aleta, còn Makhamokha Mohale và Eric Naterop đóng vai trò là APO). Corlien Varke-
visser và Ann Brownlee hoàn thiện và chỉnh sửa các module, với sự thỏa thuận của Indra Pathmanathan người
không thể tham gia vào thời điểm đó. Deborah Karugonjo (Harare) và Merel Gallée (Amsterdam) đã hỗ trợ rất
nhiều trong việc sản xuất các phiên bản kế tiếp trên máy tính. Kinh phí chỉnh sửa và xuất bản các module HSR
do DGIS (Tập đoàn phát triển Hà Lan); SARA/AED, Washington; GTZ, Đức thông qua mạng lưới GTZ MCH/
FP dành cho Nghiên cứu hệ thống y tế ở Nam Phi; WHO/AFRO và trụ sở chính WHO, Geneva. IDRC, Canada
hỗ trợ phân phối bao cấp các module.

Có cả một đội ngũ đa dạng đã tham gia hỗ trợ sản xuất những phiên bản trước đó của các module HSR. Cái nôi
của các module là ở Tây Phi, nơi mà trong những năm 80, Dự án tăng cường Hệ thống cung cấp y tế (SHDS),
đặt trụ sở ở Đại học Boston, Hoa Kỳ, theo đề nghị của AFRO đã tiến hành xây dựng tài liệu đào tạo trong phát
triển phương thức nghiên cứu. SHDS đã thực hiện theo phương pháp tiếp cận từng bước một mà cho đến ngày
hôm nay là chìa khóa quan trọng mở ra thành công của các khóa học HSR. Các module từ 1-17 trong tài liệu
này đã được điều chỉnh lại khá nhiều và đều là các phiên bản mới của các module SHDS gốc. Lần điều chỉnh
đầu tiên là vào năm 1988, với 12 nhà nghiên cứu đến từ các quốc gia tham gia dự án HSR Hợp tác (Omondi
(Kenya), Sebatane và Makatjane (Lesotho), Chimimba và Msukwa (Malawi), Kitua và Savy (Seychelles), Tembo
(Zambia) Munochiveyi, Taylor và Woelk (Zimbabwe) và nhân viên Dự án hợp tác, cũng là những người đã hoàn
chỉnh phiên bản (Corlien Varkevisser và Martien Borgdorff). Những ‘module xanh’* đã tìm được con đường đi
tới Malaysia, nơi chúng được Indra Pathmanathan phát triển thêm, với sự hỗ trợ của Maimunah Abdul Hamid, K.
Mariappan và C. Sivagnanasundram (Sri Lanka), trong thời điểm có nhiều cuộc hội thảo phát triển phương thức.
Điều tương tự cũng xảy ra tại Nam và Đông Phi. Với sáng kiến của Yvo Nuyens, cha đẻ Dự án HSR Hợp tác ở
WHO Geneva, và được sự hỗ trợ từ IDRC (Annette Stark), 5 module của Chuỗi đào tạo nghiên cứu hệ thống y
tế đã xuất hiện, trong đó phần thiết kế và tiến hành các dự án nghiên cứu hệ thống y tế xuất hiện ở Module 2.
Những ‘module hồng’ được IDRC và WHO xuất bản năm 1991 ở Ottawa đã tạo nên một thể thống nhất toàn
diện trong số các phiên bản được hình thành ở Nam Phi và Malaysia. Chúng được tích hợp ở Harare (Corlien
Varkevisser và Leon Bijlmakers), dưới sự tư vấn của Indra Pathmanathan và với sự hỗ trợ biên tập kỹ lưỡng của
Ann Brownlee, một trong những tác giả của các module SHDS gốc. Các module HSR hiện nay thực sự là một
sự hợp tác sản xuất toàn cầu. Nó thậm chí còn không thể đề cập được hết tất cả những người đóng góp bởi vì có
rất nhiều người đã tham gia và hỗ trợ khóa học HSR thông qua đặt vấn đề và đưa các nhận xét quan trọng truyền
cảm hứng cho nhiều thay đổi hơn nữa.

Với nguồn gốc đa dạng và mang nhiều tính tương tác như vậy nên rất khó để bản tái bản hiện tại là bản cuối
cùng. Một khi các module được đưa vào sử dụng, chúng sẽ còn được điều chỉnh. Tuy nhiên chúng tôi hy vọng
rằng phiên bản hiện tại sẽ có thể tồn tại được trong vài năm và sẽ được các nhân viên y tế, sinh viên các trường
đại học sử dụng.

TS. Corlien M. Varkevisser, Viện Nhiệt đới Hoàng gia/Đại học Amsterdam TS. Ann Brownlee, Đại học
California, San Diego 06/2003.

TS. Ann Brownlee, Đại Học California, San Diego

Tháng 6/2003

x
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GIỚI THIỆU PHẦN II: Phân tích số liệu và Viết báo cáo

Tài liệu này được sử dụng kết hợp với Phần I: Phát triển đề cương và Hoạt động thực địa. Phần I gồm có 20
module đào tạo sẽ từng bước hỗ trợ những người tham gia khóa học trong việc phát triển đề cương
nghiên cứu và đưa ra các hướng dẫn hữu ích để thực hiện.

Phần II hiện nay, Phân tích số liệu và Viết báo cáo gồm có 13 module. Những module đào tạo về phân tích
số liệu, viết báo cáo và lên kế hoạch thực hiện các khuyến nghị này, vẫn ở quy mô lớn hơn so với những
module về phát triển đề xuất nghiên cứu, có thể được sử dụng linh hoạt, tùy thuộc vào:

•   mức độ đào tạo và kinh nghiệm nghiên cứu của những người tham gia khóa học;
•   loại hình nghiên cứu được tiến hành và (các) loại kỹ thuật thu thập số liệu được sử dụng; và
•   tình trạng lấy số liệu khi bắt đầu hội thảo phân tích số liệu và viết báo cáo.

Nếu những người tham gia đã được đào tạo về phương pháp nghiên cứu và thống kê trước đó, và đã có kinh
nghiệm nghiên cứu thì phần thuyết trình các module có thể được rút ngắn. Trong trường hợp này, mục đích
thuyết trình chủ yếu là gợi nhớ lại kiến thức cho những người tham gia và hướng dẫn họ áp dụng đúng quy trình
phân tích và kiểm tra thích hợp.

Nếu những người tham gia chưa được đào tạo và không có kinh nghiệm trong nghiên cứu thì phần thuyết trình
các module phải được giới hạn trong các yếu tố cần thiết để xử lý số liệu thu thập được. Trong những trường
hợp thế này, phần thuyết trình có thể kéo dài hơn và nên tạo nhiều cơ hội cho những người tham gia đặt câu hỏi
và làm bài tập trên lớp.

’Các yếu tố cần thiết’ cần được xem xét bao gồm:

• Module 21 (Định hướng hội thảo).

• Module 22 và 24 (Mô tả các biến số và lập bảng chéo).

• Module 23 (Phân tích số liệu định tính, đặc biệt từ phần I đến phần IV).

• Module 25 (Đo lường liên hệ dựa trên rủi ro: phạm vi ảnh hưởng, rủi ro, nguy cơ tương đối và tỷ lệ
chênh lệch). Tập trung vào quan sát không ghép cặp.

• Tóm tắt: Module 6 (Xử lý các biến số gây nhiễu). Gây nhiễu là gì và làm cách nào để xử lý nó, tất cả sẽ
được giải thích rõ ràng thông qua một số ví dụ.

• Module 27 (Chuẩn bị phân tích thống kê: độ phân tán, phân phối chuẩn và biến số mẫu).

•Module 28 (Lựa chọn phương thức kiểm định quan trọng). Tập trung toàn bộ vào các phần I, II và III giải
thích lý do đưa ra những phương thức kiểm định quan trọng và cách tiến hành, nhưng chỉ xử lý ngắn gọn
phần IV, lựa chọn thực sự một phương thức kiểm định quan trọng nếu các nhóm không có khả năng sử dụng
nhiều hơn kiểm định Chi bình phương và/hoặc kiểm định t.

• Module 29 (Xác định khác biệt giữa các nhóm: phân tích các quan sát không ghép cặp). Kiểm định t
hoặc kiểm định Chi bình phương hoặc cả hai.

• Module 32 (Viết báo cáo) và 33 (Tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền và sử dụng các kết quả
nghiên cứu).

Tùy thuộc vào loại hình nghiên cứu mà những người tham gia thực hiện và yêu cầu phân tích số liệu, phạm vi
thuyết trình có thể được mở rộng (ví dụ như nhiều kiểm định thống kê hơn, hoặc nhiều phân tích số liệu định
tính hơn), hoặc các trình tự có thể được thay đổi (có thể thuyết trình Module 23 trước Module 22 nếu những
người tham gia đa phần có số liệu định tính).

xi
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• Thông thường nửa đầu của hội thảo (một tuần) là dành cho hoàn tất xử lý số liệu và phân tích số liệu. Các
Module liên quan đến phân tích (21-31) sẽ được đề cập trong tuần này.

• Thời gian các phần thuyết trình này phải được thực hiện một cách cẩn thận. Các Module từ 21-24 có thể
được trình bày trước khi hoàn tất xử lý số liệu. Hai Module 25 và 26 có thể được trình bày sau khi các
nhóm gần hoàn tất xử lý số liệu và hoàn thành một số bảng cơ bản. Tiếp theo có thể là Module 27, chuẩn
bị phân tích thống kê (độ phân tán, phân phối chuẩn và biến số mẫu).

• Chỉ khi những người tham gia đã chuẩn bị tốt các bảng chéo mới trình bày tiếp các Module về các phương
thức kiểm định thống kê khác nhau.

• Giai đoạn thứ 2 của hội thảo tập trung vào viết báo cáo, soạn thảo kiến nghị, trình bày và thảo luận toàn bộ
những phát hiện và kiến nghị phát sinh trong các cuộc nghiên cứu. Trong tuần này sẽ chỉ có 2 bài thuyết
trình: một là về viết báo cáo (Module 32) và một là về công tác phổ biến, tuyên truyền và sử dụng các kết
quả nghiên cứu (Module 33). Module cuối cùng tốt nhất là nên trình bày ngay trước khi những người tham
gia soạn thảo xong bản tóm tắt các kết quả và kiến nghị từ nghiên cứu của họ.

Mẫu lịch trình khóa học 2 tuần về phân tích số liệu và viết báo cáo được trình bày ở những trang tiếp theo.

Nếu những người tham gia ở cấp cao và số liệu đã được xử lý thỏa đáng trước khi triệu tập hội thảo phân tích số 
liệu và viết báo cáo thì có thể hoàn tất báo cáo bao gồm Dự thảo kế hoạch hành động trong vòng 2 tuần. Nếu
không phải hoàn tất mọi việc sau đó. Có thể sẽ cần tới sự hỗ trợ của nhà cố vấn, trực tiếp hoặc thông qua máy
tính.

xii
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MẪU LỊCH TRÌNH KHÓA HỌC
(như bản được sử dụng ở Nam Phi) Thiết kế
và Tiến Hành Dự án HSR: Phân tích số liệu

và Viết báo cáo

Ngày/giờ Phiên họp Các cá nhân đảm nhiệm

Thứ hai

08.00 – 08.30 Phát biểu khai mạc Điều phối viên

08.30 – 09.15 Trình bày và thảo luận kết quả sơ
bộ

Nhóm 1

09.15 – 10.00 Trình bày và thảo luận kết quả sơ bộ                    Nhóm 2

10.00 – 10.30 Dùng trà

10.30 – 11.15 Trình bày và thảo luận kết quả sơ bộ                    Nhóm 3

11.15 – 12.00 Trình bày và thảo luận kết quả sơ bộ Nhóm 4

12.00 – 12.30 Module 21: Định hướng hội thảo
về phân tích số liệu và viết báo
cáo

Giáo viên

12.30 – 14.00 Ăn trưa 

14.00 – 15.30 Làm việc Nhóm   

15.30 – 16.00 Dùng trà  

16.00 – 17.00 Module 22:Mô tả các biến Giáo viên

17.00 – 18.00 Làm việc nhóm

Thứ ba

08.00 – 09.00 Module 23: Phân tích số liệu định tính   Giáo viên

09.00 – 13.00 Làm việc nhóm (kể cả dùng trà)

13.00 – 14.00 Ăn trưa

14.00 – 15.00 Module 24: Lập bảng chéo số liệu định              Giáo viên
lượng

15.00 – 18.00 Làm việc nhóm (kể cả dùng trà)

xiii

rimske WHO2  20-12-2003  11:50  Pagina vii

DELL
Highlight

DELL
Strikeout

DELL
Underline

DELL
Squiggly



Thứ tư

08.00 – 13.00 Làm việc nhóm (kể cả dùng trà)

13.00 – 14.00 Ăn trưa   

14.00 – 15.00 Tùy chọn: Trình bày các kết quả                 Cả 4 nhóm
chính của quá trình làm việc nhóm:
các mục tiêu điều chỉnh, các bảng
chéo, kết quả phân tích định tính

15.00 – 16.00 Module 25: Các phép đo tương
quan dựa trên nguy cơ 

Giáo viên

(phát sinh, nguy cơ, tỷ số nguy
cơ, tỷ số chênh) 

16.00 – 18.00 Làm việc nhóm (kể cả dùng trà)

Thứ năm

08.00 – 09.00 Module 26: Xử lý nhiễu Giáo viên

09.00 – 13.00 Làm việc nhóm (kể cả dùng trà)

13.00 – 14.00 Ăn trưa   

14.00 – 15.00 Module 27: Chuẩn bị phân tích            Giáo viên
thông kê (đo mức độ phân tán,
phân phối chuẩn và sự dao động mẫu)

15.00 – 18.00 Làm việc nhóm (kể cả dùng trà) 

Thứ sáu

08.00 – 09.00 

Module 28: Chọn phép kiểm định         Giáo viên
thống kê (20 phút), tiếp  theo là
Module 29 , Phần I và Phần II
(kiểm định t)

09.00 – 13.00 Làm việc nhóm (kể cả dùng trà)

13.00 - 14.00 Ăn trưa   

14.00 - 15.00 Module 29 phần III kiểm định Chi bình phương Giáo viên

15.00 - 18.00 Làm việc nhóm (kể cả dùng trà)

Thứ bảy

08.00 – 13.00 Làm việc nhóm (kể cả dùng trà)

Module 30 hoặc 31 (nếu cần)    

Chủ nhật

nghỉ   

xiv
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Thứ hai

08.00 – 09.00 Module 32: Viết báo cáo Giáo viên

Phần còn lại
trong ngày

Làm việc nhóm

Thứ ba    

cả ngày Làm việc nhóm

Thứ tư

08.00 – 08.30 Module 33: Phổ biến, tuyên truyền và
sử dụng kết quả nghiên cứu

Giáo viên

Rest of day Làm việc nhóm

Thứ năm

08.00 – 13.00 Làm việc nhóm

13.00 – 14.00 Ăn trưa   

14.00 – 17.30+ Tất cả các nhóm
và giáo viên

Làm việc nhóm; chuẩn bị báo cáo
kết quả nghiên cứu, các khuyến nghị
và kế hoạch hành động sơ bộ

Thứ sáu

08.00 – 13.00 Nhóm tiếp tục làm việc để hoàn thiện
báo cáo và thuyết trình

13.00 – 14.00 Dùng bữa trưa với các khách mời (các nhà
quản lý nghiên cứu và y tế của MOH và các
trường đại học/viện nghiên cứu quan tâm đến
cuộc hội thảo)

14.00 – 17.00 4 nhóm trình bày tóm tắt các kết quả, kiến nghị
và kế hoạch hành động dự kiến, tiếp theo là
thảo luận (mỗi nhóm trình bày 45 phút, xen
kẽ là tiệc trà)

17.00 – 17.30 Đánh giá Khóa đào tạo HSR      

Thứ bảy (nếu cần) 

08.00 – 13.00 Hoàn thành văn phong để báo cáo

xv
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Thiết Kế và Tiến hành Các Dự Án Nghiên Cứu Hệ Thống Y Tế
Tập II: Phân Tích Số liệu và Viết Báo Cáo

Module 21

ĐỊNH HƯỚNG CHO HỘI THẢO VỀ PHÂN 
TÍCH SỐ LIỆU VÀ VIẾT BÁO CÁO
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Module 21: ĐỊNH HƯỚNG CHO HỘI THẢO VỀ PHÂN TÍCH SỐ LIỆU
VÀ VIẾT BÁO CÁO

MỤC TIÊU CỦA HỘI THẢO

Qua hội thảo này, bạn có thể:

1.  Phân biệt và định nghĩa được các khái niệm cơ bản và các quy trình nghiên cứu cần thiết để phân 
tích và diễn giải số liệu.

2.  Phân tích và diễn giải số liệu thu được phục vụ cho các dự án nghiên cứu mà bạn đã xây dựng trong hội 
thảo đầu tiên và rút ra kết luận từ các mục tiêu nghiên cứu của bạn.

3.  Viết báo cáo nghiên cứu rõ ràng, súc tích và tóm tắt các phát hiện quan trọng, đồng thời đưa ra 
khuyến nghị cho những tổ chức nào quan tâm đến nghiên cứu này.

4.  Trình bày những phát hiện chính và khuyến nghị từ nghiên cứu của bạn cho các nhà hoạch định chính sách 
và các đối tượng nghiên cứu, hợp tác với họ để hoàn thiện khuyến nghị.

5.  Chuẩn bị kế hoạch phổ biến, truyền thông và sử dụng các kết quả nghiên cứu và (nếu cần thiết) đề nghị
tiếp tục phát triển nghiên cứu.

I.  Xem xét kinh nghiệm thực tế

II. Giới thiệu hội thảo

III. Các nhiệm vụ phải hoàn thành trong hội thảo
1. Đánh giá và hoàn tất xử lý số liệu

2. Phân tích số liệu

3. Viết báo cáo

4. Trình bày vắn tắt các kết quả nghiên cứu và khuyến nghị

5. Soạn thảo kế hoạch triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu.

Module 21

trang 2

2
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I.XEM XÉT KINH NGHIỆM THỰC TẾ

Việc thực hiện một đề xuất dự án hoạch định hẳn sẽ là một thách thức lớn đối với bạn. Chắc chắc bạn sẽ gặp
nhiều trở ngại ngoài dự kiến khi bắt đầu tham gia các hoạt động nghiên cứu thực tế nhưng bạn cũng có thể trải 
nghiệm được sự thành công. Nếu mọi việc diễn ra theo đúng kế hoạch, bạn đã thu thập số liệu; bạn đã xử lý một 
phần lớn số liệu đó; bạn đã hoàn tất một số phân tích; và bạn đã viết báo cáo sơ bộ về những trải nghiệm và kết 
quả trong nghiên cứu thực tế của mình. Kinh nghiệm thực tế của bạn về việc thực hiện dự án hết sức quan trọng.
Chia sẻ những kinh nghiệm của bạn với những người khác trong hội thảo này là một hoạt động rất hữu ích vì
những khó khăn và những thành công bạn đã từng trải qua sẽ là những bài học bổ ích về sau này cho những
nhóm khác.

Trước khi trình bày mục tiêu và các hoạt động của hội thảo này, chúng tôi muốn dành chút thời gian để nghe
kinh nghiệm của mỗi nhóm nghiên cứu. 

BÀI TẬP: Thuyết  trình trải nghiệm thực tế

Trình bày báo cáo sơ bộ mà nhóm bạn đã chuẩn bị ở cuối bài thuyết trình trải nghiệm thực tế, tuân theo 
các hướng dẫn trong Module 20. Chuẩn bị trả lời bất kỳ câu hỏi nào từ các đồng nghiệp hoặc cố vấn viên 
vào cuối bài thuyết trình.

Mỗi nhóm sẽ có khoảng 10 đến 15 phút để trình bày và một khoảng thời gian để hỏi và thảo luận.

II.GIỚI THIỆU HỘI THẢO NÀY

Hội thảo này tiếp nối hội thảo xây dựng đề cương nghiên cứu của bạn. Lúc này nhiệm vụ chính của bạn là 
hướng đến việc phân tích hoàn chỉnh số liệu từ nghiên cứu thực tế và viết báo cáo nghiên cứu. Bản báo cáo 
phải đưa ra những khuyến nghị khả thi và hữu ích, căn cứ vào các kết quả nghiên cứu (dựa trên các phát 
hiện về cách giải quyết vấn đề đang xét trong nghiên cứu).

Cũng như trong hội thảo đầu tiên, ở đây cũng có những bài thuyết trình, các buổi làm việc nhóm và vài phiên 
toàn thể. Tuy nhiên, trong hội thảo này, phần làm việc theo nhóm sẽ chiếm hầu hết thời gian. Các bài thuyết 
trình chủ yếu tập trung ở tuần đầu, trình bày vấn đề phân tích số liệu. Tuần thứ hai dành hoàn toàn cho việc 
viết báo cáo, và chỉ có hai bài thuyết trình để hướng dẫn bạn. Vào cuối tuần đó, sẽ có một phiên toàn thể, lúc 
này mỗi nhóm sẽ trình bày tóm tắt các phát hiện chính và khuyến nghị của nhóm. Một nhóm chọn lọc các nhà 
hoạch định chính sách và các nhà quản lý y tế, những người đã yêu cầu nghiên cứu hoặc quan tâm đến chủ đề
và một số nhà nghiên cứu được mời đến để đánh giá bài thuyết trình của bạn trong phiên toàn thể đó.

Các module của hội thảo này đề cập đến một số nhiệm vụ chính, các nhiệm vụ đó được biểu diễn trên sơ đồ ở
trang tiếp theo của module này. Sơ đồ này sẽ được trình bày lại ở đầu những module tiếp theo, nhằm chỉ ra 
những nhiệm vụ trọng tâm của bài thuyết trình. Bây giờ chúng ta sẽ điểm sơ qua từng nhiệm vụ này.

Module 21
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Các bước phân tích số liệu và viết báo cáo

Các câu hỏi đặt ra Các bước sẽ thực hiện*              Yếu tố quan trọng trong mỗi bước

Module 21

trang 4

4

Xem xét các nghiên cứu thực tế
Viết bản tóm tắt số liệu cho từng mục 
tiêu/ dân số nghiên cứu
Sắp xếp số liệu và kiểm tra chất lượng

Kiểm tra kết quả từ máy tính

Bảng tần số, số liệu, trung bình, tỷ lệ, mô
tả thành các bảng số liệu chéo (số liệu
định lượng) (22, 24); Mã hóa, lập danh 
sách, tóm tắt số liệu thành các sổ cái, ma 
trận, lưu đồ, sơ đồ và  chú giải (số liệu
định tính) (23)

Bảng phân tích tổng hợp (24)
Kiểm định tương quan dựa trên rủi ro 
(25)
Xử lí các yếu tố gây nhiễu (26)

Các phép đo độ phân tán,
Phân phối chuẩn và sự biến 
thiên lấy mẫu (27)

Chọn các phép kiểm định mức ý nghĩa 
thống kê (28)

Kiểm định t, kiểm định chi bình phương (29)
** Kiểm định t cho các biến số theo cặp
** Kiểm định chi-bình phương McNemar (30) 

** Biểu đồ phân tán,
** Đường hồi quy và 
** Hệ số tương quan (31)

Thảo luận nội dung tóm tắt và hoạch 
định chiến lược triển khai với tất cả 
các bên có liên quan (33)

Chuẩn bị đề cương báo cáo
Trình bày và diễn giải số liệu
Soạn và soạn lại
Thảo luận và tóm lược các kết luận
Xây dựng đề xuất (32)

Chúng ta đã thu được những
số liệu nào cho mỗi mục tiêu 
nghiên cứu?
Số liệu có đầy đủ và  
chính xác không?

Chuẩn bị số liệu phân tích

Tóm tắt số liệu và mô tả các 
biến/xác định các biến mới

Phân tích mối liên hệ

Chuẩn bị phân tích thống
kê

Xác định loại phân tích
thống kê

Phân tích các quan sát
không ghép cặp và ghép
cặp

Thực hiện kiểm định sự
tương quan

Viết báo cáo và phát 
biểu khuyến nghị

Trình bày tóm tắt và soạn 
thảo kế hoạch triển khai 
khuyến nghị

Số liệu phải có dạng như
thế nào?
Phải tóm tắt số liệu như
thế nào để dễ dàng phân 
tích.?

Cách thức xác định mối liên 
hệ giữa các biến?

Chúng ta có đo lường sự khác
biệt và mối quan hệ giữa các
biến không?

Sự khác biệt giữa các
nhóm được xác định như
thế nào?

Cách xác định mối quan hệ
giữa các biến số?

Nên viết báo cáo như thế nào?

Cách thức phổ biến truyền
đạt và sử dụng các kết quả
nghiên cứu và khuyến nghị?

* Những bước này không cần theo thứ tự trong biểu đồ trên. Thứ tự các bước có thể điều chỉnh theo nhu cầu của
nhóm nghiên cứu.
** Những thành phần này là tùy chọn và có thể bỏ qua được nếu không phù hợp với vấn đề nhóm đang nghiên cứu.
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I. CÁC NHIỆM VỤ CẦN HOÀN THÀNH TRONG  HỘI THẢO

1. Rà soát và hoàn thiện quá trình xử lý số liệu

Mặc dù chúng tôi tin tưởng rằng các nhóm đã nỗ lực rất lớn trong quá trình xử lý số liệu, nhưng cũng cần thực
hiện thêm một số điều chỉnh và tiến hành kỹ lưỡng. Đây là điều bình thường trong hoạt động nghiên cứu: Sau
mỗi bước tiến mới có thể là nửa bước lùi. Thậm chí trong giai đoạn cao của quá trình phân tích số liệu, bạn
phải sắp xếp lại và xử lý lại một số số liệu. 

Trước khi bắt đầu phân tích số liệu, chúng ta nhất thiết phải kiểm tra xem thông tin thu được từ quá trình xử lý
số liệu có:

• Dễ thao tác; và
• Đã kiểm tra những lỗi phát sinh âm thầm trong quá trình thu thập số liệu.

Do đó, bạn phải tự đặt ra những câu hỏi sau:

• Số liệu có được sắp xếp thích hợp chưa ? Bảng câu hỏi và bảng danh mục kiểm tra có được
đánh số theo cách thuận tiện nhất chưa? Có tiến hành phân loại rõ ràng những người tham gia
trả lời câu hỏi (chẳng hạn nam/nữ, tình huống và có kiểm soát) để tạo điều kiện thuận lợi cho
việc so sánh các biến có liên quan, theo yêu cầu của mục tiêu nghiên cứu chưa?

• Có tiến hành kiểm tra tính đầy đủ và tính nhất quán của thông tin trên tất cả các số liệu chưa?
Xem Module 13 đề cập đến các phương pháp cần thực hiện trong trường hợp không hoàn chỉnh và/
hoặc không nhất quán.

• Tất cả số liệu có được đưa vào máy tính chưa, nếu dùng master sheet, tất cả các số liệu có được
điền vào chưa? Tổng số câu trả lời có khớp với tổng số người trả lời đối với mỗi biến không? Nếu
không: Có những số liệu nào chưa biết hoặc thiếu hay không?

• Tất cả các số liệu định tính có được phân loại tốt nhất chưa? Nếu có, việc mã hóa đã hoàn thành
chưa? (Xem module 13 về phương pháp phân loại sau các câu hỏi mở.) Các FGD có được đọc
cẩn thẩn và sắp xếp theo các chủ đề thảo luận không? Những phần minh họa cụ thể cho các mục
tiêu nghiên cứu hoặc các câu hỏi nghiên cứu có được làm nổi bật lên không? Về nguyên tắc, bởi
vì đối với số liệu định tính, các công việc như thu thập, sắp xếp, tóm tắt và phân tích có mối liên
hệ với nhau (xem module 10C), bạn cần phải mã hóa và diễn giải một phần lớn số liệu định tính.
Module 23 sẽ đề cập chi tiết đến việc phân tích số liệu định tính.

• Nếu bạn dùng máy tính để xử lý số liệu, kiểm tra tần suất xuất hiện của từng biến số trong bảng
câu hỏi. Ngoài ra cũng cần kiểm tra các bảng chéo trên máy tính. Để tìm hiểu chi tiết về cách tiến
hành công việc này, xem phụ lục 21.1.

Trước khi xem xét quy trình xử lý số liệu, bạn cần phải tạo một BẢN TÓM TẮT (BẢN KIỂM KÊ) cho
tất cả các số liệu hiện có ứng với mỗi MỤC TIÊU. Điều này đặc biệt quan trọng nếu các số liệu cần
thiết được thu thập bằng các công cụ khác nhau.

Ví dụ:

Nguồn số liệu cho Mục tiêu 3: ‘Phát hiện sự yếu kém trong hoạt động của các dịch vụ MCH, lí giải
nguyên nhân dịch vụ chăm sóc sản khoa ít được dùng:’

• Bảng câu hỏi dành cho các bà mẹ, Các câu hỏi 12, 15-19, 23
• Thảo luận nhóm với cán bộ y tế các chủ đề 3 và 4
• Những kết quả quan sát được gộp vào bảng danh mục cần kiểm tra

Một bản tóm tắt (bản kiểm kê) như thế giúp bạn sắp xếp số liệu tốt hơn phục vụ cho việc phân tích, và
sau đó viết báo cáo.

Module 21
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2.  Phân tích số liệu

Khi bắt đầu phân tích số liệu, chúng ta nên xem xét phần nào trong số liệu là định lượng và phần nào là định 
tính. 

Số liệu định lượng

Số liệu định lượng được biểu diễn dưới dạng các con số và thường được trình bày trong các bảng tần số.  Từ các 
master sheet, bạn có thể dễ dàng rút ra được các tổng cho mỗi biến/câu hỏi, đếm số câu trả lời và trình bày thông 
tin dưới dạng các bảng tần số (Xem  Module 22).  Khi phân tích số liệu định lượng, chúng ta cần phải xét mục 
tiêu nghiên cứu. Nghiên cứu của bạn có:

• Mô tả các biến hay không?

Ví dụ: Phân bố trẻ vị thành niên có thai trong một dân số nào đó

• Tìm sự khác biệt giữa các nhóm hay không?

Ví dụ: Sự khác biệt giữa những người định cư cũ và những người mới đến trong một khu vực 
nhất định về thu nhập và tình trạng sức khỏe.

• Xác định mối quan hệ giữa các biến?

Ví dụ: Mối quan hệ giữa sự hài lòng về công việc của y tá và số buổi họp trong năm qua.

Phương pháp bảng chéo là một công cụ quan trọng để tóm tắt và phân tích những số liệu này (Module 24), mặc 
dù một số phương pháp khác cũng có thể thực hiện được các nhiệm vụ này (xem Module 22, 25 và 31).

Sau khi đã thiết lập phân bố tần suất và các loại bảng chéo (bảng phân tích tổng hợp) khác nhau, chúng ta phải 
chọn những loại phân tích thống kê cần thiết để xác định xem sự khác biệt và các mối liên hệ có ý nghĩa hay 
chỉ là một hệ quả của sự may rủi. Vấn đề chọn lựa các phép kiểm định ý nghĩa thống kê thích hợp được trình 
bày chi tiết trong Module 28. Trong Module 29-31, chúng tôi trình bày một số khái niệm thống kê nâng cao để 
phân tích số liệu định lượng.

Các phép kiểm định ý nghĩa thống kê phổ biến nhất là:

• Kiểm định t Student và kiểm định chi bình phương để xác định sự khác nhau giữa các nhóm nếu 
các quan sát không ghép cặp (unpaired) (Module 29).

• Kiểm định t cho các biến số theo cặp và kiểm định McNemar’s χ
2 (chi bình phương) để xác 

định sự khác biệt giữa các nhóm  đối với các quan sát ghép cặp (paired) (Module 30).

Để đánh giá mối quan hệ giữa các biến, chúng ta cần biết một số khái niệm về Tỷ Số Chênh (Module
26) và Hồi Quy và Sự tương Quan (Module 31). 

Trong suốt quá trình phân tích số liệu, chúng ta cần phải ghi nhớ rằng các kết quả nghiên cứu của chúng ta sẽ 
phải đưa ra được câu trả lời cho các câu hỏi nghiên cứu và phải đáp ứng các mục tiêu nghiên cứu. Cuối cùng, 
chúng ta cần đưa ra kết luận và khuyến nghị hành động dựa trên những phát hiện này.

Module 21
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Số liệu định tính

Bạn cần nhớ rằng chúng ta thu được số liệu định tính thông qua:

• Các câu hỏi mở, chưa được phân loại trước trong bảng câu hỏi hoặc quá trình phỏng vấn cũng mang lại 
các số liệu định  tính;

• Những cuộc phỏng vấn cấu trúc lỏng lẻo với đa phần là những câu hỏi mở, hướng đến những người 
trả lời quan trọng (các cá nhân) hoặc các nhóm nhỏ.

• Các thảo luận nhóm về các vấn đề chọn lọc, theo một danh sách định hướng thảo luận;

• Các quan sát mô tả hành vi của cá nhân hoặc nhóm;

• Nhật ký, tiểu luận và bất kỳ thông tin nào có nguồn gốc từ các phương pháp đánh giá nhân cách
(chẳng hạn, các câu chưa hoàn thành, những câu chuyện dở dang, mối liên hệ ngẫu nhiên giữa những người 
trả lời với hình ảnh hoặc phim được trình chiếu).

Theo bài tập chúng ta đã từng làm trong Module 13, các câu trả lời cho câu hỏi mở có thể được:

• Liệt kê

• Phân loại (dựa trên các mục tiêu nghiên cứu của bạn và cảm giác thông thường, kết hợp những câu trả 
lời có liên quan với nhau thành 4 đến 6 loại, hiếm khi nhiều hơn)

•Mã hóa/đặt tên

• Giải thích nội dung của mỗi loại, tùy thuộc vào mục đích sử dụng của số liệu

• Chèn, dùng các mã này trong master sheet hoặc trong máy tính

• Tính toán, giống số liệu định lượng

Có thể bạn đã tiến hành xử lý một số câu hỏi mở. Chúng ta sẽ thảo luận sâu hơn về quy trình này một lần nữa 
trong Module 23 đưa ra tình huống có một số vấn đề phát sinh.

Số liệu định tính từ những nguồn không thuộc câu hỏi mở đỏi hỏi các kỹ thuật mã hóa và giải mã tinh tế
hơn. Để thuận tiện, thông thường chúng ta nên tóm tắt số liệu định tính trong các sổ cái, sơ đồ, lưu đồ, hoặc
các ma trận để hỗ trợ công việc phân tích của mình. Module 23 sẽ đề cập đến vấn đề phân tích số liệu định
tính chi tiết hơn.

Module 21
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phải bằng số.
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3.Viết báo cáo

Theo dự kiến, bạn sẽ về nhà với một bản báo cáo hoàn chỉnh về công trình nghiên cứu của mình. Nó sẽ
có những thành phần sau:

1. GIỚI THIỆU, Bao gồm phát biểu vấn đề, một số số liệu theo ngữ cảnh có liên quan và tổng quan
tình hình nghiên cứu.

2. CÁC MỤC TIÊU

3. PHƯƠNG PHÁP LUẬN phần này bao gồm các thông tin về thời gian, địa điểm và cách thức thu thập 
số liệu, cách thức phân tích số liệu; và những nhược điểm trong việc thu thập và phân tích.

4. KẾT QUẢ 

5. THẢO LUẬN

6. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

Ba phần cuối cùng thể hiện vai trò của bản báo cáo, và những phần này sẽ được đề cập đến một cách chi tiết
trong Module 32. Ba phần đầu tiên có thể điều chỉnh và tổng hợp từ những phần có liên quan trong đề cương 
nghiên cứu.

4.Trình bày tóm tắt các kết quả nghiên cứu và khuyến nghị

Bởi vì mục tiêu hàng đầu trong nghiên cứu của bạn là phải thực hiện các hoạt động thích hợp dựa trên các kết
quả nghiên cứu, do đó tất cả các bên cần tận dụng cơ hội để thảo luận các phát hiện và khuyến nghị trước khi
kết thúc báo cáo. Trong cuộc thảo luận như thế, chúng ta cần có các nhà hoạch định chính sách, những nhà quản
lý y tế, nhân viên và các thành viên cộng đồng hoặc thậm chí các phương tiện truyền thông. Module 33 sẽ cung
cấp cho chúng ta một số hướng dẫn về cách thức tổ chức các cuộc họp phục vụ cho mục đích này.

5.Soạn thảo kế hoạch triển khai ứng dụng các kết quả nghiên cứu
Bạn đã soạn thảo kế hoạch sử dụng và phổ biến các kết quả trong hội thảo trước đây (Module 17). Vào cuối
hội thảo này, chúng ta tiến hành xem xét lại và phát triển kế hoạch này chi tiết hơn, đưa vào trong đó tất cả
các bên quan tâm đến việc triển khai thực hiện các khuyến nghị thu được từ nghiên cứu (Module 33).

Module 21
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LÀM VIỆC NHÓM (thời gian linh hoạt, phụ thuộc vào các chủ đề nghiên cứu và tình trạng
xử lý số liệu)
• Xem xét lại các mục tiêu trong đề cương nghiên cứu và liệt kê các nguồn số liệu khác nhau ứng với

từngmục tiêu (các bảng câu hỏi, hồ sơ, thảo luận nhóm, v.v...)

NB: Nếu bạn nhận thấy số liệu thu thập được để giải thích các vấn đề nghiên cứu nhiều hơn so với
những gì mà các mục tiêu yêu cầu, bạn có thể xem xét lại các mục tiêu và thêm một hoặc hai mục tiêu
phụ. Ngược lại, nếu bạn thu được ít số liệu, đừng bỏ các mục tiêu mà bạn không thể đáp ứng được, hãy
cố gắng tìm hiểu nguyên nhân.

• Kiểm tra mức độ hoàn chỉnh, nhất quán, và quá trình mã hóa có hợp lý không. Nếu không, hãy sửa đổi để
thỏa mãn những tiêu chuẩn đó.

• Kiểm tra xem đã có những master sheet cho từng dân số nghiên cứu hoặc cho những loại người trả lời
khác nhau (những loại người bạn muốn so sánh) hay chưa. Điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc
phân tích.

Bạn cũng có thể đánh dấu các bảng câu hỏi của các nhóm nhỏ bằng các màu khác nhau để dễ dàng tra
lại các số liệu thô khi muốn kiểm tra những câu hỏi nào đó.

• Kiểm tra xem các master sheet có hoàn chỉnh hay không và số câu trả lời ứng với mỗi biến có
khớp với số người trả lời không.

• Xác định xem tất cả các số liệu cần nhập vào máy tính đã thực sự được nhập vào và tinh chỉnh hay
chưa. (xem phụ lục 21.1.)

• Kiểm tra xem số liệu định tính có được phân loại và tổng hợp thành các lĩnh vực hay chưa. Nếu chưa,
hãy đọc và sắp xếp số liệu, đánh số các chủ đề thảo luận và các từ khóa bổ sung và đưa ra lời bình luận
ở ngoài lề. TrongModule 23, chúng tôi sẽ trình bày chi tiết hơn vấn đề này.

• Khi bạn liệt kê các nguồn số liệu khác nhau theo mục tiêu, kiểm tra xem bạn đã ghi nhận được tất cả
các kết quả quan sát tương ứng hay chưa.

Module 21
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Phụ lục 21.1: Đầu ra trên máy tính

Bản sao cứng được in bằng máy tính là sản phẩm của quá trình phân tích số liệu bằng các chương trình máy tính.
Do đó, độ chính xác của thông tin chạy ra phụ thuộc vào:

• Số liệu được nhập vào
• Các chương trình đang được sử dụng

Câu nói, ‘đầu vào sai, đầu ra cũng sai’ rất thích hợp cho quá trình xử lý số liệu trong máy tính. Vì thế, nhóm
nghiên cứu và chuyên gia máy tính phải cùng nhau đảm nhiệm vai trò đảm bảo độ chính xác của thông tin chạy
ra.

Các loại kết quả chạy từmáy tính

1.  Danh sách số liệu

Đây là danh sách số liệu được đưa vào máy tính. Đầu ra này giúp bạn hiệu chỉnh số liệu cũ trong quá trình rà
soát.

2. Tần suất

Đầu ra này cho chúng ta số lượng (và tỷ lệ phần trăm) của mỗi biến trong bảng câu hỏi. Xem tần suất của một
mẫu nào đó và mối liên hệ của nó với các bảng câu hỏi.

Để đảm bảo các chương trình hoàn toàn chính xác, các chuyên gia máy tính phải làm quen với định dạng của bảng
câu hỏi và quy trình thu thập số liệu.

Ví dụ:
Việc nằm viện có cần thiết không? (n=3306)

Có    Không       Không biết     Tổng cộng

1937   1369     0 3306

Quy trình nhập viện có tuân thủ đúng các nguyên tắc không?
(n=3306)

Có     Không Không biết Tổng cộng

634    719 16 1369

  
Trong ví dụ này, tổng số câu trả lời ‘có’, ‘không’ và ‘không biết’ ứng với câu hỏi ‘Việc nằm viện có cần thiết
không?’ bằng với tổng số trường hợp nghiên cứu. Tổng số câu trả lời cho câu hỏi, Quy trình nhập viện có tuân
thủ đúng các nguyên tắc không chỉ là 1369. Chuyên gia máy tính phải hiểu rằng câu hỏi này chỉ dành cho
những người không hài lòng với việc nằm viện, nếu không máy tính sẽ báo còn thiếu 1937 câu trả lời thay vì
không thể áp dụng được (NA).

Module 21
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Chúng ta cần phải nắm được tần suất của mỗi câu hỏi trong bảng câu hỏi. Dùng tần suất để đảm bảo:

• Tổng số câu trả lời của mỗi câu hỏi là chính xác (tức là, nó phải khớp với số người được hỏi);

• Tất cả các mã có liên quan đến câu hỏi. Ví dụ, không nên đặt mã từ 3-8 trong những câu hỏi chỉ có hai
đáp án (chẳng hạn, giới tính: Nam hoặc Nữ) và đặt mã cho không biết (‘không biết’ thường được đặt mã 
là 9).

3.Phương pháp tạo bảng chéo

Một dạng đầu ra máy tính phổ biến tiếp theo là bảng chéo. Đây là bảng biểu diễn số đối tượng có hai (hoặc
nhiều) biến cần nghiên cứu.

Ví dụ:

Nam Nữ      Tổng cộng

bệnh

không bệnh    

 

tổng cộng     

  

Trước khi dùng, cần kiểm tra trên bảng chéo những yếu tố sau:

• Số tổng cộng trong bảng phải tương ứng với số đối tượng trong mẫu.

• Tổng số cột và hàng phải tương ứng với tần suất của mỗi biến (chẳng hạn số nam và nữ phải tương    
ứng với từng tần suất))

• Tương tự, số bệnh và không bệnh phải tương ứng với tần suất đó. Nếu những số liệu này không tương ứng,
có lẽ có lỗi nào đó trong chương trình. Hãy tham khảo ý kiến của chuyên gia máy tính.

• Nếu máy tính báo ‘missing cases’ có nghĩa là:
- Có một mã sai trong quá trình nhập số liệu (chẳng hạn nhập mã 4 trong khi chỉ có thể là mã 1, 2
hoặc 9), hoặc
- Những loại mà bạn đưa ra không toàn diện.

Ví dụ:
Bảng câu hỏi cho phép ‘không biết’ nhưng chương trình máy tính không cho phép. Do đó, tất cả các
trường hợp ‘không biết’ sẽ được báo là ‘missing cases’.

Tình trạng hôn nhân trong bảng câu hỏi được phép nhận các giá trị ‘kết hôn, độc thân, ly dị, góa
bụa’. Tuy nhiên, chương trình máy tính chỉ cho phép ‘kết hôn, độc thân, ly dị’. Tất cả những người
góa bụa sẽ bị thiếu.

Nếu các nhóm tuổi là 10 đến 14, 15 đến 19 nhưng nhà lập trình vô tình lập trình nhóm tuổi là 10 đến
13, 15 đến 19, tất cả những đối tượng 14 tuổi sẽ bị thiếu.

Module 21
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Một số lưu ý dành cho người dạy

Module 21: HƯỚNG TỚI HỘI THẢO PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VÀ VIẾT BÁO
CÁO

Thời lượng và phương pháp giảng dạy

3 giờ       Trình bày kinh nghiệm thực tế
giờ    Giới thiệu và thảo luận

1 giờ+ Làm việc theo nhóm (thời gian tuỳ thuộc vào đề tài nghiên cứu và tình trạng xử lý số liệu)

Giới thiệu và thảo luận

• Phần đầu của phiên giới thiệu dành cho những người tham gia báo cáo kinh nghiệm thực tế của họ. Nếu
tất cả các nhóm đã chuẩn bị sẵn sàng trình bày báo cáo sơ bộ của họ, phần này có thể tiến hành ngay với
hoạt động này. Tuy nhiên, nếu các nhóm cần chút thời gian để chuẩn bị bài thuyết trình, chúng ta cần
phải bố trí thời gian cho hoạt động này, hoặc trước hoặc vào lúc bắt đầu phiên đầu tiên này.

• Trong phần giới thiệu hội thảo chúng ta cần nhấn mạnh rõ rằng có nhiều nhiệm vụ khác nhau cần phải
hoàn thành, trong số đó phân tích số liệu và báo cáo các kết quả nghiên cứu tốn nhiều thời gian nhất. Tuy
nhiên, cũng cần nói rõ với những người tham gia rằng các khuyến nghị và các biện pháp thực thi chúng
chính là mục tiêu cuối cùng của các dự án nghiên cứu. Bạn có thể tham khảo ý kiến của những người
tham gia về vấn đề mời các nhà hoạch định chính sách và các nhà quản lý đến trình bày và thảo luận các
kết quả nghiên cứu và khuyến nghị của họ khi hội thảo kết thúc.

• Khi trình bày sơ đồ, chúng ta có thể sử dụng nhiều tấm nhựa trong suốt chồng lên nhau.

• Điều chỉnh phần trình bày phù hợp với trình độ và nhu cầu nhận thức của những người tham gia. Thúc
đẩy hoạt động nhận thức của họ thông qua các ví dụ về xử lý các câu hỏi mở và thông qua việc giải thích
sự khác nhau giữa các nghiên cứu mô tả, so sánh các nhóm, các nghiên cứu về sự khác biệt giữa các
nhóm, các nghiên cứu xác định mối quan hệ giữa các biến-hoặc tốt hơn là các ví dụ rút ra từ nghiên
cứu của họ.

• Đừng vội đi sâu vào các phép kiểm định ở giai đoạn này, điều này sẽ làm các nhóm có ít kinh
nghiệm thống kê cảm thấy lo lắng. Chỉ cần cho họ biết mỗi loại nghiên cứu cần các phép kiểm định
khác nhau.

• Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc liệt kê những số liệu có sẵn ứng với từng mục tiêu, kể cả số liệu định
tính. Khi hội thảo diễn ra, các học viên thường quá chú trọng đến việc chuẩn bị các bảng đến nỗi bỏ qua
những kết quả quan sát có giá trị hoặc những thông tin thu được từ những nguồn quan trọng. Giáo viên cần
yêu cầu học viên ghi lại thông tin này này ngay (nếu chưa làm) và gộp nó vào danh sách số liệu ứng với
từng mục tiêu. Khi viết báo cáo, phải đảm bảo những số liệu này đã được phân tích.

Module 21
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Làm việc theo nhóm

• Đọc hướng dẫn làm việc nhóm cùng với các thành viên của nhóm. Hãy để họ rà soát lại các mục tiêu của
họ, liệt kê số liệu có sẵn cho mỗi mục tiêu, và thảo luận xem các mục tiêu có đủ cụ thể để bao trùm toàn bộ
số liệu thu thập được. Đôi khi các mục tiêu cần được tách ra, viết lại, bổ sung hoặc thay đổi thứ tự để tạo
điều kiện thuận lợi cho việc phân tích. Không bao giờ cho phép nhóm bỏ qua mục tiêu mà không giải thích
(trong phần phương pháp luận) lý do vì sao mục tiêu đó không phù hợp.

• Cùng với các thành viên của nhóm, kiểm tra mức độ hoàn chỉnh cũng như các sai sót trong số liệu, v.v...
Phải đảm bảo rằng từng master sheet đã được chuẩn bị cho các mẫu nghiên cứu khác nhau hoặc cho các
nhóm nhỏ khác nhau (các nhóm cần so sánh), hoặc số liệu về các nhóm nhỏ khác nhau có thể truy xuất dễ
dàng từ máy tính.

Với tư cách là một nhà cố vấn, sử dụng thêm thời gian để tìm hiểu tất cả các số liệu hiện có nhằm
xác định các nhược điểm khả dĩ và xem xét các khả năng phân tích khác nhau. Nếu không làm điều 
này vào lúc bắt đầu hội thảo, sẽ rất khó có thể hướng dẫn có hiệu quả các nhóm để họ thu được những kết 
quả tối ưu từ số liệu mà họ thu thập được.

• Các thành viên trong nhóm có thể làm việc trong những nhóm nhỏ để hoàn thành việc xử lý số liệu,
nhưng phải đảm bảo rằng bạn thảo luận các vấn đề và tiến trình với nhóm như một tổng thể sau một
khoảng thời gian cố định.

Module 21

trang 13
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Thiết kế và tiến hành các dự án nghiên cứu hệ thống y tế             
Tập II: Phân tích số liệu và viết báo cáo

Module 22

MÔ TẢ CÁC BIẾN
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Các bước phân tích số liệu và viết báo cáo

Các câu hỏi đặt ra Các bước sẽ thực hiện*              Yếu tố quan trọng trong mỗi bước

Module 22
trang 2

16

Xem xét các nghiên cứu thực tế
Viết bản tóm tắt số liệu cho từng mục 
tiêu/ dân số nghiên cứu
Sắp xếp số liệu và kiểm tra chất lượng
Kiểm tra kết quả từ máy tính

Bảng tần số, số liệu, trung bình, tỷ lệ, 
mô tả thành các bảng số liệu chéo (số 
liệu định lượng) (22, 24); Mã hóa, lập
danh sách, tóm tắt số liệu thành các sổ
cái, ma trận, lưu đồ, sơ đồ và  chú giải 
(số liệu định tính) (23)

Bảng phân tích tổng hợp (24)
Kiểm định tương quan dựa trên rủi ro 
(25)
Xử lí các yếu tố gây nhiễu (26)

Các phép đo độ phân tán,
Phân phối chuẩn và Sự biến 
thiên lấy mẫu (27)

Chọn các phép kiểm định mức ý nghĩa 
thống kê (28)

Kiểm định t, kiểm định chi bình phương
(29)
**Kiểm định t cho các biến số theo cặp
**Kiểm định chi-bình phương McNemar

** Biểu đồ phân tán,

** Đường hồi quy và
** ** Hệ số tương quan (31) 

Thảo luận nội dung tóm tắt và hoạch 
định chiến lược triển khai với tất cả 
các bên có liên quan (33)
 (33)

Chuẩn bị đề cương báo cáo
Trình bày và diễn giải số liệu
Soạn và soạn lại
Thảo luận và tóm lược các kết luận
Xây dựng đề xuất (32)

Chúng ta đã thu được những
số liệu nào cho mỗi mục tiêu 
nghiên cứu?
Số liệu có đầy đủ và 
chính xác không?

Chuẩn bị số liệu phân tích

Tóm tắt số liệu và mô tả các 
biến/xác định các biến mới

Phân tích mối liên hệ

Chuẩn bị phân tích 
thống kê

Xác định loại phân tích 
thống kê

Phân tích các quan sát 
không ghép cặp và ghép
cặp 

Thực hiện kiểm định sự
tương quan

Viết báo cáo và phát 
biểu khuyến nghị

Trình bày tóm tắt và soạn 
thảo kế hoạch triển khai 
khuyến nghị

Số liệu phải có dạng như
thế nào?
Phải tóm tắt số liệu như
thế nào để dễ dàng phân 
tích.

Cách thức xác định mối liên 
hệ giữa các biến?

Chúng ta có đo lường sự khác 
biệt và mối quan hệ giữa các 
biến không?

Sự khác biệt giữa các 
nhóm được xác định như
thế nào?

Cách xác định mối quan hệ
giữa các biến số?

Nên viết báo cáo như thế
nào?

Cách thức phổ biến, truyền 
đạt và sử dụng các kết quả 
nghiên cứu và khuyến nghị?

* Những bước này không cần theo thứ tự trong biểu đồ trên. Thứ tự các bước có thể điều chỉnh theo nhu cầu của nhóm
nghiên cứu.
** Những thành phần này là tùy chọn và có thể bỏ qua được nếu không phù hợp với vấn đề nhóm đang nghiên cứu.
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Module 22:  MÔ TẢ CÁC BIẾN

MỤC TIÊU

Sau phiên thảo luận này bạn có thể:

1. Mô tả số liệu theo phân bố tần số, tỷ lệ phần trăm, và tỷ số.

2. Sử dụng hình vẽ để trình bày số liệu.

3. Giải thích sự khác biệt giữa trung bình, trung vị và Mode.

4. Tính tần số, tỷ lệ phần trăm, tỷ suất, tỷ số, tỷ lệ, trung bình, trung vị, và modes cho các biến quan
trọng trong nghiên cứu của bạn cần những tính toán này.

5. Xác định các biến độc lập khác (ngoài những biến được xác định trong các cuộc hội thảo đầu
tiên), nếu có, những biến cần thiết trong việc phân tích các số liệu của bạn.

I .  Giới thiệu

II. Phân bố tần số

III. Tỷ lệ phần trăm, tỷ suất, tỷ số và tỷ lệ

IV. Số liệu

V. Measures of central tendency

Module 22
trang 3
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I.  GIỚI THIỆU

Khi bạn chọn các biến cho nghiên cứu của bạn trong Module 8, bạn giả định rằng các biến này sẽ giúp đỡ bạn
để xác định vấn đề bạn đang quan tâm (biến phụ thuộc) và các thành phần khác nhau của nó hoặc các biến này
là những nhân tố góp phần vào vấn đề của bạn (biến độc lập).Mục đích của việc phân tích số liệu là để xác
định xem liệu các giả định này là đúng hay không, và để làm nổi bật quan điểm mới có ảnh hưởng vào
vấn đề nghiên cứu. Mục đích cuối cùng của phân tích là để trả lời các câu hỏi nghiên cứu được đưa ra
trong phần các mục tiêu với các số liệu của bạn.

Đầu tiên, trước khi chúng ta nhìn vào các biến có thể ảnh hưởng đến các biến khác ra sao, chúng ta cần phải tóm
tắt các thông tin thu được trên mỗi biến dưới dạng bảng đơn giản hoặc biểu đồ đơn giản.

Một số các biến có thể tạo ra các số liệu bảng số, trong khi các biến khác được tạo ra số liệu chủng loại khác.
Khi phân tích số liệu của chúng tôi, điều quan trọng trước hết là để xác định kiểu số liệu nào. Điều này rất quan
trọng bởi vì các loại số liệu được sử dụng chủ yếu để xác định loại kỹ thuật thống kê sẽ sử dụng để kiểm tra xem
kết quả của nghiên cứu này phù hợp với phép kiểm định nào.

Số liệu phân loại

Có hai loại biến phân loại: biến định danh hoặc thứ bậc (xemModule 8).

Trong BIẾN ĐỊNH DANH, các biến được chia thành các loại được đặt tên. Tuy nhiên, các loại này có
thể sắp xếp chồng chéo lên nhau (vì không có loại số liệu nào nhiều hơn hay ít hơn số liệu nào).

Ví dụ:

BIẾN ĐỊNH DANH PHÂN LOẠI

Giới tính nam, nữ

Tình trạng hôn
nhân

chưa kết hôn, kết hôn, góa
bụa, ly thân/ ly dị

Trong BIẾN THỨ BẬC, biến cũng được chia thành một số loại, nhưng chúng có thể được đặt thành
một trật tự, từ thấp nhất đến cao nhất hoặc ngược lại.

Ví dụ:

BIẾN THỨ BẬC LOẠI

Mức trình độ kiến thức tốt, trung bình, kém

Ý kiến về một phát biểu nào đó hoàn toàn đồng ý, đồng ý, không đồng
ý, hoàn toàn không đồng ý

Module 22
trang 4
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Số liệu dạng số

SỐ LIỆU DẠNG SỐ là số liệu được biểu diễn dưới dạng các con số.

Có hai loại số liệu số: rời rạc hoặc liên tục.

DỮ LIỆU RỜI RẠC là một chuỗi số nguyên khác nhau.

Ví dụ:

DỮ LIỆU RỜI RẠC GIÁ TRỊ

Số vụ tai nạn ô tô 0, 1, 2, 6, 19, v.v....  

Số lần đến phòng khám 2, 4, 10, 0, 3, v.v.... 

Số lần mang thai của mỗi người phụ nữ 2, 12, 5, 0, 5, 4, v.v.... 

SỐ LIỆU DẠNG LIÊN TỤC đến từ các biến có thể được đo lường với độ chính xác cao hơn, tùy thuộc
vào độ chính xác của thiết bị đo, và mỗi giá trị có thể tăng hoặc giảm không có giới hạn.

Ví dụ:

SỐ LIỆU LIÊN TỤC GIÁ TRỊ

Chiều cao (2 số thập phân) 12.12, 9.95, 45.13, 6.99, 28.78, v.v, 

Nhiệt độ (theo độ C) 37.5, 37.8, 39.2, 40.1, 36.9, v.v,  

Tuổi (tính đến sinh nhật mới nhất) 50, 45, 12, 78, 25, 16, 61, 90

Số liệu số có thể được trình bày dưới dạng:

• Phân bố tần số
• Tỷ lệ phần trăm, tỷ suất, tỷ số và tỷ lệ
• Đồ thị
• Các phép đo lường xu hướng tập trung

Bây giờ chúng ta sẽ thảo luận về các hoạt động này cho cả số liệu số và số liệu phân loại.

Module 22
trang 5
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II.  PHÂN PHỐI TẦN SỐ

Một PHÂN PHỐI TẦN SỐ là một mô tả về số liệu được trình bày dưới dạng bảng vì vậy số liệu sẽ dễ quản lý
hơn. Nó cung cấp cho số lần xuất hiện với một giá trị riêng biệt xuất hiện trong số liệu.

Trong dự án nghiên cứu của bạn, bạn sẽ thực hiện đếm tần số xuất hiện cho tất cả các biến trong tổng thể số
liệu của bạn bằng cách đếm số lượng trong mỗi loại. Bây giờ chúng ta sẽ tóm tắt ngắn gọn một số điểm quan
trọng.

1.    Số liệu phân loại có thể có những loại rất đơn giản.

Ví dụ 1:

Để xác định những phương pháp kế hoạch gia đình được sử dụng bởi các thanh thiếu niên tại
Kweneng, Tây Botswana, thanh thiếu niên đã hỏi những phương pháp họ đang sử dụng.

Các kết quả được trình bày dưới dạng phân bố tần số sau đây:

Phương pháp số

Kiêng cữ 14

Bao cao su 47

Thuốc chích 1

Norplant 1

Pill 35

Không làm gì  307 

Tổng số  405 

Những số liệu này là DANH NGHĨA (số liệu tên gọi). Một phân bố tần số được tính toán bằng cách cộng
tổng số các phản ứng trong mỗi loại.

Lúc nào bạn cũng nên kiểm tra xem tổng số câu trả lời đồng ý hay phù hợp với số lượng đối tượng (trả lời).
Nếu cần thiết, cần có một hạng mục cho không có câu trả lời.

Chúng ta thường thể hiện sự phân bố tần số theo tỷ lệ phần trăm (xem phần III của Module này). Bằng cách
nhìn vào sự phân bố tần số trên, bạn có thể kết luận rằng khoảng 75% hoặc ba trong số bốn thanh thiếu niên
không sử dụng biện pháp kế hoạch hóa gia đình. Đối với những người đang sử dụng phương pháp kế hoạch
gia đình, bao cao su và thuốc là phương pháp thường được sử dụng nhất.

Ví dụ 2:

Nhân viên y tế từ 148 cơ sở y tế nông thôn khác nhau đã được hỏi những câu dưới đây: Bạn có thường xuyên
bị thiếu các loại thuốc để điều trị bệnh sốt rét trong hai năm qua không? Đây là một câu hỏi kín với câu trả
lời có thể như sau: không bao giờ, 1-2 lần (hiếm khi), 3-5 lần (thỉnh thoảng), hơn 5 lần (thường xuyên).  

Module 22
trang 6
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Loại Số

Số lượng các câu trả lời trongmỗi loại được tổng hợp và cho ra dạng phân bố tần số sau đây:

Không bao giờ 47

Hiếm khi 71

Thỉnh thoảng 24

Thường xuyên 6

Tổng số 148 

Trong ví dụ này, các số liệu là THỨ BẬC  (ORDINAL). Trật tự của các loại là rất quan trọng vì mỗi
loại xếp từ trên xuống dưới cho thấy sự tăng mức độ nghiêm trọng của vấn đề.

Các kết quả phân phối tần số chỉ ra rằng hầu hết các phòng khám hiếm khi gặp tình trạng thiếu thuốc
chống sốt rét, nhưng đó là vấn đề thường xuyên trong khoảng một phần sáu các trạm y tế và là một
vấn đề nghiêm trọng trong một ít trạm.

2.  Số liệu số

Thủ tục lập phân bố tần số của số liệu số là rất tương tự như đối với số liệu chủng loại (phân loại), ngoại
trừ bây giờ các số liệu phải được xếp thành các nhóm. Các bước liên quan đến việc thực hiện phân phối tần
số như sau:

1. Chọn các nhóm để nhóm số liệu.
2. Đếm số lượng các trường hợp trong mỗi nhóm.
3. Cộng dồn và kiểm tra kết quả.

Khi nhóm số liệu, cách mà các nhóm được lựa chọn có thể ảnh hưởng đến các kết quả. Có cần thiết thay thế
cho nhóm số liệu ở đây không, nhưng nó có thể là cần thiết để thay đổi các nhóm nếu bạn nghi ngờ những
thông tin đang được che giấu bởi một lựa chọn các nhóm không tốt.

Ví dụ 3:

Trung tâm y tế huyện X đang nộp số các trường hợp mắc bệnh sốt rét và bạn muốn tóm tắt chúng. So sánh các
bản tổng hợp hàng ngày và hàng tuần của các số liệu tương tự như trình bày trong Bảng 22.1:

Cả số liệu hàng ngày và hàng tuần cho thấy một số lượng ngày càng tăng của bệnh sốt rét, nhưng tình
hình cải thiện thể hiện trong ngày 19, 20 và 21 không được phản ánh trong các bản tổng hợp hàng tuần.
Do đó, nó sẽ tốt hơn để sử dụng các số liệu hàng ngày nếu bạn muốn biết chính xác khi nào những con số
các trường hợp mắc bệnh sốt rét báo cáo bắt đầu đi xuống.

Module 22
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Bảng 22.1: Tổng hợp hàng ngày và hàng tuần của số ca sốt rét ở các trung tâm y tế huyện X

Ngày 1                        9 ca
Ngày 2                      12
Ngày 3                      11
Ngày 4                      13
Ngày 5                      14
Ngày 6                      13
Ngày 7                      16 Tuần 1                      88 ca

Ngày 8                      16 ca
Ngày 9                      16
Ngày 10                    18
Ngày 11                    19
Ngày 12                    16
Ngày 13                    21
Ngày 14                    25 Tuần 2                    131 ca

Ngày 15                    28 ca
Ngày 16                    28
Ngày 17                    28
Ngày 18                    32
Ngày 19                    21
Ngày 20                    19
Ngày 21                    12 Tuần 3                   168 ca

Khi nhóm số liệu các quy tắc sau đây là quan trọng:

- Các nhóm không được trùng, nếu không chúng ta sẽ không thể nào biết được một phép đo thuộc 
nhóm nào.

- Phải có tính liên tục giữa các nhóm, có nghĩa là phải không có khoảng trống các nhóm kề nhau. Nếu không số
đo có thể không phù hợp trong nhóm.

- Các nhóm phải sắp xếp từ thấp nhất đến cao nhất đo sao cho tất cả các phép đo có trong một nhóm mà họ có
thể được chỉ định.

- Các nhóm thường phải có khoảng cách bằng nhau, do đó số lượng các nhóm khác nhau có thể dễ dàng so sánh
giá trị.

Tuy nhiên, đôi khi, khoảng cách các nhóm khác nhau mà nó vẫn có giá trị, ví dụ nếu bạn quan tâm đến các
nhóm tuổi cụ thể (ví dụ, ít hơn 1 năm, 1-4 năm, 5-14 năm).

Khi bạn bắt đầu tổng hợp số liệu, tốt hơn là làm nhiều nhóm hơn là quá ít nhóm. Điều này dẫn đến trong
quá trình phân tích số liệu, bạn có thể kết hợp các nhóm để tạo thành các phân nhóm mới mà không cần phải
xem lại tất cả các bộ số liệu của bạn một lần nữa, trong khi đó nếu bạn có quá ít nhóm bạn phải quay trở
lại để xem xét toàn bộ số liệu của bạn để tạo ra các nhóm mới.

Một số lượng lớn các nhóm thường sẽ cung cấp một bức tranh chính xác hơn, nhưng khi sử dụng quá nhiều
nhóm nhỏ ta có thể mất những cái nhìn tổng quan.
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Như một quy luật chung chọn số vòng cho các giá trị giới hạn dưới của nhóm.

Ví dụ: 1.00-9.99, 10.00-19.99, 20.00-29.99, 
hoặc: 0-4; 5-9, 10-14, v.v...

III. PHẦN TRĂM, TỶ SỐ, TỶ SUẤT VÀ TỶ LỆ

1. Tỷ lệ phần trăm

Thay vì trình bày số liệu trong bảng tần số dưới dạng số tuyệt đối, chúng ta nên biểu diễn dưới dạng phần trăm.

PHẦN TRĂM là số đơn vị trong mẫu với một đặc tính nào đó, chia cho tổng số đơn vị trong mẫu và
nhân với 100.

Phần trăm cũng có thể được gọi là tần số tương đối. Phần trăm chuẩn hóa số liệu, có nghĩa là có thể làm cho nó
dễ dàng hơn để so sánh với số liệu tương tự thu được trong một mẫu có kích thước hoặc nguồn gốc khác nhau.

Ví dụ 4:

82 phòng khám tại một huyện được yêu cầu gửi số lượng bệnh nhân điều trị bệnh sốt rét trong một tháng.
Các nhà nghiên cứu đã trình bày cả sự phân bố tần số và tỷ lệ phần trăm (hoặc tần số tương đối):

Bảng 22.2: Phân bố các phòng khám theo số lượng bệnh nhân điều trị bệnh sốt rét trongmột tháng

Số bệnh nhân Số phòng khám Tần số tương đối

0 đến  19

20 đến  39

40 đến  59

60 đến  79

80 đến  99

100 đến119

120 đến139
140 đến159

Tổng cộng 80 100% 

Tần số của những trường hợp trong mỗi nhóm được tính toán theo tỷ lệ phần trăm của những yếu tố nghiên cứu
mà bạn thu được số liệu (hoặc, nếu là một câu hỏi đang được hỏi để phỏng vấn, tỷ lệ những người được phỏng
vấn đã trả lời câu hỏi này).
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Lưu ý:

Thông thường, bạn không đưa vào các số liệu thiếu trong việc tính toán tỷ lệ phần trăm.
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Tuy nhiên, các số liệu bị khuyết (ví dụ, những người không trả lời cho một câu hỏi) là một dấu hiệu hữu ích
của tính đầy đủ của bộ sưu tập số liệu của bạn. Do đó con số này nên được đề cập, như ví dụ của bạn. (Xem
Bảng 22.2).

Hãy nhớ rằng ‘không biết’ là một thể loại đặc biệt không được tính là số liệu thiếu. Nếu thích hợp, “không 
biết” nên biểu diễn dưới dạng một loại trong bảng.

Phải thận trọng khi tính toán và giải thích tỷ lệ phần trăm nếu tổng số là nhỏ, vì một đơn vị nhiều hơn hoặc ít hơn
sẽ làm cho một sự khác biệt lớn về tỷ lệ phần trăm. Như một quy luật chung, tỷ lệ phần trăm không nên được sử
dụng khi tổng số thấp hơn 30.

Vì vậy người ta khuyến cáo rằng số lượng các quan sát hoặc tổng số trường hợp nghiên cứu luôn luôn nên được
dùng cùng với tỷ lệ phần trăm.

2. Tỷ số

Đôi khi tần số tương đối được biểu diễn dưới dạng tỷ số thay vì tỷ lệ phần trăm.

TỶ SỐ là một biểu hiện bằng số so sánh một phần của các đơn vị nghiên cứu với tổng số đơn vị trong
nghiên cứu; Tỷ số có thể được thể hiện như một phân số hoặc số thập phân.

Ví dụ 5:

Trong tổng số 55 bệnh nhân đến khám bệnh tại phòng khám vào một ngày cụ thể với: 22 bệnh nhân là nam
giới và 33 bệnh nhân là nữ. Chúng tôi có thể nói rằng tỷ lệ nam giới tới khám bệnh là 22/55 hoặc 2/5, tương
đương với 0,40.

Lưu ý rằng khi tỷ số thể hiện trong các số thập phân được nhân với 100, giá trị thu được là một tỷ lệ phần
trăm. Trong ví dụ, 0,40 là tương đương với 40%.

3. Tỷ suất

Tỷ suất là một biểu thức thể hiện mối mối quan hệ về số lượng, tổng số hoặc kích thước giữa hai
hoặc nhiều phần.

Trong Ví dụ 5 ở trên số nam so với nữ giới là 22:33, hoặc 2: 3.

4. Tỷ lệ

Tỷ lệ là số lượng, tổng số hoặc mức độ của một bệnh hoặc sự kiện đo trong một khoảng thời gian nhất
định

Tỷ lệ thường được sử dụng trong ngành y tế là:

• Tỷ lệ sinh = Số trẻ sinh ra còn sống trên 1000 dân trong khoảng 
thời gian một năm

• Tỷ lệ tử = Số người chết trên 1000 dân trong khoảng thời gian một
năm
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• Tỷ lệ tử vong trẻ sơ sinh (IMR) = Số trẻ sơ sinh dưới 1 tuổi chết trên 1000 ca sinh bình
thường trong một năm.

• Tỷ lệ tử vong mẹ (MMR) = Số bà mẹ mang thai tử vong trong một năm trên 100,000
ca sinh bình thường trong cùng năm.

• Tỷ lệ số ca phát sinh = Số ca bệnh mới trên một quần thể trong một khoảng
thời gian cụ thể (thường là một năm)

• Tỷ lệ hiện mắc = Số ca bệnh hiện tại trên một quần thể trong một khoảng
thời gian cụ thể (thường là một năm)

IV.  ĐỒ THỊ 

Nếu báo cáo của bạn chứa nhiều bảng mô tả, nó có thể dễ đọc hơn nếu những bảng quan trọng nhất trong số liệu
được trình bày dưới dạng đồ thị.

Các dạng đồ thị trực quan thường được dùng nhất để biểu diễn số liệu bao gồm:

• Biểu đồ cột
• Biểu đồ tròn

• Biểu đồ tần số
• Biểu đồ đường
• Biểu đồ phân tán
• Bản đồ

Bây giờ chúng ta sẽ xem xét ví dụ về những dạng đồ thị nêu trên có thể được sử dụng để trình bày số liệu.

1. Biểu đồ cột
Các số liệu từ Ví dụ 2 có thể được trình bày trong một biểu đồ cột, sử dụng tần số tuyệt đối hay tần số tương
đối / tỷ lệ phần trăm (xem hình 22.1).

Hình 22.1: Tần số tương đối của tình trạng thiếu thuốc điều trị sốt rét tại các cơ sở y tế nông thôn (n = 148)

Module 22
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Lưu ý rằng kích thước mẫu phải được chỉ ra nếu bạn trình bày các số liệu dưới dạng tỷ lệ phần trăm.

2. Biểu đồ tròn

Một biểu đồ tròn có thể được sử dụng cho cùng một tập hợp số liệu, cung cấp cho người đọc một cái nhìn tổng
quan nhanh chóng của các số liệu được trình bày dưới hình thức khác nhau. Một biểu đồ tròn minh họa các tần
số tương đối của một số trường hợp. Tất cả các phần của biểu đồ hình tròn nên làm tròn đến 100%.

Hình 22.2: Tần số tương đối của tình trạng thiếu thuốc điều trị sốt rét tại các cơ sở y tế nông thôn (n = 148)

3.  Đồ thị hình cột
Số liệu số thường được trình bày trong đồ thị hình cột, mà rất giống với biểu đồ dạng cột thanh’ được sử dụng
cho số liệu phân loại. Một sự khác biệt quan trọng tuy nhiên là trong đồ thị cột các thanh nối tiếp nhau (miễn
là không có khoảng cách giữa các số liệu), trong khi đó biểu đồ cột (bar) các thanh không được nối tiếp nhau,
như các loại khác nhau hoàn toàn riêng biệt. Các số liệu Ví dụ 4 được trình bày dưới dạng đồ thị cột trong hình
22.3.

Hình 22.3: Tỷ lệ phần trăm các phòng khám điều trị số lượng bệnh nhân sốt rét khác nhau trongmột tháng (n =
80).
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4. Biểu đồ đường
Biểu đồ đường đặc biệt hữu ích cho các số liệu số nếu bạn muốn hiển thị một xu hướng theo thời gian. Các
số liệu từ Ví dụ 3 có thể được trình bày dưới dạng đồ thị như trong hình 22.4.

Hình 22.4: Số bệnh nhân sốt rét theo ngày tại các trung tâm y tế huyện X

Dạng này rất dễ dàng để hiển thị hai hoặc nhiều phân bố trong một đồ thị, miễn là sự khác biệt giữa các dòng
là dễ dàng để phân biệt. Vì vậy nó có thể so sánh phân bố tần số của các nhóm khác nhau dễ dàng, ví dụ, sự
phân bố tuổi giữa nam và nữ, hoặc các ca bệnh và đối chứng.

5. Biểu đồ phân tán
Biểu đồ phân tán là hữu ích cho hiển thị thông tin về hai biến mà có liên quan với nhau. Các ví dụ về một biểu
đồ phân tán đưa ra dưới đây được sử dụng trongModule 31, khi chúng tôi đang nghiên cứu với các khái niệm
về liên kết và tương quan.

Hình 22.5: Trọng lượng của trẻ nhỏ hơn năm tuổi theo thu nhập gia đình hàng năm

Module 22
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Lưu ý:

Điều quan trọng là tất cả các số liệu trình bày trong báo cáo nghiên cứu của bạn phải có số lượng, tiêu
đề rõ ràng và nhãn rõ ràng (hoặc các khóa).
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Ngoài những con số trên, việc sử dụng các bản đồ có thể được xem xét để trình bày thông tin. Ví dụ, các khu
vực nơi mà một nghiên cứu đã được thực hiện có thể được thể hiện trong bản đồ. Nếu nghiên cứu khám phá
dịch tễ học của bệnh dịch tả, một bản đồ có thể được sản xuất cho thấy sự phân bố địa lý của các trường hợp
bệnh dịch tả, cùng với sự phân bố của các nguồn nước được bảo vệ, do đó minh họa rằng có sự kết hợp giữa
nguồn nước và số ca bệnh. Nếu các nghiên cứu liên quan đến tỷ lệ tiêm chủng, một bản đồ có thể được phát
triển để chỉ vị trí các các trung tâm y tế, phòng khám và tỷ lệ tiêm chủng bao phủ ở trẻ dưới năm tuổi ở
mỗi làng, có thể cho thấy khoảng cách giữa nhà-phòng khám là một yếu tố quan trọng liên quan đến tình trạng
tiêm chủng.

V.  ĐO LƯỜNG XU HƯỚNG TẬP TRUNG

Phân bố tần số và đồ thị hình cột cung cấp những cách hữu ích để nhìn vào một bộ quan sát của một biến.
Trong nhiều trường hợp, nó là điều cần thiết để hiểu được mô hình mẫu trong số liệu. Tuy nhiên, nếu muốn tiếp
tục tóm tắt một bộ quan sát, rất hữu ích nếu sử dụng một phương pháp thể hiện được biểu diễn đơn giản.

Trước hết, chúng ta phải đo tâm của phân bố. Ba đại lượng đặc trưng được sử dụng cho mục đích này là TRUNG
BÌNH (MEAN), TRUNG VỊ (MEDIAN) và MODE.

1.  Trung bình

TRUNG BÌNH (hoặc trung bình cộng) cũng được biết đến như là AVERAGE. Nó được tính bằng cách
lấy tổng của các quan sát chia cho số lần quan sát. Lưu ý rằng chỉ có ý nghĩa được tính toán cho số liệu
số.

Ví dụ 6:

Đo chiều cao của 7 cô gái ta thu được kết quả như sau:

141, 141, 143, 144, 145, 146, 155 cm (tổng cộng 1.015 cm cho 7 cô gái này)

Chiều cao trung bình là 1.015/7, tức là 145 cm.

2.  Trung vị

TRUNG VỊ là giá trị chia phân bố thành hai phần bằng nhau.

Khái niệm trung vị rất hữu ích khi một số phép đo được lớn hơn nhiều hoặc nhỏ hơn nhiều so với phần còn lại.
Trung bình của số liệu đó sẽ lệch so với những giá trị cực trị này. Như vậy có nghĩa là trung bình không phải là
một biện pháp tốt của phân bố trong trường hợp này. Trung vị không bị ảnh hưởng bởi giá trị vượt trội. Các
giá trị trung bình, còn gọi là giá trị trung ương hoặc giữa đường, thu được trong các cách sau đây:

• Liệt kê các quan sát theo thứ tự độ lớn (từ giá trị nhỏ nhất đến giá trị lớn nhất hoặc ngược lại)
• Đếm số quan sát (n)
• Giá trị trung vị là giá trị thuộc quan sát số (n+1)/2 nếu n lẻ hoặc trung bình của hai số giữa.
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Ví dụ 8:

Trọng lượng của 7 phụ nữ mang thai là 40, 41, 42, 43, 44, 47, 72 kg.

Giá trị trung vị là giá trị thuộc số lần quan sát (7 + 1) / 2, một giá trị thứ tư: 43 kg.

Lưu ý rằng trọng lượng trung bình của tập hợp các quan sát trên là 47 kg. Đây là một minh họa cách trung
bình bị ảnh hưởng bởi giá trị cực trị (trong trường hợp này người phụ nữ là 72 kg), trong khi đó trung vị
không bị ảnh hưởng. Nếu trọng lượng lớn nhất trong tập hợp các quan sát là 51 kg thay vì 72 kg, giá trị trung
vị sẽ vẫn là 43 kg, nhưng trọng lượng trung bình là 44 kg.

Cũng lưu ý rằng nếu là 8 quan sát: 40, 41, 42, 43, 44, 47, 49 và 72, trung vị sẽ là 43,5 kg (trung vị là 43 và
44); trung bình trong trường hợp này sẽ là 47.25 kg.

3.  Mode

MODE là giá trị xuất hiện thường xuyên nhất trong tập số liệu quan sát.

Mode không hữu ích nhiều cho các số liệu số liên tục. Mode là hữu ích nhất cho số liệu số mà đã được nhóm lại.

Trong Ví dụ 4 (số bệnh nhân được điều trị sốt rét tại các phòng khám) mode là ‘0-19’, như kết quả này
được ghi nhận nhiều nhất (25 lần trong số 80 lần).

Mode cũng có thể được sử dụng cho số liệu chủng loại, dù là danh nghĩa hay thứ bậc.
Trong Ví dụ 1 (phương pháp KHHGĐ) mode là ‘không’. Trong Ví dụ 2 (số phòng khám trải qua tình trạng
thiếu thuốc) mode là “hiếm khi”.

Tóm lại, trung bình, trung vị và mode là tất cả các đại lượng đặc trưng cho xu hướng tập trung. Giá trị trung bình
được sử dụng rộng rãi nhất. Nó chứa nhiều thông tin vì giá trị của mỗi quan sát đều nằm trong tính toán giá trị
trung bình.

Tuy nhiên, giá trị trung bình bị ảnh hưởng mạnh bởi các giá trị xa trung tâm phân bố, trong khi trung vị và các
mode là không bị ảnh hưởng. Việc tính toán giá trị trung bình là mở đầu thủ tục phân tích thống kê phức tạp để
mô tả và phân tích số liệu.

Hình 22.6 cho thấy một đường cong phân bố, trong đó giá trị trung bình, trung vị và mode có giá trị khác nhau.
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Hình 22.6: Trung bình (mean), trung vị (meridian) và mode trong đường cong phân bố (Frequancy: 
tần suất, measurement: số đo) 

LÀM VIỆC NHÓM

1. Mô tả mẫu ví dụ của bạn với các biến số cơ bản (giới tính, tuổi, vv). và các biến phụ thuộc (ví dụ,
người bỏ cuộc/ người tham gia, người sử dụng / người không sử dụng)..

2. Hãy chắc chắn rằng bạn đã thực hiện đếm tần số cho tất cả các biến trong nghiên cứu của mình (từ tổng
thể số liệu của bạn). Tính toán tỷ lệ phần trăm so với tổng số đơn vị nghiên cứu (hoặc tính toán tỷ lệ /
tỷ suất / tỷ lệ thích hợp).

3. Kiểm tra các mục tiêu của bạn để xác định các biến cần bảng tần số đó nên được bao gồm trong báo
cáo của bạn. Thông thường bảng tần số được trình bày cho một số biến cơ bản, biến phụ thuộc (s)
và các biến độc lập quan trọng nhất. Chuẩn bị các bảng phân bố tần số.

4. Hãy vẽ biểu đồ, biểu đồ cột, biểu đồ bánh và / hoặc biểu đồ đường thẳng, nếu hữu ích. Chuẩn bị mô tả ngắn
gọn mà giải thích những con số của một biểu đồ.

5. Tính trung bình, trung vị và mode, nếu được áp dụng, và giải thích kết quả.

6. Hãy tự làm quen với các kết quả và cố gắng phân tích một cách đầy đủ nhất.

Tài liệu tham khảo

Tất cả giáo trình dịch tễ học và thống kê đề cập trongModules 9 và 28.

Module 22
trang 16

30

015-032 WHO2  20-12-2003  11:52  Pagina 30

DELL
Highlight

DELL
Strikeout

DELL
Underline

DELL
Squiggly



Một số lưu ý dành cho người dạy

Module 22:  MÔ TẢ CÁC BIẾN

Thời lượng và phương pháp giảng dạy

1 giờ Giới thiệu và thảo luận               
3 giờ+ Làm việc nhóm 

Giới thiệu và thảo luận

• Có khả năng là những người tham gia sẽ được làm quen với một số khái niệm được giới thiệu trong phần
này, chẳng hạn như tỷ lệ phần trăm và tỷ lệ. Hơn nữa, ở giai đoạn này, các nhóm này sẽ có phân bố tần
số đã được chuẩn bị (bao gồm cả tính toán tỷ lệ phần trăm). Do đó những khái niệm chỉ nên đề cập ngắn
gọn trong bài trình bày, đặc biệt là nếu mức độ kiến thức của những người tham gia là cao, do đó không
làm mất đi sự quan tâm của họ. Tuy nhiên, chú ý đặc biệt đối với giá trị bị khuyết khi tính tỷ lệ phần
trăm.

• Mặc dù định nghĩa về tỷ lệ phần trăm, tỷ lệ, tỷ số và tỷ suất được đưa ra trong các module, nó là quan
trọng hơn để cung cấp những ví dụ hoặc yêu cầu người tham gia để cung cấp riêng của họ.

• Khi trình bày ví dụ 3, bạn cũng có thể hỏi người tham gia để mô tả cách thức họ đã được nhóm các  
số liệu số và thảo luận về việc có quá ít hoặc quá nhiều chủng loại.

• Ví dụ không nên chỉ trình bày đơn thuần; họ nên được sử dụng trong các bài tập chính thức.Ví dụ, hãy
hỏi người tham gia trung bình, trung vị và mode của một tập hợp các phép đo là gì, thay vì cung cấp cho
họ với các câu trả lời có sẵn.

Làm việc theo nhóm

• Trước khi nhóm tiến hành đếm tần số cho tất cả các biến từ các master sheet, nhờ họ xem xét liệu các số
liệu đã được phân loại một cách chính xác. Ngoài ra hãy chắc chắn đã xác định được tổng số người cung 
cấp tin (đơn vị nghiên cứu) cho mỗi nhóm đang xét.

• Nhắc nhở nhóm rằng chỉ xây dựng các bảng tần suất đầy đủ cho những biến nào cần phải mô tả trong
báo cáo cuối cùng. Thông thường các bảng chỉ cần thiết cho một số biến nền của (các) nhóm mục tiêu,
và đôi khi cho các biến độc lập quan trọng nhất. Nhiều biến nền và biến độc lập khác sẽ được trình bày
dưới dạng bảng chéo (Module 24).
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Thiết kế và tiến hành các dự án nghiên cứu hệ thống y tế              
Tập II: Phân tích số liệu và viết báo cáo

Module 23

PHÂN TÍCH DỮ LIỆU ĐỊNH TÍNH
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Các bước phân tích số liệu và viết báo cáo

Các câu hỏi đặt ra Các bước sẽ thực hiện*               Yếu tố quan trọng trong mỗi bước

Module 23

trang 2

34

Xem xét các nghiên cứu thực tế
Viết bản tóm tắt số liệu cho từng mục
tiêu/ dân số nghiên cứu
Sắp xếp số liệu và kiểm tra chất lượng
Kiểm tra kết quả từ máy tính

Bảng tần số, số liệu, trung bình, tỷ lệ,
mô tả thành các bảng số liệu chéo (số 
liệu định lượng) (22, 24); Mã hóa, lập
danh sách, tóm tắt số liệu thành các sổ
cái, ma trận, lưu đồ, sơ đồ và  chú giải
(số liệu định tính) (23)

Bảng phân tích tổng hợp (24)
Kiểm định tương quan dựa trên rủi ro
(25)
Xử lí các yếu tố gây nhiễu (26)

Các phép đo độ phân tán, Phân phối
chuẩn và Sự biến thiên lấy mẫu (27)

Chọn các phép kiểm định mức ý nghĩa
thống kê (28)

Kiểm định t, kiểm định chi bình phương
(29)
** Kiểm định t cho các biến số theo cặp
** Kiểm định chi-bình phương McNemar
(30) 
** Biểu đồ phân tán,
** Đường hồi quy và
** Hệ số tương quan (31) 

Thảo luận nội dung tóm tắt và hoạch
định chiến lược triển khai với tất cả
các bên có liên quan (33)

Chuẩn bị đề cương báo cáo
Trình bày và diễn giải số liệu
Soạn và soạn lại
Thảo luận và tóm lược các kết luận
Xây dựng đề xuất (32)

Chúng ta đã thu được những
số liệu nào cho mỗi mục tiêu
nghiên cứu?
Số liệu có đầy đủ và
chính xác không?

Chuẩn bị số liệu phân tích

Tóm tắt số liệu và mô tả các
biến/xác định các biến mới

Phân tích mối liên hệ

Chuẩn bị phân tích thống
kê

Xác định loại phân tích
thống kê

Phân tích các quan sát không
ghép cặp và ghép cặp 

Thực hiện kiểm định sự
tương quan

Viết báo cáo và phát biểu

khuyến nghị

Trình bày tóm tắt và soạn
thảo kế hoạch triển khai
khuyến nghị

Số liệu phải có dạng như
thế nào?
Phải tóm tắt số liệu như
thế nào để dễ dàng phân
tích.

Cách thức xác định mối liên
hệ giữa các biến?

Chúng ta có đo lường sự khác
biệt và mối quan hệ giữa các
biến không?

Sự khác biệt giữa các
nhóm được xác định như
thế nào?

Cách xác định mối quan hệ
giữa các biến số?

Nên viết báo cáo như thế nào?

Cách thức phổ biến, truyền
đạt và sử dụng các kết quả
nghiên cứu và khuyến nghị?

* Những bước này không cần theo thứ tự trong biểu đồ trên. Thứ tự các bước có thể điều chỉnh theo nhu cầu của nhóm
nghiên cứu.
** Những thành phần này là tùy chọn và có thể bỏ qua được nếu không phù hợp với vấn đề nhóm đang nghiên cứu.
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Module 23:  PHÂN TÍCH DỮ LIỆU ĐỊNH TÍNH

MỤC TIÊU

Sau phiên thảo luận này bạn sẽ có thể:

1. Mô tả cách sắp xếp hiệu quả và tổng hợp số liệu định tính.

2. Trả lời lý do tại sao việc bắt đầu tổng hợp và phân tích trong quá trình công tác thực địa rất quan trọng.

3. Liệt kê các bước quan trọng trong việc phân tích số liệu định tính và rút ra kết luận.

4. Phác thảo về cách bạn sẽ tiến hành sắp xếp và tổng kết các số liệu định tính của bạn, và với các
phân tích tiếp theo.

5. Lên kế hoạch để báo cáo số liệu định tính của bạn, hợp nhất một cách hiệu quả nhất với các số liệu khác
của bạn.. 

6. Chỉ ra, hiện tại hoặc kết thúc của phân tích số liệu, những hoạt động bổ sung mà bạn sẽ thực hiện
để kiểm tra hoặc xác nhận phát hiện của bạn để chứng minh giá trị thu được.

I. Giới thiệu

II.  Quy trình xử lý và trình bày số liệu định tính

III. Vẽ và xác minh kết luận, sử dụng bộ số liệu khác nhau

IV. Báo cáo số liệu

V. Các chiến lược thử nghiệm hoặc xác nhận những phát hiện để chứng minh tính hợp lệ
(không bắt buộc)

Module 23
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I.  GIỚI THIỆU

Trong cácModule trước (9, 10, 13), nghiên cứu đã chỉ ra rằng chúng ta sử dụng kỹ thuật nghiên cứu định tính,
nếu chúng ta muốn có được cái nhìn sâu sắc vào các tình huống nhất định hoặc các vấn đề liên quan mà chúng ta
biết ít kiến thức. Kỹ thuật định tính như việc sử dụng các cuộc phỏng vấn có cấu trúc với câu hỏi mở, tập
trung thảo luận nhóm, quan sát, phản ứng và phương pháp tiếp cận có sự tham gia do đó sẽ thích hợp trong
nhiều nghiên cứu, đặc biệt là khi bắt đầu. Với các chủ đề nhạy cảm mà nghiên cứu có thể áp dụng kỹ thuật này là
đáng tin cậy.

Không phân biệt các số liệu được thu thập như thế nào và cho mục đích gì, các nhà nghiên cứu thường kết thúc
với một số lượng đáng kể các trang của văn bản mà cần phải được phân tích.

Mặc dù quy trình và kết quả phân tích số liệu định tính khác với các phân tích số liệu định lượng, các nguyên
tắc là không quá khác biệt. Trong cả hai trường hợp, các nhà nghiên cứu sẽ phải:

• mô tả quần thể mẫu;

• sắp xếp và tinh giảm và / mã hóa số liệu (khi xử lý số liệu);

• trình bày tóm tắt các số liệu để có thể giải thích dễ dàng, ví dụ, bằng cách chuẩn bị tờ trình biên dịch, các
biểu đồ, sơ đồ hoặc ma trận;

• rút ra kết luận, liên quan đến các bộ số liệu khác của nghiên cứu và quyết định làm thế nào để tổng hợp các
số liệu trong báo cáo; và

• nếu có yêu cầu, phát triển các chiến lược để thử nghiệm thêm hoặc khẳng định (định tính) số liệu để
chứng minh giá trị của nghiên cứu.

Bây giờ chúng ta sẽ xem xét từng điểm một cách chi tiết hơn.

II.  QUY TRÌNH XỬ LÝ VÀ TRÌNH BÀY SỐ LIỆU ĐỊNH TÍNH

1.  Mô tả các dân số mẫu liên quan đến thủ tục lấy mẫu
Bước hữu ích đầu tiên trong xử lý số liệu (cũng như trong báo cáo các kết quả) là một mô tả về cung cấp thông
tin. Nếu con số cho phép, số liệu cơ bản có liên quan có thể trình bày thành bảng, ví dụ như độ tuổi, giới tính,
nghề nghiệp, giáo dục hay tình trạng hôn nhân, cũng như là thực hành trong các nghiên cứu định lượng.

Tuy nhiên, vì số liệu định tính bắt nguồn từ các mẫu nhỏ (đôi khi một số ít các thông tin chính hay các cuộc thảo
luận nhóm tập trung và quan sát) cần thêm thông tin để đặt các số liệu trong bối cảnh của chúng.

Ví dụ, những người cung cấp thông tin quan trọng, điều gì khiến bạn quyết định chọn họ? Ai đã tham gia vào
các cuộc thảo luận nhóm? Làm thế nào những người tham gia của các nhóm đã chọn đại diện cho dân số 
nghiên cứu của bạn? Đối với các quan sát: trong hoàn cảnh nào đã được thực hiện? Ai đã được quan sát, và
bởi ai?

Nếu không có các thông tin này, việc diễn giải số liệu có thể không logic.
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2.  Sắp xếp và mã hóa số liệu

Chúng ta sẽ thảo luận về hai loại số liệu định tính:

• câu trả lời cho câu hỏi mở, và
• những câu chuyện phức tạp hơn từ các cuộc phỏng vấn ít có cấu trúc hoặc thảo luận nhóm.

(1) Câu trả lời cho câu hỏi mở

Các số liệu định tính phổ biến nhất thu được là câu trả lời cho câu hỏi mở. Số liệu này là một phần của tất cả
các nghiên cứu HSR. Khi phát triển các giao thức của bạn, trong Module 13, bạn đã làm một bài tập trong sự
sắp đặt có hệ thống các số liệu như: trên các câu trả lời cho câu hỏi “Tại sao bạn hút thuốc?” mà chúng ta 
sẽ thảo luận sâu một lần nữa để phân tích các bước khác nhau∗.

(1) Một bước cơ bản đầu tiên trong phân tích các câu trả lời cho câu hỏi mở là liệt kê các câu trả lời của mẫu 20-25
người như họ được cung cấp (có thể thêm số câu hỏi để tránh mất kết nối với số liệu khác của người cung cấp
tin).

(2) Sau đó, đọc những câu trả lời một cách cẩn thận, ghi nhớ mục đích của câu hỏi. Các câu hỏi ‘tại sao bạn hút
thuốc lá’ được cho là để can thiệp chống hút thuốc giúp học sinh phát triển.

(3) Thực hiện phân loại sơ bộ về những câu trả lời dường như thuộc về nhau và mã hóa chúng với một từ
khóa. Ví dụ, câu trả lời 3 (Nó mang lại cho tôi niềm vui) và trả lời các câu 14 (tôi muốn nhả khói thuốc
thành vòng) có thể được dán nhãn với từ “niềm vui”,mà có thể được viết tắt thành mã ký hiệu.

(4) Sau đó liệt kê một lần nữa tất cả các câu trả lời nhưng bây giờ theo mã ký hiệu, do đó bạn sẽ có được một số
5-7 danh sách ngắn, ví dụ:

Niềm vui thích (pleas) Giao tiếp xã hội (soc) Mang lại sự tự tin (selfc)

(5) Sau đó giải thích mỗi danh sách, và kết thúc với một số 5-7 loại ý nghĩa với một từ khóa đặc trưng.Ví dụ:
niềm vui, được hòa đồng, tình trạng, sự tin tưởng, say mê, thách thức. Có thể có những cuộc thảo luận về
sự cần thiết phải chia ra một số loại hoặc kết hợp với những người khác một số câu trả lời. Trả lời 17 và
18, ví dụ có thể được đặt trong một thể loại riêng biệt làm giảm căng thẳng. Trong trường hợp đó sẽ có
bảy loại. Các thể loại thách thức có thể có hai câu trả lời: 4. Tôi không thấy lý do tại sao tôi sẽ bỏ thuốc
lá !! và 12. Tại sao không? !! Các dấu chấm than cho thấy thách thức lớn hơn là thiếu kiến thức tạo động
lực cho người trả lời. Nếu không có thêm điều này bằng cách phỏng vấn, những câu trả lời sẽ rất khó
khăn để mã hóa.

Bây giờ bạn có thể làm cho một sự giải thích dự kiến theo sự sẵn sàng đảm nhận cung cấp thông tin của
bạn để thay đổi hành vi của họ. Đối với những người hút thuốc trong niềm vui hay để xã giao có thể
được dễ dàng nhất để bỏ thuốc lá. Những người nghiện nhưng đã cố gắng để ngăn chặn và những người
cảm thấy tình trạng hút thuốc lá của họ có thể hình thành một loại trung bình, trong khi đối với những
người hút thuốc lá để nâng cao sự tự tin của họ và làm giảm căng thẳng hoặc những người đang rất thách
thức với câu hỏi tại sao họ hút thuốc, nó có thể rất khó để dừng lại.

Module 23

trang 5

37

2. Tôi thích cảm giác có
điếu thuốc trên tay

3. Bởi vì nó đem lại cho
tôi cảm giác thú vị

5. Tôi thích nhả khói
thuốc qua miệng và
mũi

14. Tôi thích nhả khói
thuốc thành từng vòng

15. Tôi thích mùi vị

10. Tất cả các bạn tôi
đều hút thuốc

11. Việc tặng người khác
một điếu thuốc mang
đến cảm giác thân
thiện và thoải mái

6. Bởi vì tôi cảm thấy tự
tin và chững chạc khi
hút thuốc

7. Nó giúp tôi suy nghĩ
tốt hơn

18. Nó giúp tôi giảm áp lực
và căng thẳng khi làm
việc

17. Nó giúp tôi thư giãn

* Những bước này phỏng theo công trình của Willms và Johnson (1996).
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(6) Bây giờ hãy thử một đợt tiếp theo của câu trả lời 20-25 và kiểm tra xem các nhãn có hoạt động không.
Cũng có thể là ở giai đoạn này vẫn còn một số nhãn sẽ được thay đổi hoặc bạn quyết định bổ sung danh mục
mới hoặc kết hợp khác.

(7) Lập một danh sách cuối cùng của loại nhãn và mã hóa tất cả các số liệu bao gồm các số liệu bạn đã
xử lý với các mã được viết tắt.

Sau đó thảo luận xem bạn sẽ dán vào diễn giải dự kiến của các số liệu và điều này có nghĩa là đối với các nội
dung của các tin nhắn để giải quyết các lý do khác nhau cho hút thuốc. Phân tích nội dung này là mục tiêu quan
trọng nhất của phân tích. Bằng cách đếm các câu trả lời dưới mỗi nhãn, tuy nhiên, các nhà nghiên cứu sẽ đạt
được cái nhìn sâu sắc cũng như trong cách phổ biến những lý do khác nhau.

(2) Xây dựng tường thuật

Các số liệu từ cuộc phỏng vấn với thông tin chính hoặc các cuộc thảo luận nhóm tập trung (thảo luận nhóm) như
một quy luật cồng kềnh hơn so với câu trả lời với dạng câu hỏi mở. Ghi chép hiện trường cẩn thận và ghi âm
(xem phần 10.C trên FGD vàModule 13) có thể bao gồm các trang của bản tường thuật. Khi phân tích văn bản
chúng ta thường phát hiện ra rằng, tại sao chúng ta đã thảo luận về các hướng dẫn trong cuộc thảo luận, các số
liệu chứa thông tin có giá trị, nhưng cũng có một số chi tiết ít cần thiết. Ngoài ra, các số liệu thường không được
trình bày theo thứ tự cần phân tích của chúng ta, kể từ khi cung cấp thông tin có thể chạy qua một trong những
chủ đề khác.

Để thực hiện các phân tích dễ dàng hơn, chúng ta phải sắp xếp và tinh giản số liệu. Sắp xếp được thực hiện tốt nhất
trong mối quan hệ với mục tiêu và những chủ đề thảo luận. Một lần nữa, nó là tốt nhất để có hệ thống theo một số
bước.

(1) Đọc lại mục tiêu và chủ đề thảo luận

(2) Đọc cẩn thận  một số các cuộc phỏng vấn, thảo luận nhóm và quan sát câu chuyện bạn muốn xử lý. Số tài
liệu theo các chủ đề thảo luận rộng nó gắn liền với nghiên cứu. Sử dụng một dấu hiệu màu vàng để minh họa
làm nổi bật những nhận xét đặc biệt. Sử dụng khung bản (rìa) đồ để xác định các chủ đề phụ.

Ví dụ, trong một nghiên cứu về giới và bệnh phong được thực hiện ở các quốc gia khác nhau (ví dụ như
sử dụng trong module 4, 8 và 11), có vẻ như sự kỳ thị trong chủ đề thảo luận phải được phân biệt theo các
thiết lập xã hội khác nhau xảy ra: trong số người thân (cha mẹ-trẻ em), vợ chồng, trong pháp luật, và các
thành viên cộng đồng. Hơn nữa, sự phân biệt đã được thực hiện giữa kỳ thị của bản thân (ví dụ, một người
vợ như chẩn đoán một bệnh nhân phong khuyến khích chồng cô kết hôn với một người vợ thứ hai để ngăn
chặn ly hôn, hoặc một bệnh nhân không tham dự các cuộc họp cộng đồng vì sợ bị tránh xa) và kỳ thị của
những người khác. Mức độ khác nhau của các mức độ nghiêm trọng trong kỳ thị có thể được phân biệt,
tránh thay đổi từ nhẹ để phóng ra trọn vẹn. Nếu sự kỳ thị là chủ đề (11) trong danh sách thảo luận của bạn,
bạn sẽ đánh dấu tất cả mọi thứ liên quan đến sự kỳ thị (11) ở bên lề, và thêm các từ khóa như vết đốm trên
thân thể (self-stigm)., Vợ chồng, pháp luật, cộng đồng (comm)., Trong các biên, cũng như các từ khóa như
giấc ngủ (ing) tháng chín (arately), ly hôn chỉ ra mức độ nghiêm trọng của sự kỳ thị. (Xem Phụ lục 10C.2
trong Module 10C cho một ví dụ.)

(3) Liệt kê tất cả các từ khóa thuộc về một chủ đề nhất định trong mục nhỏ đã được phát triển ở dưới (2).Ví
dụ, tất cả mọi vấn đề kỳ thị có thể được chia nhỏ và được liệt kê trong bốn môi trường xã hội lớn mà trong
đó sự kỳ thị đã được tìm thấy để thể hiện bản thân.

(4) Giải thích các số liệu, ví dụ, phân biệt các hình thức chủ yếu trong đó kỳ thị thể hiện ở những môi
trường xã hội khác nhau, cố gắng làm cho thứ tự xếp hạng của các mức độ nghiêm trọng và liên kết nó
với các biến số khác (chẳng hạn như mức độ biến dạng, tình trạng kinh tế-xã hội) để hiểu được sự khác
biệt trong sự kỳ thị.

(5) Sau đó, mã hóa tất cả các số liệu định tính của bạn theo cách này. Nếu cần thiết, điều chỉnh chương
trình mã hóa của bạn khi bạn đặt hàng, mã và diễn giải số liệu. Trong trường hợp đó, bạn nên đọc lại và
có thể xem lại mã tài liệu mà bạn đã được chế biến.

Module 23

trang 6

38
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Tuy nhiên, thay vì phát triển một hệ thống mã hóa rất chi tiết về số liệu thô của bạn, bạn cũng có thể tinh chỉnh giải
thích của bạn khi bạn ghi lại khoảng mã hóa, số liệu tóm tắt của bạn trong TỜ (SHEETS) BIÊN SOẠN.

3. Tổng kết số liệu trong tờ biên soạn

Sau khi chạy câu lệnh số liệu, chúng ta sẽ phải tóm tắt chúng. Bước hữu ích đầu tiên được tổng hợp tất cả các
số liệu của từng đơn vị nghiên cứu trên dân số nghiên cứu trên tờ biên dịch riêng biệt.

Giống như những tấm tổng thể số liệu định lượng, tờ biên dịch ghi số liệu định tính bao gồm một số các cột với
các chủ đề của các cuộc nghiên cứu như tiêu đề. Có thể chia nhỏ hơn trong các chủ đề nhỏ mà bạn xác định và
mã hóa số liệu khi đặt hàng (xem Phụ lục 23.1). Mỗi cuộc phỏng vấn, thảo luận nhóm hoặc quan sát một số
lượng và được tiếp bước vào trong đó thứ tự trên bảng tổng hợp có liên quan. Nếu có nhiều loại khác nhau của
các thông tin trong một quần thể nghiên cứu, ví dụ, người mẹ trẻ và một thế hệ trước của bà mẹ, hoặc nam và
bệnh nhân nữ, các số liệu cho các nhóm này được nhập vào trên tờ rời. Nếu các chủ đề trong những nhóm nhỏ
này không hoàn toàn giống nhau, điều quan trọng là có tính hệ thống và làm theo khoảng cùng một chuỗi các chủ
đề cho từng loại thông tin. Các thông tin chèn vào được tóm tắt trong các từ khóa và câu quan trọng, rõ ràng, đủ
để nhớ các thông tin báo cáo được thực hiện. (Vì số lượng của từng đơn vị nghiên cứu được nhập vào bảng tổng
hợp, nó luôn luôn có thể quay trở lại các số liệu ban đầu và trình bày các báo cáo đầy đủ, ví dụ như trong một
bài thuyết trình hay trong báo cáo nghiên cứu).

Bây giờ bạn đã có một cái nhìn tổng quan của tất cả các số liệu trên quần thể nghiên cứu trên một hay nhiều
mảng lớn (s). Nếu bạn đọc các cột, bạn có một danh sách các câu trả lời của tất cả các thành viên trong nhóm
vào một số (chính và phụ) chủ đề. Nếu bạn đọc theo chiều ngang, bạn có thể cung cấp thông tin liên quan cho
mỗi chủ đề khác nhau hoặc với đặc điểm cá nhân của những người đưa tin. Nó cũng trở nên dễ dàng khi so
sánh các câu trả lời của các nhóm khác nhau về các vấn đề cụ thể bằng cách so sánh tờ biên dịch.

Ví dụ, trong Phụ lục 23.1, các số liệu cá nhân của bệnh nhân phong (gần đây tuyên bố chữa khỏi) và một
số chủ đề và chủ đề phụ thảo luận với họ được trình bày. Kinh nghiệm thực tế về kỳ thị có thực sự, mà ban
đầu đã là một chủ đề, có trong bảng tổng hợp được chia thành bốn chuyên đề xã hội chính mà trong đó sự
kỳ thị có thể xảy ra: họ hàng huyết thống gần, hôn nhân, vòng tròn rộng lớn hơn của người phối ngẫu
của người thân và cộng đồng. Trong những người phân biệt vẫn tốt hơn có thể được thực hiện (ví dụ,
cộng đồng có thể là hàng xóm, bạn bè, bạn đồng nghiệp, bạn học hoặc các thành viên cộng đồng xa). Là
mẫu nhỏ, tất cả sẽ được chèn vào dưới tiêu đề ‘cộng đồng’. Codes (in nghiêng) có thể được thêm vào
các báo cáo được trình bày bằng các từ khóa, ví dụ sợ hãi và lo lắng lớn dưới tiêu đề “Phản ứng đầu tiên ‘.
Từ ba ví dụ được trình bày, nó đã xuất hiện (có xác nhận của các phân tích của tất cả các số liệu trong
tất cả bốn quốc gia) mà nói chung sự kỳ thị lo sợ khi nghe bệnh nhân chẩn đoán bệnh phong là lớn hơn
so với sự kỳ thị trong kinh nghiệm thực tế. Bệnh nhân (12) trong lĩnh vực này là một ngoại lệ. Trớ trêu
thay, người chồng đã ly dị của cô đã chết từ bệnh khác tại thời điểm cô được tuyên bố chữa khỏi bệnh
phong. So sánh ngang các số liệu của bệnh nhân (1) dạy chúng ta rằng đó là không cao mà bạn bè của
người đàn ông không biết về căn bệnh này, vì ngay cả sau khi ông đã được chữa khỏi tuyên bố ông các
dấu hiệu nhìn thấy được. Ở đây các nhà nghiên cứu đã phỏng vấn các bạn bè để tìm hiểu xem thực sự
người đàn ông này đã được (hoặc không được) ở tất cả các kỳ thị của cộng đồng.

Bạn có thể nhận thấy rằng cách giải thích của số liệu và ghi nhãn trở nên thực sự dễ dàng khi sử dụng tờ biên
soạn, như một nhà nghiên cứu có thể hình dung tất cả các khía cạnh của / cung cấp thông tin của mình ngay cả
khi, ông nhìn vào một khía cạnh một lần đối với toàn bộ quần thể nghiên cứu.

Module 23

trang 7

39

Lưu ý:

Bạn đã có thể phân tích và mã hóa số liệu định tính của bạn trong lĩnh vực này (như tư vấnModule 13),
để điều chỉnh và tăng cường hướng dẫn phỏng vấn của bạn hoặc danh sách chủ đề. Trong trường hợp đó
người ta có thể phát triển danh sách mã hóa cuối cùng của bạn trong một chu kỳ thay vì hai.
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Bước tiếp theo trong tổng kết có thể là sự kết hợp, tương phản hoặc phân tích thêm về các chủ đề quan trọng
thông qua các màn hình đồ họa như ma trận, sơ đồ, các sơ đồ và bảng biểu.

4.  Tổng kết sâu hơn về số liệu trongma trận, con số và các bảng
Ma trận
Ma trận có thể được sử dụng để định lượng cũng như chất lượng số liệu so sánh. Trong số liệu định tính chúng
ta có thể so sánh các nhóm khác nhau hoặc các bộ số liệu về các biến số quan trọng, được trình bày trong các
từ khóa.

Một MA TRẬN (MATRIX) là một biểu đồ mà trông giống như một bảng chéo, nhưng có chứa những từ
(cũng như, đôi khi, con số).

Trong một cuộc thảo luận nhóm tập trung vào việc thay đổi tập quán cai sữa, các nhà nghiên cứu liệt kê các câu
trả lời của bà mẹ trẻ liên quan đến sự lựa chọn các thức ăn mềm và những bà mẹ ở trên độ tuổi sinh đẻ. Chúng
tôi sau đó tóm tắt các câu trả lời trong một ma trận:

Hình 23.1:Ma trận thể hiện việc sử dụng các loại thực phẩm mềm cho trẻ giữa các bà mẹ của các nhóm
tuổi khác nhau

NHÓM TUỔI       
THỰC PHẨM MỀM
BAN ĐẦU LOẠI THỰC PHẨM             TẦN SUẤT SF / NGÀY

Các bà mẹ trẻ   Khoảng: 4-7 tháng   • Cháo mềm 2-4 lần mỗi ngày
(20-30 tuổi)    Trung bình: 6 tháng   • Cháo mềm với • Phụ thuộc vào khả năng

cung của người mẹ và người
chăm sóc

lạc giã
• Khoai tây nghiền 

trái cây nghiền, bánh • Phụ thuộc vào sự thèm
ăn của trẻquy ngâm

Các bà mẹ tuổi
sinh đẻ đã qua
(> 45)   

Khoảng: 5-11 tháng • Cháo mềm 1-2 lần mỗi ngày
Trung bình: 8,5 tháng • Trái cây mềm • Phụ thuộc vào khả năng

cung của người mẹ và người
chăm sóc

• Phụ thuộc vào sự thèm
ăn của trẻ

Kiểu trình bày này đã giúp các nhà nghiên cứu dễ dàng kết luận rằng:

• bà mẹ trẻ bắt đầu cho ăn thức ăn mềm, trung bình 2,5 tháng sớm hơn so với các thế hệ của bà mẹ trước của
mình;

• bà mẹ trẻ sử dụng linh động nhiều hơn các loại thực phẩm cai sữa so với phụ nữ trong các thế hệ trước; và

• bà mẹ trẻ cho em bé ăn thức ăn mềm thường xuyên hơn, nhưng vì những lý do tương tự như mẹ của họ đã
làm.

Ma trận điều kiện phân tích số liệu đáng kể. Đây là những hình thức phổ biến nhất của màn hình đồ họa của số
liệu định tính. Chúng có thể được dùng để đặt hàng và so sánh các thông tin theo nhiều cách, ví dụ, theo:

• thời gian chụp liên tục (các thủ tục được điều tra trong giai đoạn khác nhau, ví dụ),

• loại thông tin (như trong ví dụ trên), hoặc

• vị trí của bộ sưu tập số liệu (để hình dung sự khác biệt giữa người dân nông thôn và thành thị).

Module 23

trang 8

40
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SƠ ĐỒ

Một sơ đồ là một con số với hộp có chứa các biến và các mũi tên chỉ các mối quan hệ giữa các
biến này.

Khi phân tích những vấn đề bạn muốn để điều tra trong quá trình phát triển của giao thức của bạn, hầu hết các
nhóm phát triển một sơ đồ. Trong một cách tương tự như sơ đồ có thể được phát triển để tóm tắt các kết quả của
một nghiên cứu. (Xem Hình 23.2 và 23.3).

Bạn có thể sử dụng một sơ đồ để minh họa một vấn đề rất quan trọng trong nghiên cứu của bạn, kết hợp
tất cả các số liệu định tính và định lượng có sẵn được thu thập.

Hình 23.2: Lý do để sớm đưa thức ăn mềm của các bà mẹ trẻ

Sơ đồ, giống như ma trận, có thể trợ giúp rất lớn trong việc cung cấp một cái nhìn tổng quan về những số liệu
thu thập và phân tích số liệu trong hướng dẫn.

Module 23

trang 9

41

Công việc của
người mẹ

Người mẹ thỉnh
thoảng đi vắng

Vụ mùa
trồng trọt “Thiếu sữa”

Sinh đôi Tình trạng dinh
dưỡng kém của
người mẹ

Bệnh ở
người mẹ

Tiêu chảy
ở trẻ em

Chất lượng 
sữa kém

Đưa thức ăn mềm
vào sớm

Đề nghị của nhân
viên y tế

Do chồng, mẹ, bạn
bè, v.v... đề nghị
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Hình 23.3: Lý do cho trẻ ăn thức ăn mềm muộn

LƯU ĐỒ

LƯU ĐỒ là một loại đặc biệt của sơ đồ thể hiện các trình tự hợp lý của hành động hoặc quyết định.

Các hình trướcModules 1-18, cho thấy các bước kế tiếp trong giao thức phát triển, là một ví dụ về lưu đồ.

Lưu đồ là đặc biệt hữu ích để tóm tắt các dòng khác nhau của các sự kiện được kết nối với nhau. Một nhóm tư
vấn ở Bulawayo, Zimbabwe, ví dụ, trong đó phỏng vấn 95 người nhiễm HIV có chiều sâu hơn trong thời gian
hai năm, tổng số gần 100 trang tài liệu phỏng vấn cung cấp thông tin bằng cách vẽ năm dòng (xem hình
23.4). Một dòng trung ương đã trình bày sự phát triển của bệnh theo thời gian, với cuộc khủng hoảng và các thời
kỳ tương đối tốt. Dòng khác được trình bày các hình thức khác nhau của các dịch vụ chăm sóc y tế, một phần ba
những sai sót trong tình trạng kinh tế liên quan đến bệnh (ví dụ như, mất việc làm, tìm kiếm việc làm ở nơi khác),
một phần tư những thay đổi có thể có trong địa vị xã hội như ly dị hoặc (lại) hôn nhân, trong khi đó dòng thứ
năm được trình bày trạng thái cảm xúc của bệnh nhân liên quan đến các sự kiện xảy ra trong bốn lĩnh vực khác
(ví dụ, đối phó tích cực, trầm cảm). Những biểu đồ dòng chảy vô cùng hữu ích để so sánh số liệu, cung cấp thông
tin trên và giữa các nhóm khác nhau của thông tin (ví dụ như nam / nữ, độc thân / có gia đình). Họ nhấn mạnh
tác động của căn bệnh này đối với đời sống của các nhóm bệnh nhân khác nhau và cách họ đối phó với nó.*

Module 23

trang 10

42

* Meursing (1997) A world of silence.

Cánh đồng
gần nhà

Không có thời gi-
an để nấu thêm
các món cho trẻ

Thuận tiện cho
người mẹ nuôi bé
bằng sữa

Nhiều sữa

ĐƯA VÀO THỨC
ĂN MỀM TRỄ

Không có tiền để
mua thực phẩm
bổi sung

Thiếu thông
tin

Con út

Trẻ không
chịu ăn cháo

Tình trạng dinh
dưỡng của người
mẹ tốt

Mẹ, bạn bè hoặc chồng
không thích cho trẻ ăn thức
ăn mềm sớm

Sự khan hiếm đất
và các nguồn tài
nguyên khác

Sự khan hiếm thực phẩm bổ
sung (ngoại trừ bột bắp)
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4
3

Hình 23.4: Sơ đồ ứng phó của người HIV + với điều kiện của họ theo thời gian

Dành dụm
tiền cho con
cái

Cố gắng
tìm công
việc mới
ở nước
ngoài

Định cư ở
một quốc gia
láng giềng
(công việc
tốt)

Thu nhập cao

Giấu tin tức với gia
Có gia đình      đình Muốn trình bày với

anh trai nhưng
không dám
Quyết định kiêng
tình dục

Những mối
quan hệ tốt

Bạn gái (Có thai với
người đàn ông khác)
Bỏ anh ấy

     Chưa ai biết
     

Vợ bỏ
Bạn gái ±

Đau ở
bộ phận
s i n h
dục

Chứng tỏ Vẫn còn đau Cơn đau
cải thiệnHIV+

Yêu cầu
xét nghiệm
HIV. Bác
sĩ từ chối

      

Tìm bác sĩ hỗ trợ
Không xét
nghiệm, hỏi
ý kiến

    

          Tâm trạng tốt
(phép màu)

Chống
chọi bệnh
tật bằng
tôn giáo

Lo lắng
(tìm hiểu
về HIV)

Bình tĩnh
nhận kết
quả           (phép màu)

Giận dữ với
vợ trước và
bạn gái
không chung
thủy

Chữa bệnh trong
nhà thờ (không
để ai biết bị HIV)

Tháng Tháng Tháng Tháng

Chiến lược
kinh tế

Chiến
lược xã
hội

Diễn biến
triệu chứng

Tìm
kiếm
chăm

sóc y tế

Chiến lược
cảm xúc

Thang thời gian

M,36

Hiệu trưởng PS

đã li dị vợ;

Bạn gái

Ví dụ về người đàn ông tương đối tốt công việc phải làm người phản ứng trong cô đơn mặc dù người thân hỗ trợ vì quá xấu hổ để
unclose tình trạng HIV của mình +.
Theo  Meursing K (1997) A world of silence; Living with HIV in Matabeleland, Zimbabwe. Amsterdam: Royal Tropical Institute.
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Bảng

Một BẢNG là một biểu đồ có các hàng và cột có đánh số trong các ô khác nhau hoặc hộp. 

Số liệu định tính cũng có thể được phân loại, mã hóa, trình bày trong trang chính hoặc máy tính và số lượng,
cùng với số liệu định lượng khác, và hiển thị trong bảng. Câu trả lời cho câu hỏi mở - kết thúc bảng câu hỏi
thường sẽ được phân loại và tổng hợp theo cách này. Tuy nhiên, nơi đầu tiên bạn sẽ muốn phân tích các nội
dung của câu trả lời cá nhân trong mỗi thể loại. (Xem phần II-2 và phần III trong module này.)

III.  RÚT RA VÀ THẨM TRA KẾT LUẬN

Rút ra và thẩm tra kết luận là bản chất của phân tích số liệu. Nó không phải là một hoạt động độc lập, tuy
nhiên. Khi chúng ta bắt đầu tổng hợp số liệu của nghiên cứu trong tờ biên soạn, các biểu đồ, sơ đồ ma trận
hoặc, chúng ta liên tục đưa ra kết luận, và sửa đổi hoặc loại bỏ hoàn toàn một số trong quá trình xử lý số liệu.
Khi viết báo cáo giúp đưa ra những ý tưởng mới là tốt. Do đó viết báo cáo nên bắt đầu càng sớm càng tốt,
ngay từ khi bắt đầu xử lý số liệu và phân tích, nếu muốn tốt cho kết quà tốt. Nếu không sự hiểu biết sâu sắc
sức sáng tạo sẽ mất đi!

Xác định các biến và mối liên hệ giữa các biến
Trong Module 8 chúng ta đã nói rằng đôi khi chúng ta không biết đủ về một tình huống để xác định các
biến trước. Chỉ trong hoặc ở cuối của nghiên cứu sẽ có thể để xác định các biến số và tìm kiếm mối quan hệ
giữa các biến khác, mà không có mục đích trước để đo lường các biến này. Nhiều nghiên cứu hệ thống y tế
(HSR) có phần định tính với các câu hỏi mở, các cuộc phỏng vấn, thảo luận nhóm tập trung và quan sát với
mục đích xác định các biến này. Các nhà nghiên cứu sử dụng một phương pháp tiếp cận định tính như vậy
giống như một thám tử tìm kiếm bằng chứng, kiểm tra lại bằng chứng, và xác minh các kết quả bằng cách
tìm kiếm độc lập, hỗ trợ bằng chứng, cho đến khi (s), bạn tin tưởng về mối quan hệ có thể có giữa các biến
số trên các vấn đề đang được điều tra.

Ví dụ, nếu chúng ta tìm thấy trong số các bà mẹ cai sữa con mình sớm mà đang có việc làm, chúng ta có thể
giả định rằng đang có công việc góp phần cai sữa sớm. Nghiên cứu tương tự được thực hiện ở nơi khác với kết
quả tương tự hỗ trợ giả thuyết này (bằng chứng độc lập). Nếu khi có rất ít phụ nữ có việc làm cai sữa con cái
của sớm thuộc cai sữa sớm, thì, chúng ta có thể chắc chắn hơn rằng giả thuyết của chúng ta là đúng, và cho mỗi
người trong những trường hợp ngoại lệ, chúng tôi sẽ cố gắng tìm một lời giải thích. Do các bà mẹ đưa con của
mình đến chỗ làm việc (nhà trẻ gần nơi làm việc) hoặc để họ làm việc gần nhà hoặc để họ có thể cho bé ăn trong
thời gian nghỉ? Hay họ kết hợp thành công vú sữa với lựa chọn thay thế sữa khác? Nếu có, tại sao mẹ không thử
kết hợp này? v.v....

Module 23

trang 12
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Lưu ý:

Thu thập, xử lý, phân tích và báo cáo các số liệu định tính quyện chặt vào nhau, và không (như là
trường hợp với số liệu định lượng) riêng biệt. Cho nên nhà nghiên cứu cần thiết trở lại xem xét các
ghi chú ban đầu và xác minh lại kết luận, thu thập số liệu khác nếu số liệu có sẵn xuất hiện gây tranh
cãi, và nhận được phản hồi từ tất cả các bên liên quan.
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Tìm biến gây nhiễu hoặc có thể chi phối

Đôi khi các biến xuất hiện có vẻ liên quan, nhưng không thể dễ dàng giải thích được. Những lần khác, có vẻ như
biến có liên quan là hợp lý, nhưng bạn không thể tìm thấy mối quan hệ. Trong trường hợp như vậy có thể có một
biến khác (’Q’) ảnh hưởng đến mối liên hệ giữa hai biến có liên quan, mà đã được xác định (xem cácModule 8,
9 và 26).

Q

A

B

Ví dụ, một trong những hy vọng mối quan hệ giữa chất lượng nước uống và tỷ lệ mắc bệnh tiêu chảy. Người
ta cho rằng tỷ lệ mắc tiêu chảy sẽ giảm khi số lượng của các vòi nước trong ngôi làng tăng. Nếu không có
thay đổi theo thời gian, có thể tồn tại một biến gây nhiễu. Ví dụ, người dân, có thể sử dụng nước cho tất cả
mọi thứ nhưng họ không dùng để ăn uống vì họ không thích mùi vị của nước máy.

Thống nhất số liệu định tính và định lượng

Như vậy đến nay, chúng ta đã thảo luận về phân tích số liệu định tính như một hoạt động riêng biệt. Tuy
nhiên, nếu một nhóm nghiên cứu đã thu thập chất lượng cũng như số liệu định lượng, đó là trường hợp trong
hầu hết các nghiên cứu hệ thống y tế (HSR), sẽ là dại dột khi không nhìn vào sự kết hợp giữa chúng, vì điều
này có thể truyền cảm hứng để phân tích sâu hơn và bổ ích hơn.

Ví dụ, nhóm nghiên cứu ‘giới tính và bệnh phong’ Indonesia tìm thấy, khi phân tích các số liệu đăng
ký của 4.500 bệnh nhân phong mới, những người đã đăng ký trong vòng năm năm qua, tỷ lệ M / F là bất
lợi nhất trong nhóm tuổi 15-44 năm. Đây là một phát hiện khó hiểu, như ở phụ nữ Nepal trong nhóm tuổi
này đã được báo cáo tốt hơn nhiều (mặc dù vẫn ít hơn so với nam giới). Trong cuộc phỏng vấn sâu với
các nhân viên tiết lộ rằng họ nghi ngờ cô gái vị thành niên và phụ nữ trẻ để ẩn các bản vá da của họ, bởi
vì sự liên quan đáng xấu hổ với bụi bẩn, xấu xí. Điều này cung cấp các ưu đãi đối với một thay đổi tiếp
tục xuống các số liệu định lượng, trong đó tiết lộ rằng sự khác biệt M / F trong báo cáo được thực sự rõ
rệt nhất ở nhóm tuổi 15-34, và chững lại trên 35. Lý do cho sự khác biệt giới tính tương đối lớn này ở
các nhóm tuổi trẻ sau đó được tiếp tục khám phá.

Phân tích nội dung của số liệu định tính cho hành động

Số liệu định lượng phục vụ đầu tiên để thuyết phục cơ quan y tế có thực sự là một vấn đề khá lớn quan
trọng; số liệu định tính giúp cung cấp những ý tưởng về làm thế nào để giải quyết các vấn đề này. Các
cuộc thảo luận nhóm về các loại thực phẩm cai sữa ở các bà mẹ trẻ và bà mẹ đã vượt qua độ tuổi sinh đẻ, ví
dụ, sẽ mang lại nhiều gợi ý về phát triển các can thiệp với các bà mẹ mà nghiên cứu có thể xem xét lợi ích
và có thể thực hiện. Tương tự như vậy, các cuộc phỏng vấn sâu với bệnh nhân bị bệnh phong và không bị
bệnh phong sẽ cung cấp những hiểu biết để tư vấn cách tốt nhất cho bệnh nhân mới và người thân của họ /
vợ chồng để bớt sợ hãi không cần thiết.  
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Lưu ý:

Các mối quan hệ không giải thích được như vậy có thể xuất hiện ở bất kỳ nghiên cứu. Các đặc trưng cơ
bản của phương pháp nghiên cứu định tính là nó có mục đích tìm kiếm các mối liên quan như vậy trong
thời gian nghiên cứu thực địa, và các câu hỏi và các công cụ bổ sung có thể được phát triển để làm nổi
bật mối quan hệ đó. Trong các điều tra định lượng thuần túy, mối quan hệ và sự khác biệt giả định giữa
hai biến, không nên thay thực địa khi đang nghiên cứu.

033-050 WHO2  20-12-2003  11:53  Pagina 45

DELL
Highlight

DELL
Strikeout

DELL
Underline

DELL
Squiggly



Phân tích số liệu định tính trênmáy tính

Trong nghiên cứu với tầm quan trọng ngày càng tăng của máy vi tính, chiến lược để phân tích số liệu định
tính bằng máy tính đã / đang được phát triển. Có rất nhiều khả năng khác nhau, từ các văn bản chương trình
đơn giản để phần mềm quản lý xử lý số liệu định tính rất phức tạp bao gồm cả khả năng để thử nghiệm thống
kê các mối liên quan. Khi số lượng thường nhỏ trong nghiên cứu hệ thống y tế (HSR) và phân tích nội dung,
trong đó có thể được thực hiện bằng tay, rất có thể là quan trọng hơn so với thử nghiệm của các mối liên hệ,
chúng ta sẽ không xây dựng những kỹ thuật ở đây. Chúng tôi tham khảo các sinh viên quan tâm đến Khoa
Nhân chủng học hay Khoa Tâm lý học tại Khoa của trường đại học khoa có kinh nghiệm với các chương trình
như Qualitan hoặc SPSS để xử lý số liệu định tính.

IV.  BÁO CÁO SỐ LIỆU

Về cơ bản, có hai cách báo cáo số liệu định tính là thành phần của một nghiên cứu trong đó các kỹ thuật
nghiên cứu khác nhau đã được sử dụng. Cách 1 tóm tắt kết quả định tính chính trong phần riêng biệt của
những phát hiện, với các ví dụ và trích dẫn, sau những mục tiêu mà hướng dẫn việc thu thập số liệu đặc biệt
này. Các kết quả sau đó sẽ được thảo luận trong chương “Thảo luận”, cùng với các kết quả của các công cụ
thu thập số liệu định lượng khác và sau đó sẽ được phản ánh trong các bản tóm tắt các kết quả nghiên cứu và
các khuyến nghị.

Cách 2 là tích hợp đầy đủ bộ số liệu khác nhau trong các chương của phát hiện này, sắp xếp theo các mục tiêu của
toàn bộ nghiên cứu. Nếu số liệu định lượng và định tính đã được phân tích và đôi khi thậm chí thu thập một cách
tích hợp, nó cũng sẽ là hợp lý để trình bày chúng trong một dịp khác. Cần chú ý rằng không có số liệu có giá trị
bị mất. Vì vậy, một bản phác thảo của tất cả các kết quả quan trọng là cần thiết trong bất kỳ trường hợp nào, sau
đó có thể được quyết định giới thiệu các số liệu hoặc trong các phần riêng biệt hoặc chia nhỏ để tích hợp với các
số liệu khác. (Chi tiết xem module 32.)

V.  CHIẾN LƯỢC THỬ NGHIỆM HOẶC KHẲNG ĐỊNH SỰ CHÍNH XÁC
CÁC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Các nhà nghiên cứu khi áp dụng thiết kế nghiên cứu định lượng thường đưa số liệu của họ về con số và áp
dụng phép kiểm tra thống kê. Điều này không nhất thiết phải đảm bảo rằng kết quả nghiên cứu của họ có giá
trị: một cái gì đó có thể đã chưa chính xác trong khi lấy mẫu hoặc thu thập số liệu hoặc thậm chí trong các
thiết kế trước đó của nghiên cứu (nhìn ra biến gây nhiễu có thể). Do đó, chiến lược sau đây sẽ được sử dụng
cho bất kỳ nghiên cứu nào. Tuy nhiên, nghiên cứu này đặc biệt thích hợp để nghiên cứu định tính, vì con số
nhỏ của các số liệu định tính thường tạo ra những câu hỏi liên quan đến tính hợp lý khi thu thập được.

1. Kiểm tra tính đại diện của số liệu.

Mặc dù thông tin trong nghiên cứu định tính thường đã không được lựa chọn ngẫu nhiên, chúng phải
được chọn có hệ thống, theo quy tắc thiết lập trước đó. (Xem module 11.) Kiểm tra xem bạn đã thực
sự phỏng vấn tất cả các loại thông tin cần thiết để có được một bức tranh hoàn chỉnh về chủ đề của bạn
hay chưa (không phụ thuộc quá nhiều vào lời nói của một số quan chức).Hãy chắc chắn rằng bạn không
khái quát hóa từ những sự kiện không mang tính đại diện.

2. Kiểm tra sai lệch do thiên vị hay quan sát sự ảnh hưởng của các nhà nghiên cứu đến tình hình
nghiên cứu. Chúng tôi đã thảo luận chi tiết này vấn đề này trong Module 10.

3. Số liệu kiểm tra chéo với các bằng chứng từ nguồn tin độc lập khác.

Những nguồn này có thể được cung cấp thông tin độc lập khác nhau, kỹ thuật nghiên cứu khác nhau
được sử dụng để điều tra về cùng một chủ đề, hoặc các kết quả từ các nghiên cứu tương tự khác.
(Xem các Module 5, 9 và 10.) Các số liệu cần xác nhận hoặc ít nhất là không mâu thuẫn với nhau.
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Chủ động kiểm tra chéo số liệu, tìm kiếm bằng chứng độc lập hoặc chứng minh ngược lại, là một trong những
cách quan trọng nhất để nâng cao hiệu lực của số liệu nghiên cứu.

Ví dụ, câu trả lời của người chồng và người vợ (và cung cấp thông tin khác có liên quan) nên xác nhận lẫn
nhau về các vấn đề chẳng hạn như những người quyết định khi nào và bằng những phương pháp kế hoạch
hóa gia đình nào được sử dụng, những quyết định xem con trai nên được cắt bao quy đầu, hay những gì đã
thay đổi trong các mối quan hệ vợ - chồng sau khi chẩn đoán bệnh phong hay sự sợ hãi bệnh ở một trong
hai người.

4. So sánh và đối chiếu số liệu.

So sánh sẽ thường được xây dựng trong các thiết kế nghiên cứu thông qua các loại thông tin khác nhau
của nghiên cứu.

Nếu chúng ta muốn chắc chắn rằng, chẳng hạn, biến A (trình độ học vấn cao) ảnh hưởng đến biến B (sử
dụng các biện pháp kế hoạch hóa gia đình) chúng ta phải so sánh một nhóm các bà mẹ có trình độ học vấn
cao với một nhóm các bà mẹ có trình độ học vấn thấp về việc sử dụng các biện pháp kế hoạch hóa gia đình.

So sánh và đối chiếu số liệu là rất quan trọng nếu bạn đang muốn phân biệt các biến của bạn cũng như để
xác nhận mối liên hệ giữa các biến.

5. Sử dụng tối đa các đối tượng (nhóm) nghiên cứu đối lập.

Trong các cuộc thảo luận về thiết kế nghiên cứu và chọn mẫu chúng ta đã nói rằng việc chọn nhóm đối
tượng đại diện cho đối tượng đặc biệt nào đó là rất hữu ích.

Ví dụ, bạn có thể tìm thấy vấn đề hữu ích nhất để nghiên cứu ‘thường xuyên’ và không thường xuyên
tham gia tại trung tâm chữa bệnh lao, những người tham gia các lớp thỉnh thoảng được bỏ qua. Điều này
có thể là cách hiệu quả nhất để xác định các biến số quan trọng ảnh hưởng đến hành vi tham gia của bệnh
nhân lao.

6. Thực hiện nghiên cứu bổ sung để kiểm tra các kết quả nghiên cứu của bạn.

Kết quả nghiên cứu của bạn có thể rất hấp dẫn mà bạn quyết định làm một nghiên cứu theo dõi theo sau đó. Một
nghiên cứu như vậy có thể được thực hiện đối với một số lý do:

• để nhân rộng các kết quả nhất định,
• để loại trừ (hoặc xác định) biến can thiệp có thể,
• để loại trừ yếu tố cạnh tranh bằng cách tìm hiểu giải thích chúng, hay
• tìm kiếm bằng chứng phủ định.

Các nghiên cứu bổ sung được tiến hành cho một hoặc nhiều trong số các lý do có thể phục vụ sẽ làm cho
các kết quả nghiên cứu ban đầu của bạn thuyết phục hơn.

7. Nhận được phản hồi từ phía người cung cấp thông tin.

Trong suốt các Module 1-20, chúng tôi đã nhấn mạnh rằng bạn cần phải làm tất cả cho các bên liên
quan tham gia trong các giai đoạn khác nhau của dự án nghiên cứu. Điều này là rất quan trọng không chỉ
vì lý do đạo đức hoặc để làm tăng khả năng kết quả nghiên cứu sẽ được thực thi, đồng thời sẽ cải
thiện chất lượng của thiết kế nghiên cứu của bạn, số liệu của bạn, và các kết luận rút ra từ những
số liệu này. Gợi ý và bổ sung thông tin thu thập được trong quá trình phản hồi sẽ luôn luôn nâng cao
chất lượng của báo cáo nghiên cứu của bạn.
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LÀM VIỆC THEO NHÓM (Thời gian cần thiết sẽ phụ thuộc vào số lượng số liệu định tính thu thập
được)

1. Kiểm tra xem bạn đã liệt kê tất cả các nguồn số liệu định tính cho từng mục tiêu hay chưa, trong
phiên làm việc theo nhóm của Module 21, bạn đã thực hiện một đánh giá cho tất cả các số liệu của
bạn.

2. Đảm bảo bạn đã hoàn thành việc phân loại các câu trả lời cho tất cả những câu hỏi mở của bạn,
chúng bao gồm trong tổng thể của bạn hoặc máy tính phân tích cùng với bộ số liệu khác, và bạn sau đó
làm phân tích một nội dung của các câu trả lời để đưa các số liệu có liên quan trong khuyến nghị thực
thi hay kế hoạch hành động tiếp theo (xemModule 33)

3. Nếu nghiên cứu của bạn bao gồm thảo luận nhóm, phỏng vấn người cung cấp các thông tin chính
hay quan sát: mô tả mẫu nghiên cứu của bạn.

4. Tổ chức các số liệu này theo chủ đề, mã hóa nó, nếu cần thiết, và nhập số liệu theo chủ đề trên tờ biên
dịch.

5. Quyết định xem bạn sẽ sử dụng các ma trận, sơ đồ và / hoặc sơ đồ để tóm tắt số liệu của bạn.

6. Giải thích các số liệu, so sánh các nhóm khác nhau của người tham gia thảo luận nhóm hoặc cung cấp
thông tin quan trọng (nếu bạn có) và xem cách họ trả lời các mục tiêu nghiên cứu của bạn.

7. Liệt kê các kết quả chủ yếu và kết luận các số liệu định tính và xác định cách thức bổ sung số
liệu từ các nguồn khác trong nghiên cứu của bạn.

8. Quyết định cách bạn muốn nhập số liệu trong báo cáo của bạn: hoặc trong một phần hoặc kết hợp
với các kết quả thu thập thông qua các kỹ thuật thu thập số liệu khác. Quyết định những gì nên kiểm tra
trong các cuộc thảo luận và những tài liệu hữu ích cho việc phát triển các can thiệp.

9. Kiểm tra kết luận của bạn (xem mục V) và quyết định liệu và bạn có muốn kiểm tra thêm kết luận
hay không.

TÀI LIỆU THAMKHẢO:
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Spradly JP (1979) The ethnographic interview. New York, NY, USA.: Holt, Rinehart and Winston.

Walker R (ed) (1985) Applied qualitative research. Hants, UK: Gower Publishing Company Ltd.

Willms DG and Johnson NA (1996) Essentials in Qualitative Research: A Notebook for the Field.

Hamilton, Canada: Mc Master University.

Yin RK (1984) Case study research: design and methods. Beverly Hills, CA, USA.: Sage
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NB: A major source of inspiration for writing this module was Miles and Huberman’s book. Section V

of this module is a heavily abbreviated and adapted version of their chapter VII.
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Phụ lục 23.1: Ví dụ về bảng compilation sheet (giới tính và bệnh phong)

Nr Dữ liệu cá nhân Triệu chứng Phản ứng đầu tiên 
(10)   

Sự kỳ thị đã trải qua trong thực tế (11)                             Ec./domestic Cảm nhận sau 
điều trị

Giới tính Tuổi GD. Hôn nhân.     Việc làm  lúc chẩn đoán   hiện 
nay

Vợ (chồng) Họ hàng thân 
thuộc 

Bà con  Cộng đồng act

(6) (18) (12)           (25) 

1    Nam   40 6 năm Có       Nông dân • Đốm
Chủ cửa 
hiệu

• Đau dây 
thần kinh 

Bình 
thường

• Dropfoot
(2)

(nhấc các 
ngón chân 
lên khi bước 
đi)

Vẫn 
còn

10   Nữ 21 8 năm   Có    Hu. farms

Fa. big

nông dân

12   Nữ     60 - Có,    Làm nông
nhưng            nhỏ
đã          kinh doanh 
li 
dị

Rất lo sợ
• Vợ xa lánh 
• Bị cách ly
• Các ngón tay và 

chân bị cụt
• Không thể làm việc 

và lo cho gia đình

• Vẫn hỗ trợ
• Giúp đỡ công 

việc ở cửa hàng
• Quyết định kiêng 

sẽ (8 tháng) Tự kỳ 
thị

• Các con giúp 
đỡ; những 
đứa nhỏ chưa 
biết

• Cha mẹ & Br/
Si thăm hỏi, 
hòa đồng như 
trước

• Hôn phu hỏi thăm 
tại bệnh viện                      
có chữa được 
không
có sinh con được 
không

• Hôn nhân hoãn lại 
cho đến khi giảm 
đốm

• Hiện nay cô ấy đã 
có con
S

t

i

g

m

a  reversed

• Không nói
• Nghĩ bạn bè 

không biết
• Cư xử như
trước

Lẩn tránh
Không kỳ
thị?

Thuê người
(không bắt
buộc làm
nông)
Thu nhập

Không (Vẫn
còn triệu
chứng: drop-
foot)

Đốm (giáo 
viên thấy 
và yêu cầu 
cô ấy đến 
HC)

Bình
thường

Biết ít; lo
lắng
• Bệnh nặng
• Hôn nhân sẽ bị hủy

• Cha mẹ rất 
thông cảm

Làm mọi 
thứ

Có (không
còn triệu
chứng)

Đốm Lo lắng
• Bệnh nặng
• Hu giận dữ 

Hu đã chia tay 
cô ấy
Li dị

Con trai
chăm sóc
Thông cảm

Con  
riêng hỗ 
trợ

Tránh những 
buổi họp lớn 
nhưng hiện 
nay OK
Tự kỳ thị

Buôn bán
nhỏ kiếm
tiền đi xe
buýt đến nơi
điều trị

Có điều trị
(nhưng hu đã
chết !)

Mọi người
đến tham dự
Không kỳ thị

Vợ đầu 
của hu 
thông báo 
cho toàn 
bộ làng 
biết

Không 
nói, lẩn 
tránh

0
3
3
-
0
5
0
W
H
O
2

2
0
-
1
2
-
2
0
0
3

1
1
:
5
3

P
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Một số lưu ý dành cho người dạy

Module 23:  PHÂN TÍCH DỮ LIỆU ĐỊNH TÍNH

Thời lượng và phương pháp giảng dạy

1 giờ Giới thiệu và thảo luận           
1 giờ Làm việc nhóm

(Thời gian phải được điều chỉnh, tùy thuộc vào số lượng và loại số liệu định tính.)

Giới thiệu và thảo luận

• Nếu không có những nhóm có số liệu định tính khác với một số câu hỏi mở trong câu hỏi, bạn có
thể tập trung vào phần II, để cung cấp cho người tham gia một cái nhìn tổng quan về cách người ta
có thể xử lý số liệu định tính, và chỉ một thời gian ngắn chạm vào phần III và IV .

• Tuy nhiên, nếu các học viên có kinh nghiệm / đào tạo / đam mê nghiên cứu, bạn có thể hoàn toàn che
phần III và IV, ngay cả khi họ đã không thu thập một lượng lớn số liệu định tính.Các thủ tục trình bày
những kết luận và thử nghiệm hiệu lực thích hợp với tất cả các loại của nghiên cứu, và các phương pháp
để kiểm tra số liệu và kiểm tra chéo có thể không được biết đến tất cả những người tham gia.

• Tham khảo các biểu đồ phân tích từng nhóm thực hiện khi xây dựng đề xuất nghiên cứu của mình, các
biểu đồ dòng chảy trước Modules 1-18 và 22-33, và trình bày bất kỳ ví dụ khác của biểu đồ hoặc đồ thị
bạn tìm minh họa trên overhead sheet hoặc flip chart (bảng kẹp giấy).

• Nếu một hoặc nhiều nhóm đã thực hiện nghiên cứu định tính rộng lớn, bao gồm các module cụ thể, sử dụng
các ví dụ từ các nghiên cứu của họ.Hầu hết không có khả năng của những người tham gia sẽ rất quen thuộc
với các phân tích số liệu định tính.

• Hãy để cho các nhóm đã thực hiện nghiên cứu định tính mô tả trong toàn thể thế nào họ đã phân tích các
số liệu từ các cuộc thảo luận nhóm tập trung, quan sát, và / hoặc các cuộc phỏng vấn với thông tin
chính.Hãy hỏi những câu hỏi họ thêm vào hoặc câu hỏi bổ sung mà họ bỏ trong quá trình phỏng vấn tiếp,
và lý do tại sao.

Làm việc theo nhóm

• Đối với tất cả các nhóm:

Kiểm tra xem liệu những câu hỏi mở của họ đòi hỏi phải phân tích các nội dung của câu trả lời cá nhân. Một
số câu hỏi quan điểm có thể cung cấp các tài liệu minh họa có giá trị cho các báo cáo của họ. Hãy lưu ý điều
này, như các nhóm có thể quên số liệu như vậy khi họ tham gia vào bảng thống kê. Thảo luận về việc chỉ
đơn thuần là liệt kê các báo cáo là đủ để phân tích nội dung hay hình ảnh hiển thị của số liệu sẽ được mong
muốn.

Đối với những nhóm có số liệu định tính phức tạp từ FGD hoặc các cuộc phỏng vấn: Xem xét tất cả các số 
liệu có sẵn với họ và hỗ trợ họ trong việc theo hướng làm việc theo nhóm.

Module 23
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Thiết kế và tiến hành các dự án nghiên cứu hệ thống y tế             
Tập II: Phân tích số liệu và viết báo cáo

Module 24

LẬP BẢNG CHÉO ĐỂ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU

ĐỊNH LƯỢNG
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Các bước phân tích số liệu và viết báo cáo

Các câu hỏi đặt ra Các bước sẽ thực hiện* Yếu tố quan trọng trong mỗi bước

Module 24

trang 2

52

Xem xét các nghiên cứu thực tế
Viết bản tóm tắt số liệu cho từng mục
tiêu/ dân số nghiên cứu
Sắp xếp số liệu và kiểm tra chất lượng
Kiểm tra kết quả từ máy tính

Bảng tần số, số liệu, trung bình, tỷ lệ,
mô tả thành các bảng số liệu chéo (số 
liệu định lượng) (22, 24); Mã hóa, lập
danh sách, tóm tắt số liệu thành các sổ
cái, ma trận, lưu đồ, sơ đồ và  chú giải
(số liệu định tính) (23)

Bảng phân tích tổng hợp (24)
Kiểm định tương quan dựa trên rủi ro
(25)
Xử lí các yếu tố gây nhiễu (26)

Các phép đo độ phân tán,
Phân phối chuẩn và Sự biến
thiên lấy mẫu (27)

Chọn các phép kiểm định mức ý nghĩa
thống kê (28)

Kiểm định t, chi bình phương (29)
** Kiểm định t cho các biến số theo cặp
** Kiểm định chi-bình phương McNemar (30) 

** Biểu đồ phân tán,
** Đường hồi quy và
** Hệ số tương quan (31) 

Thảo luận nội dung tóm tắt và hoạch
định chiến lược triển khai với tất cả
các bên có liên quan (33)

Chuẩn bị đề cương báo cáo
Trình bày và diễn giải số liệu
Soạn và soạn lại
Thảo luận và tóm lược các kết luận
Xây dựng đề xuất (32)

Chúng ta đã thu được những
số liệu nào cho mỗi mục tiêu
nghiên cứu?
Số liệu có đầy đủ và
chính xác không?

Chuẩn bị số liệu phân tích

Tóm tắt số liệu và mô tả các
biến/xác định các biến mới

Phân tích mối liên hệ

Chuẩn bị phân tích thống
kê

Xác định loại phân tích
thống kê

Phân tích các quan sát
không ghép cặp và ghép
cặp

Thực hiện kiểm định sự
tương quan

Viết báo cáo và phát biểu

khuyến nghị

Trình bày tóm tắt và soạn
thảo kế hoạch triển khai
khuyến nghị

Số liệu phải có dạng như
thế nào?
Phải tóm tắt số liệu như
thế nào để dễ dàng phân
tích.

Cách thức xác định mối liên
hệ giữa các biến?

Chúng ta có đo lường sự khác
biệt và mối quan hệ giữa các
biến không?

Sự khác biệt giữa các
nhóm được xác định như
thế nào?

Cách xác định mối quan hệ
giữa các biến số?

Nên viết báo cáo như thế
nào?

Cách thức phổ biến, truyền
đạt và sử dụng các kết quả
nghiên cứu và khuyến nghị?

* Những bước này không cần theo thứ tự trong biểu đồ trên. Thứ tự các bước có thể điều chỉnh theo nhu cầu của nhóm
nghiên cứu.
** Những thành phần này là tùy chọn và có thể bỏ qua được nếu không phù hợp với vấn đề nhóm đang nghiên cứu.
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Module 24:  LẬP BẢNG CHÉO ĐỂ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU ĐỊNH LƯỢNG

MỤC TIÊU

Sau phiên thảo luận này bạn sẽ có thể:

1. Diễn tả sự khác biệt giữa mô tả và phân tích bảng chéo.

2. Xây dựng tất cả các bảng chéo quan trọng mà sẽ giúp đáp ứng các mục tiêu nghiên cứu của bạn.

3. Giải thích các bảng chéo liên quan đến mục tiêu của bạn và câu hỏi nghiên cứu. 

I.  Giới thiệu

II. Các loại bảng chéo khác nhau

III. Xây dựng bảng chéo thích hợp cho các mục tiêu nghiên cứu 

IV. Gợi ý chung khi xây dựng bảng

V.  Giải thích kết quả

Module 24

trang 3
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I. GIỚI THIỆU

Như vậy đến nay, chúng tôi đã thực hiện bảng phân bố tần số có chứa một biến tại một thời điểm để mô tả một
phần số liệu của mình. Tùy thuộc vào các mục tiêu nghiên cứu của chúng ta và các loại nghiên cứu, chúng ta có
thể phải xem xét mối quan hệ giữa một số biến của mình cùng một lúc, để mô tả đầy đủ vấn đề hoặc xác định
cách giải thích cho nó.

Đối với mục đích này là thích hợp để xây dựng BẢNG CHÉO.

II.  CÁC LOẠI BẢNG CHÉO KHÁC NHAU

Tùy thuộc vào các mục tiêu và các loại nghiên cứu, chúng ta cần đến các loại bảng chéo khác nhau:

• Có các bảng chéo mà mục đích là mô tả các vấn đề được nghiên cứu bằng cách trình bày một sự kết
hợp của các biến. Nghiên cứu thăm dò và mô tả sẽ tạo ra các bảng như vậy, mà còn trong các nghiên cứu
phân tích nó là cần thiết để đầu tiên mô tả các vấn đề đang được nghiên cứu (xem bảng 24.2 và 24.3).

• Các bảng chéo khác phân tích mối quan hệ giữa các biến độc lập và phụ thuộc, tức là, giữa các vấn đề
được xác định và các yếu tố góp phần vào những vấn đề. Nghiên cứu khám phá xác định rằng yếu tố góp
phần tạo ra những vấn đề có thể phân tích như bảng chéo, và các nghiên cứu cắt ngang so sánh, các nghiên
cứu bệnh chứng và nghiên cứu thuần tập sẽ tập trung phát hiện (xem bảng 24.6 và bảng 24.4 và 24.5 cho sự
khác biệt).

• Sau đó, có bảng chéo, mà nhằm mục đích so sánh các kết quả của các can thiệp / thí nghiệm trong một
nhóm nghiên cứu tham gia vào các can thiệp và nhóm chứng không tham gia, để xác định xem các can thiệp
đã thực hiện một sự khác biệt. Đây là quy trình chuẩn trong nghiên cứu thực nghiệm và phỏng thực nghiệm
(xem bảng 24.7).

• Bảng chéo rất phổ biến, cần thiết trong bất kỳ loại nghiên cứu nào, là những mô tả các mẫu lấy từ dân số
nghiên cứu mà các nghiên cứu tập trung. Chúng tôi sẽ bắt đầu với những người.

1.  Bảng chéo để mô tả mẫu

Trong nghiên cứu, cho dù quy mô nhỏ (khám phá) hay quy mô lớn, trước hết là mô tả các đối tượng nghiên cứu
có trong các mẫu trước khi trình bày các kết quả thực tế của nghiên cứu. Điều này có thể được thực hiện cho
một số biến độc lập qua các bảng tần số đơn giản (như được trình bày trong Module 22) hoặc cho một sự kết
hợp của các biến trong một bảng chéo.

Ví dụ 1:

Một nghiên cứu được khảo sát về mức độ hài lòng trong công việc giữa các bác sĩ và y tá ở khu vực
nông thôn và thành thị. Để mô tả mẫu, một bảng chéo được xây dựng bao gồm các biến giới tính và nơi
cư trú (ở nông thôn hay thành thị) của các bác sĩ và y tá được phỏng vấn. Điều này rất có ích bởi vì
trong phân tích ý kiến của các nhân viên nam và nữ đã được so sánh một cách riêng biệt cho các khu
vực nông thôn và thành thị.

Module 24
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Bảng 24.1a: Phân loại cán bộ y tế theo nơi cư trú

Nơi cư trú Loại cán bộ y tế Tổng số

Bác sĩ Y tá

Nông thôn 10 (16%) 69 (38%) 79 (33%)  

Thành thị 51 (84%)       113 (62%) 164 (67%)  

Tổng số 61 (100%) 182 (100%) 243   (100%)  

Bảng 24.1a cho thấy tỷ lệ y tá cao hơn so với các bác sĩ làm việc trong khu vực nông thôn, nhưng mà, tổng
thể, cán bộ làm việc trong các khu vực thành thị chiếm tỷ lệ lớn hơn (67%).

Bảng 24.1b: Giới tính của cán bộ y tế theo nơi cư trú

Nơi cư trú Giới tính của cán bộ y tế Tổng số
Nam Nữ

Nông thôn 54 (43%) 25 (21%) 79 (33%)  

Thành thị 71 (57%) 93 (79%) 164 (67%)  

Tổng số 125 (100%) 118 (100%) 243  (100%)  

Có thể kết luận từ Bảng 24.1b rằng có nhiều nam giới phục vụ trong khu vực nông thôn cao hơn nữ giới.
Những nam giới ở khu vực nông thôn là hầu hết y tá.

Để có được một cái nhìn tổng quan về sự phân bố của các bác sĩ và y tá bằng giới tính ở các khu vực nông
thôn và thành thị, chúng ta có thể xây dựng hai trong bốn bảng chéo sau.  

Bảng 24.1 c: Nơi cư trú và giới tính của bác sĩ và y tá

Cán bộ y tế Nơi cư trú Tổng số

Nông thôn Thành thị  

Bác sĩ Nam 8 (10%) 35 (21%) 43 (18%)   

Nữ 2 (3%) 16 (10%) 18 (7%) 

Y tá Nam 46 (58%) 36    (22%) 82 (34%)   

Nữ 23 (29%) 77 (47%) 100 (41%)

Tổng số 79 (100%) 164 (100%) 243    (100%)  

Bảng này cho chúng ta thấy thoạt nhìn các y tá nam chiếm số lượng đông trong các dịch vụ y tế ở vùng
nông thôn. Nó cũng cho thấy rằng nam giới chiếm số lượng đông trong ngành y tế,  (18% M <-> 7% F 

bác sĩ) nhưng xét về tổng thể thì nữ y tá nhiều hơn y tá nam, họ chủ yếu tập trung ở thị trấn.

Module 24

trang 5
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Số liệu trong bảng thường được liệt kê dưới dạng giá trị tuyệt đối cũng như tần số tương đối (tỷ
lệ phần trăm hoặc tỷ lệ).

Như chúng ta đã thấy trong Module 22, đối với số liệu số (chẳng hạn như tuổi) trung bình, trung vị và / hoặc
mode có thể tính được cũng như có thể dùng để mô tả mẫu.
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2.  Bảng mô tả để mô tả một vấn đề
Thông thường người ta hay mô tả các vấn đề mà một nghiên cứu tập trung. Bảng chéo là rất hữu ích trong trình
bày kết quả.

Ví dụ 2:
Chúng ta muốn biết lứa tuổi mà cô gái tuổi vị thành niên mang thai xảy ra và những học sinh đi học mang
thai với số lượng lớn hơn những học sinh không được đi học. Để trả lời những câu hỏi này, chúng ta có thể
xây dựng các bảng chéo sau đây. (Các số liệu là giả định).

Bảng 24.2: Số các cô gái tuổi vị thành niên mang thai ở độ tuổi khác nhau giữa các cô gái đi học và
không đi học (tỉnh X, 1998-2000)

Số trường hợpmang thai

Nữ Nữ TỔNG CỘNG

Tuổi bắt đầu mang
thai

Có đi học Không đi học 

(N=500) (N=500) 

12 tuổi 2 (3%) 1 (1%) 3 (2%)  

13 tuổi 2 (3%) 3 (3%) 5 (3%)  

14 tuổi 5 (7%) 12 (12%) 17 (10%)  

15 tuổi  23 (34%) 35 (35%) 58 (10%)  

16 tuổi  36 (53%) 48 (49%) 84 (50%) 

TỔNG CỘNG 68 (100%) 99 (100%)   167 (100%)  

Tỷ lệ hiện mắc 68/500 = 13.6% 99/500 = 19.8%   167/1000 = 16.7%

Bảng 24.2 cho thấy số trường hợp mang thai từ 12 tuổi trở lên, nhưng tỷ lệ mang thai tăng mạnh từ 15
tuổi trở lên ở cả các thiếu niên có đi học và không đi học. Tuy nhiên, tỷ lệ mang thai cao hơn ở những cô
gái không đi học (gần 20%) so với các cô gái đi học (13,6%), và các nhóm đầu tiên xuất hiện để có thai ở độ
tuổi trẻ hơn.

Ví dụ 3:
Một nghiên cứu tại một bệnh viện đã được thực hiện để kiểm tra các yếu tố góp phần vào tỷ lệ thai chết lưu.
Sau đây lập bảng chéo mô tả cách nhiều thai (lãng phí) chết non tươi và ngâm cân nặng dưới 2.500 gram và
có bao nhiêu cân nặng 2.500 gam trở lên.

Bảng 24.3: Trọng lượng của thai nhi do tình trạng lúc sinh

Trọng lượng của thai nhi Tình trạng lúc sinh Tổng số

Khỏe Yếu

nhẹ hơn 2500 g 9 (10%) 20 (63%) 29 

2500 g hoặc lớn hơn  79 (90%) 12 (37%) 91 

Tổng số 88 (100%) 32 (100%) 120 

Từ Bảng 24.3 chúng ta có thể thấy rằng hầu hết các thai chết non fresh(90%) có trọng lượng lúc sinh
bình thường trong khi một tỷ lệ lớn (63%) thai chết non macerated có cân nặng khi sinh thấp.
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Trong các nghiên cứu cắt ngang, chúng ta có thể làm việc trên các biến và xác định các mối tương quan/
các mối liên hệ khả dĩ.

Ví dụ 4:

Trong một nghiên cứu cắt ngang về suy dinh dưỡng, ví dụ, bạn có thể kiểm tra các mối quan hệ giữa thời
gian cho con bú và ‘tuổi hoặc tuổi của các bà mẹ’ sẽ giúp cho công việc này (trả lời các câu hỏi nghiên cứu
xây dựng trước đó, nhưng đôi khi câu hỏi mới phát sinh trong quá trình phân tích cụ thể).

Lưu ý rằng trong những bảng như thế, chúng ta được phép tính toán tỷ lệ phần trăm của các biến ở cả hai
chiều ngang và chiều dọc cũng như tất cả các biến có một cơ hội ngang nhau xuất hiện trong các cuộc điều
tra. Tuy nhiên, chúng ta thường đặt biến độc lập ở các hàng, trong khi các ‘biến phụ thuộc’ sẽ được đưa vào
cột (xem bảng 24.4 và 24.5)

Bảng 24.4: Thời gian cho con bú theo tuổi của các bà mẹ

Tuổi (năm) Thời gian cho bú TỔNG CỘNG

0-5 tháng      6-11 tháng    > 12 tháng

15-19 18  (62%) 8  (28%) 3  (11%) 29  (100%)  

20-24 27  (44%) 25  (40%) 10  (16%) 62  (100%)  

25-29 15  (18%) 33  (40%) 35  (42%) 83  (100%)  

30-34 5  (14%) 13  (37%) 17  (49%) 35  (100%)  

35-39 2  (10%) 7  (33%) 12  (57%) 21  (100%)  

40+ 0   (0%) 3  (30%) 7  (70%) 10  (100%)  

Tổng cộng 67  (28%) 89  (37%) 84  (35%) 240  (100%)  

Bảng 24.4 cho thấy các bà mẹ trẻ cho con bú trong thời gian ngắn hơn so với các bà mẹ lớn tuổi, như tỷ lệ
các bà mẹ cho con bú cao nhất từ 0-5 tháng là nhóm tuổi trẻ nhất (15-19). Với tỷ lệ tuổi bà mẹ cai sữa cho
con họ trước khi được 6 tháng giảm. Đối với bà mẹ cho con bú nhiều hơn 12 tháng, chúng tôi quan sát chính
xác các xu hướng ngược lại: tỷ lệ cao nhất (70%) là ở nhóm tuổi lớn nhất của bà mẹ (trên 40 tuổi), trong khi
chỉ có 10% các bà mẹ 15-19 tuổi cho con bú lâu hơn 12 tháng. Vì vậy, dường như có một mối liên quan
giữa tuổi của người mẹ và thời gian cho con bú.

Nếu bạn muốn xác định xem có sự liên quan giữa tình trạng làm việc của bà mẹ và thời gian cho con bú,
Bảng 24.5 có thể thích hợp.
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Bảng 24.5: Sự liên quan tình trạng làm việc của bà mẹ với thời gian cho con bú

Tình trạng công việc của
người mẹ

Thời gian cho con bú TỔNG CỘNG

0-5 ttthhháng 6-11 ttthhháng 12+ ttthhháng 

Làm việc toàn thời gian 56  (42%) 49  (38%) 27  (20%) 132  (100%)  

Làm việc bán thời gian 5 (21%) 15  (62%) 4  (17%) 24  (100%)  

Không làm việc 6   (7%) 25  (30%) 53  (63%) 84  (100%) 

Tổng số 67  (28%) 89  (37%) 84  (35%) 240  (100%)  

Những phụ nữ làm việc toàn thời gian có thời gian cho con bú ngắn hơn so với không làm việc. Do đó, một
hiệp hội dường như tồn tại giữa tình trạng làm việc của các bà mẹ và thời gian cho con bú.

Ở đây chúng ta đang ở trong một lĩnh vực màu xám giữa các bảng mô tả và phân tích, nhưng chúng ta đã thấy
trong module 9 (các loại nghiên cứu) các nghiên cứu cắt ngang có thể dễ dàng biến thành nghiên cứu so sánh
(phân tích) nếu có đủ số liệu về các yếu tố có thể góp phần vào các vấn đề đang được nghiên cứu được thu thập
(xem bên dưới).

3.  Phân tích bảng chéo
Trong nghiên cứu cắt ngang so sánh và bệnh chứng, chúng ta so sánh hai nhóm, một với một vấn đề được
lựa chọn và một không có, để xác định các biến độc lập có đóng góp cho vấn đề..

Bạn sẽ nhớ từModule 9 nghiên cứu so sánh cắt ngang được dựa trên một cuộc khảo sát cắt ngang lớn hơn (đó là
một nghiên cứu mô tả). Tuy nhiên, nó có thể hình thành cơ sở cho một nghiên cứu so sánh khi chúng ta lựa chọn
các nhóm cực đoan từ mẫu điều tra, với một vấn đề cụ thể (chẳng hạn như suy dinh dưỡng nghiêm trọng) và một
nhóm kiểm soát (suy dinh dưỡng trẻ em) để xác định các yếu tố góp phần vào vấn đề (suy dinh dưỡng).

Ví dụ 4 (tiếp theo)

Một trong những yếu tố gây ra suy dinh dưỡng của trẻ dưới 5 là kiến thức của các bà mẹ của các loại thực
phẩm cai sữa thích hợp. Các nghiên cứu cắt ngang so sánh về suy dinh dưỡng dựa trên cuộc khảo sát đã
cho kết quả như sau:

Bảng 24.6: mức độ của các bà mẹ về kiến thức và tình trạng dinh dưỡng của trẻ em

Tình trạng dinh dưỡng của trẻ em
Mức độ hiểu biết về
dinh dưỡng bà mẹ (thực
phẩm sau cai sữa)

Suy dinh
dưỡng nặng

Nuôi dưỡng tốt TỔNG CỘNG
(Đối chứng)

(Các ca bệnh)     

Thấp 45 (69%) 10 (15%) 55 

Cao 20 (31%) 55 (85%) 75 

Tổng cộng 65 (100%) 65 (100%) 130 

Dường như các bà mẹ có con bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng có ít kiến thức về cai sữa thực phẩm hơn so với
các bà mẹ nuôi dưỡng tốt.

Phân tích các bảng chéo có thể được xây dựng cho các nghiên cứu đã đề cập trong ví dụ 4. Mỗi lần, hai nhóm
(trẻ em bị suy dinh dưỡng nặng và trẻ em được nuôi dưỡng tốt) tốt nhất có thể được hiển thị một cách hệ thống
trong các cột. Sau đó các biến độc lập khác nhau sẽ được đưa vào hàng, chẳng hạn như nguồn nước uống (bảo vệ
hoặc không được bảo vệ) hoặc tình trạng chủng ngừa (tiêm chủng đầy đủ hay không).
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Nghiên cứu bệnh chứng theo các thủ tục tương tự cho việc xây dựng bảng chéo như nêu trong Bảng 24.6.

Trong các nghiên cứu thuần tập các bảng chéo sẽ được xây dựng trong cùng một cách như trong trường hợp
bệnh chứng hoặc các nghiên cứu so sánh cắt ngang. Các yếu tố nguy cơ được xác định trước đó sẽ được đặt trong
các hàng, trong khi đó những người tham gia trong nghiên cứu phát triển các điều kiện nhất định, người bệnh và
những người không bị ảnh hưởng sẽ được đặt trong các cột của bảng.

Trong các nghiên cứu phỏng thực nghiệm hoặc thử nghiệm, một nhà nghiên cứu sẽ so sánh hai nhóm tương
tự, (một khi chịu một sự can thiệp và khác không) trước và sau khi can thiệp để đo lường hiệu quả của nó.

Nếu các nghiên cứu cắt ngang so sánh dinh dưỡng nêu tại Ví dụ 4 sẽ dẫn đến một sự can thiệp về giáo dục sức
khỏe, nó sẽ có giá trị để tiến hành một nghiên cứu phỏng thực nghiệm thông qua đó ảnh hưởng của các nỗ lực
giáo dục sức khỏe có thể đo được (xem bảng 24.7).

Bảng 24.7: Sự tham gia vào chương trình giáo dục dinh dưỡng của bà mẹ  và trình độ kiến thức dinh dưỡng 
của họ.

Tham gia
chương trình
giáo dục dinh
dưỡng

Trình độ hiểu biết về dinh dưỡng

Thấp Trung bình Cao

Những người tham dự 20  (13%) 90  (60%) 40  (27%) 150  (100%)

Những người không tham dự 40  (45%) 30  (33%) 20 (22%) 90  (100%)  

Tổng số 60  (25%) 120  (50%) 60 (25%) 240  (100%)  

Bảng 24.7 cho thấy rằng những phụ nữ tham gia buổi tập huấn dinh dưỡng có một mức độ cao hơn về
kiến thức dinh dưỡng hơn những người không tham gia. Nó xuất hiện do sự can thiệp có hiệu quả.

Lưu ý rằng trong lập bảng chéo trên các nhóm được so sánh đã được xếp vào hàng, trong khi các mức độ khác
nhau của kiến thức dinh dưỡng được đưa vào cột. Điều này là bởi vì kiến thức dinh dưỡng là kết quả của sự tham
gia tại hội dinh dưỡng và do đó nó được coi là biến phụ thuộc. Tỷ lệ phần trăm được tính theo chiều ngang như
bạn quan tâm đến việc so sánh mức độ kiến thức giữa tham gia và không tham gia.

Để giúp bạn trình bày các số liệu thu thập và viết báo cáo của bạn một cách có hệ thống, đó là đề nghị
các biến phụ thuộc được đặt trong cột, trong khi các biến độc lập được đặt trong các hàng.

Lưu ý sự khác biệt giữa các bảng 24.6 và 24.7. Trong Bảng 24.6 ‘kiến thức dinh dưỡng’ là biến độc lập,
và do đó sẽ được hiển thị trong các hàng, trong khi hai nhóm được so sánh được hiển thị trong cột. Trong
Bảng 24.7 ‘kiến thức dinh dưỡng’ đã trở thành biến phụ thuộc, chịu ảnh hưởng bởi sự can thiệp, và do
đó sẽ được hiển thị trong cột.

Khi tính toán tỷ lệ phần trăm để được biểu diễn trong bảng chéo điều quan trọng là hãy nhớ rằng tổng
số của mỗi nhóm được so sánh nên là 100%.

Module 24

trang 9

59

TỔNG CỘNG

051-064 WHO2  20-12-2003  11:54  Pagina 59

DELL
Highlight

DELL
Strikeout

DELL
Underline

DELL
Squiggly



III.  XÂY DỰNG BẢNG CHÉO THÍCH HỢP CHO CÁC MỤC TIÊU
NGHIÊN CỨU

Khi thiết kế các dự án nghiên cứu của bạn, bạn được yêu cầu xây dựng bảng giả cho các số liệu bạn mong muốn
thu thập (Module 13). Các bảng giả đã được thực hiện trên cơ sở các mục tiêu và các loại nghiên cứu.

Bởi vì lúc nào bạn đã thu thập số liệu của bạn và có một ý tưởng về chất lượng và làm thế nào có thể sử dụng
được, bạn cần phải xem xét lại một cách có hệ thống cách thức tạo các bảng chéo. 

Để xây dựng các bảng chéo thích hợp, bạn nên thực hiện theo các bước dưới đây:

1. Hãy xem từng mục tiêu cụ thể và phương pháp lựa chọn để thu thập các số liệu có liên quan..

2. Xây dựng các giả thuyết mà bạn cho là các kết luận bạn mong muốn để đạt được các mục tiêu có
liên quan.

Ví dụ, trong các nghiên cứu cắt ngang trên tình trạng suy dinh dưỡng <5’s, trong đó mục tiêu cụ thể là để xác
định các yếu tố ảnh hưởng đến cai sữa sớm, dự kiến kết luận có thể là:

• Các bà mẹ đang làm việc cai sữa cho con mình sớm hơn so với các bà mẹ đang không có
việc làm.

• Các bà mẹ không tham gia các buổi tập huấn dinh dưỡng cho trẻ em sẽ cai sữa sớm hơn so với các bà
mẹ tham gia các buổi tập huấn.

Những lý do để xây dựng kết luận có thể giúp bạn:

• nhớ mục đích của mỗi bảng biểu và các tính toán bạn đã thực hiện;

• tránh lãng phí thời gian tính toán xây dựng các bảng biểu không có ý nghĩa; và

• giữ cho số liệu đã được tổ chức, do đó bạn có thể dễ dàng viết một báo cáo tốt.

3. Đối với mỗi dự kiến kết luận, xây dựng một bảng chéo dummy sẽ giúp bạn đưa ra các kết luận đúng.

4. Thực hiện tính toán tần số thích hợp (sử dụng các bảng số liệu) và nhập các kết quả trong các ô của
bảng chéo.

5. Giải thích các số liệu trong bảng và viết kết luận rõ ràng. Không cần thiết / giải thích mô tả các nội dung
trong mỗi ô của bảng chi tiết cho người đọc. (Xem sự giải thích của các bảng trình bày trước đây trong
module này)

Bài tập 1:

Chọn một mục tiêu cụ thể của dự án nghiên cứu, xây dựng dự kiến kết luận và xây dựng các bảng
chéo giả thích hợp.
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IV.  GỢI Ý CHUNG KHI XÂY DỰNG BẢNG

• Đảm bảo chắc chắn rằng tất cả các loại biến số thể hiện trong bảng đã được xác định rõ và không loại
trừ lẫn nhau (tức là không có sự chồng chéo và không có khoảng trống) và đầy đủ.

• Khi tạo ra bảng chéo, kiểm tra xem cột và hàng số lượng tương ứng với số lượng tần số cho mỗi biến.

• Ngoài ra kiểm tra xem tổng cộng trong bảng tương ứng với số đối tượng trong mẫu. Nếu không, cần
thiết phải giải thích. Điều này có thể được trình bày như một ghi chú. (Thiếu số liệu, ví dụ.)

• Hãy ký hiệu rõ ràng cho mỗi bảng.Ngoài ra nên chắc chắn rằng các đề mục của hàng và cột không ảnh
hưởng cho sự giải thích.

• Ghi lại số lượng các bảng và giữ chúng lại với nhau với mục tiêu có liên quan. Điều này sẽ hỗ trợ trong
việc tổ chức báo cáo của bạn và đảm bảo công việc không bị nhân đôi.

V.  GIẢI THÍCH KẾT QUẢ

Tất cả các bảng trình bày trong module này đã được giải thích. Bạn sẽ nhận thấy rằng mô tả thông tin của
bạn về nghề nghiệp, tuổi tác hay giới tính là đơn giản. Tuy nhiên, bạn có thể đã nhận thấy sự khác biệt giữa
các nhóm cung cấp thông tin về các biến cơ bản, sẽ thú vị để khám phá thêm. Ví dụ, nếu trẻ em bị suy dinh
dưỡng chủ yếu từ một khu vực, hoặc giới tính nữ, so với trẻ được nuôi dưỡng tốt, bạn có thể cố gắng tiếp tục
khám phá các lý do cơ bản của sự khác biệt này.

Trong trường hợp mối liên hệ giữa các biến, sẽ khó khăn để xác định những gì các hiệp hội đi và điều này
sẽ có nghĩa đối với các vấn đề đang được nghiên cứu. Nếu có một mối liên hệ giữa tình trạng làm việc của
người mẹ và tập quán cai sữa của họ, trong khi cai sữa sớm (= đầu bú bình) có liên quan đến suy dinh
dưỡng, đặc biệt là các bà mẹ có trình độ học vấn thấp, người ta có thể có một cái nhìn xa hơn ở các bà mẹ
làm việc toàn thời gian. Trình độ học vấn của của các bà mẹ? Có vẻ như các bà mẹ không / hoặc được giáo
dục thấp là những người làm việc toàn thời gian có thể là một nhóm có nguy cơ suy dinh dưỡng. Điều này
cần được kiểm tra. Như tập trung khám phá số liệu là làm cho một nhà nghiên cứu như một “thám tử”(xem
module 10B phần V, kỹ năng phỏng vấn).

Giải thích số liệu cần phải được đặt ra một cách chính xác. Chú ý đặc biệt nên viết những từ của kết luận
lên bảng, trong đó nhóm đã chọn được so sánh đối với một số biến độc lập. Trong trường hợp này, bạn phải
thể hiện sự xuất hiện của các biến độc lập trong các nhóm đã chọn, và không phải xung quanh các cách khác.

Ví dụ, trong bảng 24.6 bạn có thể phát biểu rằng các bà mẹ có con bị suy dinh dưỡng dường như có ít
kiến thức về thực phẩm cai sữa hơn các bà mẹ của trẻ không suy dinh dưỡng. Bạn không nên phát biểu
rằng trong số các bà mẹ có trình độ hiểu biết thấp, tỷ lệ suy dinh dưỡng cao hơn (82%) không suy dinh
dưỡng hơn. Điều này là bởi vì bạn đã lựa chọn một số quần thể nghiên cứu từ khảo sát cắt ngang mà
bạn muốn so sánh trên cơ sở tình trạng dinh dưỡng. Qua đó bạn có thể đã làm sai lệch phân bố của các
bà mẹ có trình độ cao hay thấp của các kiến thức về thực phẩm cai sữa (những bà mẹ không có cơ hội
ngang nhau xuất hiện tại các mẫu của bạn).

Để giúp bạn phát biểu các kết quả nghiên cứu một cách chính xác và nhất quán, cần nhấn mạnh rằng trong các
module mà tổng các nhóm mà bạn so sánh phải bằng 100%.

Module 24

trang 11
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Sự cần thiết phải kiểm tra thống kê chi tiết
Bạn sẽ nhận thấy rằng tất cả những giải thích các bảng đã được nêu trong điều kiện tạm thời: ‘Có vẻ như
....Mặc dù có vẻ như là một mối quan hệ giữa các biến, hoặc một sự khác biệt mạnh mẽ giữa các nhóm
được so sánh có mặt hay vắng mặt của một yếu tố nào đó, chúng ta chỉ có thể chắc chắn nếu mối quan hệ này
được xác nhận bởi một kiểm tra thống kê.Modules 28-31 sẽ hiển thị các thủ tục thống kê cần thiết.

Biến số gây nhiễu

Trong phần 8 và 9, chúng ta đã thảo luận rằng đôi khi có thể xuất hiện được một mối quan hệ giữa hai biến,
nhưng trong thực tế mối quan hệ này bị phá vỡ bởi một biến khác gây nhiễu, mà là liên quan đến cả hai.

Điều này đặc biệt khó chịu nếu chúng ta cố gắng giải quyết một vấn đề và muốn xác định các yếu tố góp
phần vào đó. Do biến gây nhiễu chúng ta có thể rút ra kết luận sai lầm và do đó đưa ra quyết định sai lầm cho
hành động.

Ví dụ, trong ví dụ được đưa ra trong Module 8, giáo dục đã được đề cập như là một biến số gây nhiễu,
làm mờ các mối quan hệ giữa các hoạt động cho bé bú bình của bà mẹ và sự phổ biến của bệnh tiêu chảy ở
trẻ em. Trong Module 26 nó sẽ chỉ ra bằng cách chỉ nhìn vào mối quan hệ giữa sự bắt đầu bú bình và tiêu
chảy ở trẻ em không có sự liên kết: cho bé bú bình sớm dường như làm giảm sự xuất hiện của tiêu chảy.
Tuy nhiên, khi phân tầng các bà mẹ (chia tách ra) trong hai nhóm theo trình độ học vấn, dường như có một
mối quan hệ. Bà mẹ trình độ giáo dục thấp bắt đầu cho bé bú bình sớm bị tiêu chảy nhiều hơn đáng kể ở
trẻ em dưới hai tuổi so với các bà mẹ có trình độ giáo dục thấp cai sữa con cái của họ muộn. Đối với
các bà mẹ có trình độ giáo dục cao nó không tạo nên sự khác biệt khi cho trẻ bắt đầu bú bình: số đợt tiêu
chảy ở trẻ em của họ thấp trong suốt quá trình theo dõi, vì họ dường như thực hành vệ sinh tốt hơn. Do đó
giáo dục là một biến gây nhiễu. Các vấn đề giữa các bà mẹ trình độ giáo dục thấp sẽ không thể nhìn thấy
nếu chúng ta đã không phân tầng các bà mẹ theo trình độ học vấn.

Khi giải thích bảng chéo, chúng ta luôn luôn phải nhận thức được các biến số gây nhiễu có thể. Trong Module
26 chúng ta sẽ thảo luận về các thủ tục kiểm soát đối với các biến nhiễu. Ngoài việc phân tích các số liệu phù
hợp, thu thập được để ngăn chặn các biến nhiễu cụ thể như giáo dục hay tuổi tác, sẽ được thảo luận trong
Module 26.

LÀM VIỆC NHÓM

• Xem xét từng mục tiêu cụ thể và thiết kế nghiên cứu có liên quan tương ứng: xây dựng các giả
thuyết để mô tả các loại kết luận bạn mong đợi cho từng mục tiêu.

• Xây dựng các bảng chéo giả, luôn nhớ rằng cho dù bạn muốn:

-  Mô tả các đối tượng nghiên cứu trong mẫu của bạn hoặc mô tả các vấn đề;   
-  So sánh các nhóm để tìm ra sự khác biệt; hoặc
-  Tìm mối liên quan giữa các biến.

Xin tham khảo bảng chéo giả mà bạn đã thực hiện trong hội thảo đầu tiên (Module 13).
• Nếu bạn xây dựng phân tích các bảng chéo, cố gắng xác định biến số gây nhiễu có thể.

• Cuối cùng, điền vào các bảng chéo giả với số liệu, tính toán tỷ lệ phần trăm và giải thích
những gì có ý nghĩa, liên quan đến mục tiêu của bạn và các câu hỏi nghiên cứu.

Module 24

Trang 12
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Một số lưu ý dành cho người dạy

Module 24:  TẠO BẢNG CHÉO CHO DỮ LIỆU

Lịch trình và phương pháp giảng dạy

1 giờ Giới thiệu và thảo luận            
3 giờ+

Làm việc nhóm       
1 giờ Nhóm thuyết trình và thảo luận chung (Không

bắt buộc)

Giới thiệu và thảo luận

• Chúng tôi đề nghị bạn sử dụng một máy chiếu (hoặc tờ gấp) khi trình bày và giải thích việc xây
dựng các bảng khác nhau để tập trung sự chú ý của những người tham gia. Không chỉ đơn thuần là
tham khảo các modules.

• Một số bảng chéo trình bày trong các module được điền vào với số liệu ảo. Điều này đã được thực
hiện để làm cho ví dụ cụ thể hơn và để hiển thị các bảng được giải thích như thế. Đặc biệt chú ý nên
trao các bảng cho các thiết kế (những gì đi kèm theo hàng, những gì đến trong cột). Vì vậy bạn 
nên dùng hai bảng trong suốt đặt lên nhau để trình bày bảng: một với bảng giả, cái còn lại với các số
liệu.

• Hãy chú ý thêm làm thế nào mỗi bảng phải được đọc: một số trong số đó phải được đọc theo chiều
ngang, chiều dọc khác, tùy thuộc vào việc các nhóm được so sánh được đặt trong các hàng hoặc các
cột.

• Các bài tập trong lớp học ở cuối phần III sẽ rất hữu ích cho những người tham gia thực hành
trong việc thiết kế bảng chéo phù hợp. Hãy thử để có được ít nhất một bảng của một trong ba loại
(ví dụ, mô tả và hai loại bảng phân tích) từ các nhóm phụ thuộc vào các nghiên cứu của họ.

• Hãy chắc chắn rằng sẽ có thỏa thuận liên quan đến cách đọc bảng (theo chiều ngang hoặc theo
chiều dọc). Nếu các nhóm gặp khó khăn trong xây dựng bảng thích hợp cho dự án, điều này chỉ ra
rằng có một nhu cầu cho các nhóm trình bày một vài trong số các bảng chéo trong toàn bộ sau khi
phiên làm việc theo nhóm để họ có thể nhận được phản hồi.

• Các gợi ý trên bảng xây dựng (phần IV của module) cần được minh họa bằng một ví dụ về một bảng
lấy từ các module hoặc từ một trong các nhóm.

Làm việc nhóm

• Đi qua ba bước đầu tiên của sự phân công làm việc với các nhóm như tổng thể. Các số liệu trong bảng
có thể được điền bởi các nhóm này.

• Nhấn mạnh rằng một khi các bảng đã được điền đầy số liệu chúng ta có thể diễn giải được chúng ngay.
Nên ghi nhận ngay những kết luận sơ bộ ngay dưới mỗi bảng để tạo điều kiện thuận lợi cho việc viết
báo cáo trong tuần thứ hai. Sau đó, những kết luận này cần được thảo luận với những thành viên khác
trong nhóm.

Module 24
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• Ở giai đoạn này số thứ tự của bảng có thể được thực hiện theo các mục tiêu cụ thể mà chúng liên
quan.

Nhóm thuyết trình và thảo luận toàn thể (không bắt buộc)

• Yêu cầu tất cả các nhóm trình bày ít nhất một bảng (điền vào với số liệu), cũng như các kết luận thu được
cho mỗi mục tiêu của nghiên cứu là yêu cầu xuyên suốt các bảng biểu. Nhóm và hỗ trợ viên khác
nên được mời bình luận.

Module 24

trang 14
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Thiết kế và tiến hành các dự án nghiên cứu hệ thống y tế             
Tập II: Phân tích số liệu và viết báo cáo

Module 25

CÁC PHÉP ĐO TƯƠNG QUAN DỰA TRÊN NGUY CƠ
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Các bước phân tích số liệu và viết báo cáo

Các câu hỏi đặt ra Các bước sẽ thực hiện*              Yếu tố quan trọng trong mỗi bước

Module 25

trang 2

66

Xem xét các nghiên cứu thực tế
Viết bản tóm tắt số liệu cho từng mục
tiêu/ dân số nghiên cứu
Sắp xếp số liệu và kiểm tra chất lượng
Kiểm tra kết quả từ máy tính

Bảng tần số, số liệu, trung bình, tỷ lệ,
mô tả thành các bảng số liệu chéo (số 
liệu định lượng) (22, 24); Mã hóa, lập
danh sách, tóm tắt số liệu thành các sổ
cái, ma trận, lưu đồ, sơ đồ và  chú giải
(số liệu định tính) (23)

Bảng phân tích tổng hợp (24)
Kiểm định tương quan dựa trên rủi ro
(25)
Xử lí các yếu tố gây nhiễu (26)

Các phép đo độ phân tán
Phân phối chuẩn và Sự biến
thiên lấy mẫu (27)

Chọn các phép kiểm định mức ý nghĩa
thống kê (28)

Kiểm định t, chi bình phương (29)
** Kiểm định t cho các biến số theo cặp
** Kiểm định chi-bình phương McNemar (30) 

** Biểu đồ phân tán,
** Đường hồi quy và 
** Hệ số tương quan (31) 

Thảo luận nội dung tóm tắt và hoạch
định chiến lược triển khai với tất cả
các bên có liên quan (33)

Chuẩn bị đề cương báo cáo
Trình bày và diễn giải số liệu
Soạn và soạn lại
Thảo luận và tóm lược các kết luận
Xây dựng đề xuất (32)

Chúng ta đã thu được những
số liệu nào cho mỗi mục tiêu
nghiên cứu?
Số liệu có đầy đủ và
chính xác không?

Chuẩn bị số liệu phân tích

Tóm tắt số liệu và mô tả các
biến/xác định các biến mới

Phân tích mối liên hệ

Chuẩn bị phân tích thống
kê

Xác định loại phân tích
thống kê

Phân tích các quan sát
không ghép cặp và ghép cặp

Thực hiện kiểm định sự
tương quan

Viết báo cáo và phát biểu

khuyến nghị

Trình bày tóm tắt và soạn
thảo kế hoạch triển khai
khuyến nghị

Số liệu phải có dạng như
thế nào?
Phải tóm tắt số liệu như
thế nào để dễ dàng phân
tích.

Cách thức xác định mối liên
hệ giữa các biến?

Chúng ta có đo lường sự khác
biệt và mối quan hệ giữa các
biến không?

Sự khác biệt giữa các
nhóm được xác định như
thế nào?

Cách xác định mối quan hệ
giữa các biến số?

Nên viết báo cáo như thế nào?

Cách thức phổ biến, truyền
đạt và sử dụng các kết quả
nghiên cứu và khuyến nghị?

* Những bước này không cần theo thứ tự trong biểu đồ trên. Thứ tự các bước có thể điều chỉnh theo nhu cầu của nhóm
nghiên cứu.
** Những thành phần này là tùy chọn và có thể bỏ qua được nếu không phù hợp với vấn đề nhóm đang nghiên cứu.
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Module 25:  CÁC PHÉP ĐO TƯƠNG QUAN DỰA TRÊN NGUY CƠ

MỤC TIÊU

Vào cuối phiên hội thảo này, bạn có thể thực hiện được những công việc sau:

1. Định nghĩa số ca mới phát sinh, nguy cơ, tỷ số nguy cơ và tỷ số chênh.

I.  Giới thiệu

II. Số ca mới phát sinh, nguy cơ và tỷ số nguy cơ

III. Tính tỷ số nguy cơ trong các mô hình nghiên cứu khác nhau

Module 25

trang 3

67

2. Tính toán tỷ số nguy cơ của các mô hình nghiên cứu thích hợp (nghiên cứu cắt ngang so sánh,
nghiên cứu thuần tập, nghiên cứu bệnh chứng và các nghiên cứu thực nghiệm).
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I.  GIỚI THIỆU

Trong các nghiên cứu HSR, mục tiêu của nhiều nghiên cứu so sánh (nghiên cứu cắt ngang so sánh ‘cross-sec-
tional comparative’, nghiên cứu bệnh chứng ‘case-control studies’, nghiên cứu thuần tập ‘cohort studies’, và
nghiên cứu phỏng thực nghiệm ‘quasiexperimental’) là so sánh những người gặp các vấn đề/điều kiện đang
nghiên cứu trong số những người có yếu tố nguy cơ (nhóm phơi nhiễm, nhóm tiếp xúc với yếu tố nguy cơ) và
những người không có yếu tố nguy cơ này (nhóm không phơi nhiễm). Cách tiến hành công việc so sánh này
phụ thuộc vào từng mô hình nghiên cứu.

Bạn cần nhớ rằng (Module 9) trong các nghiên cứu bệnh chứng và các nghiên cứu cắt ngang so sánh, một
nhóm đối tượng nghiên cứu được chọn có những vấn đề đang xét (các trường hợp, các ca bệnh, nhóm đối tượng
đã mắc bệnh) và nhóm đối chứng không gặp vấn đề. Sau đó, hai nhóm được so sánh khi có và không có các yếu
tố nguy cơ. Trong nghiên cứu thuần tập, chúng ta chỉ chọn các đối tượng nghiên cứu không gặp những vấn đề
đang xét. Sau đó, họ được chia thành các đối tượng có yếu tố nguy cơ giả định và các đối tượng không có yếu tố
nguy cơ. Hai nhóm được theo dõi trong khoảng thời gian dài và sau đó sự xuất hiện vấn đề được đo giữa những
đối tượng có yếu tố nguy cơ giả định và những đối tượng không có yếu tố nguy cơ. Trong nghiên cứu thực
nghiệm, chúng ta chọn những đối tượng có một vấn đề nhất định. Sau đó một nhóm được tiếp xúc với sự can
thiệp của nhà nghiên cứu (các nhà dịch tễ học gọi đây là một “yếu tố nguy cơ có lợi”),  trong khi nhóm còn lại
không chịu sự can thiệp. Sau một khoảng thời gian theo dõi thích hợp, sự xuất hiện vấn đề được đo và so sánh
giữa hai nhóm, với hi vọng rằng sự can thiệp ít nhất cũng giải quyết một phần vấn đề.

So sánh nhóm có yếu tố nguy cơ với nhóm không có yếu tố nguy cơ, hoặc nhóm mắc bệnh với nhóm đối chứng
giúp nhà nghiên cứu xác định được được yếu tố nguy cơ tiềm năng có tác động đến vấn đề hay không và mức
độ đóng góp của yếu tố nguy cơ đến vấn đề.

Trước khi xác định mức độ đóng góp của yếu tố nguy cơ vào vấn đề, chúng ta cần hiểu khái niệm số ca
mới phát sinh, nguy cơ, tỷ số nguy cơ.

II.  SỐ CA MỚI PHÁT SINH, TỶ LỆ HIỆNMẮC, NGUY CƠ VÀ TỶ SỐ NGUY CƠ

Số ca mới phát sinh và tỷ lệ phát sinh

SỐ CA MỚI PHÁT SINH là tổng số sự kiện mới hoặc các trường hợp của một điều kiện xác định (chẳng
hạn như bệnh) xuất hiện trong một khoảng thời gian cụ thể trong một quần thể nhất định, những người có
khả năng gặp phải điều kiện đang xét.

Lưu ý: Quần thể có thể gặp điều kiện đang xét được gọi là quần thể “có nguy cơ mắc bệnh”.

Ví dụ 1:

Tổng số trường hợp bệnh lao mới ở huyện A trong năm 2000 là 273. Do đó, số ca mới phát sinh bệnh
lao ở huyện A trong năm 2000 là 273.

TỶ LỆ PHÁT SINH (tỷ lệ tích lũy) là tổng số sự kiện mới hoặc các trường hợp của một điều kiện xác định
xuất hiện trong một khoảng thời gian cụ thể chia cho quần thể có nguy cơ mắc bệnh.
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Tỷ lệ phát sinh thường được biểu diễn dưới dạng trên 1.000 hoặc 10.000 hoặc 100.000 (hoặc những số
khác là bội số của 10) người dân tạo điều kiện thuận lợi cho việc so sánh trong các cộng đồng khác
nhau.

Ví dụ 1 (tiếp theo):

Huyện A có dân số 200.000 người. Do đó, tỷ lệ phát sinh bệnh lao trong huyện A là 273 / 200.000 / năm
hoặc 137 / 100.000 / năm. (Chia tử số và mẫu số cho 2 nên tỷ lệ phát sinh được biểu diễn dưới dạng trên
100.000 mỗi năm, và làm tròn đến số nguyên gần nhất, tức là, 136,5 được làm tròn thành 137.)

Tỷ lệ phát sinh ước tính khả năng (xác suất hoặc nguy cơ) mắc bệnh của một cá nhân trong một khoảng
thời gian nhất định.

Ví dụ 1 (tiếp theo):

Nếu vào ngày 31 Tháng mười hai năm 2000, có 360 bệnh nhân cũ và mới đã đăng ký, tỷ lệ hiện mắc sẽ là
360 / 200.000 hoặc 180 / 100.000 mỗi năm.

Giống như tỷ lệ phát sinh, tỷ lệ hiện mắc có thể biểu diễn dưới dạng trên 1.000, 10.000 hoặc 100.000 người dân.
inhabitants.

Nguy cơ và tỷ số nguy cơ

NGUY CƠ là một khái niệm tương tự như tỷ lệ phát sinh.

Ví dụ 1 (tiếp theo):

Nguy cơ mắc bệnh lao ở huyện A trong năm 2000 là 137 / 100.000 / năm.

Nguy cơ có thể khác nhau ở từng nhóm nhỏ trong quần thể. Trong khi nguy cơ mắc bệnh lao ở nông dân
có thể là 100 / 100.000 / năm, đối với công nhân mỏ nguy cơ có thể là 200 / 100.000 / năm. Trong ví dụ
này, công nhân mỏ có nguy cơ mắc bệnh lao gấp hai lần nông dân.

Do đó, chúng ta có thể kết luận rằng trở thành công nhân mỏ là một yếu tố nguy cơ mắc bệnh lao
và mang tỷ số nguy cơ là 2.

YẾU TỐ NGUY CƠ là bất kỳ yếu tố nào mà sự hiện diện của nó luôn gắn liền với sự gia tăng nguy
cơ bệnh tật hoặc một điều kiện nào đó.

Khi xác định tỷ số nguy cơ, chúng ta phải xét hai nhóm nhỏ trong quần thể nghiên cứu: một nhóm nhỏ có
yếu tố nguy cơ hiện diện (nhóm phơi nhiễm, nhóm tiếp xúc với yếu tố nguy cơ) và nhóm không có yếu tố
nguy cơ này (nhóm không phơi nhiễm).
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Lưu ý:

Số ca hiện mắc là tổng số trường hợp mới và cũ, bất kể thời gian xuất hiện của chúng. Tỷ lệ hiện mắc
(các trường hợp cũ và mới chia cho quần thể) rất hữu dụng trong quá trình quản lý vì nó cho thấy các
nguồn lực cần thiết để giải quyết vấn đề.
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TỶ SỐ NGUY CƠ là nguy cơ mắc bệnh trong một nhóm có yếu tố nguy cơ chia cho nguy cơ mắc
bệnh trong nhóm không có yếu tố nguy cơ.

tỷ lệ phát sinh (nguy cơ) trong những người có yếu tố nguy cơ (nhóm phơi nhiễm)   
Tỷ lệ phát sinh ở những người không có yếu tố nguy cơ (nhóm không phơi nhiễm).

Chúng ta cần lưu ý đến một vấn đề quan trọng, đó là việc xác định một yếu tố nguy cơ không có nghĩa là sẽ có
mối quan hệ nhân quả giữa yếu tố đó và điều kiện. Tuy nhiên, tỷ số nguy cơ càng cao, yếu tố nguy cơ càng có
khả năng là nguyên nhân nhiều hơn chứ không phải do ngẫu nhiên hoặc nhiễu.

III.  TÍNH TỶ SỐ NGUY CƠ CỦA CÁCMÔ HÌNH NGHIÊN CỨU KHÁC NHAU

1. Tính tỷ số nguy cơ trong các nghiên cứu thuần tập và nghiên cứu can thiệp
Trong các nghiên cứu thuần tập và nghiên cứu can thiệp, chúng ta có thể tính toán tỷ lệ phát sinh (nguy cơ) trực
tiếp. Nguyên nhân là vì các kết quả hoặc bệnh/vấn đề đang xét xuất hiện trong nghiên cứu.

Trong những nghiên cứu này, chúng ta tính tỷ lệ phát sinh trong các nhóm phơi nhiễm và nhóm không phơi nhiễm,
sau đó dùng đại lượng này để tính tỷ số nguy cơ thông qua công thức được trình bày ở Phần II của module này.

Trong nghiên cứu thuần tập, số liệu phải được trình bày dưới dạng bảng như trong Bảng 25.1.

Bảng 25.1. Định dạng bảng nghiên cứu thuần tập tổng quát để tính toán yếu tố nguy cơ

Sự hiện diện của yếu tố
nguy cơ  

Sự hiện diện của vấn đề TỔNG CỘNG

Có Không 

Có a b a + b  

Không c d c + d  

Không a + c b + d a + b + c + d  
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Tỷ số nguy cơ (RR)=

Lưu ý:

Nếu RR=1, thì nguy cơ mắc bệnh của những người có yếu tố nguy cơ với những người không có yếu tố
nguy cơ như nhau, dẫn đến tỷ số nguy cơ bằng 1. Do đó, không có mối liên hệ giữa yếu tố nguy cơ và vấn
đề/điều kiện đang nghiên cứu.

Nếu RR>1 thì nguy cơ mắc bệnh của những người có yếu tố nguy cơ lớn hơn những người không có yếu
tố nguy cơ. Trong trường hợp này, yếu tố nguy cơ có liên quan với vấn đề/điều kiện đang xét.

Nếu RR< 1 thì nguy cơ mắc bệnh của những người có yếu tố nguy cơ thấp hơn so với những người không
có yếu tố nguy cơ. Trong trường hợp này, yếu tố nguy cơ có vai trò bảo vệ hoặc giảm nhẹ vấn đề (đó là
những yếu tố nguy cơ có lợi chẳng hạn như Chương Trình Giáo Dục Sức Khỏe giúp giải quyết hoặc giảm
nhẹ một vấn đề nào đó ).
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Trong đó: a = Các đối tượng có yếu tố nguy cơ đồng thời cũng có những vấn đề đang nghiên cứu
b = Các đối tượng có yếu tố nguy cơ không có vấn đề
c = Các đối tượng không có yếu tố nguy cơ có vấn đề
d = Các đối tượng không có yếu tố nguy cơ không có vấn đề

Từ đây:  a+b = tất cả các đối tượng có yếu tố nguy cơ
+d = tất các các đối tượng không có yếu tố nguy cơ

Nguy cơ gặp phải vấn đề trong số những người có yếu tố nguy cơ  = a/(a+b)

Nguy cơ gặp phải vấn đề trong số những người không có yếu tố nguy cơ   = c/(c+d)

Thế thì tỷ số nguy cơ sẽ bằng =

Ví dụ 2:

Một nghiên cứu tiến hành ở vùng X nhằm tìm hiểu xem nguy cơ mắc bệnh tiêu chảy ở trẻ em dưới năm tuổi
có khác nhau giữa hai phường gần nhau không (mỗi phường gồm nhiều cụm dân cư). Người ta nghi ngờ rằng
phường B có nguy cơ cao hơn do người dân sử dụng các giếng không an toàn trong khi người dân trong
phường A sử dụng nước giếng khoan. Phường A có 10,000 dân, còn phường B có 15,000 dân. Số trẻ dưới
năm tuổi trong hai phường lần lượt là 1,000 và 1,500. Các nhà nghiên cứu tiến hành kiểm tra hồ sơ trong bốn
tuần trước do các cán bộ y tế xã lưu trữ (các VHW) cho từng phường. Phường B có 78 trường hợp tiêu chảy
trong khi phường A có 50 trường hợp.

Nguy cơ bệnh tiêu chảy ở hai phường có khác nhau không?

Vì phường B có yếu tố nguy cơ tiềm năng (nguồn nước không an toàn), theo dự đoán dân số ở khu vực này
sẽ có nguy cơ mắc bệnh tiêu chảy cao hơn. Bây giờ, chúng ta biểu diễn số liệu dưới dạng bảng chéo theo
định dạng như bảng 25.1, và sau đó tính nguy cơ và tỷ số nguy cơ bằng công thức đã được đề cập từ trước.

Bảng 25.2Mối quan hệ giữa việc tiếp xúc với nguồn nước không an toàn và bệnh tiêu chảy ở trẻ dưới 5.

Tiếp xúc Sự hiện diện của bệnh tiêu chảy    TỔNG CỘNG

Tiêu chảy Không bị tiêu chảy

Nước không an toàn (Phường B)   78 (5%) 1,422 (95%) 1,500 (100%)  

Nước sạch (phường A)       50 (5%) 950 (95%) 1,000 (100%)  

Tổng cộng    128 (5%) 2,372 (95%) 2,500 (100%)  

Kết hợp bảng 25.1 và 25.2 a = 78; b = 1,422; c = 50; d = 950

a+b = 1,500; c+d = 1,000

Nguy cơ mắc bệnh tiêu chảy ở
Phường B (nước không an toàn) = a/(a+b) = 78/1,500

Nguy cơ mắc bệnh tiêu chảy ở Phường
A (không có yếu tố nguy cơ) = c/(c+d) = 50/1,000

Thế thì tỷ số nguy cơ sẽ bằng = =    1.04

Phần tính toán khoảng tin cậy (CI) 95% đối với RR này là nhiệm vụ dành cho bạn, và kết quả là 0,74-1,47.
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a/(a+b)

c/(c+d)

78/1,500

50/1,000

78 x 1,000

50 x 1,500

a/(c+d)

c/(a+b)
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Giải thích:

Trẻ em dưới năm tuổi ở Quận B có nguy cơ mắc bệnh tiêu chảy nhỏ hơn 1.04 lần trẻ em ở quận A, nhưng
nguy cơ này không khác biệt đáng kể vì 95% CI trong có chứa 1 (Ý nghĩa của sự kiện này sẽ được đánh giá
thêm thông qua các phép kiểm định ý nghĩa thống kê trong cácModule 28-30.)

2.  Ước tính tỷ số nguy cơ trong nghiên cứu bệnh chứng
Trong một nghiên cứu bệnh chứng, thông thường chúng ta không thể tính trực tiếp tỷ số nguy cơ như
trong các nghiên cứu phát sinh đã đề cập trước đây. Trong đa số trường hợp, người ta dùng tỷ số
chênh (OR), từ đó suy ra tỷ số nguy cơ.

Để tính OR, chúng ta phải biểu diễn số liệu dưới dạng bảng giống như bảng 25.3.

Bảng 25.3: Định dạng bảng trong nghiên cứu bệnh chứng

Yếu tố nguy cơ Các ca bệnh Đối chứng TỔNG CỘNG

Hiện diện (+) a b a+b  

Không hiện diện  (-) c d c+d  

Tổng a+c b+d a+b+c+d  

Trong đó a = Các đối tượng có vấn đề (các ca bệnh) có yếu tố nguy cơ
b = Các đối tượng không có vấn đề (đối chứng) có yếu tố nguy cơ

c = Các đối tượng có vấn đề (các ca bệnh) không có yếu tố nguy cơ

d = Các đối tượng không có vấn đề (đối chứng) không có yếu tố nguy cơ

OR =

Đôi khi OR còn được gọi là tỷ số tích chéo. Nó là tích của ô trái trên cùng (a) và ô phải dưới cùng (d) hoặc a
nhân d, chia cho tích của ô phải trên cùng (b) và ô trái dưới cùng (c), hoặc b nhân d

Sau khi tính tỷ số chênh (OR), chúng ta thường gọi nó là tỷ số nguy cơ (RR) vì đó là đại lượng được suy ra từ
nó.
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Lưu ý:

Việc tính toán tỷ số nguy cơ trong các mô hình nghiên cứu thực nghiệm, giả thực nghiệm và so sánh tiêu
biểu tại một thời điểm dựa trên số liệu số ca mới phát sinh cũng hoàn toàn tương tự các nghiên cứu
thuần tập. (Xem các ví dụ tính toán tỷ số nguy cơ của những nghiên cứu này trong phụ lục 25.1)

ad

bc

* Trong ‘các nghiên cứu phát sinh’, sự phát sinh của một vấn đề nhất định hoặc kết quả và nguy cơ hoặc yếu tố đóng góp
có thể quan sát đồng thời; do đó tỷ số nguy cơ có thể tính trực tiếp được.
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Ví dụ 3:

Một nghiên cứu bệnh chứng HSR tiến hành ở Namibia để xác định các yếu tố tác động đến tỷ lệ tử vong sơ
sinh (7 ngày chào đời đầu tiên) trong các bệnh viện phụ sản ở thủ đô Windhoek (Muharukua và các cộng sự
1998). Trong mỗi trường hợp, năm đối chứng được chọn (không mắc bệnh). Kích thước mẫu cuối cùng là
290, 49 trong số này là những trẻ sơ sinh chết trong khoảng từ ngày sinh đến bảy ngày sau đó (các ca bệnh)
và 241 trẻ sống sót trong bảy ngày đầu tiên. Trong số những yếu tố nguy cơ tiềm năng được xét có yếu tố 
trọng lượng lúc sinh thấp (nhỏ hơn 2,500 g).

Trong số 281 trẻ sơ sinh đã có đầy đủ thông tin về trọng lượng lúc sinh, 44 là case và 237 là đối chứng. 28
trong số 44 trường hợp có trọng lượng lúc sinh (LBW) thấp, trong khi 29 trong tổng số 237 đối chứng có
trọng lượng thấp.

Số liệu này được biểu diễn dưới dạng bảng chéo 25.4, định dạng tương tự như bảng 25.3.

Bảng 25.4: Mối quan hệ giữa đẻ non và tử vong sơ sinh trong nghiên cứu đối chứng ở Namibia

Cân nặng lúc sinh thấp Tử vong Đối chứng TỔNG CỘNG

Có 28   (64%) 29   (12%) 57  

Không 16   (36%) 208   (88%) 224  

Tổng cộng 44  (100%) 237  (100%) 281

Trong đó a = 28; b = 29; c = 16; d = 208

Công thức tính tỷ số chênh (OR) là: 

Do đó OR  =  RR  =  =  12.55

CI 95%, (tính bằng Epitable trong Epi Info 6.04c đã được trình bày trong Companion Computer, Vol II
Phần 3 của loạt bài đào tạo HSR, WHO / AFRO, Harare, l996) là 5,69-28,00 (xem công thức tính CI
95% trongModule 27).

Diễn giải:

Trong các bệnh viện phụ sản ở Windhoek, nguy cơ tử vong của trẻ sơ sinh có cân nặng thấp trong bảy ngày
chào đời đầu tiên lớn gấp 12.55 lần so với trẻ sơ sinh có cân nặng bình thường. Do đó, trọng lượng lúc sinh
thấp là yếu tố nguy cơ tác động mạnh đến tỷ lệ tử vong của trẻ sơ sinh.
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Lưu ý:

Tỷ lệ phần trăm trong bảng chéo cũng giúp bạn suy ra được rằng trong Bảng 25.2. OR/RR sẽ thấp,
trong khi đó trong Bảng 25.4, bạn có thể giả định nó sẽ cao. Hai ví dụ này được sử dụng cho mục
đích giảng dạy. Trong thực tế, bạn sẽ không cần quan tâm đến việc tính tỷ số chênh ở bảng 25.2.

ad

bc

28 x 208

29 x 11
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3.  Tính toán tỷ số nguy cơ trongnghiên cứu cắt ngang so sánh (khảo sát tỷ lệ hiện mắc)

Cũng như trong nghiên cứu bệnh chứng, trong nghiên cứu tỷ lệ hiện mắc so sánh tiêu biểu tại một thời điểm
chúng ta cũng không tính được trực tiếp số ca mới phát sinh. Kiểm định tương quan trong những nghiên cứu này
được gọi là tỷ số chênh hiện mắc (POR). POR được tính theo cách tương tự như các tỷ số chênh trong các nghiên
cứu bệnh chứng.

Ví dụ 4:

Ở Botswana, người ta tiến hành nghiên cứu cắt ngang so sánh để xác định mức độ của vấn đề mang thai ở
trẻ vị thành niên và xác định các yếu tố tác động. Các nhà nghiên cứu chọn một mẫu ngẫu nhiên gồm 400
thanh thiếu niên và thấy rằng 23% trong số họ đã từng mang thai. Ngoài ra, họ cũng muốn đánh giá xem có
phải thanh thiếu niên được nhận hỗ trợ xã hội (chẳng hạn như giáo dục đồng đẳng) ít bị mang thai hơn so với
những người không nhận được hỗ trợ.

Từ số liệu thu thập được, chúng ta thấy có 14 trong 90 thanh niên từng mang thai nhận được hỗ trợ xã hội
trong khi có 86 trong số 310 thanh thiếu niên chưa từng mang thai nhận được hỗ trợ. Số liệu này được biểu
diễn trong Bảng 25.5.

Bảng 25.5: Mối quan hệ giữa hỗ trợ xã hội và tỷ lệ mang thai của trẻ vị thành niên ở
Botswana

Hỗ trợ xã hội Từngmang thai TỔNG CỘNG

Không Không

Không 76  (25%) 224  (75%) 300  (100%)  

Có 14  (14%) 86  (86%) 100  (100%)  

Tổng cộng 90  (23%) 310  (77%) 400  (100%) 

Trong đó a = 76;   b = 224;   c = 14;   d = 86

Tỷ số chênh (Tỷ suất Hiện mắc) (OR)=

OR    =    RR    = = 2.08

CI 95% là 1,07-4,11 (tính từ Epitable trong bản Epi Info 6.04 c, Computer Companion, Vol II Phần 3 của
loạt bài đào tạo HSR).

Giải thích:

Những thanh thiếu niên không nhận được hỗ trợ xã hội có khả năng bị mang thai lớn gấp hai lần những người
nhận được hỗ trợ xã hội. Lưu ý rằng phát hiện này có cả ý nghĩa thực tiễn và ý nghĩa thống kê.

Cảnh báo

Khi bạn tìm mối quan hệ giữa yếu tố rủi ro tiềm năng và vấn đề, đó có thể không phải là mối quan hệ thực sự.
Việc này có nhiều nguyên nhân, một trong số đó là có thể có những yếu tố rủi ro khác (các yếu tố gây nhiễu) mới
thực sự gây ra vấn đề. Do đó, chúng ta cần phải xét đến những yếu tố này. Module 26 sẽ trình bày cách khắc
phục vấn đề nhiễu, cũng như cách đánh giá và kiểm soát nó.

Module 25
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b x c

76 x 86

224 x 14
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LÀM VIỆC NHÓM
Nếu bạn tiến hành nghiên cứu so sánh (nghiên cứu cắt ngang so sánh, nghiên cứu thuần tập, nghiên
cứu bệnh chứng hoặc nghiên cứu phỏng thực nghiệm):

- Phân tích các bảng chéo 2-2 và chọn bảng chứa tỷ lệ phần trăm cho thấy có thể có mối liên hệ giữa
hai biến.

- Tính tỷ số chênh/RR của các bảng.

- Giải thích kết quả và viết phần giải thích đó dưới mỗi bảng.

Module 25

trang 11

75
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Phụ lục 25.1: Tính tỷ số nguy cơ của các mô hình nghiên cứu phỏng thực nghiệm và thực
nghiệm, và của các nghiên cứu cắt ngang so sánh dùng số liệu số ca mới phát sinh.

Nghiên cứu thuần tập về mối quan hệ giữa việc tiếp xúc với nguồn nước không an toàn và bệnh tiêu chảy của trẻ
em dưới 5 được trình bày trong ví dụ 2 thực sự là phần đầu của một nghiên cứu can thiệp phỏng thực nghiệm.
Nghiên cứu chứng tỏ rằng khả năng xuất hiện bệnh tiêu chảy ở phường A và B như nhau.

Ví dụ 2 (tiếp tục):

Sau đó các nhà nghiên cứu xây dựng một chương trình can thiệp giáo dục sức khỏe và tiếp tục tiến hành
nghiên cứu can thiệp để đánh giá hiệu quả của chương trình đó. Can thiệp thông qua giáo dục sức khỏe
được tiến hành ở Quận A trong hai tháng, trong khi đó ở Quận B chỉ có những dịch vụ sức khỏe thông
thường. Các nhà nghiên cứu tin rằng bất kỳ sự khác biệt nào về nguy cơ mắc bệnh tiêu chảy cũng có thể
quy cho yếu tố can thiệp này, vì số ca phát sinh ở quận A và B giống nhau trước khi can thiệp. Sau hai
tháng, các VHWs ghi nhận lại số ca phát sinh tiêu chảy trong bốn tuần ở hai quận. Quận A ghi nhận được
16 trường hợp trong khi quận B ghi nhận được 55 trường hợp.

Mô hình nghiên cứu được sử dụng ở đây là nghiên cứu phỏng thực nghiệm, bởi vì đó là sự so sánh chứ
không phải ngẫu nhiên (Xem module 9, các nghiên cứu can thiệp).

Câu hỏi chi phối nghiên cứu là: Sự can thiệp có phát huy tác dụng không; nó có làm bệnh tiêu chảy giảm
đáng kể không?

Bảng 25.6:Mối quan hệ giữa sự tiếp xúc với nguồn nước không an toàn và bệnh tiêu chảy ở trẻ
em dưới 5 sau khi can thiệp

Tiếp xúc Tiêu chảy Không tiêu chảy TỔNG CỘNG

Không can thiệp (Phường B) 55 1445 1,500  

Can thiệp (phường A) 16   984 1,000  

Tổng cộng 71 2,429 2,500  

Từ bảng  25.6, a = 55;   b = 1445;   c = 16;   d = 984

Dùng công thức phía sau bảng 25.3: a+b = 1,500

c+d = 1,000

Nguy cơ mắc bệnh tiêu chảy ở phường A (không can thiệp)        = a/(a+b)

= 55/1,500

Nguy cơ mắc bệnh tiêu chảy ở phường A (can thiệp)  = c/(c+d)

= 16/1,000

55/1,500 55 x 1,000 

16/1,000 16 x 1,500

Phần tính toán khoảng tin cậy (CI) 95% đối với RR này là nhiệm vụ dành cho bạn , và kết quả là 1.64 đến
3.98 (dùng Epitable của Epi Info phiên bản 6.04c, xem Computer Companion, Vol. II Part 3 trong loạt bài
giảng đào tạo HSR).

Module 25
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Thế thì tỷ số nguy cơ sẽ bằng = = 2.29
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Giải thích:
Chương trình giáo dục sức khỏe đã phát huy tác dụng. Nguy cơ mắc bệnh tiêu chảy ở trẻ dưới năm sau
khi can thiệp ở quận B đã lớn hơn nhiều (gấp 2.29 lần) quận A. Phát hiện này có cả ý nghĩa thực tiễn
(nguy cơ mắc bệnh tiêu chảy lớn gấp hai lần ở nhóm không can thiệp) và ý nghĩa thống kê (mức độ tin
cậy 95% không chứa 1). Các phương pháp kiểm định thống kê thông dụng sẽ được đề cập đến trong các
module 29 và 30). Cần nhớ rằng nguy cơ mắc bệnh tiêu chảy không có sự khác biệt đáng kể trước khi
can thiệp (bảng 25.2).

Tính tỷ số nguy cơ trong nghiên cứu cắt ngang so sánh (nghiên cứu phát sinh)

Chúng ta cũng có thể tính được trực tiếp tỷ lệ phát sinh trong nghiên cứu cắt ngang so sánh trong đó các
trường hợp phát sinh (các vấn đề) được xác định. Sau đó chúng ta dùng đại lượng này để tính tỷ số nguy cơ
như đã trình bày (Bảng 25.2).

Tuy nhiên, các số liệu phải được biểu diễn giống như trong bảng 25.7.

Bảng 25.7: Định dạng bảng dành cho nghiên cứu tiêu biểu tại một thời điểm

(kết quả phát sinh)Yếu tố nguy cơ Số ca phát sinh Có Số ca phát sinh Không TỔNG CỘNG

Tham gia (+) a b a+b  

Tham gia  (- ) c d c+d  

Tổng a+c b+d a+b+c+d  

Trong đó a = Các đối tượng có yếu tố nguy cơ có vấn đề hoặc sự cố đang xét

b = Các đối tượng có yếu tố nguy cơ không có vấn đề

c = Các đối tượng không có yếu tố nguy cơ có vấn đề

d = Các đối tượng không có yếu tố nguy cơ không có vấn đề

Thế thì chúng ta có thể áp dụng công thức đã cho để tính tỷ số nguy cơ.

Incidence in the exposed

= a/(a+b)

Số ca phát sinh khi tiếp xúc                    =            a/(a+b) 
Số ca phát sinh khi không tiếp xúc = c/(c+d)

Tỷ số nguy cơ có thể viết dưới dạng như sau:

a/(a+b) a x (c+d)

c/(c+d) c x (a+b)

Module 25
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Ví dụ 5

Trong nghiên cứu về các nhân tố dẫn đến chậm trễ trong việc sử dụng các dịch vụ chăm sóc tiền sản ở
quận Machinga, Malawi vào năm 1997 (Tamaona và các cộng sự, 1997), 88% trong số 97 bà mẹ ANC được
phỏng vấn chậm trễ trong việc tiếp cận dịch vụ chăm sóc tiền sản (cho đến sau ba tháng mang thai). Để xác
định xem khoảng cách đến các cơ sở y tế có phải là một yếu tố nguy cơ dẫn đến sự chậm trễ của dịch vụ chăm
sóc tiền sản này hay không, các bà mẹ được chia thành hai nhóm, một nhóm sống cách các cơ sở y tế 10 km
hoặc nhỏ hơn và nhóm còn lại sống cách xa hơn 10 km. 60 trong số 62 bà mẹ sống xa cơ sở y tế trì hoãn việc
sử dụng dịch vụ chăm sóc tiền sản so với 28 trong số 35 bà mẹ sống gần (cơ sở y tế).

Số liệu trong bảng 25.8 có định dạng tương tự như bảng 25.7. Sự cố (vấn đề) là sự trì hoãn trong việc tìm
kiếm dịch vụ chăm sóc tiền sản còn yếu tố nguy cơ là khoảng cách từ nhà đến các cơ sở y tế xa (>10 km).

Bảng 25.8:Mối quan hệ giữa khoảng cách và sự chậm trễ trong việc tìm kiếm dịch vụ chăm sóc tiền
sản ở quậnMachinga,Malawi

Khoảng cách đến
các cơ sở y tế

Tìm kiếm dịch vụ chăm sóc tiền sản TỔNG CỘNG

Chậm trễ Không chậm trễ

> 10 km 60 2 62  

0 -10 km 28 7 35  

Tổng cộng 88 9 97  

Trong số các bà mẹ sống xa cơ sở y tế, 96,77% chậm trễ. Kết quả này tương đương với

60/62 =  96.77/100 = 0.9677

Mặt khác, 80,0% những người sống gần các cơ sở y tế cũng chậm trễ, tức là

28/35 =  80.00/100 = 0.80

RR = = 1.21

CI 95% của RR này là 1,02-1,44 (tính bằng Epitable trong Epi Info phiên bản 6.04c, tham khảo Computer
Companion, Tập II Phần 3 trong loạt bài đào tạo HSR.)

Giải thích:

Những phụ nữ dùng ANC sống xa các cơ sở y tế hơn 10 km ở quận Machinga, Malawi sử dụng dịch vụ
chăm sóc tiền sản chậm hơn 1.21 lần so với những người sống cách các cơ sở y tế 10 km hoặc ngắn hơn. Sự
khác biệt này có ý nghĩa thống kê nhưng nó không quá quan trọng (chỉ chậm hơn 1.2 lần). Việc giảm khoảng
cách có lẽ không tăng tốc đáng kể việc sử dụng dịch vụ chăm sóc tiền sản. Chắc chắn có những nhân tố
khác, quan trọng hơn khoảng cách, khiến các bà mẹ không đến.

Module 25
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Một số lưu ý dành cho người dạy

Module 25:  CÁC PHÉP KIỂM ĐỊNH RỦI RO VÀ TƯƠNG QUAN

Thời lượng và các phương pháp giảng dạy

1   giờ Giới thiệu và thảo luận           
2 giờ Làm việc nhóm

Giới thiệu và thảo luận
Điều quan trọng là những người tham gia phải hiểu khái niệm nguy cơ. Cố gắng giúp họ biết cách áp dụng
khái niệm này trong tất cả các mô hình nghiên cứu. Hãy để họ tính toán một số tỷ số chênh trong phiên toàn
thể trên số liệu riêng của họ.

Nhấn mạnh với họ về tầm quan trọng của các mô hình nghiên cứu phỏng thực nghiệm và cách sử dụng các mô
hình này để đánh giá các chương trình một cách khoa học.

Nhóm cố vấn nên hỗ trợ thêm một số kiến thức về máy tính để cải thiện tính chuyên sâu của quá trình phân
tích vì phân tích số liệu thủ công có thể không đánh giá đúng vai trò của các yếu tố nguy cơ đối với các vấn
đề đang xét.

Module 25
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Thiết kế và tiến hành các dự án nghiên cứu hệ thống y tế             
Tập II: Phân tích số liệu và viết báo cáo

Module 26

XỬ LÝ CÁC BIẾN GÂY NHIỄU
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Các bước phân tích số liệu và viết báo cáo

Các câu hỏi đặt ra Các bước sẽ thực hiện               Yếu tố quan trọng trong mỗi bước

Module 26
trang 2

82

Xem xét các nghiên cứu thực tế
Viết bản tóm tắt số liệu cho từng mục
tiêu/ dân số nghiên cứu
Sắp xếp số liệu và kiểm tra chất lượng
Kiểm tra kết quả từ máy tính

FBảng tần số, số liệu, trung bình, tỷ lệ,
mô tả thành các bảng số liệu chéo (số 
liệu định lượng) (22, 24); Mã hóa, lập
danh sách, tóm tắt số liệu thành các sổ
cái, ma trận, lưu đồ, sơ đồ và  chú giải
(số liệu định tính) (23)

Bảng phân tích tổng hợp (24)
Kiểm định tương quan dựa trên rủi ro
(25)
Xử lí các yếu tố gây nhiễu (26)

Các phép đo độ phân tán,
Phân phối chuẩn và Sự biến
thiên lấy mẫu (27)

Chọn các phép kiểm định mức ý nghĩa
thống kê (28)

Kiểm định t, chi bình phương (29)
** Kiểm định t cho các biến số theo cặp
** Kiểm định chi-bình phương McNemar (30) 

** Biểu đồ phân tán,
** Đường hồi quy và
** Hệ số tương quan (31) 

Thảo luận nội dung tóm tắt và hoạch
định chiến lược triển khai với tất cả
các bên có liên quan (33)

Chuẩn bị đề cương báo cáo
Trình bày và diễn giải số liệu
Soạn và soạn lại
Thảo luận và tóm lược các kết luận
Xây dựng đề xuất (32)

Chúng ta đã thu được những
số liệu nào cho mỗi mục tiêu
nghiên cứu?
Số liệu có đầy đủ và
chính xác không?

Chuẩn bị số liệu phân tích

Tóm tắt số liệu và mô tả các
biến/xác định các biến mới

Phân tích mối liên hệ

Chuẩn bị phân tích thống
kê

Xác định loại phân tích
thống kê

Phân tích các quan sát
không ghép cặp và ghép cặp 

Thực hiện kiểm định sự
tương quan

Viết báo cáo và phát biểu

khuyến nghị

Trình bày tóm tắt và soạn
thảo kế hoạch triển khai
khuyến nghị

Số liệu phải có dạng như
thế nào?
Phải tóm tắt số liệu như
thế nào để dễ dàng phân
tích.

Cách thức xác định mối liên
hệ giữa các biến?

Chúng ta có đo lường sự khác
biệt và mối quan hệ giữa các
biến không?

Sự khác biệt giữa các
nhóm được xác định như
thế nào?

Cách xác định mối quan hệ
giữa các biến số?

Nên viết báo cáo như thế
nào?

Cách thức phổ biến, truyền
đạt và sử dụng các kết quả
nghiên cứu và khuyến nghị?

* Những bước này không cần theo thứ tự trong biểu đồ trên. Thứ tự các bước có thể điều chỉnh theo nhu cầu của nhóm
nghiên cứu.
** Những thành phần này là tùy chọn và có thể bỏ qua được nếu không phù hợp với vấn đề nhóm đang nghiên cứu.
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Module 26:  XỬ LÝ CÁC BIẾN GÂY NHIỄU

MỤC TIÊU

Vào cuối phiên thảo luận này, bạn có thể:

1. Trình bày một số cách khác nhau để xử lý nhiễu trong giai đoạn thiết kế và phân tích của một nghiên

cứu.

2. Đánh giá xem mối quan hệ giữa hai biến có chịu sự chi phối của biến gây nhiễu/yếu tố nguy cơ

khác không.

3. Tính toán tương quan có xét đến ảnh hưởng tiềm năng của nhiễu do các biến/yếu tố nguy

cơ.

I.  Giới thiệu

II.  Bản chất của nhiễu

III. Phương pháp kiểm soát nhiễu trong quá trình phân
tích

Module 26
trang 3
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I.  GIỚI THIỆU

TrongModule 25, chúng ta đã tính toán nguy cơ và sau đó xác định mối liên hệ giữa các yếu tố nguy cơ và vấn
đề đang xét (kết quả). Tuy nhiên, rất có thể mối quan hệ mà chúng ta xác định được chịu sự chi phối một phần
hoặc hoàn toàn của yếu tố nguy cơ khác. Nếu “tác động nhiễu”của yếu tố rủi ro thứ hai này không được xét đến,
chúng ta không thể khẳng định được mối liên hệ đầu tiên thực sự có tồn tại hay không hoặc nó có mạnh như
chúng ta đã tính hay không.

Ví dụ (1), chúng ta biết rằng hút thuốc là một yếu tố nguy cơ dẫn đến bệnh ung thư. Tuy nhiên, ở vùng Z,
nhiều người làm việc trong các mỏ amiăng. Do đó, họ tiếp xúc với amiăng, cũng là một yếu tố nguy cơ gây
ung thư phổi. Như chúng ta đã biết, do các thợ mỏ thường gặp stress, họ có khuynh hướng hút thuốc nhiều
hơn, đặc biệt khi làm việc dưới lòng đất. Trong khi thói quen hút thuốc có liên quan đến bệnh ung thư phổi,
làm việc ở hầm mỏ có liên quan đến hút thuốc cũng như ung thư phổi. Do đó, có một mối quan hệ tam giác
giữa hút thuốc, khai thác mỏ và ung thư phổi (Hình 26.1).

H 26.1: Mối quan hệ giữa hút thuốc (yếu tố), khai thác mỏ (yếu tố gây nhiễu) và ung thư (vấn đề)
trong một nghiên cứu thuần tập.

Hút thuốc (yếu tố) Ung thư (vấn đề)

Khai thác mỏ (amiăng)
(yếu tố gây nhiễu)

Module này đề cập đến cách thức loại bỏ ảnh hưởng của các biến gây nhiễu, để chúng ta có thể tính toán
được mức độ đóng góp của yếu tố nguy cơ (yếu tố mà nhà nghiên cứu muốn tập trung vào, chẳng hạn như
hút thuốc trong ví dụ 1) vào vấn đề đang nghiên cứu (chẳng hạn bệnh ung thư phổi).

II.  BẢN CHẤT CỦA NHIỄU

Yếu tố gây nhiễu là gì?

YẾU TỐ GÂY NHIỄU là một biến độc lập làm thay đổi mối quan hệ giữa biến độc lập khác và vấn đề
đang nghiên cứu, vì nó có liên quan đến cả hai.

Khi một biến là nhiễu, nó phải có liên hệ với yếu tố nguy cơ thứ nhất (chẳng hạn như hút thuốc trong ví dụ 1) và là
một yếu tố nguy cơ độc lập đối với vấn đề (ung thử phổi). Mặt khác, nếu một biến chỉ đơn thuần là cầu nối giữa
yếu tố nguy cơ mà chúng ta đang tìm và vấn đề sẽ không được xem là nhiễu.

Ví dụ, nếu chúng ta xét mối quan hệ giữa số giờ ở dưới lòng đất của thợ mỏ với bệnh ung thư phổi (xem
Hình 26.2), đây chỉ là sự mô tả thêm yếu tố nguy cơ khi làm việc trong các mỏ amiăng. Vì vậy, nó sẽ
không ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa làm việc trong các mỏ amiăng và bệnh ung thư phổi. (Xem thêm
ví dụ ởModule 23, mục III).

Module 26
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H 26.2:Mốiquan hệ giữa yếu tố,biến gây nhiễu và vấn đềhoặc kếtquả

Đối với một yếu tố là biến gây nhiễu tiềm năng, sẽ có một mối quan hệ tam giác giữa yếu tố nguy cơ thứ nhất,
yếu tố gây nhiễu tiềm năng và vấn đề đang nghiên cứu (Hình 26.1).

Tác động của nhiễu?

Nhiễu có thể làm cho mối quan hệ giữa yếu tố nguy cơ và kết quả yếu hơn (bị đánh giá thấp) hoặc mạnh
hơn (đánh giá quá mức). Thậm chí nó có thể thay đổi hướng của hiệu ứng đang nghiên cứu, làm cho
một yếu tố có hại trở thành yếu tố bảo vệ hoặc ngược lại.

Chúng ta hãy xét lại ảnh hưởng của quá trình làm việc trong các mỏ amiăng đến mối quan hệ giữa hút thuốc và
bệnh ung thư phổi.

Ví dụ 1 (tiếp theo)

Nguy cơ mắc bệnh ung thư phổi của những người hút thuốc lớn gấp 10 lần so với những người không hút
thuốc trong vùng Z. Khi các nhà nghiên cứu loại bỏ yếu tố gây nhiễu làm việc trong các mỏ amiăng, họ
phát hiện ra rằng những người hút thuốc chỉ có nguy cơ mắc bệnh ung thư hơn 7 lần. Do đó, mối quan hệ
giữa hút thuốc và bệnh ung thư phổi giảm đi 30% khi không xét yếu tố gây nhiễu.

Trong Module 8, chúng ta đã đưa vào khái niệm các biến gây nhiễu, chúng ta đã đưa ra ví dụ về cách thức
tác động của hoạt động cho trẻ uống sữa đến bệnh tiêu chảy của trẻ dưới tác động của yếu tố gây nhiễu là
trình độ học vấn của người mẹ. Bây giờ chúng ta sẽ loại bỏ ảnh hưởng của trình độ học vấn để có thể
nghiên cứu mối quan hệ thực sự giữa việc cho con bú và bệnh tiêu chảy.

Ví dụ 2:

Trong một nghiên cứu cắt ngang so sánh trên những trẻ sơ sinh chưa bao giờ mắc bệnh tiêu
chảy (được đề cập đến trong Module 24 Phần V), người ta giả sử rằng trẻ sơ sinh bú bình có khả năng
mắc bệnh tiêu chảy nhiều hơn trẻ sơ sinh bú sữa mẹ. Như chúng ta đã biết, những bà mẹ trình độ học
vấn thấp thường ít cho con họ bú bình nhưng con họ vẫn có khả năng mắc bệnh tiêu chảy nhiều hơn con
của những bà mẹ có trình độ học vấn cao. Do đó, trình độ học vấn của người mẹ là một yếu tố gây
nhiễu khả dĩ tác động đến mối quan hệ giữa bú bình và bệnh tiêu chảy (xem hình 26.3).

Trong nghiên cứu này, người ta phát hiện ra rằng những trẻ bú bình ít có khả năng mắc bệnh tiêu chảy
hơn so với những trẻ bú sữa mẹ (0,8 lần hoặc OR = 0,8). Điều này cho thấy bú bình giúp bảo vệ trẻ khỏi
bệnh tiêu chảy! Tuy nhiên, khi xét đến trình độ học vấn của bà mẹ, người ta nhận thấy các trẻ bú bình có
khả năng mắc bệnh tiêu chảy nhiều hơn 1.2 lần so với những trẻ bú sữa mẹ. Như vậy mối quan hệ này
đã bị biến dạng dưới tác động của trình độ học vấn của người mẹ. Mối quan hệ thực sự giữa bú bình và
tiêu chảy tăng 50% khi có yếu tố gây nhiễu.

Module 26
trang 5
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Làm việc trong các mỏ
amiăng (yếu tố nguy cơ)

Số giờ ở dưới lòng đất (biến
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Ung thư phổi
(vấn đề)
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Hình 26.3 Mối quan hệ giữa bú bình ( nguy cơ), trình độ học vấn của người mẹ (yếu tố gây nhiễu) và
bệnh tiêu chảy (vấn đề) trong một nghiên cứu đối chứng.

Trình độ học vấn của người
mẹ (biến gây nhiễu)

Cách xác định các yếu tố gây nhiễu

Bởi vì các yếu tố gây nhiễu có thể làm biến dạng (thay đổi nhỏ) mối quan hệ thực sự giữa các yếu tố nguy
cơ khác và vấn đề đang nghiên cứu, cho nên chúng cần được xét trong một quá trình phân tích số liệu cụ
thể. Để có thể kiểm soát được các biến gây nhiễu trong giai đoạn phân tích số liệu, chúng ta phải thu thập
số liệu về yếu tố gây nhiễu trong quá trình thu thập số liệu. Nếu không, sự biến dạng do yếu tố (các yếu tố)
gây nhiễu không thể bị loại trừ.

Biểu đồ phân tích vấn đề (Module 4) giúp chúng ta hiểu sâu hơn một số biến gây nhiễu khả dĩ, vì nó thể
hiện một cách trực quan các mối quan hệ tam giác đang xét. Chúng ta cần phải xét đến các biến gây nhiễu
đã biết từ những công trình nghiên cứu trước đây, đồng thời với việc xác định các yếu tố gây nhiễu khác
khi phân tích các yếu tố nguy cơ khả dĩ và các mối quan hệ giữa chúng. Các biến cơ bản chẳng hạn như
tuổi tác, trình độ học vấn, tình trạng kinh tế là các yếu tố gây nhiễu tương đối phổ biến, vì chúng có liên
quan đến nhiều khía cạnh của cuộc sống (xem Module 8). Chúng thường có mối quan hệ qua lại với nhau,
chẳng hạn như trình độ học vấn và tuổi tác đều có đóng góp vào tình trạng kinh tế.

Trong quá trình phân tích số liệu, chúng ta có thể xác định được các yếu tố gây nhiễu tiềm năng khác khi
nhận được một kết quả không bình thường hoặc không như dự đoán. Khi mối quan hệ này mạnh hơn, yếu hơn
hoặc thậm chí đảo ngược (chẳng hạn, bảo vệ thay vì làm hại) so với dự đoán của chúng ta dựa theo các công
trình nghiên cứu trước đây hoặc trải nghiệm cá nhân, điều này sẽ giúp bạn biết được cần phải tìm kiếm các
yếu tố gây nhiễu khả dĩ.

BÀI TẬP

Sử dụng sơ đồ phân tích vấn đề và những kết quả bạn đã thu được cho đến thời điểm này để xác
định các yếu tố gây nhiễu khả dĩ.

III.  CÁC PHƯƠNG PHÁP KIỂM SOÁT NHIỄU TRONG QUÁ TRÌNH PHÂN TÍCH

DỮ LIỆU
Chúng ta có thể kiểm soát nhiễu trong phân tích số liệu thông qua phân tích phân tầng hoặc phân tích đa biến.
Trong một phân tích phân tầng, mục tiêu của chúng ta là so sánh nhóm mắc bệnh với nhóm đối chứng trong
những loại biến gây nhiễu đồng nhất. Mặt khác, phân tích đa biến liên quan đến việc sử dụng một mô hình
toán học và cho phép nhà nghiên cứu kiểm soát tất cả các yếu tố gây nhiễu đồng thời với việc xét đóng góp
của mỗi yếu tố nguy cơ vào vấn đề. Chúng ta sẽ không đề cập sâu hơn phân tích đa biến, bạn đọc quan tâm
đến vấn đề này có thể tham khảo các sổ tay dịch tễ học hoặc thống kê. (xem các tài liệu tham khảo trong các
Module 9 và 28). Khi thiết kế nghiên cứu, các nhà nghiên cứu cũng dự đoán được rằng một số biến có thể gây
nhiễu mối quan hệ giữa vấn đề đang xét và yếu tố đóng góp, cho nên họ cũng đã khớp các cases (trường hợp
mắc bệnh) và các đối chứng cho những yếu tố gây nhiễu khả dĩ này. .Số liệu này đòi hỏi một kỹ thuật phân
tích đặc trưng (xem phần 2 của phần này)

Module 26
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1. Phân tích phân tầng

Các bước trong việc kiểm soát nhiễu bằng phân tích phân tầng là:

1. Tính tỷ số nguy cơ (RR) hoặc tỷ số chênh (OR, đại lượng dùng để ước lượng RR, xemModule 25) khi
chưa phân tầng (RR thô hoặc OR thô)
2. Phân tầng thông qua biến gây nhiễu
3. Tính toán RR (hoặc OR) hiệu chỉnh
4. So sánh RR hoặc OR thô với RR hoặc OR hiệu chỉnh

Nếu kết quả hiệu chỉnh (aRR hoặc aOR) bằng với kết quả không hiệu chỉnh (RR hoặc OR), thì không có nhiễu.
Nếu chúng khác nhau, thì nghiên cứu của chúng ta có nhiễu. Nhưng chúng ta có thể hỏi, sự khác biệt đó phải ở
mức độ như thế nào?
Các nhà dịch tễ học thống nhất rằng:

Nếu TỶ SỐ NGUY CƠ THÔ khác với TỶ SỐ NGUY CƠ HIỆU CHỈNH 10% hoặc lớn hơn, nhiễu rất
đáng kể. Chúng ta nên tính RR hiệu chỉnh bằng cách phân tầng biến gây nhiễu.

Bây giờ, chúng ta tính toán 95% CI (kiểm định ý nghĩa thống kê hình thức) để đánh giá ý nghĩa thống kê của
mối liên hệ giữa yếu tố nguy cơ và vấn vấn đề đối với các tầng khác nhau.

(1) Phân tích phân tầng để kiểm soát nhiễu trong nghiên cứu phát sinh*

Quy trình kiểm soát nhiễu tương tự nhau trong tất cả các nghiên cứu phát sinh, bao gồm nghiên cứu đối chứng
và nghiên cứu thuần tập, nghiên cứu cắt ngang so sánh và các nghiên cứu thực nghiệm.

Ví dụ 3:

Trong nghiên cứu can thiệp đã trình bày trong Module 25 (ví dụ 2), tuổi được cho là một yếu tố gây
nhiễu. Người ta thấy trẻ em ở phường A lớn hơn trẻ em ở phường B (nhỏ hơn 2 tuổi so với 2 tuổi và
lớn hơn) và những trẻ lớn có khả năng mắc bệnh tiêu chảy nhiều hơn. Do đó, chúng ta cần phải đánh
giá xem tuổi có làm nhiễu mối quan hệ giữa can thiệp giáo dục sức khỏe và việc mắc bệnh tiêu chảy,
và chia bảng 25.2 cho trẻ <2 tuổi và lớn hơn hoặc bằng 2 tuổi.
Trong số 1500 trẻ ở phường B, 840 trẻ <2 tuổi và 660 trẻ 2 tuổi hoặc lớn hơn. Trong số 1000 trẻ ở phường
A, 210 trẻ <2 tuổi và 790 trẻ 2 tuổi.

Trong số 840 trẻ dưới hai tuổi ở phường B, 40 trẻ mắc bệnh tiêu chảy so với 10 trong số 210 trẻ nhỏ hơn
hai tuổi ở phường A. Trong số các trẻ em từ 2 tuổi trở lên, 15 trong số 660 đã bị tiêu chảy tại phường B so
với 6 790 tại phường A (xem bảng 26.1 và 26.2).

Lúc này những bảng này thể hiện số liệu phân tầng theo tuổi để đánh giá nhiễu. Trong Module 25 Phụ
lục 25.1, ví dụ 2, chúng ta thấy RR thô là 2.29, tức là nguy cơ mắc bệnh tiêu chảy ở phường can thiệp lớn
hơn hai lần ở phường không can thiệp, chứng tỏ chương trình giáo dục sức khỏe đã thực sự phát huy tác
dụng. RR hiệu chỉnh là 1.51. (xem các công thức trong Phụ lục 26.1. Epitable trong Epi Info 6.04 cũng
có thể được dùng để thực hiện tính toán, xem Companion Computer, HSR Vol. II Phần 3.)

Module 26
trang 7

87

* Trong ‘các nghiên cứu phát sinh’, sự phát sinh của một vấn đề nhất định hoặc kết quả và nguy cơ hoặc yếu tố đóng góp
có thể quan sát đồng thời; do đó tỷ số nguy cơ có thể tính trực tiếp được.
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88

RR thô (RR) và RR hiệu chỉnh (aRR) có khác nhau không?

2.29 khác với 1.51.

Độ chênh lệch có lớn hơn 10% không?

RR - aRR = 2.29 - 1.51 = 0.78

Do đó, độ chênh lệch giữa RR và aRR tính theo tỷ lệ phần trăm của RR là:
0.78 x 100

2.29

Bởi vì aRR khác với RR hơn 10% (thực sự là 34%), nhiễu trong trường hợp này lớn đáng kể. Do đó
aRR cần phải được sử dụng vì RR bị thay đổi do tác động của tuổi.

95% CI từ Epitable (Epi Info 6.04c) bằng 0.89 - 2.55.
Biện luận:
Tuổi đã gây nhiễu (làm biến dạng) mối quan hệ giữa yếu tố can thiệp và sự xuất hiện bệnh tiêu chảy, cho
ra ước lượng RR quá lớn 2.29 trong khi mối quan hệ thực sự chỉ là 1.51. Sự can thiệp được tiến hành ở
Phường A dường như không phát huy tác dụng, cho dù nguy cơ mắc bệnh tiêu chảy của trẻ dưới năm ở
phường can thiệp lớn hơn 1.51 lần phường không can thiệp (B), điều này xuất hiện cũng có thể do ngẫu
nhiên (95 CI% chứa giá trị 1).

(2) Phân tích phân tầng để kiểm soát nhiễu trong nghiên cứu đối chứng

Nguyên tắc kiểm soát nhiễu bằng phân tầng tương tự nhau trong các nghiên cứu đối chứng và nghiên cứu cắt 
ngang so sánh dùng số ca hiện mắc, vì cả hai đều sử dụng tỷ số chênh (tỷ số chênh hiện mắc trong phần sau)
để tính tỷ số nguy cơ.

Ví dụ 4:
Trong nghiên cứu đối chứng tiến hành ở bệnh viện Windhoek, Namibia để tìm các yếu tố tác động đến
tỷ lệ tử vong sơ sinh sớm đã từng được đề cập đến trong Module 25 Ví dụ 3 (Muharukua và các cộng
sự, 1998), người ta nghi ngờ rằng sinh non đã gây nhiễu mối quan hệ giữa trọng lượng lúc sinh thấp
(LBW) và tỷ lệ tử vong sơ sinh.

Module 26
trang 8

Bảng 26.1: Nguy cơ mắc bệnh tiêu chảy ở trẻ
em dưới hai tuổi trong khu vực can thiệp
(can thiệp sau)

Tiếp xúc   Tiêu chảy  Không Tiêu
chảy

TỔNG

Không can
thiệp (Phường
B) 40       800        840  
Can thiệp
(phường A) 10        200        210  
Tổng       50       1,000     1,050 

Bảng 26.2: Nguy cơ mắc bệnh tiêu chảy ở trẻ
em 2 tuổi trở hoặc lớn hơn ở khu vực can
thiệp (sau can thiệp)

Tiếp xúc      Tiêu chảy    Không TỔNG  

Không can
thiệp (Phường
B)   15       645        660  
Can thiệp
(phường A)    6       784        790  
Tổng      21       1,429          1,450 

= 34%
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Nếu bạn suy nghĩ thấu đáo, trẻ sơ sinh thiếu tháng có khả năng chết nhiều hơn so với trẻ đủ tháng, và trẻ
thiếu tháng cũng có thể nhẹ hơn 2,500 g (LBW). Chính những sự kiện này làm các nhà nghiên cứu nghi ngờ
rằng sinh non gây nhiễu mối quan hệ giữa LBW và tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh.

Theo nghiên cứu đó, các trẻ sơ sinh có cân nặng thấp có nguy cơ tử vong cao hơn 12.55 lần so với những trẻ
có cân nặng bình thường. Kết quả này có ý nghĩa thống kê (CI 95% bằng 5.69 - 28.00). Tuy nhiên, cũng
có khả năng đây không phải là mối quan hệ thực sự, vì sinh non đã gây nhiễu (làm biến dạng) nó. Do đó,
chúng ta cần phải phân tầng số liệu thông qua yếu tố gây nhiễu khả dĩ, đẻ non. Bên dưới là số liệu có thể
được dùng để nhận được hai tầng.

Trong số 281 trẻ sơ sinh có số liệu về sinh non và cân nặng lúc sinh, 50 trẻ sinh non, trong khi đó có 231 trẻ
đủ tháng. Trong số các trường hợp sinh non, 27 trong số 28 trẻ chết có LBW so với 17 trong số 22 trẻ đối
chứng. Đối với các trẻ sơ sinh đủ tháng, 1 trong 16 trẻ sơ sinh chết có LBW so với 12 trong tổng số 215 em
đối chứng. Bảng 26.3 và 26.4 đưa ra sự phân tầng theo sinh non sử dụng số liệu này.

Bảng 26.3:Mối quan hệ giữa trọng lượng khi
sinh thấp và tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh thuộc
nhóm sinh non ở bệnh viện Windhoek.

Bảng 26.4Mối quan hệ giữa trọng lượng khi
sinh thấp và tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh thuộc
nhóm sinh đủ tháng ở bệnh việnWindhoek.

Trọng lượng
sinh thấp

Chết Đối
chứng

TỔNG Trọng lượng
sinh thấp

Chết Đối
chứng

TỔNG

Có     27     17   44  Có       1      12 13  

Không 1 5 6 Không      15      203    218  

Tổng     28 22 50 Tổng 16 215 231  

OR hiệu chỉnh (aOR) là 3.20 (tính bằng công thức trong Phụ lục 26.1 hoặc Epitable của Epi Info 6.04c).

Bây giờ chúng ta phải xét đến vấn đề, OR có khác với aOR không

Vâng, có khác (12.55 và 3.20!).

Khác bao nhiêu?

Mối quan hệ hiệu chỉnh aOR = 3.20 nhỏ hơn 75% so với trường hợp có nhiễu (OR = 12.55).

Bình luận:

Sinh non là một trong những yếu tố gây nhiễu rất mạnh đến mối quan hệ giữa trọng lượng sinh thấp và tỷ
lệ tử vong ở trẻ sơ sinh. Nếu nhiễu do sinh non không được xét đến, các nhà nghiên cứu có lẽ sẽ kết luận
rằng trọng lượng sinh thấp làm tăng nguy cơ tử vong sớm ở trẻ sơ sinh 12 lần, kết quả có vẻ rất quan
trọng trong thực tế và có ý nghĩa thống kê. Tuy nhiên, điều này không đúng, vì nguy cơ tử vong cao này
không phải do trọng lượng sinh thấp. Loại bỏ ảnh hưởng của sinh non (kiểm soát nhiễu do sinh non) cho
thấy trọng lượng sinh thấp làm tăng nguy cơ tử vong của trẻ sơ sinh chỉ có 3 lần (aOR = 3.20; 95% CI
bằng 0.88 - 11.56), một kết quả thực sự không có ý nghĩa thống kê (95% CI kể cả 1).

Do đó, chúng ta có thể kết luận chính xác rằng trọng lượng sinh thấp thực sự không phải là yếu tố nguy cơ
mạnh làm gia tăng tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh, mà nó chỉ thể hiện chủ yếu qua đẻ non. Do đó, xử lý tình trạng
đẻ non sẽ góp phần giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh.

Module 26
trang 9

89
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Cách giải thích khác đối với các kết quả không có ý nghĩa thống kê

Nếu nhiễu đã được loại trừ khỏi kết quả và chúng ta tìm được một mối quan hệ không có ý nghĩa thống kê (dùng
các khoảng tin cậy hoặc kiểm định ý nghĩa thống kê thông thường, xem các Module 29 và 30), có hai cách giải
thích:

i.  Nghiên cứu không đủ mạnh để làm rõ sự khác biệt cho dù sự khác biệt đó tồn tại trong mẫu. Điều này có
nghĩa số đối tượng quá ít. Chúng ta có thể thấy điều này từ các khoảng tin cậy. Nếu các CI rộng (chẳng
hạn 0.8 - 50), điều này cho thấy vấn đề mạnh (vấn đề có tác động mạnh). Chúng ta cần phải thực hiện
nghiên cứu khác để loại trừ khả năng gây nhiễu. Chúng ta có thể tránh được vấn đề này trong quá trình xây
dựng đề cương nghiên cứu bằng cách tính toán kích thước mẫu đảm bảo đủ số lượng cho nghiên cứu (xem
Module 11).

ii. Đây là kết quả đúng đắn và thực sự không có mối tương quan hoặc mối liên hệ giữa yếu tố nghi ngờ và vấn
đề. Các khoảng tin cậy hẹp (ví dụ: 0,85-4,55) chứng tỏ điều này có thể đúng.

2. Phân tích khớp (ghép)

Trong một số nghiên cứu bệnh chứng, một đối chứng được ghép với một ca bệnh (case) để xử lý nhiễu. Quá
trình ghép phải được gộp vào trong mô hình nghiên cứu. Trong quá trình phân tích, chúng ta phải xét đến mô
hình này. Tuy nhiên, thay vì thực hiện một nghiên cứu bệnh chứng khớp tần số, chúng ta cũng có thể thực
hiện phân tích phân tầng như trong các bảng 26.3 và 26.4.

Tính tỷ số nguy cơ (OR) trong các nghiên cứu bệnh chứng khớp

Trong phân tích bệnh chứng khớp, yếu tố quan trọng cần xem xét là SỐ CẶP chứ không phải số cá
thể trong nghiên cứu.

Ví dụ:

Một nghiên cứu bệnh chứng được tiến hành để xác định nguyên nhân của một đợt bùng phát dịch tả ở
một trong các khu ổ chuột ở Bombay, Ấn Độ. Đối với mỗi ca mắc bệnh dịch tả (được khẳng định qua
xét nghiệm vi trùng học), người ta tìm người đối chứng là một người có cùng giới tính, sinh trong cùng
một thập niên, và sống trong cùng một khu phố. Bảng 26.5 trình bày các kết quả:

Bảng 26.5: Nguồn nước uống của các cặp bệnh nhân/đối chứng bị dịch tả trong 5 ngày trước khi mắc
bệnh

Kiểm chứng khỏe
mạnh

Các trường hợp bệnh tả Tổng số cặp 

Giếng nông Nước máy

Giếng nông 12 3 15  

Nước máy 30 31 61  

Tổng cộng 42 34 76  

Chúng ta thấy rằng trong 30 cặp, những người bệnh lấy nước từ các giếng nông, những người đối chứng thì
không, trong khi đó chỉ có 3 cặp, những người đối chứng lấy nước từ giếng nông còn những người bệnh thì
không.

Do đó, tỷ số nguy cơ là: 

Tỷ số nguy cơ  = =  10

Module 26
trang 10
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Nói cách khác, những người sử dụng nước từ giếng nông có nguy cơ mắc bệnh dịch tả nhiều hơn 10 lần
so với những người sử dụng nước máy.

Các bước cần tiến hành để thực hiện loại phân tích tổng quát này được mô tả bên dưới:

Bước 1: Chuẩn bị bảng:

Phân bố các cặp vào 4 ô của bảng cân nhắc những câu hỏi sau
a) cả ca bệnh và đối chứng có yếu tố nguy cơ (q)
b) đối chứng có yếu tố nguy cơ còn ca bệnh thì không (r)
c) đối chứng không có yếu tố nguy cơ trong khi ca bệnh có (s) (s)
d) cả đối chứng và ca bệnh đều không có yếu tố nguy cơ (t) (t)

Các ca bệnh

Các đối chứng Yếu tố nguy cơ (+) Yếu tố nguy cơ ( - ) 

Yếu tố nguy cơ (+) q r

Yếu tố nguy cơ ( - ) s t  

Bước 2. Kiểm tra xem có tồn tại mối quan hệ giữa yếu tố nguy cơ và bệnh hoặc điều kiện hay không.
Để làm điều này chúng ta so sánh r và s trong bảng. Thực hiện kiểm định McNemar’s X2 để
đánh giá xem mối quan hệ thực sự có ý nghĩa thống kê hay không, tức là không phải do dao
động mẫu (xemModule 30).

Bước 3. Tính tỷ số nguy cơ dùng công thức sau:

Tỷ số nguy cơ = = = 10

LÀM VIỆC NHÓM

Nếu bạn đã tiến hành một nghiên cứu so sánh (nghiên cứu cắt ngang so sánh tại một thời điểm,
nghiên cứu bệnh chứng hoặc nghiên cứu phỏng thực nghiệm:

- Xác định và liệt kê tất cả các biến gây nhiễu tiềm năng và những mối quan hệ nào mà chúng tác động
đến.

- Sử dụng phương pháp phân tầng để kiểm soát nhiễu trên tất cả các mối quan hệ thích hợp khi cần
thiết (nếu không quen với Epi Info, giáo viên có thể hỗ trợ bạn cách lấy bản in từ Epitable).

- Bây giờ hãy diễn giải lại mỗi mối quan hệ, viết bình luận cho chúng.

Module 26
trang 11
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Phụ lục 26.1: Xây dựng công thức tính tỷ số rủi ro hiệu chỉnh

Đối với tất cả các công thức, T = a + b + c + d = tổng tất cả các đối tượng nghiên cứu đối với tầng hoặc mức.

Nghiên cứu thuần tập:

∑(a x {c+d})/T

∑(c x {a+b})/T)

Đối với số liệu phân tầng trong ví dụ (Bảng 26.1 và 26.2):                     

[(40 x {10+200})/1,050] + [(15 x {6 + 784})/1,450]

(10 x {40 + 800})/1,050] + [(6 x {15 + 645})/1,450]

(40 x 210)/1,050] + [(15 x 790)/1,450]

[(10 x 840)/1,050] + [(6 x 660)/1,450]

8 + 8.172 16.172

8 + 2,731 10.731

Lưu ý rằng kết quả này tương tự như kết quả tính từ Epitable trong Epi Info phiên bản 6.04.

Nghiên cứu bệnh chứng (bảng 26.3 và 26.4):

∑(ad/T)
∑(bc/T)

Ví dụ, 

(27 x 5)/50 + (1 x 203)/231 135/50 + 203/231
(17 x 1)/50 + (12 x 15)/231 17/50 + 180/231

2.70 + 0.879 3.579
8 + 0.779 1.119

Lưu ý rằng kết quả này hoàn toàn phù hợp với kết quả tính bằng Epitable trong Epi Info phiên bản 6.04.

Module 26
trang 12
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Một số lưu ý dành cho người dạy

Module 26:  XỬ LÝ NHIỄU TRONG NGHIÊN CỨU

Thời lượng và các phương pháp giảng dạy

1   giờ Giới thiệu và thảo luận

2 giờ (+ hoặc -) Làm việc nhóm  

Giới thiệu và thảo luận
Những người tham gia cần phải hiểu được khái niệm nhiễu và biết cách xác định các yếu tố gây nhiễu tiềm
năng chứ không chỉ biết cách vận dụng công thức để xác định các ảnh hưởng của nhiễu.

Giáo viên cần hỗ trợ những người tham gia tính tỷ số rủi ro hiệu chỉnh thay vì để họ tính bằng máy tính.

Giáo viên ít nhất cũng cần phải sử dụng thành thạo Epi Info, đặc biệt là Epitable. Chỉ nên dùng phiên bản
6.04a vì các phiên bản trước đây gặp vấn đề trong quá trình tính toán Epitable. Cần sử dụng Companion
HSR Computer (Vol. II Phần 2 của HSR Training Series, Harare, WHO / AFRO HSR Unit, 1996) để làm tài
liệu tham khảo trong khóa học.

Module 26
trang 13
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Thiết kế và tiến hành các dự án nghiên cứu hệ thống y tế             
Tập II: Phân tích số liệu và viết báo cáo

Module 27

CHUẨN BỊ PHÂN TÍCH THỐNG KÊ:
Độ phân tán, phân phối chuẩn và sự biến thiên mẫu
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Các bước phân tích số liệu và viết báo cáo

Các câu hỏi đặt ra Các bước sẽ thực hiện*               Yếu tố quan trọng trong mỗi bước

Module 27

trang 2

96

Xem xét các nghiên cứu thực tế
Viết bản tóm tắt số liệu cho từng mục
tiêu/ dân số nghiên cứu
Sắp xếp số liệu và kiểm tra chất lượng
Kiểm tra kết quả từ máy tính

Bảng tần số, số liệu, trung bình, tỷ lệ, mô
tả thành các bảng số liệu chéo (số liệu
định lượng) (22, 24); Mã hóa, lập danh
sách, tóm tắt số liệu thành các sổ cái, ma
trận, lưu đồ, sơ đồ và  chú giải (số liệu
định tính) (23)

Bảng phân tích tổng hợp (24)
Kiểm định tương quan dựa trên rủi ro
(25)
Xử lí các yếu tố gây nhiễu (26)

Các phép đo độ phân tán

Phân phối chuẩn và Sự biến
thiên lấy mẫu (27)

Chọn các phép kiểm định mức ý nghĩa
thống kê (28)

Kiểm định t, chi bình phương (29)
** Kiểm định t cho các biến số theo cặp
** Kiểm định chi-bình phương McNemar (30) 

** Biểu đồ phân tán,
** Đường hồi quy và 
** Hệ số tương quan (31) 

Thảo luận nội dung tóm tắt và hoạch
định chiến lược triển khai với tất cả
các bên có liên quan (33)

Chuẩn bị đề cương báo cáo
Trình bày và diễn giải số liệu
Soạn và soạn lại
Thảo luận và tóm lược các kết luận
Xây dựng đề xuất (32)

Chúng ta đã thu được những
số liệu nào cho mỗi mục tiêu
nghiên cứu?
Số liệu có đầy đủ và
chính xác không?

Chuẩn bị số liệu phân tích

Tóm tắt số liệu và mô tả các
biến/xác định các biến mới

Phân tích mối liên hệ

Chuẩn bị phân tích thống
kê

Xác định loại phân tích
thống kê

Phân tích các quan sát không
ghép cặp và ghép cặp 

Thực hiện kiểm định sự
tương quan

Viết báo cáo và phát

biểu khuyến nghị

Trình bày tóm tắt và soạn
thảo kế hoạch triển khai
khuyến nghị

Số liệu phải có dạng như
thế nào?
Phải tóm tắt số liệu như
thế nào để dễ dàng phân
tích.

Cách thức xác định mối liên
hệ giữa các biến?

Chúng ta có đo lường sự khác
biệt và mối quan hệ giữa các
biến không?

Sự khác biệt giữa các
nhóm được xác định như
thế nào?

Cách xác định mối quan hệ
giữa các biến số?

Nên viết báo cáo như thế
nào?

Cách thức phổ biến, truyền
đạt và sử dụng các kết quả
nghiên cứu và khuyến nghị?

* Những bước này không cần theo thứ tự trong biểu đồ trên. Thứ tự các bước có thể điều chỉnh theo nhu cầu của nhóm
nghiên cứu.
** Những thành phần này là tùy chọn và có thể bỏ qua được nếu không phù hợp với vấn đề nhóm đang nghiên cứu.
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Module 27:  CHUẨN BỊ PHÂN TÍCH THỐNG KÊ

MỤC TIÊU

Sau phiên thảo luận này, bạn có thể

1. Giải thích ý nghĩa của các khái niệm như khoảng biến thiên, phân vị, độ lệch chuẩn, phân phối chuẩn,
sai số chuẩn và khoảng tin cậy 95%.

2. Tính khoảng biến thiên, độ lệch tiêu chuẩn, sai số tiêu chuẩn và các khoảng tin cậy 95% trên tập số 
liệu của bạn, ở nơi thích hợp.

3. Giải thích các kết quả của những tính toán này

I.   Giới thiệu

II. Các đại lượng đặc trưng cho độ phân tán

III. Phân bố chuẩn

IV. Mối quan hệ giữa mẫu với toàn bộ quần thể nghiên cứu

V. Cách xác định mức độ tiêu biểu của các kết quả trong mẫu đối với toàn bộ quần thể.

Module 27
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I.  GIỚI THIỆU

Như chúng ta đã biết (Module 22), trung bình, trung vị và mode là những đại lượng đặc trưng cho xu hướng tập
trung của biến nhưng chúng không cung cấp thông tin về mức độ biến thiên hoặc mở rộng của các trị số quan
sát. Module này sẽ đề cập đến một số đại lượng đặc trưng cho sự dao động (hoặc sự biến đổi), đại lượng mà
trong một số sách thống kê gọi là độ phân tán. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng giới thiệu một số khái niệm về phân
phối chuẩn, sai số chuẩn và khoảng tin cậy. Sau này, chúng ta sẽ cần đến những khái niệm này trong cácModule
28-31, khi chúng ta tiến hành các phép kiểm định thống kê.

II.  ĐỘ PHÂN TÁN

1. Khoảng biến thiên

KHOẢNG BIẾN THIÊN của một tập hợp các trị số quan sát là sự chênh lệch giữa trị số nhỏ nhất và trị số
lớn nhất.

Ví dụ, nếu trọng lượng của 7 thai phụ là 40, 41, 42, 43, 44, 47 và 72 kg, khoảng biến thiên sẽ là 72-40 = 32
kg.

Mặc dù đơn giản về mặt tính toán, khoảng biến thiên không cho ta biết bất cứ thông tin gì về phân bố của
các giá trị giữa hai cực trị.

Nếu trọng lượng của 7 thai phụ khác là 40, 46, 50, 55, 60, 65 và 72 kg, khoảng biến thiên cũng là 72-40 = 32
kg, mặc dù các giá trị rất khác so với các giá trị trong ví dụ trước.

2. Các phân vị

Cách thứ hai để mô tả sự dao động hoặc phân tán của một tập hợp trị số quan sát là chia phân bố thành các phân
vị. Thực sự, khái niệm phân vị chính là sự mở rộng của khái niệm trung vị, chúng ta có thể gọi trung vị là
percentile thứ 50.

CÁC PHÂN VỊ là các điểm chia các đại lượng đo được thành 100 phần bằng nhau.

Phân vị thứ ba (P3) là trị số ở vị trí dưới 3% trị số quan sát.

Phân vị thứ 50 (P50), hoặc trung vị là trị số ở vị trí dưới 50% trị số quan sát.

Để xác định các phân vị, trước tiên chúng ta nên liệt kê các trị số theo thứ tự từ thấp nhất đến cao nhất giống
như khi tìm trung vị.

Các chuyên gia dinh dưỡng thường sử dụng khái niệm phân vị để xây dựng các biểu đồ tăng trưởng tiêu chuẩn
ứng với từng quốc gia cụ thể từ một mẫu đại diện của trẻ em, ở đây trọng lượng và độ cao được đo theo tuổi
hành tháng.

Module 27
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3. Độ lệch chuẩn

Để xác định mức độ khác biệt của các trị số do chúng ta đo được so với giá trị trung bình, chúng ta phải dùng
đại lượng nào đó trong quá trình áp dụng các kiểm định thống kê. Đại lượng này được gọi là độ lệch chuẩn.

ĐỘ LỆCH CHUẨN là đại lượng đặc trưng cho mức độ khác biệt của từng trị số quan sát (tính trung bình)
so với giá trị trung bình.

Để tính độ lệch chuẩn của một tập hợp trị số quan sát, bạn phải tiến hành những bước sau:

1. Tính trung bình của tất cả các trị số quan sát.

2. Tính độ chênh lệch giữa từng trị số quan sát và trung bình.

3. Bình phương tất cả các độ chênh lệch này.

4. Tính tổng của tất cả các độ lệch bình phương.

5. Chia tổng cho số trị số quan sát trừ một.

6. Cuối cùng (do độ chênh lệch so với giá trị trung bình được bình phương), lấy căn bậc hai của kết quả (để
nhận lại được cùng một đơn vị của trị số quan sát)

Ví dụ 1:

Người ta tiến hành cân 11 trẻ 3 tuổi và thu được kết quả như sau:

13, 14, 14, 15, 16, 16, 16, 17, 17, 18 and 20 kg

Số lượng trị số quan sát (n) là 11.

Để tính độ lệch tiêu chuẩn:

(1) Trước hết chúng ta tính trung bình: giá trị trung bình là 16 kg.

(2) Tiếp theo, chúng ta tính độ lệch của mỗi trị số quan sát với giá trị trung bình
(16-13 = 3; 16-14 = 2; v.v...):

3, 2, 2, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 2, 4 

(3) Sau đó, bình phương những giá trị này  (3 x 3 = 9; 2 x 2 = 4; 

v.v...): 9, 4, 4, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 4, 16 

(4) Tổng của các độ lệch bình phương này  (9 + 4 + …...) là 40.

(5) Chia tổng này cho tổng số trị số quan sát (n) trừ một (n - 1 = 10):

40

10

(6) Cuối cùng, chúng ta tính căn bậc hai để tìm độ lệch chuẩn so với giá trị trung bình:              

4 = 2 kg
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Độ lệch chuẩn lớn chứng tỏ rằng các trị số quan sát có độ phân tán rộng xung quanh giá trị trung bình, trong
khi đó độ lệch chuẩn nhỏ chứng tỏ từng giá trị tập trung quanh giá trị trung bình và chúng chênh lệch nhau
rất ít.

Chẳng hạn, nếu các khối lượng trong Ví dụ 1 là

10, 11, 12, 14, 16, 16, 16, 18, 20, 21 and 22 kg, 

Trọng lượng trung bình vẫn là 16 kg. Tuy nhiên, độ lệch chuẩn sẽ là 4 kg, chứng tỏ các trị số quan sát
biến thiên nhiều hơn.

Công thức vừa được sử dụng để tính độ lệch chuẩn được trình bày trong Phụ lục 27.1. Có một cách
khác để tính độ lệch chuẩn là dùng công trong trong phụ lục 27.2. Tuy nhiên, nhiều loại máy tính bỏ túi
có thể thực hiện được các phép toán này, nhưng điều quan trọng là chúng ta phải hiểu ý nghĩa của nó.

III.  PHÂN PHỐI CHUẨN

Nhiều biến như chiều cao, cân nặng và tuổi có một phân phối chuẩn. Phân phối này là một đường cong có
dạng hình chuông với đa phần các giá trị tụ tập gần giá trị trung bình và một vài giá trị bên ngoài nằm gần các
đoạn cuối (các đuôi). Trung bình, trung vị và mode của phân phối chuẩn có cùng giá trị.

Hình 27.1: Đường cong phân bố chuẩn

Tần suất

Trung bình
Giá trị của biến

Trong hình 27.2, chúng ta biểu diễn đường tần suất chiều cao phụ nữ mang thai đến phòng khám tiền sản,
cùng với đường cong chuẩn được vẽ trên nó.
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Hình 27.2: Chiều cao của thai phụ đến phòng khám thai

90

80

70

Số    60

phụ
nữ 50

40

30

20

10

135

140 145 150 155 160 165 170 175 Chiều cao (cm)

Một đặc tính quan trọng của biến phân phối chuẩn là 95% trị số quan sát có giá trị gần như nằm trong hai độ lệch
chuẩn (S.D) của trung bình.* Điều này được biểu diễn trong hình bên dưới.

Hình 27.3:Một biến phân phối chuẩn

-2 SD Trung bình+2 SD

Ví dụ 2:

Nếu chiều cao trung bình của một nhóm 120 phụ nữ là 158 cm và độ lệch chuẩn là 3 cm, điều này có nghĩa là
có khoảng 95% phụ nữ có độ cao nằm trong khoảng từ 152 cm đến 164 cm (giả sử rằng các độ cao phân bố
chuẩn). Nói cách khác, 2,5% phụ nữ (tương ứng là 3 người) thấp hơn 152 cm và 2,5% (hoặc 3 nữ) cũng cao
hơn 164 cm.
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* Nói một cách chính xác, 96% phép đo có giá trị nằm trong độ lệch chuẩn 1.96 so với giá trị trung bình.
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Nhiều phép kiểm định thống kê đòi hỏi các biến phải phân bố chuẩn. Do đó, chúng ta cần phải xem xét phân bố
tần số của các biến để xác định xem biến nào không tuân theo gần đúng phân phối chuẩn. Trong số các ví dụ đã
xét trong các module cho đến thời điểm này, có một số ví dụ không tuân theo phân bố chuẩn (chẳng hạn như ví
dụ 4 trong Module 22). Để đánh giá xem một biến có phân phối chuẩn hay không chúng ta có thể biểu diễn nó
dưới dạng biểu đồ hoặc giản đồ đường (xemModule 22).

IV.  MỐI QUAN HỆ CỦA MẪU VỚI TOÀN BỘ QUẦN THỂ NGHIÊN CỨU
Khi thực hiện một nghiên cứu, thông thường chúng ta cần chọn ra một mẫu từ quần thể nghiên cứu (một
hoặc nhiều). Sau đó, bạn sẽ mô tả quần thể trên cơ sở thông tin thu thập được từ mẫu. Nói cách khác, bạn
phải cố gắng tổng quát hóa những kết quả từ mẫu cho quần thể nghiên cứu lớn hơn. Tất nhiên, chúng ta
chỉ có thể làm như thế khi mẫu được chọn đại diện cho toàn bộ quần thể nghiên cứu.

Bất kỳ giá trị nào của biến thu được từ mẫu (chẳng hạn như trung bình của mẫu) đều có thể được xem là giá
trị ước lượng của quần thể nghiên cứu tương ứng (trung bình quần thể).

Ví dụ, nếu 158 cm là độ cao trung bình của mẫu 120 phụ nữ trong một thị trấn nào đó, bạn hi vọng đây
cũng sẽ là độ cao trung bình của toàn bộ phụ nữ trong thị trấn đó.

Tuy nhiên, trung bình của mẫu có thể khác với trung bình quần thể.

Nếu bạn chọn mẫu gồm 120 bà mẹ khác, bạn tính được độ cao trung bình của họ là 157 cm, giá trị này
không giống với trung bình mẫu đầu tiên. Có thể nó cũng khác với độ cao trung bình thực tế của toàn bộ
quần thể mà mẫu được chọn.

Hiện tượng này được gọi là SỰ DAO ĐỘNGMẪU.

Hình 27.4 biểu diễn đường cong phân bố tần số của quần thể với các đường cong của hai mẫu khác nhau bên
trong nó.

Hình 27.4: Đường cong phân bố tần số và hai đường cong mẫu của biến phân phối chuẩn.

Lưu ý bất kỳ mẫu tiêu biểu nào cũng có đường cong phân bố có hình dạng tương tự như đường cong dân số,
nhưng nó có thể rơi vào bất cứ nơi nào trong đường cong dân số.
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V.  CÁCH XÁC ĐỊNHMỨC ĐỘ TIÊU BIỂU CỦA CÁCKẾTQUẢ TRONGMẪU ĐỐI
VỚI TOÀN BỘQUẦN THỂ

Để đánh giá độ lệch của một giá trị mẫu cụ thể với một giá trị quần thể, chúng ta tính toán một khoảng hoặc
phạm vi quanh giá trị mẫu có khả năng chứa giá trị quần thể cao nhất.

Khoảng này hoặc phạm vi này được gọi là KHOẢNG TIN CẬY.

KHOẢNG TIN CẬY là khoảng giá trị có khả năng bao hàm giá trị quần thể thực nhiều nhất. Giới hạn trên và
dưới của khoảng này được gọi là các giới hạn tin cậy.

Ví dụ:

Khoảng tin cậy 95% của 152-164 cm đối với chiều cao trung bình của quần thể phụ nữ có nghĩa là chắc
chắn 95% bạn sẽ đạt đến trung bình quần thể thực, giá trị mà chúng ta không thể biết được nếu không đo độ
cao của tất cả các phụ nữ, nằm giữa 152 và 164 cm. (152 cm là giới hạn tin cập dưới, 164 cm là giới hạn tin
cậy trên.)

Trong quá trình tính toán khoảng tin cậy chúng ta phải xét đến SAI SỐ CHUẨN. Sai số chuẩn là đại lượng đặc
trưng cho mức độ biến động của trung bình mẫu so với trung bình quần thể. Giá trị này được tính thông qua độ
lệch chuẩn.

Bây giờ chúng ta sẽ đề cập đến cách tính:

• sai số chuẩn và khoảng tin cậy 95% của trung bình (đối với số liệu số), và

• sai số chuẩn và khoảng tin cậy 95% của phần trăm (đối với số liệu phân loại).

1. Cách tính sai số chuẩn và khoảng tin cậy 95% của một giá trị trung bình

Khi xử lý số liệu số, có thể bạn cần ước lượng mức độ dao động của trung bình mẫu so với trung bình quần
thể.

Sai đố chuẩn đối với một giá trị trung bình bằng thương của độ lệch chuẩn và căn bậc hai của kích thước mẫu:

Đối với một biến phân bố chuẩn, chúng ta có thể giả sử rằng, khoảng 95% tất cả các trung bình mẫu khả dĩ
nằm trong hai sai số chuẩn của trung bình quần thể. Nói cách khác, chúng ta có thể chắc chắn 95% rằng
trung bình quần thể (đại lượng mà chúng ta muốn tính với độ chính xác cao nhất) nằm trong hai sai số chuẩn
của trung bình mẫu.

Khi mô tả thống kê các biến, chúng ta thường biểu diễn dưới dạng trung bình mẫu tính được cộng hoặc trừ
hai sai số chuẩn. Đây được gọi là KHOẢNG TIN CẬY 95%. Có nghĩa là chắc chắn 95% trung bình quần
thể thực sự nằm trong khoảng này.

Module 27

trang 9
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Độ lệch chuẩn

Kích thước mẫu
Hoặc

SD

n
SE =
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Trong ví dụ 1, chúng ta chọn một mẫu gồm 11 trẻ ba tuổi trong một ngôi làng để khảo sát cân nặng. Trung
bình mẫu là 16 kg và độ lệch chuẩn của mẫu là 2 kg.

Sai số chuẩn là :

=  0.6 kg

Khoảng tin cậy 95% là:

16 ± (2 x 0.6) = 14.8 to 17.2 kg 

Điều này có nghĩa là chắc chắn 95% trọng lượng trung bình của các trẻ 3 tuổi trong ngôi làng này nằm trong
khoảng 14,8 và 17,2 kg.

Lưu ý rằng kích thước mẫu càng lớn, sai số chuẩn càng nhỏ và khoảng tin cậy càng hẹp (phạm vi sai số, xem
Module 11, kích thước mẫu). Do đó, ưu điểm của việc chọn mẫu đủ lớn là trung bình mẫu sẽ cho ta ước lượng
tốt hơn trung bình quần thể. Tuy nhiên, tại một thời điểm nhất định, việc tăng kích thước mẫu đòi hỏi phải đầu tư
rất nhiều thời gian và tiền bạc, trong khi đó khoảng tin cậy chỉ giảm về mặt kích thước. (xem phụ lục 11.3).

Trong ví dụ trên, sự tăng kích thước mẫu rõ ràng sẽ tăng độ tinh cậy của quá trình tính toán. Với kích thước
mẫu là 20 (thay vì 11), sai số chuẩn sẽ là:

và khoảng tin cậy 95% đối với cân nặng trung bình sẽ nằm trong khoảng từ 15,1 kg đến 16,9 kg.

2. Cách tính sai số chuẩn và khoảng tin cậy 95% của phần trăm

Trong phần trước, chúng ta đã tính sai số chuẩn và khoảng tin cậy 95% của trung bình mẫu, bắt đầu bằng số liệu
số. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành tương tự cho số liệu phân loại biểu diễn theo tỷ lệ phần trăm.

Ví dụ 3:

Trong một 120 bệnh nhân lao được chọn ra từ một quần thể bệnh nhân lao ở một vùng, người ta thấy
rằng 28 bệnh nhân (chiếm 23.3%) không tuân thủ theo chỉ định điều trị ngoại trú. 92 bệnh nhân còn lại
(chiếm 76.7%) tuân thủ hoàn toàn theo liệu pháp điều trị. Bây giờ chúng ta cần tính sai số chuẩn tỷ lệ
phần trăm những người không tuân thủ (23.3%). Chúng ta tiến hành như sau.

Nếu p biểu diễn một trong các tỷ lệ phần trăm (23.3%) thì 100-p biểu diễn tỷ lệ phần trăm còn lại
(76.7%), thế thì để thu được sai số chuẩn của tỷ lệ phần trăm, đầu tiên ta nhân chúng, chia kết quả cho số
lượng trong mẫu và lấy căn bậc hai.

Công thức sai số chuẩn của phần trăm là:

Module 27

trang 10
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2

11

2

20

p(100 - p)

n

SE= =0.45 kg,

SE=
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Trong ví dụ, nó bằng:

= 3.9

Bây giờ, chúng ta thử tính khoảng tin cậy của tỷ lệ phần trăm người không tuân thủ trong toàn khu vực.

Khoảng tin cậy 95% là 

23.3% ± (2 x 3.9) nằm giữa 15,5% và 31,1%.

Điều này có nghĩa là chúng ta tin tưởng 95% rằng trong quần thể tất cả các bệnh nhân TB ở khu vực mà
chúng ta chọn mẫu (120 người), 15,5% đến 31,1% không tuân thủ theo các liệu pháp điều trị ngoại trú đã chỉ
định.

Lưu ý rằng thay vì phần trăm chúng ta có thể dùng tỷ lệ, những đại lượng này có thể nhận bất kỳ giá
trị nào trong khoảng từ 0 đến 1. Thế thì công thức sai số chuẩn sẽ là:

Trong ví dụ này, nó bằng:

SE =   = 0.039

Khoảng tin cậy 95% nằm trong khoảng 0.155 và 0.311, hoặc giữa 15.5 và 31.1%.

LÀM VIỆC NHÓM

1. Tính toán khoảng biến thiên, độ lệch chuẩn và khoảng tin cậy 95% đối với các tập số liệu số quan trọng
nhất của bạn.

Bình luận kết quả của những tính toán này.

2. Tính khoảng tin cậy 95% của tỷ lệ phần trăm đối với các tập số liệu phân loại quan trọng nhất của bạn.
Quy trình tính toán này cũng có thể thực hiện đối với số liệu số nếu chúng được tóm tắt thành các
category (loại, hạng mục)

Bình luận kết quả tính toán.

3. Lưu lại kết quả của quá trình làm việc nhóm. Bạn sẽ cần đến những kết quả này khi thực hiện kiểm định
thống kê.

Module 27
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Phương pháp dài dùng trong tính toán độ lệch chuẩn                                       

xi = các trị số quan sát (cân nặng của các trẻ em ba tuổi, xem ví dụ 1)

x = trung bình  =

xi - x =       hiệu  =  di

Trung bình x = 176/11 = 16 kg

xi x - xi     di di
2

13 16 – 13 +3 9

14 16 – 14 +2 4

14 16 – 14 +2 4

15 16 – 15 +1 1

16 16 – 16 0 0

16 16 – 16 0 0

16 16 – 16 0 0

17 16 – 17 - 1 1

17 16 – 17 - 1 1

18 16 – 18 - 2 4

20 16 – 20 - 4 16

40

∑ di
2

= 40

Độ lệch chuẩn là:

∑di 2

=
40/10   = 2 kgn - 1

Module 27

trang 12
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Phụ lục 27.2: Phương pháp ngắn để tính độ lệch chuẩn                               

Độ lệch chuẩn (S.D.)  = ∑x
2

-  (∑x)
2

/n

n - 1

trong đó x = mỗi giá trị

x
2

= bình phương của mỗi giá trị
(sigma) ∑ chỉ “tổng của”và                         
n = số trị số quan sát

Nếu áp dụng công thức này cho Ví dụ 1 (cân nặng của 11 trẻ ba tuổi ở trang 5), bạn sẽ thấy rằng nó không khó
như thoạt nhìn. Các giá trị x là:

13, 14, 14, 15, 16, 16, 16, 17, 17, 18, 20 kg và n = 11

Nếu bình phương mỗi giá trị, chúng ta được:

169, 196, 196, 225, 256, 256, 256, 289, 289, 324, 400

Lấy tổng tất cả các bình phương  (∑ x
2

) là 2856

Tổng của tất cả các giá trị (∑ x) là 176

Do đó (∑ x)
2

=  176
2

=  30,976

và (∑ x)
2

=  30,976  =  2816

n 11

Độ lệch chuẩn   = (2856 - 2816)    =       4   =  2 kg

10

Module 27

trang 13

107

Lưu ý:
Một phương pháp nhanh hơn để tính độ lệch chuẩn là dùng hàm tự động được tích hợp sẵn trong nhiều
loại máy tính bỏ túi.
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Một số lưu ý dành cho người dạy

Module 27:  CHUẨN BỊ PHÂN TÍCH THỐNG KÊ

Thời lượng và phương pháp giảng dạy

1 giờ Giới thiệu và thảo luận            
3 giờ+ Làm việc nhóm

Giới thiệu và thảo luận

• Đây là module đầu tiên trình bày các khái niệm thống kê, những khái niệm này có thể mới đói với
một số học viên (không hẳn là tất cả), tùy thuộc vào trình độ học vấn của họ. Do đó, bạn cần trình
bày các công thức chậm và cẩn thận, đồng thời minh họa bằng các ví dụ đơn giản.

• Phải đảm bảo mọi người đã hiểu khái niệm dao động mẫu (phần IV) bởi vì đây là một khái niệm quan
trọng hỗ trợ chúng ta hiểu cách thức hoạt động của các phép kiểm định thống kê (Module 28).

• Tạo mối liên hệ với Module 11 và xem phụ lục 11.3 để hình dung sự suy giảm hiệu suất khi kích thước
mẫu ngày càng tăng.

• Nếu các học viên không có nhiều kiến thức thống kê, bạn có thể lược bỏ mục 1 và 2 của Phần V trong slide
trình bày. Tuy nhiên, nếu một trong các nhóm đang tiến hành nghiên cứu mô tả và họ không cần phải so sánh
các nhóm, có thể họ cần phải tính toán sai số chuẩn của trung bình (mục 1) hoặc sai số chuẩn của tỷ lệ phần
trăm (mục 2), thay vì thực hiện các kiểm định thống kê. Trong trường hợp đó, bạn có thể lược bỏ mục này
khi trình bày.

Làm việc nhóm

• Nếu một số tính toán không thích hợp với những nhóm nào đó, nhóm đó cần phải tiến hành ít nhất một
trong các tính toán bằng số liệu mẫu để có kinh nghiệm.

• Lưu ý rằng chúng ta không cần phải tính sai số chuẩn của sự khác biệt hoặc phần trăm khi thực hiện
các phép kiểm định thống kê để xác định sự khác biệt giữa các nhóm hoặc để đánh giá mối quan hệ
giữa các biến. (Xem các module 28-31)

Module 27

trang 14

108
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Thiết kế và tiến hành các dự án nghiên cứu hệ thống y tế             
Tập II: Phân tích số liệu và viết báo cáo

Module 28

CHỌN KIỂM ĐỊNH THỐNG KÊ
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Các bước phân tích số liệu và viết báo cáo

Các câu hỏi đặt ra Các bước sẽ thực hiện*               Yếu tố quan trọng trong mỗi bước

Module 28

trang 2

110

Xem xét các nghiên cứu thực tế
Viết bản tóm tắt số liệu cho từng mục
tiêu/ dân số nghiên cứu
Sắp xếp số liệu và kiểm tra chất lượng
Kiểm tra kết quả từ máy tính

Bảng tần số, số liệu, trung bình, tỷ lệ,
mô tả thành các bảng số liệu chéo (số 
liệu định lượng) (22, 24); Mã hóa, lập
danh sách, tóm tắt số liệu thành các sổ
cái, ma trận, lưu đồ, sơ đồ và  chú giải
(số liệu định tính) (23)

Bảng phân tích tổng hợp (24)
Kiểm định tương quan dựa trên rủi ro
(25)
Xử lí các yếu tố gây nhiễu (26)

Các phép đo độ phân tán,
Phân phối chuẩn và Sự biến
thiên lấy mẫu (27)

Chọn các phép kiểm định mức ý nghĩa
thống kê (28)

Kiểm định t, chi bình phương (29)
**Kiểm định t, chi bình phương (29)
**Kiểm định chi-bình phương McNemar (30) 

** Biểu đồ phân tán,
** Đường hồi quy và
** Hệ số tương quan (31) 

Thảo luận nội dung tóm tắt và hoạch
định chiến lược triển khai với tất cả
các bên có liên quan (33)

Chuẩn bị đề cương báo cáo
Trình bày và diễn giải số liệu
Soạn và soạn lại
Thảo luận và tóm lược các kết luận
Xây dựng đề xuất (32)
)

Chúng ta đã thu được những
số liệu nào cho mỗi mục tiêu
nghiên cứu?
Số liệu có đầy đủ và
chính xác không?

Chuẩn bị số liệu phân tích

Tóm tắt số liệu và mô tả các
biến/xác định các biến mới

Phân tích mối liên hệ

Chuẩn bị phân tích thống
kê

Xác định loại phân tích
thống kê

Phân tích các quan sát không
ghép cặp và ghép cặp 

Thực hiện kiểm định sự
tương quan

Viết báo cáo và phát biểu
khuyến nghị

Trình bày tóm tắt và soạn
thảo kế hoạch triển khai
khuyến nghị

Số liệu phải có dạng như
thế nào?
Phải tóm tắt số liệu như
thế nào để dễ dàng phân
tích.

Cách thức xác định mối liên
hệ giữa các biến?

Chúng ta có đo lường sự khác
biệt và mối quan hệ giữa các
biến không?

Sự khác biệt giữa các
nhóm được xác định như
thế nào?

Cách xác định mối quan hệ
giữa các biến số?

Nên viết báo cáo như thế
nào?

Cách thức phổ biến, truyền
đạt và sử dụng các kết quả
nghiên cứu và khuyến nghị?

* Những bước này không cần theo thứ tự trong biểu đồ trên. Thứ tự các bước có thể điều chỉnh theo nhu cầu của nhóm
nghiên cứu.
** Những thành phần này là tùy chọn và có thể bỏ qua được nếu không phù hợp với vấn đề nhóm đang nghiên cứu.
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Module 28:  CHỌN KIỂM ĐỊNH THỐNG KÊ

MỤC TIÊU

Sau phiên thảo luận này, bạn có thể:

1. Giải thích thế nào là phép kiểm định thống kê và mục đích của nó.

2. Sử dụng bảng để chọn các phép kiểm định thống kê thích hợp cho các tập số liệu khác nhau.

3. Chọn các phép kiểm định thống kê phù hợp với số liệu của mình.

I.   Giới thiệu

II.  Các phép kiểm định ý nghĩa thống kê

III. Nguyên tắc của các phép kiểm định ý nghĩa thống kê

IV. Chọn một phép kiểm định thống kê

Module 28

trang 3
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I.  GIỚI THIỆU

Trong suốt khóa học này, chúng ta cần lưu ý rằng phân tích và diễn giải các kết quả của nghiên cứu phải được
đặt trong mối quan hệ với các mục tiêu nghiên cứu. Module 24 trình bày cách thiết kế các bảng phân tích
tổng hợp phù hợp với các mục tiêu nghiên cứu. Có thể chúng ta đã tìm được một số kết quả thú vị. Chẳng
hạn, trong nghiên cứu về việc sử dụng rượu, chúng ta thấy rằng 30% nam giới trong mẫu uống nhiều hơn ba
ly rượu mỗi ngày so với 20% phụ nữ. Chúng ta diễn giải kết quả này như thế nào?

• Sự khác biệt 10% quan sát được có thể là KHÁC BIỆT THỰC SỰ, sự khác biệt này cũng tồn tại trong
toàn bộ quần thể chứa mẫu (quần thể mà mẫu được chọn ra từ đó).

• Sự khác biệt này cũng có thể DO YẾU TỐ NGẪU NHIÊN; trong thực tế, không có sự khác biệt giữa đàn
ông và phụ nữ, nhưng mẫu đàn ông chỉ ngẫu nhiên khác mẫu phụ nữ. Vì thế chúng ta có thể nói rằng sự
khác biệt quan sát được là do dao động mẫu. 

• Khả năng thứ ba là sự khác biệt 10% quan sát được là do những khiếm khuyết trong quá trình thiết kế
nghiên cứu (hay còn gọi là THIÊN LỆCH-ĐỘ CHỆCH). Chẳng hạn như chúng ta chỉ sử dụng những
người phỏng vấn là nam, hoặc bỏ qua bài kiểm tra sơ bộ, vì thế chúng ta không nhận ra rằng chứng
nghiện rượu là một chủ đề nhạy cảm đối với phụ nữ, và cần một cách tiếp cận linh hoạt. Với một mô
hình nghiên cứu thích hợp, chúng ta sẽ không tìm được bất kỳ sự chênh lệch nào.

Nếu bạn tin tưởng rằng sự khác biệt ghi nhận được giữa hai nhóm không phải do độ chệch, chúng ta cần phải tìm
hiểu xem sự khác biệt này có thể được xem là khác biệt thực sự không. Chúng ta chỉ có thể kết luận được điều
này đúng khi loại trừ được những nguyên nhân ngẫu nhiên (biến động mẫu, xem Module 27). Để làm điều
này chúng ta cần áp dụng kiểm định thống kê.

MỘT PHÉP KIỂM ĐỊNH THỐNG KÊ đánh giá khả năng mà một kết quả nghiên cứu ghi nhận được
(chẳng hạn như sự khác biệt giữa hai nhóm) là do may rủi.

Nói cách khác, kiểm định thống kê được dùng để đánh giá xem kết quả nghiên cứu được quan sát
trên mẫu có thể được xem là kết quả tồn tại thực sự trong quần thể nghiên cứu hay không (quần
thể chứa mẫu).

II.  CÁC PHÉP KIỂM ĐỊNH Ý NGHĨA THỐNG KÊ

Các tập số liệu khác nhau đòi hỏi các phép kiểm định thống kê khác nhau. Trong suốt module này và các
module 29-31, chúng ta xét hai tập số liệu chính.

• So sánh hai (hoặc nhiều) NHÓM để phát hiện SỰ KHÁC BIỆT. (Chẳng hạn, phụ nữ và đàn ông được
so sánh về việc sử dụng rượu.)

• Hai (hoặc nhiều) BIẾN sẽ được đo để phát hiện xem có tồn tại MỐI LIÊN HỆ giữa chúng hay
không. (Chẳng hạn, giữa việc dùng rượu và thu nhập)

Để giúp bạn chọn được phép kiểm định thích hợp, chúng ta dùng các lưu đồ và ma trận để biểu diễn các tập
số liệu khác nhau. Trong module sau (29-31), chúng tôi sẽ giải thích thêm một số phép kiểm định ý nghĩa
thống kê phổ biến. Tuy nhiên, trước hết chúng ta sẽ thảo luận nguyên tắc của các phép kiểm định thống kê.

Module 28
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III.  NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC CỦA PHÉP KIỂM ĐỊNH THỐNG KÊ

Cơ sở lý luận đằng sau các phép kiểm định thống kê là như nhau, bất kể nhà nghiên cứu so sánh sự khác nhau
giữa hai nhóm hoặc chị ta (anh ta) đang đo hai biến để phát hiện các mối quan hệ khả dĩ.

Trước hết chúng ta tập trung vào việc so sánh các nhóm.

• Giả sử bạn xem xét sự khác biệt giữa hai nhóm trong mẫu.

• Bạn muốn biết sự khác biệt ghi nhận được giữa hai nhóm có biểu diễn sự khác biệt thực sự trong toàn bộ
quần thể nghiên cứu hay không (quần thể mà từ đó mẫu được chọn ra), hay điều đó chỉ xuất hiện ngẫu
nhiên (do dao động mẫu).

• Để làm rõ điều này, bạn cần phải xác định mức độ (khả năng) xuất hiện ngẫu nhiên của sự khác biệt này,
nếu trong toàn bộ quần thể không tồn tại sự khác biệt giữa hai nhóm.

Chúng ta không bao giờ chắc chắn 100% rằng sự khác biệt là đúng. Nói chung, chúng ta có thể hài lòng nếu
chắc chắn được 99% hoặc 95% (độ tin cậy) kết quả quan sát được là đúng đối với toàn bộ quần thể nghiên
cứu. Nếu chúng ta chắc chắn 95%, có ít hơn 5% khả năng sự khác biệt quan sát được do yếu tố ngẫu nhiên.
Chúng ta thường chọn mức chấp nhận phổ biến về yếu tố ngẫu nhiên trong kết luận của chúng ta là 0.10
(10%), 0.05 (5%), 0.01 (1%) hoặc thậm chí 0.001 (0.1 %). Đây được gọi là mức ý nghĩa thống kê được
chọn (hay còn được gọi là mức alpha). Người ta cũng sử dụng thuật ngữ mức độ tin cậy.

Nếu bạn muốn mức độ chắc chắn của sự khác biệt quan sát được lớn nhất, bạn cần phải chọn mức ý nghĩa 0.01
hoặc 0.001. Phép thử nghiệm thuốc mới chọn những mức này. Trong các nghiên cứu quản lí và nghiên cứu hành
vi, chúng ta không thể chắc chắn mức độ như vậy, và chúng ta thường chấp nhận mức có nghĩa là 0.05. Các giá
trị 0.01 và 0.05 thường được dùng phổ biến trong các nghiên cứu khoa học.

Trong bất kỳ nghiên cứu nào tìm kiếm sự khác biệt giữa các nhóm và mối quan hệ giữa các biến, khả năng hoặc
XÁC SUẤT (p) để nhận được một kết quả nào đó do ngẫu nhiên phải được tính thông qua các phép kiểm định thống
kê.

XÁC SUẤT nhận được kết quả do ngẫu nhiên thường được biểu diễn dưới dạng GIÁ TRỊ-P.

Trong nghiên cứu về thói quen sử dụng rượu, giá trị p tính được xác định xem sự khác biệt quan sát
được giữa thói quen uống rượu giữa đàn ông và phụ nữ có phải do ngẫu nhiên 0.009 hay không.

Mức ý nghĩa được chọn là 0.01 (1%), thấp hơn 0.009.
Do đó, chúng ta có thể chắc chắn hơn 99% rằng đàn ông uống rượu nhiều hơn phụ nữ trong quần thể
nghiên cứu được chọn. Thế thì chúng ta có thể nói rằng kết quả này có ý nghĩa thống kê ở mức 0.01.

Nếu giá trị p cao hơn 0.01 (ví dụ, 0.03), kết quả sẽ không có ý nghĩa thống kê ở mức 0.01.

Lưu ý rằng lý luận tương tự cũng áp dụng cho mối quan hệ giữa các biến.

Giả sử chúng ta thấy rằng chúng ta đã phân loại hành vi uống rượu thành bốn nhóm: Không bao giờ uống,
vừa phải, nhiều, rất nhiều. Các nhóm thu nhập được phân loại là thấp, vừa phải, và cao. Chúng ta nhận thấy
các nhóm có thu nhập thấp thường có khuynh hướng uống rượu nhiều hoặc quá mức. Bây giờ chúng ta tính
toán xác suât mà mối quan hệ giữa việc dùng rượu và thu nhập xuất hiện do ngẫu nhiên. Giá trị p tính được
là 0.07. Chúng ta đã chọn mức ý nghĩa là 0.05%. Vì giá trị p của chúng ta cao hơn 0.05, kết quả này không
có ý nghĩa thống kê ở mức 0.05 và chúng ta không thể chắc chắn 95% rằng mối quan hệ giữa việc dùng
rượu và thu nhập là mối quan hệ thực sự.
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Các ví dụ về giả thuyết không là:

• Không có sự khác biệt về tỷ lệ mắc bệnh sởi giữa các trẻ em đã được tiêm phòng và các trẻ em không
được tiêm phòng.

• Nam giới không uống rượu nhiều hơn nữ giới.
• Không có mối quan hệ giữa thu nhập gia đình và suy dinh dưỡng ở trẻ em.

Ví dụ về các giả thuyết đối là :

• Có sự khác biệt về tỷ lệ mắc bệnh sởi giữa các trẻ được tiêm phòng và các trẻ không được tiêm
phòng.

• Đàn ông uống rượu nhiều hơn phụ nữ.
• Có mối quan hệ giữa thu nhập gia đình và suy dinh dưỡng ở trẻ em.

Cần hiểu rằng có ý nghĩa thống kê không có nghĩa là sự khác biệt hoặc mối quan hệ quan trọng trong
thực tế. Sự khác biệt nhỏ nhất và ít có liên quan nhất sẽ chuyển thành có ý nghĩa thống kê nếu chúng ta
chọn mẫu đủ lớn. Mặt khác, sự khác biệt lớn và quan trọng có thể không đạt được ý nghĩa thống kê nếu
dùng mẫu quá nhỏ.

Vấn đề quan trọng là nhà nghiên cứu phải khẳng định được những kết quả có ý nghĩa thống kê nhưng có ý
nghĩa thực tế hay không. Ý nghĩa thực tế có nghĩa là kết quả có đề xuất được một số hành động cụ thể để giảm
thiểu vấn đề. Ví dụ, nếu sự khác nhau giữa tỷ lệ mắc bệnh sởi của 500 trẻ được tiêm phòng và 500 trẻ không
được tiêm phòng là 35%, thì việc tiêm phòng phải được tiến hành tích cực hơn nữa. Tuy nhiên, nếu sự khác biệt
chỉ là 2%, kết quả này cho thấy không cần phải thực hiện thêm bất cứ hoạt động gì.

IV.  CHỌN MỘT PHÉP KIỂM ĐỊNH Ý NGHĨA THỐNG KÊÊ

Tùy thuộc vào mục tiêu nghiên cứu và loại số liệu thu thập được, bạn phải chọn một phép kiểm định ý
nghĩa thống kê thích hợp.

Những phần sau sẽ trình bày cách chọn phép kiểm định thống kê thích hợp để xác định sự khác biệt
giữa các nhóm hoặc mối quan hệ giữa các biến.
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Chú ý:

Trong thuật ngữ thống kê, giả thuyết trong toàn bộ quần thể nghiên cứu không tồn tại sự khác biệt thực
sự giữa các nhóm (hoặc không tồn tại mối quan hệ thực sự giữa các biến) được gọi là GIẢ THUYẾT
KHÔNG (Ho). GIẢ THUYẾT ĐỐI LÀ tồn tại sự khác biệt giữa các nhóm hoặc tồn tại mối quan hệ
thực sự giữa các biến.

Lưu ý:

Nếu kết quả có ý nghĩa thống kê, chúng ta loại bỏ GIẢ THUYẾT KHÔNG (Ha) và chấp nhận GIẢ
THUYẾT ĐỐI (Ha) cho rằng có mối quan hệ thực sự giữa hai nhóm, hoặc có mối quan hệ thực sự giữa
hai biến.

Chú ý:

Trước khi áp dụng bất kỳ phép kiểm định thống kê nào, phát biểu giả thuyết không đối với số liệu sẽ áp
dụng phép kiểm định. Điều này sẽ cho phép bạn diễn giải các kết quả của phép kiểm định.

109-124 WHO2  20-12-2003  11:57  Pagina 114

DELL
Highlight

DELL
Strikeout

DELL
Underline

DELL
Squiggly



1. Xác định sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa các nhóm (sử dụng hình 28.1)

Khi chọn phép kiểm định để xác định ý nghĩa thống kê của sự khác biệt giữa các nhóm, có một số vấn đề bạn
cần xét. Trước hết bạn cần xem xét các kết quả quan sát là ghép cặp hay không ghép cặp (XemModule 9 và 26,
nếu cần). Trong mỗi loại này, chúng ta cần phải xác định xem số liệu là phân loại (tên và thứ tự) hay số liệu số.
(Xem định nghĩa trong cácModule 8 và 22.)

Đối với số liệu TÊN (ghép cặp hoặc không ghép cặp), việc dùng phép kiểm định thống kê nào phụ thuộc vào
quy mô của mẫu (mẫu lớn hay nhỏ). Không có định nghĩa rõ ràng về mẫu nhỏ hoặc mẫu lớn. Tuy nhiên, trong
các quan sát không ghép cặp, chúng ta nên dùng kiểm định chính xác Fisher, thay vì kiểm định chi bình
phương nếu toàn bộ mẫu nhỏ hơn 40 hoặc nếu có bất kỳ ô nào trong bảng (sẽ được xây dựng) có số lượng dự
kiến nhỏ hơn 5. Trong những module đào tạo này, chúng ta chỉ xét những phép kiểm định dùng cho các mẫu lớn.
Trong module 29, chúng ta sẽ xét kiểm định Chi bình phương và trong module 30, chúng ta sẽ xét kiểm định
chi bình phươngMcNemar.

Ví dụ vềmột mẫu không ghép cặp :

Trong nghiên cứu về tính hiệu quả của việc tiêm phòng bệnh sởi, nhóm nghiên cứu quyết định khảo sát
100 bệnh nhân bị sởi từ 1 đến 5 tuổi đến một phòng khám và 100 trẻ em cùng khoảng độ tuổi nhưng
không mắc bệnh sởi (mắc các loại bệnh khác). Khi so sánh hai nhóm về tình trạng tiêm phòng, họ nhận
thấy rằng tỷ lệ tiêm chủng ở các trẻ bị sởi thấp hơn so với các bệnh nhân không bị sởi. Nhóm nghiên
cứu dùng kiểm định Chi bình phương để xác định xem sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê hay
không.

Dùng hình 28.1, chúng ta cần tiến hành theo một số bước sau để chọn được phép kiểm định thích hợp.

1. Mục tiêu: Nghiên cứu hiệu quả của vắc-xin sởi ở trẻ em 1-5 tuổi.
2. Giả thuyết:

Ho: Không có sự khác biệt về tỷ lệ tiêm phòng ở các bệnh nhân sởi và các bệnh nhân không bị sởi.
Ha: Có sự khác biệt về tỷ lệ tiêm phòng ở các bệnh nhân sởi và các bệnh nhân không bị sởi.

3. Tập số liệu: So sánh các nhóm (tỷ lệ tiêm chủng)
4. Loại quan sát: Không ghép cặp.
5. Loại biến: phân loại (tên)
6. Mẫu: lớn
7. Kiểm định: kiểm định χ2
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* Trong các quan sát ghép cặp, từng quan sát ở tập số liệu này (chẳng hạn các ca bệnh) được ghép với từng quan sát ở
tập số liệu khác (chẳng hạn các đối chứng), chẳng hạn thông qua việc xét đến cả hai người tham gia vào nghiên cứu
đều đến từ một nơi hoặc có cùng độ tuổi.
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Hình 28.1: Lưu đồ lựa chọn một phép kiểm định ý nghĩa thống kê khi xác định sự khác biệt giữa các
nhóm

Đối với số liệu SỐ THỨ TỰ, việc dùng phép kiểm định ý nghĩa thống kê nào phụ thuộc vào việc có hai hay
nhiều nhóm được so sánh.*

Đối với số liệu SỐ, cũng giống như số liệu số thứ tự, việc chọn phép kiểm định ý nghĩa thống kê thích hợp
tùy thuộc vào việc bạn so sánh hai hay nhiều nhóm.
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Loại quan sát

Số

Các mục tiêu

Giả thuyết không

So sánh các nhóm

Không ghép cặp

Phân loại (Định danh,
tên)

Mẫu lớn: Dùng kiểm
định χ2

Mẫu nhỏ: Dùng
kiểm định chính
xác Fisher

Hai mẫu: Dùng
kiểm định t

Use t-test

Nhiều hơn hai
mẫu: dùng kiểm
định F

Phân loại (thứ tự) Xem
phụ lục 28.1)

Ghép cặp (xem phụ lục 28.1 và
module 30)

* Các phép kiểm định được dùng để so sánh hai nhóm dựa trên việc sắp xếp số liệu: kiểm định hai mẫu Wilcoxon, cho
ra kết quả tương tự như kiểm định U Mann-Whitney, dành cho các quan sát không ghép cặp và kiểm định dấu và hạn
Wilcoxon dành cho các quan sát ghép cặp. Chúng ta sẽ không xét các phép kiểm định này trong các module đào tạo này,
nhưng nếu muốn dùng chúng, bạn có thể tham khảo các sách giáo khoa thống kê. (Xem các tài liệu tham khảo trong
module này; Chương 10 về Thống Kê Swinscow tại Square One rất rõ ràng và dễ hiểu.)
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TrongModule 29, chúng ta sẽ đề cập đến cách tiến hành và diễn giải một phép kiểm định t nếu chỉ so sánh hai
nhóm. Nếu so sánh hơn hai nhóm, bạn cần tham khảo các sách giáo khoa về thống kê (Xem hình 28.1 và Bảng
28.1).

Ví dụ vềmộtmẫu không ghép cặp, hai nhóm:

Trong nghiên cứu dinh dưỡng, người ta tiến hành đo cân nặng của 142 trẻ năm tuổi sống ở vùng nông thôn và
171 trẻ 5 tuổi sống ở khu vực thành thị. Sau đó, tiến hành tính trung bình cân nặng của từng mẫu và so sánh
bằng kiểm định t để xác định xem có sự khác biệt hay không.

Dùng hình 28.1, chúng ta cần tiến hành theo một số bước sau để chọn được phép kiểm định thích hợp.

1. Mục tiêu: Xác định sự khác biệt về cân nặng giữa các trẻ năm tuổi ở khu vực thành thị và nông thôn.
2. Giả thuyết:

Ho: Không có sự khác biệt giữa trọng lượng trung bình của các trẻ em ở khu vực thành thị và nông thôn.

Ha: Có sự khác biệt giữa trọng lượng trung bình của các trẻ em ở khu vực thành thị và nông thôn.

3. Tập số liệu: So sánh các nhóm (cân nặng trung bình)
4. Loại quan sát: Không ghép cặp
5. Loại biến: số
6. Mẫu: Hai mẫu
7. Kiểm định: Kiểm định t

Ví dụ vềmẫu không ghép cặp, nhiều hơn hai nhóm:

So sánh trọng lượng trung bình của 4 nhóm trẻ năm tuổi sau đây: bé trai sống ở vùng nông thôn, bé trai sống
ở vùng thành thị, bé gái sống ở vùng nông thôn và bé gái sống ở vùng thành thị. Trong trường hợp này, chúng
ta nên dùng kiểm định F.

Ví dụ vềmột nghiên cứu dùng số liệu xếp hạng:

Trong nghiên cứu giả thực nghiệm để khảo sát tác động của chiến dịch giáo dục sức khỏe đến hiểu biết về
việc kiểm soát bệnh tiêu chảy trong cộng đồng, người ta chọn ra hai nhóm xã. Nhóm thứ nhất bao gồm các
xã đã được phổ biến chương trình giáo dục sức khỏe, nhóm thứ hai gồm các xã chưa được phổ biến chương
trình giáo dục sức khỏe. Trong quá trình phân tích, người ta xếp khả năng hiểu biết cách xử lý bệnh tiêu chảy
của xã từ mức cao nhất đến thấp nhất. Tiến hành kiểm định hai mẫu Wilcoxon để xác định xem có sự khác
biệt có ý nghĩa thống kê giữa hai nhóm xã hay không.

Ví dụ vềmẫu ghép cặp, hai nhóm:

Trọng lượng của nam giới và nữ giới trưởng thành được so sánh khi điều khiển độ cao. Tức là, đối với mỗi
người đàn ông ở một độ cao nhất định, chúng ta chọn một người phụ nữ có cùng độ cao để so sách trọng
lượng. Kiểm định t cho các biến số theo cặp được dùng trong trường hợp này.

Bảng 28.1 tóm tắt các phép kiểm định khác nhau để xác định xem sự khác biệt giữa hai hoặc nhiều nhóm
với các kết quả quan sát ghép cặp hoặc không ghép cặp có ý nghĩa thống kê hay không.
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Bảng 28.1: Chọn một phép kiểm định thống kê để xác định sự khác biệt giữa các nhóm

Các kết quả quan sát không ghép cặp Các kết quả quan sát ghép cặp

Số liệu tên
Mẫu nhỏ Kiểm định chính xác Fisher Kiểm định dấu
Mẫu lớn Kiểm định Chi bình phương* 

(Module 29)  

Kiểm định chi bình phương
McNemar * (Module 30)

Số liệu số thứ tự

Hai nhóm Kiểm định hai mẫu Wilcoxon hoặc Kiểm định sắp hạng có dấu
WilcoxonKiểm định UMann-Whitney 

Hơn hai nhóm   Phân tích phương sai một chiều
Kruskal-Wallis

Phân tích phương sai hai chiều
Friedman

Số liệu số     
Hai nhóm Kiểm định t* (Module 29) Kiểm định t cho các biến số

theo cặp * (Module 30)Hơn hai nhóm     Kiểm định F

* Các phép kiểm định được đánh dấu hoa thị đã được thảo luận trong các module tương ứng.
Nguồn: Trích từ Riegelman RK (1981).

2. Đánh giá mối quan hệ giữa các biến (dùng bảng 28.2)

Bảng 28.2: Chọn một phép kiểm định ý nghĩa thống kê khi đánh giá mối quan hệ giữa các biến.

Số liệu tên Kiểm định Chi bình phương
(nếu mẫu đủ lớn)* 

Tính tỷ số chênh hoặc tỷ số
nguy cơ *

(Modules 29, 30) (Module 25)

Số liệu số thứ tự hoặc số liệu
số khi mối quan hệ được dự
đoán là không tuyến tính

Tính rho Spearman hoặc tau
Kendall 

Ý nghĩa của rho Spearman
hoặc tau Kendall

Số liệu số khi mối quan hệ
được dự đoán là tuyến tính

*  Tính toán hệ số tương quan
Pearson (r)   

Ý nghĩa của hệ số tương quan
Pearson (r)*

(Module 31) (Module 31)  

* Các phép kiểm định được đánh dấu hoa thị đã được thảo luận trong các module tương ứng.
Nguồn: Trích từ Riegelman RK (1981).

Xác định số liệu của bạn thuộc loại số liệu tên, số liệu số thứ tự hoặc số liệu số. Nếu là số liệu số, tiếp tục
xác định xem mối quan hệ có phải là tuyến tính không. Thuật ngữ quan hệ tuyến tính đối với các số liệu số
nghĩa là mối quan hệ trong đó biến phụ thuộc tỷ lệ với biến độc lập, trong đó hệ số tỷ lệ là một hằng số
sao cho các điểm trên đồ thị tán xạ khi được nối lại gần giống như một đường thẳng.

Đối với số liệu TÊN, tỷ số nguy cơ là một đại lượng tương quan hữu dụng thường được sử dụng trong các
nghiên cứu đối chứng hoặc các nghiên cứu thuần tập. Module 25 đề cập đến việc tính tỷ số chênh như một giá
trị ước lượng cho tỷ số nguy cơ trong các nghiên cứu đối chứng.

Ví dụ:

Trong nghiên cứu đối chứng được trình bày ở Ví dụ 3 của module đó, chúng ta đã dùng tỷ số chênh để
tính được số trẻ sơ sinh có trọng lượng sinh thấp có nguy cơ tử vong lớn gấp 12 lần những trẻ có trọng
lượng bình thường.
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Đối với số liệu SỐ THỨ TỰ, hệ số tương quan hạng Spearman hoặc tau của Kendall có thể được tính toán và
kiểm định ý nghĩa thống kê. Nếu bạn muốn sử dụng chúng, hãy tham khảo các sách giáo khoa thống kê. (Xem tài
liệu tham khảo Swinscow (1998) Chương 11.)

Đối với số liệu SỐ, khi chúng ta dự đoán mối quan hệ là tuyến tính, chúng ta có thể tính được hệ số tương quan
Pearson và kiểm định thống kê.Module 31 sẽ trình bày cách tiến hành công việc này.

Ví dụ:

Bạn đang muốn kiểm tra xem trọng lượng của trẻ em năm tuổi có liên quan đến thu nhập gia đình của các em
hay không. Bạn dự đoán có mối quan hệ tuyến tính giữa hai biến “thu nhập gia đình” và “trọng lượng”, trong đó
trọng lượng tăng khi thu nhập hộ gia đình tăng.

Module 28
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Lưu ý:

Mối liên hệ có ý nghĩa thống kê không nhất thiết thể hiện sự tồn tại mối quan hệ nhân quả. (XemModule
25.) Tuy nhiên, chúng ta nên tiếp tục nghiên cứu thêm xem có tồn tại mối quan hệ nhân quả hay không.

109-124 WHO2  20-12-2003  11:57  Pagina 119

DELL
Highlight

DELL
Strikeout

DELL
Underline

DELL
Squiggly



BÀI TẬP chọn kiểm định thống kê
Sử dụng hình 28.1 và các bảng 28.1 và 28.2, xác định các kiểm định thích hợp cho những nghiên cứu
sau.

Bài tập 1:

Tiến hành nghiên cứu so sánh ảnh hưởng của một loại thuốc chống tăng huyết áp mới đến huyết áp tâm
trương của mẫu nghiên cứu so với ảnh hưởng của placebo (thuốc trấn an) đến mẫu thuộc nhóm đối chứng
không tương xứng (Riegelman 1981: 243).

Bài tập 2:

Một nghiên cứu tìm hiểu xem có phải phụ nữ mang thai sống trong các gia đình không có nguồn nước
riêng có nguy cơ tử vong chu sinh cao hơn đáng kể những phụ nữ sống trong các hộ gia đình có nguồn
nước riêng, nếu có, nghiên cứu này sẽ xác định tương quan mạnh như thế nào.

Bài tập 3:

Một nghiên cứu được tiến hành để tìm hiểu xem những người trải qua một năm điều trị bệnh tiểu đường
có sụt cân đáng kể hay không, và mức độ sụt cân có liên quan đến trọng lượng ban đầu hay không. Bảng
sau đây biểu diễn cân nặng ban đầu (x) và cân nặng sau một năm điều trị (y) của 16 bệnh nhân tiểu đường
trưởng thành mới được chẩn đoán.

Cân nặng ban đầu
(x) theo pound

Cân nặng sau 1 năm (y)
theo pound

Cân nặng ban đầu
(x) theo pound.

Cân nặng sau một năm (y)
theo pound.

140 115 120 123

160 130 145 143

180 135 150 125

120 125 160 140

132 112 160 135

146 130 149 120

190 160 129 119

200 160 150 113

Bài tập 4

Từ các nghiên cứu trước đây, người ta đã xác định được rằng 30% số cặp vợ chồng đủ tiêu chuẩn ở một
trung tâm y tế huyện tiến hành kế hoạch hóa gia đình. Sau khi trải qua một chương trình giáo dục cộng
đồng, kết quả cho thấy trong số 90 cặp vợ chồng được chọn ngẫu nhiên, 40 cặp thực hiện kê hoạc hóa gia
đình. Cán bộ giáo dục y tế muốn biết có phải chương trình này tác động đến nhóm mục tiêu hay không.
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LÀM VIỆC NHÓM

Xem lại các mục tiêu cụ thể trong nghiên cứu của bạn và danh sách các biến và dùng bảng phân tích tổng hợp
để xác định các phép kiểm định thống kê thích hợp cho tập số liệu của bạn.
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Một số lưu ý dành cho người dạy

Module 28:  CHỌN PHÉP KIỂM ĐỊNH Ý NGHĨA THỐNG KÊ

Thời lượng và phương pháp giảng dạy

giờ* Giới thiệu và thảo luận                    
1 giờ* Làm việc nhóm

*Chúng ta có thể thêm ½ đến 1 giờ cho phiên toàn thể hoặc làm việc nhóm nếu giáo viên muốn yêu cầu
những người tham gia hoàn thành các bài tập về chọn phép kiểm định ý nghĩa thống kê ở một trong hai
phần của phiên thảo luận.

Giới thiệu và thảo luận

• Chúng ta không nhất thiết phải trình bày module này hoàn chỉnh. Như đã đề cập trong phần các mục tiêu,
mục tiêu chính của phiên thảo luận này là giúp những người tham gia hiểu thế nào là phép kiểm định ý
nghĩa thống kê và tại sao phải dùng chúng. Họ phải có khả năng dùng lưu đồ để chọn các phép kiểm
định ý nghĩa thống kê thích hợp cho các mô hình nghiên cứu khác nhau và các loại số liệu khác nhau.
Chúng ta không cần phải trình bày các ví dụ về việc sử dụng cả hai lưu đồ.

• Chúng ta có thể giới hiệu câu hỏi tại sao bạn phải thực hiện các phép kiểm định thống kê thông qua việc
trình bày bảng phân tích tổng hợp (chẳng hạn số người hút thuốc và số người không hút thuốc ở nam và
nữ) và tiếp theo hỏi về cách giải thích sự khác biệt về thói quen hút thuốc giữa nam và nữ (30% so với
20% ). Chúng ta nên làm những việc này trên một bảng phân tích tổng hợp của một nhóm nghiên cứu nào
đó.

• Một khi mọi người đã hiểu rõ tại sao phải thực hiện các phép kiểm định ý nghĩa thống kê, bạn có thể yêu cầu
những người tham gia đưa ra ví dụ về kết quả thực hiện phân tích thống kê trên các bảng phân tích tổng hợp
của chính họ.

• Nhấn mạnh rằng có hai phép kiểm định được sử dụng phổ biến nhất: phép kiểm định t và phép kiểm định
χ2 .Tất cả những phép kiểm định thống kê khác được đề cập đến trong lưu đồ (Hình 28.1) thường ít
được sử dụng trong các dự án.

• Nếu nhóm những người tham gia của bạn đủ trình độ tự học cách dùng lưu đồ và các ma trận, bạn có
thể yêu cầu họ hoàn thành một số hoặc cả năm bài tập. Cũng có thể yêu cầu họ tham gia phiên toàn thể
vài phút, dùng lưu đồ và ma trận để chọn các phép kiểm định thống kê thích hợp, sau đó chọn một
người xung phong trả lời. Ngoài ra, một số hoặc tất cả các bài tập có thể là nhiệm vụ đầu tiên trong quá
trình làm việc nhóm, trong đó người hướng dẫn đóng vai trò tích cực trong quá trình hỗ trợ các thành
viên của nhóm thuần thục cách dùng lưu đồ và bảng.

• Sau khi đã giới thiệu module này, chúng ta nên giới thiệu một phần của module tiếp theo: hoặc kiểm định t
hoặc kiểm định chi bình phương. Điều này sẽ tạo điều kiện để chúng ta áp dụng các khái niệm lý thuyết
trong module này vào các tình huống cụ thể.

Làm việc nhóm

Hãy để những người tham gia chọn lựa bảng phân tích tổng hợp để thực hiện các phép kiểm định thống kê.
Họ cần phải xác định xem phép kiểm định nào thích hợp cho mỗi bảng phân tích tổng hợp được chọn.
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Đề xuất các phép kiểm định ý nghĩa thống kê cho các nghiên cứu trong bài tập

Bài tập 1:

Nghiên cứu tiến hành trên hai mẫu. Chúng ta xét sự khác biệt đáng kể về huyết áp tâm trương giữa nhóm
nghiên cứu điều trị bằng thuốc mới và nhóm so sánh dùng placebo (thuốc trấn an). Đây là số liệu số (Bảng
28.1 hoặc hình 28.1).

Các mẫu không khớp nhau. Do đó, kiểm định t là kiểm định thích hợp.

Bài tập 2:
Chúng ta giả sử rằng có hai mẫu. Chúng ta nghiên cứu ý nghĩa thống kê của sự khác biệt và kết quả hoặc
biến phụ thuộc là số ca tử vong chu sinh, tức là, số liệu tên (Hình 28.1 hoặc Bảng 28.1). Những nghiên cứu
như thế được thực hiện trên các mẫu lớn và chúng không tương xứng. Vì thế phép kiểm định thích hợp là chi
bình phương.

Nếu muốn tìm độ mạnh của mối liên hệ chúng ta nên dùng Bảng 28.2. Vì đây là số liệu tên, nên chúng ta
phải tính tỷ số chênh hoặc tỷ số nguy cơ.  Bảng 2 x 2 thiết kế cho kiểm định χ2 cũng có thể sử dụng ở đây.

Ví dụ 3:

Giả sử có hai mẫu và chúng ta cần kiểm tra ý nghĩa thống kê của sự khác biệt. Biến phụ thuộc là cân nặng,
đây là số liệu số. (Sử dụng hình 28.1 hoặc Bảng 28.1). Mẫu gồm 16 bệnh nhân, nhưng các phép đo được tiến
hành hai lần trên mỗi bệnh nhân. Do đó, đây là mẫu tương hợp (hoặc ghép cặp). Trong trường hợp này,
mẫu tự ghép cặp.

Do đó, phép kiểm định thích hợp là kiểm định t cho các biến số theo cặp. Về vấn đề sự sụt giảm cân nặng
có liên quan đến cân nặng ban đầu hay không, đó là một phép kiểm định mức độ tương quan.

Bởi vì số liệu là số liệu số, chúng ta cần tính hệ số tương quan Pearson (r). Nếu cần kiểm định ý nghĩa
thống kê của tương quan, dùng bảng 28.2, suy ra ý nghĩa thống kê của r Pearson.

Bài tập 4:

Trong nghiên cứu này, người ta chọn một mẫu. Mẫu được so sánh với số liệu quần thể đã biết. Phép kiểm
định xét sự khác nhau giữa tỷ lệ hoặc tỷ lệ phần trăm. Vì số liệu là số liệu tên, chúng ta nên dùng kiểm
định χ2. (Xem Hình 28.1 hoặc Bảng 28.1)
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Thiết kế và tiến hành các dự án nghiên cứu hệ thống y tế             
Tập II: Phân tích số liệu và viết báo cáo

Module 29

XÁC ĐỊNH SỰ KHÁC BIỆT GIỮA CÁC NHÓM:
PHẦN I

PHÂN TÍCH CÁC KẾT QUẢ QUAN SÁT KHÔNG
GHÉP CẶP
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Các bước phân tích số liệu và viết báo cáo

Các câu hỏi đặt ra Các bước sẽ thực hiện*               Yếu tố quan trọng trong mỗi bước

Module 29

trang 2
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Xem xét các nghiên cứu thực tế
Viết bản tóm tắt số liệu cho từng mục
tiêu/ dân số nghiên cứu
Sắp xếp số liệu và kiểm tra chất lượng
Kiểm tra kết quả từ máy tính

Bảng tần số, số liệu, trung bình, tỷ lệ, mô
tả thành các bảng số liệu chéo (số liệu
định lượng) (22, 24); Mã hóa, lập danh
sách, tóm tắt số liệu thành các sổ cái, ma
trận, lưu đồ, sơ đồ và  chú giải (số liệu
định tính) (23)

Bảng phân tích tổng hợp (24)
Kiểm định tương quan dựa trên rủi ro
(25)
Xử lí các yếu tố gây nhiễu (26)

Các phép đo độ phân tán,

Phân phối chuẩn và Sự biến
thiên lấy mẫu (27)

Chọn các phép kiểm định mức ý nghĩa
thống kê (28)

Kiểm định t, chi bình phương (29)
** Kiểm định t cho các biến số theo cặp
** Kiểm định chi-bình phương McNemar (30) 

** Biểu đồ phân tán,
** Đường hồi quy và
** Hệ số tương quan (31) 

Thảo luận nội dung tóm tắt và hoạch
định chiến lược triển khai với tất cả
các bên có liên quan (33)

Chuẩn bị đề cương báo cáo
Trình bày và diễn giải số liệu
Soạn và soạn lại
Thảo luận và tóm lược các kết luận
Xây dựng đề xuất (32)

Chúng ta đã thu được những
số liệu nào cho mỗi mục tiêu
nghiên cứu?
Số liệu có đầy đủ và
chính xác không?

Chuẩn bị số liệu phân tích

Tóm tắt số liệu và mô tả các
biến/xác định các biến mới

Phân tích mối liên hệ

Chuẩn bị phân tích thống
kê

Xác định loại phân tích
thống kê

Phân tích các quan sát
không ghép cặp và ghép cặp

Thực hiện kiểm định sự
tương quan

Viết báo cáo và phát

biểu khuyến nghị

Trình bày tóm tắt và soạn
thảo kế hoạch triển khai
khuyến nghị

Số liệu phải có dạng như
thế nào?
Phải tóm tắt số liệu như
thế nào để dễ dàng phân
tích.

Cách thức xác định mối liên
hệ giữa các biến?

Chúng ta có đo lường sự khác
biệt và mối quan hệ giữa các
biến không?

Sự khác biệt giữa các
nhóm được xác định như
thế nào?

Cách xác định mối quan hệ
giữa các biến số?

Nên viết báo cáo như thế
nào?

Cách thức phổ biến, truyền
đạt và sử dụng các kết quả
nghiên cứu và khuyến nghị?

* Những bước này không cần theo thứ tự trong biểu đồ trên. Thứ tự các bước có thể điều chỉnh theo nhu cầu của nhóm
nghiên cứu.
** Những thành phần này là tùy chọn và có thể bỏ qua được nếu không phù hợp với vấn đề nhóm đang nghiên cứu.
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Module 29:  XÁC ĐỊNH SỰKHÁC BIỆT GIỮA CÁC NHÓM,
PHẦN I: PHÂN TÍCH CÁC KẾT QUẢ QUAN
SÁT KHÔNG GHÉP CẶP

MỤC TIÊU:

Vào cuối phiên thảo luận này, bạn sẽ có thể:

1. Quyết định khi nào cần áp dụng kiểm định t cho các biến số không ghép cặp và kiểm định chi bình
phương.

2. Tính các giá trị t và các giá trị chi bình phương.

3. Sử dụng các bảng t và các bảng chi bình phương để đánh giá các giá trị t và chi bình phương tính
được có ý nghĩa thống kê không.

4. Quyết định xem bạn có thể dùng những phép kiểm định này trên số liệu của bạn hay không, nếu có,
phép kiểm định nào nên được dùng trên tập số liệu đó.

5.Thực hiện các phép kiểm định này trên số liệu của bạn.

I.  Giới thiệu

II. Kiểm định T

III. Kiểm định Chi bình phương  (χ2) 

Module 29
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I.  GIỚI THIỆU

Khi mô tả và phân tích các bảng phân tích tổng hợp chứa các biến chính của bạn (xemModule 22 và 24), có lẽ
bạn đã phát hiện được sự khác biệt giữa các nhóm. Bạn cần phải tiếp tục làm rõ thêm những sự khác biệt này có
khả năng do chance (may rủi, ngẫu nhiên), hay chúng là sự khác biệt thực sự (có ý nghĩa thống kê).

Để xác định điều này, bạn có thể thực hiện hai loại kiểm định. Đó là:

• Kiểm định t, và
• Kiểm định chi bình phương  (χ2) 

Kiểm định t được sử dụng cho các số liệu SỐ, khi so sánh trung bình của hai nhóm.

Kiểm định chi bình phương được sử dụng cho số liệu PHÂN LOẠI, khi so sánh tỷ suất của các sự kiện xuất hiện
trong hai hoặc nhiều nhóm.

Cả hai phép kiểm định được dùng cho các kết quả quan sát KHÔNG GHÉP CẶP. Đối với các kết quả quan sát
GHÉP CẶP, chúng ta dùng hai phép kiểm định khác nhau, tùy thuộc vào việc số liệu là số liệu phân loại hoặc
số liệu số. (XemModule 30.)

II.  KIỂM ĐỊNH T

Kiểm định t, hay còn gọi là kiểm định t Student được sử dụng cho các số liệu số để xác định sự khác biệt ghi
nhận được giữa các trung bình của hai nhóm có ý nghĩa thống kê hay không.

Ví dụ 1:

Ở một tỉnh nào đó, người ta thấy rằng tỷ lệ phụ nữ sinh mổ rất cao. Do đó, họ thực hiện một nghiên cứu để tìm
hiểu nguyên nhân của hiện tượng này. Vì theo các nghiên cứu, độ cao nhỏ hơn tiêu chuẩn là một trong những
yếu tố nguy cơ gây sinh khó, các nhà nghiên cứu muốn tìm hiểu xem có hay không sự khác biệt độ cao trung
bình giữa những người phụ nữ sinh bình thường và sinh mổ trong tỉnh này. Giả thuyết không là không có sự
khác biệt độ cao trung bình giữa hai nhóm phụ nữ. Giả sử chúng ta tìm được kết quả như sau:

Bảng 29.1: Chiều cao trung bình của phụ nữ sinh thường và sinh mổ

Loại sinh Số phụ nữ trong
nghiên cứu

Độ cao trung bình theo
cm  

Độ lệch chuẩn

Kiểm định t là cách thích hợp để xác định xem sự khác biệt ghi nhận được 2 cm có ý nghĩa thống kê hay không.

Module 29
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Sinh bình thường 60 156 3.1

Sinh mổ 52 154 2.8 
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Để thực hiện kiểm định t bạn phải hoàn thành 3 bước:

1. Tính giá trị t

2. Chọn mức ý nghĩa và dùng bảng t

3. Giải thích kết quả

Bước 1. Tính giá trị t

Để tính giá trị t, bạn cần tiến hành các bước sau:

(1) Tính hiệu giữa các giá trị trung bình.
Trong ví dụ trên, sự khác biệt là 156-154 = 2 cm.

(2) Tính độ lệch chuẩn đối với mỗi nhóm nghiên cứu (Khái niệm độ lệch chuẩn và cách tính nó đã được trình
bày trong module 27). Giả sử chúng ta tìm được độ lệch chuẩn trong cột cuối cùng của Bảng 29.1.

(3) Tính toán sai số chuẩn của sự chênh lệch giữa hai giá trị trung bình.                 

Sai số chuẩn của sự khác biệt được tính bằng công thức sau:

Trong đó:   SD1 là độ lệch chuẩn của mẫu thứ nhất.
SD2 là độ lệch chuẩn của mẫu thứ hai.
n1 là kích thước mẫu thứ nhất
n2 là kích thước của mẫu thứ hai.

Đối với số liệu của chúng ta, nếu chúng ta chọn phụ nữ sinh bình thường là mẫu 1 và phụ nữ sinh mổ
là mẫu 2, sai số chuẩn của sự khác biệt là:

= 0.56

(4)  Cuối cùng, chia độ chênh lệch giữa các trung bình cho sai số chuẩn của sự khác biệt. Lúc này giá trị thu
được gọi là giá trị t.

Trong ví dụ trên:
t=            =3.6

Được biểu diễn trong một công thức duy nhất:

(trong đó X1 là giá trị trung bình của mẫu thứ nhất, và X2 là giá trị trung bình của

mẫu thứ hai)

Module 29
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SD1
2          SD2

2

n1                n2
+

SD1
2          SD2

2

n1                n2
+

3.12          2.82

60
+

52

2

0.56

t=
x1 x2
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Bước 2. Dùng bảng t

Khi đã tính giá trị t, bạn phải làm việc trên bảng t, từ đó bạn có thể xác định xem giả thuyết không có bị loại
hay không. Phụ lục 29.1 trình bày một bảng t.

(1) Trước hết, quyết định mức ý nghĩa (giá trị α hoặc giá trị alpha) mà bạn muốn dùng (xem Module
28). Nhớ rằng mức ý nghĩa được chọn (giá trị α) thể hiện khả năng tìm được sự khác biệt do ngẫu nhiên
khi không có sự khác biệt thực sự. Thông thường chúng ta chọn mức ý nghĩa là 0.05.

(2) Thứ hai, xác định số bậc tự do của kiểm định được thực hiện. Bậc tự do là đại lượng được rút ra từ
kích thước mẫu, một đại lượng cần được xét đến khi thực hiện kiểm định t. Kích thước mẫu càng lớn
(và bậc tự do càng lớn) sự khác biệt cần thiết để loại bỏ giả thuyết không càng nhỏ.

(3) Thứ ba, giá trị t thuộc giá trị α (mức ý nghĩa mà chúng ta chọn) và bậc tự do được ghi trong bảng.

Nếu giá trị t tính được bằng hoặc lớn hơn giá trị rút ra từ bảng, giá trị p biểu diễn ý nghĩa thống kê nhỏ
hơn giá trị α được chọn (được chỉ ra ở vị trí trên cùng của cột). Thế thì chúng ta loại bỏ giả thuyết không
và kết luận rằng sự khác biệt giữa hai giá trị trung bình có ý nghĩa thống kê.

(1)Nếu giá trị t tính được nhỏ hơn giá trị rút ra từ bảng, giá trị p lớn hơn mức α mà chúng ta chọn. Thế
thì chúng ta chấp nhận giả thuyết không và kết luận rằng sự khác biệt ghi nhận được không có ý
nghĩa thống kê.

(1) Cách tính số bậc tự do khác nhau tùy theo phép kiểm định thống kê. Đối với kiểm định t student, số bậc
tự do sẽ là tổng của hai kích thước mẫu trừ 2.

Như vậy, đối với ví dụ 1, so sánh độ cao của phụ nữ sinh thường và sinh mổ, số bậc tự do là:

d.f.  =  60 + 52 - 2  =  110.

Lưu ý:

Đây là cách gần đúng để xác định bậc tự do. Để có thông tin về phương pháp tính chính xác, bạn
đọc có thể tham khảo sách giáo khoa thống kê.

Trong ví dụ trên, chúng ta tra giá trị t thuộc α = 0.05 và d.f. = 120 và chúng ta tìm được nó
bằng 1.98.

Bước 3. Giải thích kết quả

Bây giờ chúng ta so sánh giá trị tuyệt đối của t được tính ở Bước 1 (tức là, giá trị t, không xét dấu) với giá trị t
được rút ra từ bảng ở Bước 2.

Trong ví dụ của chúng ta, giá trị t được tính ở bước 1 là 3.6, giá trị này lớn hơn giá trị t được rút ra từ bảng ở
bước 2 (1.98). Do đó, giá trị p nhỏ hơn 0.05, và vì vậy chúng ta loại bỏ giả thuyết không và kết luận rằng sự
khác biệt 2 cm giữa độ cao trung bình của phụ nữ sinh thường và phụ nữ sinh mổ là sự khác biệt có ý nghĩa
thống kê.
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Chúng ta có thể diễn giải kết luận này theo cách khác:

• Chúng ta có thể nói rằng xác suất quan sát được sự khác biệt 2 cm giữa độ cao của hai nhóm do ngẫu nhiên
nhỏ hơn 5%.

• Chúng ta cũng có thể nói rằng sự khác biệt giữa hai nhóm lớn hơn 3.6 lần sai số chuẩn.

Nếu bạn muốn so sánh giá trị trung bình của hơn hai nhóm (chẳng hạn chiều cao của phụ nữ thành thị, bán thành
thị và phụ nữ nông thôn) bạn không thể dùng kiểm định t student. Trong trường hợp này, bạn phải dùng kiểm
định F, một phương pháp chưa được mô tả ở đây.

III. KIỂM ĐỊNH CHI BÌNH PHƯƠNG (χ
2

) 
Nếu bạn có số liệu phân loại, kiểm định chi bình phương được dùng để kiểm tra xem sự khác biệt ghi nhận
được giữa tỷ suất của các sự kiện trong hai hoặc nhiều nhóm có ý nghĩa thống kê hay không.

Ví dụ 2:

Giả sử trong nghiên cứu cắt ngang về các yếu tố ảnh hưởng đến việc đi đến cơ sở khám thai, bạn thấy
rằng 64% số phụ nữ sống trong phạm vi cách phòng khám 10 km đến khám thai, so với tỷ lệ 47% ở
những người sống xa hơn 10 km. Điều này cho thấy phụ nữ sống gần phòng khám sử dụng dịch vụ chăm
sóc tiền sản (ANC) thường xuyên hơn. Toàn bộ kết quả được biểu diễn trong bảng 29.2:

Bảng 29.2: Nghiên cứu việc sử dụng dịch vụ chăm sóc tiền sản của phụ nữ sóng xa và gần phòng khám

Khoảng cách từ ANC ANC được sử dụng Không dùng ANC TỔNG CỘNG

Nhỏ hơn 10 km 51 (64%) 29 (36%) 80 (100%) 

10 km hoặc lớn hơn 35 (47%) 40 (53%) 75 (100%)

Tổng cộng 86 69 155  

Từ bảng chúng ta kết luận rằng dường như có sự khác nhau về mức độ sử dụng dịch vụ chăm sóc tiền sản
giữa những phụ nữ sống gần và những phụ nữ sống xa phòng khám (64% so với 47%). Bây giờ chúng ta
muốn biết sự khác biệt được ghi nhận này có ý nghĩa thống kê hay không.

Phép kiểm định chi bình phương sẽ cho chúng ta câu trả lời. Kiểm định này dựa trên việc đo sự khác biệt
giữa các tần số quan sát được và tần số kỳ vọng nếu giả thuyết không (tức là giả thuyết không có sự khác
biệt) đúng.

Để thực hiện kiểm định χ2 bạn cần tiến hành 3 bước sau đây:

1. Tính giá trị χ2
,

2. Sử dụng bảng χ2, và

3. Giải thích  χ2
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Bước 1. Tính giá trị  χ
2

(1)  Tính tần số kỳ vọng (E) đối với mỗi ô.

Để tìm tần số kỳ vọng E của ô, bạn nhân tổng theo hàng với tổng theo cột và chia cho số tổng
cộng (toàn bộ):

Tổng theo hàng x tổng theo cột 

Số tổng cộng (toàn bộ)

(2) Đối với mỗi ô, trừ tần số kỳ vọng với tần số quan sát (O - E).

(3)  Đối với mỗi ô, bình phương kết quả (O - E) và chia cho tần số kỳ vọng E.

(4)  Cộng các kết quả bình phương ở bước (c) cho tất cả các ô.

Công thức tính giá trị chi bình phương (các bước từ (b) đến (d)) như sau:

χ
2

=

Trong đó: O là tần số quan sát (được chỉ ra trong bảng)
E là tần số kỳ vọng (tính toán), và
∑ (tổng của) hướng dẫn bạn cộng các giá trị của (O - E)2 /E 

đối với tất cả các ô của bảng.

Đối với bảng hai nhân hai (chứa 4 ô) công thức là:

E1 E2 E3 E4

Bước 2. Sử dụng bảng   χχχ
222

Cũng như kiểm định t, chúng ta phải so sánh giá trị χ2 tính được với giá trị χ2 lý thuyết để xác định xem giả

thuyết không có bị loại trừ hay không. Xem bảng giá trị χ2 lý thuyết trong phụ lục 29.2.  
(1) Trước hết, bạn cần phải quyết định mức ý nghĩa cần dùng là bao nhiêu (giá trị alpha hoặc giá trị

α). Chúng ta thường chọn 0.05.

(2) Sau đó chúng ta tính bậc tự do. Với kiểm định χ2 , số bậc tự do có liên quan đến số ô, tức là số

nhóm mà bạn so sánh. Số bậc tự do bằng số hàng (r) trừ 1 nhân số cột (c) trừ 1.:
d.f. = (r-1) x (c-1)

Đối với bảng hai nhân hai đơn giản, số bậc tự do là 1:
d.f. = (2-1) x (2-1) = 1

(3) Sau đó giá trị χ
2

thuộc giá trị α và số bậc tự do được tra trong bảng.  Nếu giá trị  χ2 tính được
bằng hoặc lớn hơn giá trị  χ2 từ bảng thì giá trị p nhỏ hơn giá trị α có nghĩa được chọn. Trong
trường hợp này, chúng ta loại bỏ giả thuyết không và kết luận rằng sự khác biệt giữa hai nhóm
có ý nghĩa thống kê.  Nếu giá trị  χ2 tính được nhỏ hơn giá trị χ2 trong bảng, thì giá trị p sẽ lớn
hơn mức ý nghĩa thống kê được chọn 0.05. Trong trường hợp này, chúng ta chấp nhận giả thuyết
không và kết luận rằng sự khác biệt ghi nhận được không có ý nghĩa thống kê.
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E  =

∑ (0 - E)2

E

χ
2    

=                +               +               +
(O1 - E1)

2

(O - E2)
2        

(O3 - E3)
2         

(O4 - E4)
2
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Bước 3. Áp dụng χ
2

Cũng như kiểm định t, giả thuyết không sẽ bị loại nếu p <0,05, điều này xảy ra khi giá trị χ
2

tính được lớn
hơn giá trị χ

2

lý thuyết trong bảng.

Bây giờ chúng ta áp dụng kiểm định χ
2

cho số liệu ở Ví dụ 2 (sử dụng dịch vụ chăm sóc tiền sản). Chúng ta
nhận được kết quả như sau:

Bước 1: Tính giá trị χ
2

Trước tiên, các tần số kỳ vọng đối với mỗi ô được tính như sau:                         

E1 = 86 x 80/155 = 44.4 E2 = 69 x 80/155 = 35.6

E3 = 86 x 75/155 = 41.6

E4 = 69 x 75/155 = 33.4

Để thuận tiện, chúng ta biểu diễn tần số quan sát được và tần số kỳ vọng trong bảng sau:                           

Bảng 29.3: Tần số quan sát và tần số kỳ vọng sử dụng dịch vụ tiền sản

Lưu ý rằng tần số dự kiến là những giá trị chúng ta mong đợi, cho tổng số 80 và 75 phụ nữ trong hai nhóm,
nếu giả thuyết không (phát biểu rằng không có sự khác biệt giữa hai nhóm) là đúng.

Bây giờ chúng ta có thể tính giá trị χ
2

:

(51-44.4)
2

(29-35.6)
2

(35-41.6)
2

(40-33.4)
2

44.4 35.6             41.6           33.4

= 0.98 + 1.22 + 1.05 + 1.30 = 4.55

Bước 2: Sử dụng bảng χ
2

Vì chúng ta xét bảng hai nhân hai đơn giản, số bậc tự do (d.f) bằng 1.

Sử dụng bảng giá trị chi bình phương trong phụ lục 29.2. Chúng ta đã quyết định trước mức ý nghĩa 5%
(giá trị α=0.05).

Vì số bậc tự do bằng 1,chúng ta nhìn dọc theo hàng đó ngay tại cột p = 0,05. Ta thấy giá trị 3.84. Giá trị
4.55 của chúng ta lớn hơn 3.84, điều đó có nghĩa là giá trị p nhỏ hơn 0.05.

Bước 3: Giải thích kết quả

Bây giờ chúng ta có thể kết luận rằng phụ nữ sống cách phòng khám 10 km sử dụng dịch vụ chăm sóc tiền
sản nhiều hơn đáng kể so với những phụ nữ sống cách phòng khám hơn 10 km.
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χ2 = +               +              +

Khoảng cách từ ANC ANC được sử dụng Không dùng ANC TỔNG CỘNG

Ngắn hơn 10 km 01 = 51,  E1 = 44.4 02 = 29,  E2 = 35.6 80 

10 km hoặc nhiều hơn 03 = 35,  E3 = 41.6 04 = 40,  E4 = 33.4 75

Tổng cộng 86 69 155
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Chúng ta cần phải trình bày số liệu rõ ràng và phát biểu cẩn thận các kết luận dựa trên các phép kiểm định
thống kê trong báo cáo nghiên cứu cuối cùng.

Đối với ví dụ trên, bạn có thể đưa Bảng 29.2 vào trong báo cáo và phát biểu kết luận theo cách sau:

Bảng 2 cho thấy cho thấy trong số những phụ nữ số cách phòng khám 10 km, 64% sử dụng dịch vụ chăm sóc
tiền sản trong thời gian mang thai, so với chỉ 47% phụ nữ dùng dịch vụ này với những người sống cách
phòng khám hơn 10 km. Sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê (χ2 = 4.55; p<0.05).’

Công thức nhanh

Đối với các bảng hai nhân hai, có một phương pháp giúp chúng ta tính nhanh giá trị chi bình phương, phương
pháp này có thể thay thế bước 1 ở trên.

Nếu các số khác nhau trong bảng phân tích tổng hợp được biểu diễn bằng các chữ cái sau đây:

Điều kiện TỔNG CỘNG
+ -  

Tiếp xúc
Có a b E

Không c d F

Tổng cộng G H    N

Trong đó, E = a + b;    F = c + d;    G = a + c;    H = b + d,

Công thức nhanh để tính giá trị Chi bình phương của bảng hai nhân hai là:

N(ad-bc)
2

N(ad-bc)
2

(a+b)(c+d)(a+c)(b+d) EFGH
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Chú ý:

• Kiểm định χ
2

chỉ được áp dụng nếu mẫu đủ lớn. Quy tắc tổng quát là mẫu phải có số lượng ít nhất là 40
và tần số kỳ vọng trong mỗi ô ít nhất bằng 5. Nếu không đáp ứng được điều kiện này, chúng ta nên dùng
kiểm định chính xác Fisher (xem chương 9, Thống Kê Swinscow ở Square One của module này.) Nếu
bảng không phải là bảng hai nhân hai mà có nhiều hàng và cột hơn, tần số kỳ vọng của 1 trong 5 ô được
phép nhỏ hơn 5.

• Không giống như kiểm định t, chúng ta có thể dùng kiểm định χ
2

để so sánh hơn hai nhóm. Trong
trường hợp đó, cần thiết kế bảng có ba hàng/cột hoặc nhiều hơn, chứ không còn là bảng hai nhân hai.

Trong ví dụ trên, chúng ta có thể phân biệt ba khoảng cách sau: nhỏ hơn 5 km, từ 5 đến 10 km và lớn hơn
10 km. Sau đó số liệu được đưa vào một bảng hai nhân ba. Số bậc tự do sẽ là (3-1) x (2-1) = 2. 

χ2     = =
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LÀM VIỆC NHÓM
Nếu số liệu được thu thập thông qua các quan sát không ghép cặp, hãy xác định phép kiểm định thống
kê thích hợp và thực hiện phân tích cần thiết.
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Chú ý:

Chúng ta có thể sử dụng máy tính để hỗ trợ khi xử lý các tập số liệu lớn. Nhiều nhà lập trình phần mềm
thiết kế các phép kiểm định thống kê, kể cả các giá trị p. Một máy tính thống kê cũng có thể tính giá trị
chi bình phương.
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Phụ lục 29.1: phân phối t Student
Cột đầu tiên liệt kê số bậc tự do. Các tiêu đề của các cột khác cho chúng ta các giá trị α khi t lớn hơn giá trị
nhập. Sử dụng các tính chất đối xứng đối với các giá trị âm.

Bậc tự do giá trị t
nếu chọn p 

giá trị t nếu
chọn p 
(α)=  0 .05 (α)  = 0.01 

Nếu giá trị t tính được (không xét dấu) lớn hơn giá trị ghi trong bảng, giá trị p trong tính toán của bạn nhỏ hơn giá
trị p(α) được chọn ghi ở đầu cột.

Trong trường hợp đó, giả thuyết không, phát biểu rằng không có sự khác biệt, bị loại, và chúng ta có thể kết
luận rằng sự khác biệt trong kết quả nghiên cứu của chúng ta có ý nghĩa thống kê.
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

30

40

60

120

Infinite

12.71

4.30

3.18

2.78

2.57

2.45

2.36

2.31

2.26

2.23

2.20

2.18

2.16

2.14

2.13

2.12

2.11

2.10

2.09

2.09

2.08

2.07

2.07

2.06

2.06

2.04

2.02

2.00

1.98

1.96

63.66

9.92

5.84

4.60

4.03

3.71

3.50

3.36

3.25

3.17

3.11

3.05

3.01

2.98

2.95

2.92

2.90

2.88

2.86

2.85

2.83

2.82

2.81

2.80

2.79

2.76

2.70

2.66

2.62

2.58
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Phụ lục 29.2: Bảng giá trị χ
2

Bậc tự do Giá trị χ
2

nếu Giá trị χ
2

nếu 

α=  0 . 0 5 α=  0 . 0 1

Nếu giá trị χ
2

tính được lớn hơn giá trị ghi trong bảng, giá trị p sẽ nhỏ hơn mức ý nghĩa được chọn (được ghi ở
trên cùng của cột) .

Trong trường hợp đó, giả thuyết không, phát biểu rằng không có sự khác biệt, bị loại, và chúng ta có thể kết
luận rằng sự khác biệt giữa hai nhóm trong nghiên cứu của chúng ta có ý nghĩa thống kê.
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3.84

5.99

7.81

9.49

11.07

12.59

14.07

15.51

16.92

18.31

19.68

21.03

6.63

9.21

11.34

13.28

15.09

16.81

18.48

20.09

21.67

23.21

24.72

26.22
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Phụ lục 29.3: Xử lý các biến gây nhiễu: Kiểm định Chi bình phươngMantel-Haenszel

Trong Bảng 29.4, chúng tôi trình bày kết quả của một cuộc khảo sát về bệnh sán máng trong dân cư ở hai
làng.

Bảng 29.4: Tổng cố ca hiện mắc bệnh sán máng trong hai làng A và B

Làng A Làng B TỔNG CỘNG

Bị bệnh (+)   80   (32%)   80   (32%) 160  

Không bị bệnh ( - ) 170   (68%)     170   (68%) 340  

Tổng cộng 250 (100%)     250 (100%) 500  

Có vẻ như tỷ lệ hiện mắc bệnh sáng máng của cả hai làng như nhau (32%).

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu nghi ngờ rằng tuổi tác là một yếu tố gây nhiễu. Do đó, họ chia Bảng 29.4 thành
hai bảng (27.5 và 27.6). Lưu ý rằng việc cộng các số trong bảng 29.5 và 29.6 sẽ cho chúng ta Bảng 29.4.

Bảng 29.5: Tỷ lệ hiện mắc bệnh sán máng ở trẻ em trong độ tuổi 5-19 ở làng A và B

Làng A Làng B TỔNG CỘNG

Bị bệnh (+)  37   (62%)   73   (38%) 110  

Không bị bệnh ( - ) 23   (38%)     117   (62%) 140 

Tổng cộng 60 (100%)     190 (100%) 250  

χ
2

- 9.08; 1 bậc tự do; p < 0.01.

Bảng 29.6: Tỷ lệ hiện mắc bệnh sán máng ở những người trong độ tuổi 20 và lớn hơn ở làng A và B

Làng A Làng B TỔNG CỘNG

Bị bệnh (+)   43   (23%)   7   (12%)  50  

Không bị bệnh ( - ) 147   (77%)   53   (88%) 200  

Tổng cộng 190 (100%)   60 (100%)  250  

χ
2

- 2.78; 1 bậc tự do; p < 0.05.

Từ bảng 29.5 và 29.6 rõ ràng chúng ta thấy rằng:

• Xét theo nhóm tuổi, tỷ lệ hiện mắc bệnh sán máng ở làng A cao hơn làng B.
• Tỷ lệ hiện mắc bệnh sáng máng ở trẻ con cao hơn người trưởng thành.
• Làng A có tương đối ít trẻ em và có nhiều người trưởng thành hơn so với làng B.

Tuổi được xem là biến gây nhiễu vì nó có liên quan đến biến đang xét (tỷ lệ hiện mắc bệnh sán máng) và các
nhóm được so sánh (sống tại Làng A hoặc B).
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Ví dụ này minh họa một điểm quan trọng trong quá trình phân tích số liệu. Trong ví dụ cụ thể này, việc gộp
các nhóm tuổi đã làm ẩn đi sự khác biệt thực sự quan trọng. Trong những trường hợp khác, việc gộp các số 
liệu có thể làm xuất hiện sự khác biệt hoặc những mối quan hệ không tồn tại hoặc sự khác biệt trái ngược
với sự khác biệt thực sự.

Do đó, chúng ta cần phải phân tích số liệu ở trên cho các nhóm tuổi khác nhau. Các giá trị χ
2

thích hợp (hiệu
chỉnh liên tục) để so sánh tỷ lệ hiện mắc ở làng A và B được biểu diễn trong các Bảng 29.5 và 29.6. Sự khác
biệt về tỷ lệ hiện mắc có ý nghĩa thống kê đối với trẻ em nhưng không có ý nghĩa thống kê đối với người
trưởng thành.
Kiểm định χ

2

 Mantel-Haenszel
Sẽ rất hữu dụng nếu chúng ta có một kiểm định tổng kết gộp số liệu từ các bảng riêng biệt nhưng vẫn xét đến
yếu tố gây nhiễu (tuổi trong mẫu của chúng ta). Kiểm định χ

2

Mantel-Haenszel có thể đáp ứng yêu cầu này
sẽ được trình bày sau.

Đối với mỗi bảng hai nhân hai, chúng ta sẽ dùng quy ước:

Tiếp xúc Có (+) Không ( - ) TỔNG CỘNG

Có (+) a b E

Không ( - )        c d F 

Tổng cộng          G H N

Bước 1. Đối với mỗi bảng hai nhân hai,

1. Tìm tần số quan sát được Oa

2. Tính tần số kỳ vọng Ea, bằng  EG/N

3. Tính phương sai  Va, bằng EFGH/(N
2

(N-1))

Bước 2. Giá trị chi bình phương Mantel-Haenszel (χ
2

MH) là

(O - E - 0.5)
2

Va

Trong đó: O    = tổng của các tần số quan sát (Oa) 

E    = tổng của các tần số kỳ vọng (Ea) V    = 

tổng của các phương sai (Va)  

0.5  là hệ số hiệu chỉnh liên tục

Để kiểm tra ý nghĩa thống kê, chúng ta dùng các bảng χ
2

như đã đề cập trước đây. 

Áp dụng:

Trong nghiên cứu về tỷ lệ hiện mắc bệnh sán máng ở hai làng, có hai bảng 2 nhân 2, dành cho những người
dưới 20 tuổi (trẻ em), và dành cho những người 20 tuổi hoặc lớn hơn (người trưởng thành). (Xem bảng 29.5
và 29.6). Từ hai bảng, các tần số quan sát được và tần số kỳ vọng được đưa ra bên dưới.

Module 29

trang 15
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χ
2

MH =                        với bậc tự do =1
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Oa Ea =  EG/N Va = EFGH/(N
2

(N-1))

Trẻ em 37 26.4 110x140x60x190/250
2

x249 = 11.3

Người lớn 43 38 50x200x190x60/250
2

x249 = 7.3

Tổng cộng 80 64.4 18.6 

Trong ví dụ, các tính toán là:

O = 80, E = 64.4, V = 18.6

(80 - 64.4 -0.5)
2

15.1
2

18.6 18.6

Do đó, chúng ta có thể kết luận rằng sự khác biệt tỷ lệ hiện mắc bệnh sán máng ở Làng A và B có ý nghĩa thống
kê. (Hãy nhớ rằng điều này có vẻ không đúng khi chúng ta xét bảng 29.4, trong đó số liệu về trẻ em và người
trưởng thành được gộp với nhau.)

Tính hiệu lực của phép kiểm định χ
2

Mantel-Haenszel 

Kiểm định χ2 Mantel-Haenszel là một kiểm định gần đúng. Nguyên tắc đánh giá tính hợp lệ của nó phức tạp hơn
các phép kiểm định χ2 thông thường. Hai giá trị bổ sung được tính cho mỗi bảng và được tóm tắt trên các bảng.
Đó là:

1. min (E, G), đại lượng nhỏ hơn E và G
2. max (O, G - F), bằng O nếu G nhỏ hơn hoặc bằng F và F - F nếu G lớn hơn.

Cả hai tổng này phải khác với tổng của các giá trị kỳ vọng, Ea, ít nhất là 5. Chúng ta xét cụ thể hơn quá trình
tính toán trong ví dụ trên:

min (E,G) max (O, G – F) 

Children 60 0  

Adults 50 0  

Total 110 0  

Các tổng này là 110 và 0, cả hai đều khác 64.4 (Ea) một lượng lớn hơn 5. Do đó, chúng ta có thể dùng kiểm
định Mantel-Haenszel.

Module 29
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χ
2    

= = = 12.25 (p<0.001)
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Một số lưu ý dành cho người dạy

Module 29:  XÁC ĐỊNH SỰKHÁC BIỆT GIỮA CÁC NHÓM, PHẦN I: PHÂN
TÍCH CÁC KẾT QUẢ QUAN SÁT KHÔNG GHÉP CẶP

Thời lượng và phương pháp giảng dạy

1 giờ Giới thiệu và thảo luận            
3 giờ+             Làm việc nhóm 

Giới thiệu và thảo luận

• Bạn nên trình bày kiểm định t hoặc kiểm định χ
2

ngay sau khi hoàn thành xong Module 28, để những
người tham gia nắm được tốt hơn phép kiểm định ý nghĩa thống kê là gì và cách dùng nó. Có lẽ tất cả
các nhóm nghiên cứu sẽ áp dụng các phép kiểm định χ

2

trên số liệu của họ, nhưng sẽ có những nhóm
không dùng kiểm định t. Do đó, bạn có thể trình bày kiểm định χ

2

trong Module 28 và kiểm định t
trong phần khác.

• Tiến hành từ từ, từng bước, khi giải thích nguyên lý của các phép kiểm định thống kê để giúp những
người ít kinh nghiệm dễ hiểu. Nhấn mạnh rằng học viên không cần phải hiểu lý do tại sao chúng ta phải
thực hiện các tính toán giá trị t và các giá trị χ

2

theo cách này (thực sự, không phải lúc nào cũng có
lý do rõ ràng, chẳng hạn như khái niệm bậc tự do). Học viên chỉ cần biết cách thực hiện. Hãy cẩn thận
với các công thức: Chỉ trình bày chúng sau khi đã diễn giải cụ thể từng bước tính toán.

• Bạn có thể dùng các ví dụ từ nghiên cứu của các nhóm thay vì dùng Các ví dụ 1 và 2 trong module.
Tuy nhiên, hãy nhớ rằng chỉ dùng các ví dụ đơn giản, tức là các bảng hai nhân hai và các số nhỏ, để
người học dễ theo dõi.

• Hãy chú tâm hơn đến việc giải thích cách dùng bảng t và bảng χ
2

và cách giải thích các kết quả. Hãy để
những người tham gia tranh luận trước khi đưa ra câu trả lời.

• Ngoài ra cũng cần diễn đạt thích hợp các kết luận theo các phép kiểm định ý nghĩa thống kê, cả trong
trường hợp các kết quả có ý nghĩa thống kê và khi kết quả không có ý nghĩa thống kê.

• Chúng ta không nên trình bày Phụ lục 29.3 nếu nhóm không có kiến thức nền tảng tốt. Các nhóm có thể
đọc và dùng phép kiểm định, nếu cần.

Làm việc nhóm

Khi thực hiện các phép kiểm định thống kê, hãy chắc chắn rằng mỗi thành viên của nhóm đã tự mình tiến hành
một phép kiểm định.

Module 29

trang 17

141

125-142 WHO2  20-12-2003  11:57  Pagina 141

DELL
Highlight

DELL
Strikeout

DELL
Underline

DELL
Squiggly



142

125-142 WHO2  20-12-2003  11:57  Pagina 142

DELL
Highlight

DELL
Strikeout

DELL
Underline

DELL
Squiggly



Thiết kế và tiến hành các dự án nghiên cứu hệ thống y tế             
Tập II: Phân tích số liệu và viết báo cáo

Module 30

XÁC ĐỊNH SỰ KHÁC BIỆT GIỮA CÁC NHÓM:

PHẦN II

PHÂN TÍCH QUAN SÁT GHÉP CẶP*

* Đa số nội dung trong module này trích từ các tài liệu trong khóa học thạc sỹ của Trường y học nhiệt đới & vệ
sinh dịch tễ London, theo sự cho phép của Richard Hayes, Betty Kirkwood và Tom Marshall.
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Các bước phân tích số liệu và viết báo cáo

Các câu hỏi đặt ra Các bước sẽ thực hiện* Yếu tố quan trọng trong mỗi bước

Module 30
trang 2

144

Xem xét các nghiên cứu thực tế
Viết bản tóm tắt số liệu cho từng mục
tiêu/ dân số nghiên cứu
Sắp xếp số liệu và kiểm tra chất lượng
Kiểm tra kết quả từ máy tính

Bảng tần số, số liệu, trung bình, tỷ lệ,
mô tả thành các bảng số liệu chéo (số 
liệu định lượng) (22, 24); Mã hóa, lập
danh sách, tóm tắt số liệu thành các sổ
cái, ma trận, lưu đồ, sơ đồ và  chú giải
(số liệu định tính) (23)

Bảng phân tích tổng hợp (24)
Kiểm định tương quan dựa trên rủi ro
(25)
Xử lí các yếu tố gây nhiễu (26)

Các phép đo độ phân tán,
Phân phối chuẩn và Sự biến
thiên lấy mẫu (27)

Chọn các phép kiểm định mức ý nghĩa
thống kê (28)

Kiểm định t, chi bình phương (29)
** Kiểm định t cho các biến số theo cặp
** Kiểm định chi-bình phương McNemar (30) 

** Biểu đồ phân tán,
** Đường hồi quy và 
** Hệ số tương quan (31) 

Thảo luận nội dung tóm tắt và hoạch
định chiến lược triển khai với tất cả
các bên có liên quan (33)

Chuẩn bị đề cương báo cáo
Trình bày và diễn giải số liệu
Soạn và soạn lại
Thảo luận và tóm lược các kết luận
Xây dựng đề xuất (32)

Chúng ta đã thu được những
số liệu nào cho mỗi mục tiêu
nghiên cứu?
Số liệu có đầy đủ và
chính xác không?

Chuẩn bị số liệu phân tích

Tóm tắt số liệu và mô tả các
biến/xác định các biến mới

Phân tích mối liên hệ

Chuẩn bị phân tích thống
kê

Xác định loại phân tích
thống kê

Phân tích các quan sát không
ghép cặp và ghép cặp

Thực hiện kiểm định sự
tương quan

Viết báo cáo và phát

biểu khuyến nghị

Trình bày tóm tắt và soạn
thảo kế hoạch triển khai
khuyến nghị

Số liệu phải có dạng như
thế nào?
Phải tóm tắt số liệu như
thế nào để dễ dàng phân
tích.

Cách thức xác định mối liên
hệ giữa các biến?

Chúng ta có đo lường sự khác
biệt và mối quan hệ giữa các
biến không?

Sự khác biệt giữa các
nhóm được xác định như
thế nào?

Cách xác định mối quan hệ
giữa các biến số?

Nên viết báo cáo như thế
nào?

Cách thức phổ biến, truyền
đạt và sử dụng các kết quả
nghiên cứu và khuyến nghị?

* Những bước này không cần theo thứ tự trong biểu đồ trên. Thứ tự các bước có thể điều chỉnh theo nhu cầu của nhóm
nghiên cứu.
** Những thành phần này là tùy chọn và có thể bỏ qua được nếu không phù hợp với vấn đề nhóm đang nghiên cứu.
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Module 30:  XÁC ĐỊNH SỰ KHÁC BIỆT GIỮA CÁC NHÓM, PHẦN II:
PHÂN TÍCH QUAN SÁT GHÉP CẶP

MỤC TIÊU:

Vào cuối phiên thảo luận này, bạn sẽ có thể:

1. Xác định các nghiên cứu, ghép cặp hay kết hợp các đối tượng này là cần thiết.

2. Xác định và sử dụng các bài kiểm tra quan trọng thích hợp cho nghiên cứu sử dụng số liệu
ghép cặp.

I.  Giới thiệu

II. Kiểm định t dành cho các biến số ghép cặp

III. Kiểm định chi bình phươngMcNemar

Module 30
trang 3
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I.  GIỚI THIỆU

Module này mô tả các bài kiểm tra thường được sử dụng để quan sát kết hợp có liên quan đến số và số liệu danh
nghĩa:

• Kiểm định t cho kết hợp các số liệu số và
• Kiểm định chi bình phươngMcNemar cho số liệu danh nghĩa.

Bạn sẽ nhớ phần III từModule 9 vàModule 26, những ghép cặp hoặc quan sát phù hợp đang thực hiện nếu các
nhà nghiên cứu muốn đảm bảo thiết kế nghiên cứu của họ được thông qua rằng mối quan hệ giữa hai biến họ
quan tâm đến không bị ảnh hưởng bởi một biến khác. Do đó, họ phải chọn mẫu các trường hợp và điều khiển
theo một cách mà tương tự như đối với một hoặc nhiều biến số gây nhiễu.

Các khái niệm của sự ghép cặp hoặc kết hợp là đối tượng được minh họa bằng các ví dụ sau đây:

Ví dụ 1:

Một nhà nghiên cứu muốn tìm hiểu xem liệu dạy các học sinh của một lớp học với máy hỗ trợ nghe nhìn
(AV) nhận được điểm cao hơn mức trung bình so với những học sinh được dạy mà không có máy hỗ trợ
nghe nhìn. Để giảm thiểu tác động của biến số gây nhiễu như địa vị xã hội và kiến thức về các môn học, mỗi
học sinh trong lớp AV được kết hợp với nhau trong các lớp không AV của địa vị xã hội tương tự và mức độ
kiến thức.

Ví dụ 2:

Trong một cuộc khảo sát về dinh dưỡng, một bài tập kiểm tra chất lượng được thực hiện để kiểm tra các thỏa
thuận giữa hai quan sát viên trong việc đo trọng lượng của trẻ em. Trong trường hợp này, chúng tôi đã kết
hợp quan sát như có một tập hợp của hai quan sát như nhau trên trẻ em.

Ví dụ 3:

Một nhóm nghiên cứu so sánh số lượng trứng sán máng ở hai làng. Kết quả cho thấy số lượng trứng thay đổi
theo tuổi và giới tính. Nó quyết định để đảm bảo rằng các mẫu đã được so sánh đối với độ tuổi và giới tính
bằng cách chọn đối tượng theo cặp, với một thành viên của mỗi cặp từ mỗi làng, những người phù hợp về
tuổi và giới tính.

II.  KIỂM ĐỊNH T GHÉP CẶP

TrongModule 29 một nghiên cứu so sánh trung bình mẫu được thực hiện cho các quan sát bằng số lẻ vào chiều
cao của bà mẹ cung cấp bằng cách sử dụng kiểm định t. Khi chia với quan sát ghép cặp (kết hợp), so sánh trung
bình mẫu được thực hiện bằng cách sử dụng kiểm định t được gọi là kiểm định t ghép cặp.

Trong kiểm định t ghép cặp để kiểm tra sự khác biệt kết hợp giữa các quan sát ghép cặp được sử dụng thay
cho hai bộ ban đầu của các quan sát.

Các kiểm định t ghép cặp tính toán giá trị của t như:

Trung bình của hiệu         
Sai số chuẩn

Bậc độ tự do là số lượng các quan sát ghép cặp (=kích thước mẫu) trừ đi 1.

Module 30
trang 4
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Để giải thích kết quả nghiên cứu cùng một bảng của giá trị t được sử dụng như đối với kiểm định t-test cho các
quan sát lẻ (xem Phụ lục 29.1).

Để minh họa cho việc kiểm định t ghép cặp được sử dụng, nó sẽ được thực hiện trên các kết quả của các cuộc
điều tra dinh dưỡng nêu tại Ví dụ 2 ở trên. Kết quả là:

Bảng 30.1: Kết quả kiểm tra chất lượng thực hiện trong một cuộc khảo sát về dinh dưỡng

Đo trọng lượng (kg) Hiệu

Số trẻ em          Người quan sát A          Người quan sát B          A-B (kg)   

Các giả thuyết trong nghiên cứu này là nếu người quan sát A và B đo tất cả các trẻ em trong dân số từ 20 trẻ em
đã được chọn mẫu, sẽ, trên trung bình, không có sự khác biệt giữa các phép đo của nghiên cứu này. Nói cách
khác, sự khác biệt có ý nghĩa giữa A và B sẽ là 0.

Chúng ta có thể coi bộ này là 20 sự khác biệt (cột A - B) là một mẫu của tất cả những khác biệt đó sẽ thu được
nếu các nhà quan sát đã đo cho toàn bộ dân số.

Để thực hiện các thử nghiệm có ý nghĩa, giá trị của t phải được tính toán và so sánh với giá trị t-bảng để xác định
xem có sự khác biệt đáng kể về mặt thống kê giữa hai quan sát. Điều này cho thấy xác suất mà các kết quả của
nghiên cứu này xảy ra một cách tình cờ.

Kiểm định ý nghĩa thống kê được thực hiện như sau:

1. Tính khác biệt trung bình của các phép đo giữa A và B trong mẫu. Đây là tổng hợp của những sự khác biệt
bằng cách chia các số đo:

Khác biệt trung bình  = = 1.05

2. Tính độ lệch chuẩn của sự khác biệt (Module 27):

Độ lệch chuẩn  = 1.77

Module 30
trang 5

147

18.6
17.1
14.3
23.2
18.4
14.9
16.6
14.8
21.5
24.6
17.4
15.7
16.1
12.9
12.3
19.4
19.3
24.8
14.3
13.4

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

17.7
14.5
12.4
20.7
16.8
14.4
14.1
17.1
21.2
21.9
16.6
13.6
14.5
11.2
16.0
20.4
17.5
22.2
15.1
10.9

0.9
2.6
1.9
2.5
1.6
0.5
2.5

-2.3
0.3
2.7
0.8
2.1
1.6
1.7

-3.7
-1.0
1.8
2.6

-0.8
2.5

21.1
20
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Tính sai số chuẩn (Module 27):

Độ lệch tiêu chuẩn 177
Kích thước mẫu 20

3.   Giá trị của t là sự khác biệt có ý nghĩa chia cho Sai số chuẩn:

t  = =  2.62

4.   Tham khảo bảng của giá trị - t trong Phụ lục 29.1.

Bậc tự do là kích thước mẫu (số lượng các cặp quan sát) trừ đi 1 mà trong trường hợp này là 20-1 = 19.

Xác suất từ bảng là <0,05, trong đó cho phép chúng ta kết luận rằng có một sự khác biệt đáng kể giữa các
quan sát. A và B chắc chắn cần nhiều đào tạo và giám sát về kỹ năng đo lường như là các thử nghiệm không
cho thấy liệu một hoặc cả hai đã không chính xác trong các phép đo của nghiên cứu.

III.  KIỂM ĐỊNH CHI BÌNH PHƯƠNG McNEMAR
Kiểm định Chi bình phươngMcNemar được sử dụng với số liệu để so sánh quan sát DANH NGHĨA ghép cặp.
Điều quan trọng là cần lưu ý rằng cách bố trí của bảng là khác nhau từ đó được sử dụng với các mẫu lẻ.

Bảng 30.2 cho thấy các kết quả của một nghiên cứu bệnh chứng đã được tiến hành để xác định nguyên nhân của
sự bùng phát dịch tả ở Bombay. Đối với từng trường hợp bệnh tả xác nhận trong bệnh viện, một chủ đề được tìm
kiếm người cùng giới, thập niên cùng tuổi và cùng khu vực.

Bảng 30.2: Nguồn nước uống bởi ca bệnh nhân dịch tả / kiểm soát trong vòng 5 ngày trước khi bệnh
(bố trí không chính xác).

Số ca bệnh Đối chứng TỔNG CỘNG

Giếng cạn        42  (55%)      15  (20%)   57  

Nước máy        34  (45%)      61  (80%)   95  

Tổng cộng  76 (100%)      76 (100%)   152  

Tuy nhiên, cách bố trí của Bảng 30.2 là không đúng, vì nó không tính đến thực tế là các trường hợp và điều
khiển được chọn là ghép cặp.Việc bố trí chính xác được trình bày trong Bảng 30.3. 
Việc bố trí chính xác được trình bày trong Bảng 30.3.

Module 30
trang 6

148

=   = 0.04

1.05
0.40

Sai số chuẩn  =
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Bảng 30.3: Nguồn nước uống của bệnh nhân dịch tả / cặp điều khiển trong 5 ngày trước khi bệnh (chính
xác bố trí)

Đối chứng Số ca bệnh TỔNG CỘNG

Giếng cạn Nước máy 

Giếng cạn 12    (16%) 3     (4%) 15  

Nước máy 30    (39%) 31   (41%) 61 

Tổng cộng       42           34 76 (100%)  

Theo Baine & Mazotti et al. (1973).

Chúng ta sẽ giải thích Bảng 30.3 như thế nào?

Trong 12 cặp cả hai ca và điều khiển lấy nước từ giếng cạn và 31 cặp lấy nước từ vòi. Do đó 43 cặp cho kết quả
không có thông tin cho dù kéo nước từ giếng cạn là một yếu tố nguy cơ mắc bệnh tả hay không. Tuy nhiên, trong
30 cặp (39%) các trường hợp lấy nước từ giếng cạn, còn lại điều khiển lấy nước từ vòi, ngược lại chỉ có 3 cặp
(4%) điều khiển kéo nước từ giếng cạn còn lại là các trường hợp lấy nước từ vòi. Có vẻ như vì thế mà kéo nước
từ giếng cạn là một yếu tố nguy cơ mắc bệnh tả.

Trước khi chúng tôi chấp nhận kết luận rằng, chúng ta phải thực hiện một bài kiểm tra quan trọng để đánh giá có
khả năng rằng những kết quả này là do cơ hội hoặc chỉ do thay đổi chọn mẫu. Trong trường hợp này, các thử
nghiệm thích hợp có ý nghĩa là Kiểm định Chi bình phương McNemar (xem Bảng 28.1);

(|r - s| - 1)2

r + s

Trong đó  r = những cặp số mà một điều khiển lấy nước từ vòi và các trường hợp từ các giếng nông,

s = cặp số mà một điều khiển múc nước từ giếng cạn và các trường hợp lấy nước từ vòi, và

|r - s| có nghĩa là sự khác biệt giữa r và s là một số dương, cho dù s lớn hơn r.

Để kiểm tra ý nghĩa thống kê, chúng ta sử dụng Kiểm định Chi bình phương thông thường (Phụ lục 29.2).

Kiểm định này có thể được thực hiện trên các số liệu trong ví dụ của chúng tôi, vì r + s (30 + 3) lớn hơn 10.

Việc tính toán giá trị chi bình phương như sau :

(30 - 3 - 1)2 262

30 +3 33

Sử dụng mức α 0,01,  giá trị bảng χ2 bằng 6.63 (Phụ lục 29.2). Chúng ta có thể thấy rằng giá trị χ2 tính 20,5
là lớn hơn so với bảng giá trị. Điều này có nghĩa rằng các giá trị p- nhỏ hơn 0.01. Do đó chúng tôi loại bỏ giả
thuyết và kết luận rằng lấy nước từ giếng cạn là một yếu tố nguy cơ mắc bệnh tả.

Module 30
trang 7

149

Lưu ý:

Kiểm định χ2 McNemar chỉ là hợp lệ nếu (r + s) lớn hơn 10. 

χ2    = với 1 bậc tự do

χ2    =                      = = 20.5 với 1 bậc tự do
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LÀM VIỆC NHÓM
Nếu số liệu của bạn được thu thập bằng cách quan sát ghép cặp hoặc khớp lệnh, xác định các kiểm
định thống kê thích hợp và thực hiện các tính toán và phân tích cần thiết.

TÀILIỆU THAMKHẢO

Xem sách giáo khoa dịch tễ học và thống kê nêu tại cácModule 9 và 28.

Baine WB, Mazotti M, Greco D et al. (1974) Epidemiology of cholera in Italy in 1973. Lancet ii
(Dec.): 1370 – 1374.

Module 30
trang 8
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Một số lưu ý dành cho người dạy

Module 30:  XÁC ĐỊNH SỰ KHÁC BIỆT GIỮA CÁC NHÓM, Phần II:
PHÂN TÍCH QUAN SÁT GHÉP CẶP

Thời lượng và phương pháp giảng dạy

giờ    Giới thiệu và thảo luận
2 giờ Làm việc Nhóm

Giới thiệu và thảo luận

• Nếu không ai trong số các nhóm đã kết hợp những quan sát và nếu người tham gia có ít kinh nghiệm
với số liệu thống kê, module này không cần phải được trình bày.

• Khi giải thích làm thế nào để tính toán các giá trị t và giá trị χ2 , bước tiếp theo bước rất chậm. Một lần
nữa, điều quan trọng hơn mà người tham gia hiểu cách làm các tính toán, hơn là giải thích tại sao chúng được
thực hiện theo cách này.

• Hãy dành thời gian để đảm bảo rằng mọi người đều biết làm thế nào để đọc Bảng 30.3. Đây có thể là bảng
đầu tiên cho đến nay, trong đó những người tham gia đối phó với những con số đại diện cho các cặp quan
sát (nếu họ đã bỏ qua các phần có liên quan củaModule 26).

• Phải đảm bảo rằng những người tham gia biết cách dùng bảng t và bảng χ2 và cách giải thích kết quả.

Module 30
trang 9
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Thiết kế và tiến hành các dự án nghiên cứu hệ thống y tế             
Tập II: Phân tích số liệu và viết báo cáo

Module 31

ĐO LƯỜNGMỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC BIẾN:         
HỒI QUY VÀ TƯƠNG QUAN*

(Tùy chọn)

*  Đa số nội dung trong module này trích từ các tài liệu trong khóa học thạc sỹ của Trường y học nhiệt đới & vệ
sinh dịch tễ London, theo sự cho phép của Richard Hayes, Betty Kirkwood và Tom Marshall.
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Các bước phân tích số liệu và viết báo cáo

Các câu hỏi đặt ra Các bước sẽ thực hiện*               Yếu tố quan trọng trong mỗi bước

Module 31

trang 2

154

Xem xét các nghiên cứu thực tế
Viết bản tóm tắt số liệu cho từng mục
tiêu/ dân số nghiên cứu
Sắp xếp số liệu và kiểm tra chất lượng
Kiểm tra kết quả từ máy tính

Bảng tần số, số liệu, trung bình, tỷ lệ,
mô tả thành các bảng số liệu chéo (số 
liệu định lượng) (22, 24); Mã hóa, lập
danh sách, tóm tắt số liệu thành các sổ
cái, ma trận, lưu đồ, sơ đồ và  chú giải
(số liệu định tính) (23)

Bảng phân tích tổng hợp (24)
Kiểm định tương quan dựa trên rủi ro
(25)
Xử lí các yếu tố gây nhiễu (26)

Các phép đo độ phân tán,
Phân phối chuẩn và Sự biến
thiên lấy mẫu (27)

Chọn các phép kiểm định mức ý nghĩa
thống kê (28)

Kiểm định t, chi bình phương (29)
** Kiểm định t cho các biến số theo cặp
** Kiểm định chi-bình phương McNemar (30) 

** Biểu đồ phân tán,
** Đường hồi quy và 
** Hệ số tương quan (31) 

Thảo luận nội dung tóm tắt và hoạch
định chiến lược triển khai với tất cả
các bên có liên quan (33)

Chuẩn bị đề cương báo cáo
Trình bày và diễn giải số liệu
Soạn và soạn lại
Thảo luận và tóm lược các kết luận
Xây dựng đề xuất (32)
)

Chúng ta đã thu được những
số liệu nào cho mỗi mục tiêu
nghiên cứu?
Số liệu có đầy đủ và
chính xác không?

Chuẩn bị số liệu phân tích

Tóm tắt số liệu và mô tả các
biến/xác định các biến mới

Phân tích mối liên hệ

Chuẩn bị phân tích thống
kê

Xác định loại phân tích
thống kê

Phân tích các quan sát không
ghép cặp và ghép cặp 

Thực hiện kiểm định sự
tương quan

Viết báo cáo và phát biểu

khuyến nghị

Trình bày tóm tắt và soạn
thảo kế hoạch triển khai
khuyến nghị

Số liệu phải có dạng như
thế nào?
Phải tóm tắt số liệu như
thế nào để dễ dàng phân
tích.

Cách thức xác định mối liên
hệ giữa các biến?

Chúng ta có đo lường sự khác
biệt và mối quan hệ giữa các
biến không?

Sự khác biệt giữa các
nhóm được xác định như
thế nào?

Cách xác định mối quan hệ
giữa các biến số?

Nên viết báo cáo như thế nào?

Cách thức phổ biến, truyền
đạt và sử dụng các kết quả
nghiên cứu và khuyến nghị?

*Những bước này không cần theo thứ tự trong biểu đồ trên. Thứ tự các bước có thể điều chỉnh theo nhu cầu của nhóm
nghiên cứu.
** Những thành phần này là tùy chọn và có thể bỏ qua được nếu không phù hợp với vấn đề nhóm đang nghiên cứu.
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Module 31: ĐO LƯỜNG MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC BIẾN; HỒI
QUY VÀ TƯƠNGQUAN

MỤC TIÊU

Sau phiên thảo luận này bạn sẽ có thể:

1. Minh họa cho mối quan hệ giữa hai biến số trong một biểu đồ phân tán.

2. Giải thích đường hồi quy.

3. Tính toán và giải thích hệ số tương quan.

4. Thực hiện một phép kiểm tra ý nghĩa của các hệ số tương quan.

I.   Giới thiệu

II. Biểu đồ phân tán

III. Xác định mối quan hệ tuyến tính: khớp đường hồi quy        

IV. Hệ số tương quan

V. Kiểm tra ý nghĩa của hệ số tương quan

Module 31

trang 3
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I.  GIỚI THIỆU
Khi khám phá mối liên hệ giữa các biến, chúng ta phải phân biệt giữa các biến số danh nghĩa, thứ bậc và số
liệu định lượng ‘số’ (xem hình 28.1 và bảng 28.1 trongModule 28).

Module 25 xử lý các mối liên hệ giữa các số liệu danh nghĩa, tập trung vào nghiên cứu bệnh chứng.

Đối với các mối liên hệ giữa các số liệu thứ bậc, trong đó hệ số tương quan hạng Spearman hay tau Kendall
có thể được tính toán và thử nghiệm cho ý nghĩa, bạn có thể tham khảo một cuốn sách giáo khoa về thống kê
(xem tài liệu tham khảo trongModule 28).

Trong module này, chúng ta sẽ xem xét mối liên hệ giữa các số liệu mà nghi ngờ có mối liên hệ tuyến tính.

II.  BIỂU ĐỒ PHÂN TÁN

Bước đầu tiên trong việc xem xét mối quan hệ giữa hai biến số, đo trên cùng một đối tượng, luôn luôn là để
vẽ một biểu đồ phân tán.

Ví dụ 1:

Trong nghiên cứu dinh dưỡng tại một huyện nông thôn lớn, chọn mẫu 20 trẻ em 5 tuổi được cân trọng
lượng cơ thể và thu nhập gia đình của họ ước tính. Kết quả như sau:

Bảng 31.1: Cân nặng và thu nhập gia đình của 20 trẻ em 5 tuổi

Thu nhập gia đình Cân nặng theo
kg   

Thu nhập gia đình Cân nặng theo kg
/năm /năm 

Mục tiêu là để kiểm tra xem, trong mẫu trẻ em này, trọng lượng và thu nhập của gia đình có liên quan với
nhau hay không. Có thể phân chia các em nhỏ ở hai mức thu nhập, một mức có thu nhập cao (ví dụ, thu nhập
200$ hoặc nhiều hơn) và một mức có thu nhập thấp (ví dụ, ít hơn so với thu nhập 200$), và để tính toán và
so sánh giá trị trung bình trọng lượng trong mỗi mức để xem nếu có sự khác biệt. Sẽ phải sử dụng kiểm định
t để xác định xem sự khác biệt là đáng kể. (XemModule 29.)

Sau khi thực hiện phân tích này, bạn có thể kết luận rằng trẻ em trong các gia đình có thu nhập thấp có trọng
lượng thấp, trung bình, so với trẻ em trong các gia đình có thu nhập cao. Tuy nhiên, nghiên cứu sẽ có được
nhiều thông tin hơn để lấy tài khoản của tất cả các số đo cá nhân và điều tra xem liệu hai biến ‘thu nhập của
gia đình’ và ‘trọng lượng của bé 5 tuổi’ có liên quan hay không.
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Biểu đồ phân tán có dạng như sau:

Hình 31.1: Cân nặng (Weights) và thu nhập gia đình ( family incomes) của 20 trẻ 5 tuổi

Ghi chú trên bản vẽ biểu đồ phân tán:

1. Nếu chúng ta đang xem xét làm thế nào một biến phụ thuộc được liên kết với một biến độc lập, chúng ta
thường đặt biến phụ thuộc trên trục dọc (trục y) và các biến độc lập trên trục ngang (trục x). Đôi khi nó
không phải là rõ ràng đó là các biến phụ thuộc, trong trường hợp mà lựa chọn của trục là tùy ý.

2. Chọn quy mô phân tán hợp lý để lấp đầy một phần của biểu đồ.

3. Nếu trục không bắt đầu từ số không, cho thấy rõ điều này bằng cách ‘bẻ’ trục (như đã được thực hiện cho
các trục cân nặng trong ví dụ trên).

4. Ghi nhãn trên trục rõ ràng.

5. Các điểm vẽ trên biểu đồ cần phải đủ lớn để nổi bật, như vậy có thể xem xét dễ dàng sự phân tán.

III.  XÁC ĐỊNHMỐI QUAN HỆ TUYẾN TÍNH: KHỚP ĐƯỜNG HỒI QUY
Nếu chúng ta quan tâm việc xác định trọng lượng của đứa trẻ nếu chúng ta biết thu nhập gia đình, sau đó cân
nặng là biến phụ thuộc (Y) và thu nhập gia đình là biến độc lập (X).
Trong biểu đồ phân tán trên dường như có xu hướng tăng trọng lượng với tăng thu nhập gia đình. Chúng
tôi có thể vẽ một đường thẳng đi qua các điểm phân tán, như một bản tóm tắt đơn giản của các mối quan
hệ giữa hai biến. Điều này có thể được thực hiện ‘bằng mắt’ - một thước đo trong suốt là hữu ích cho việc
nghiên cứu này. Tuy nhiên, sự phù hợp bằng mắt là hơi chủ quan và chúng ta sẽ thích một kỹ thuật khách
quan hơn. PHƯƠNG PHÁP BÌNH PHƯƠNG TỐI THIỂU cho kết quả đường thẳng ‘tốt nhất’, sử dụng
một kỹ thuật mà sẽ được mô tả dưới đây.
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Bất kỳ đường thẳng được vẽ trên một đồ thị có thể được biểu diễn bởi phương trình:

y = a + bx

Mỗi điểm trên đường có một giá trị x và giá trị ay, và phương trình cho chúng ta biết làm thế nào những giá trị x
và y có liên quan. Giá trị khác nhau của a và b cho đường thẳng khác nhau. Giá trị chỉ cho chúng ta GIAO ĐIỂM
(INTERCEPT) của dòng trên trục y (a là khoảng cách từ 0 của điểm mà dòng đi qua trục y, tức là, nó là giá trị
của y khi x là số 0) và b chỉ HỆ SỐ GÓC (gradient) của đường thẳng.

Quyết định kẻ đường hồi quy phù hợp thông qua biểu đồ phân tán của nghiên cứu, chúng tôi phải xác định những
giá trị a và b để sử dụng. Về cơ bản, chúng tôi chọn chúng trong một cách mà các khoảng cách thẳng đứng của
các điểm từ dòng được giảm thiểu. (Để được chính xác hơn, chúng tôi chọn a và b là giảm thiểu tổng bình
phương các khoảng cách thẳng đứng. Vì thế gọi tên là ‘ phương pháp bình phương bé nhất hay tối thiểu’.)

Phụ lục 31.1 giải thích các giá trị của a và b được tính toán từ các số liệu bằng tay. Một số máy tính và
chương trình máy tính cung cấp cho các giá trị của a và b tự động.

Trong ví dụ chúng tôi thấy rằng, bằng cách sử dụng máy tính phù hợp:

a = 15.09 b = 0.00984

Vì vậy, các phương trình đường thẳng khớp là

y = 15.09 + 0.00984 nhân x

Để vẽ đường hồi quy trên biểu đồ phân tán chúng tôi chọn hai giá trị của x, tìm các giá trị tương ứng của y bằng
cách sử dụng phương trình, vẽ hai điểm trên đồ thị và nối chúng với một đường thẳng.

Đường thẳng được gọi là đường hồi quy tuyến tính trọng lượng trên thu nhập gia đình.
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Ví dụ:

x = 0 cho y = 15.09

x = 400 cho y = 15.09 + (0.00984 x 400) = 19.03

Hình 31.2: Hồi quy tuyến tính trọng lượng của trẻ 5 tuổi đối với thu nhập gia đình

Giải thích đường hồi quy
Đường hồi quy ước lượng giá trị trung bình của y ứng với một giá trị nhất định của x. Ví dụ, nó cho chúng ta
biết rằng trẻ em có gia đình có thu nhập từ 200$/ năm trung bình nặng khoảng 17 kg, mặc dù một số sẽ nặng
hơn và một số ít hơn số này.

Hệ số góc b, gọi là hệ số hồi quy, cho biết sự gia tăng trung bình của y tương ứng với một sự gia tăng x đơn vị.
Vì vậy, trong ví dụ của chúng tôi, có nghĩa là thu nhập gia đình tăng 1$ (thu nhập tăng 100$ ứng với trọng lượng
tăng khoảng 1kg) thì trọng lượng tăng trung bình 0,00984 kg (khoảng 10g).

Một chú ý quan trọng:

• Một đường thẳng chỉ nên được vẽ nếu biểu đồ phân tán cho thấy mối quan hệ giữa hai biến là khoảng
tuyến tính. Nhiều phương pháp phức tạp có sẵn cho các đường cong phù hợp với các số liệu.

• Rất nguy hiểm để ngoại suy các đường hồi quy bên ngoài phạm vi của số liệu. Trong ví dụ của
chúng tôi, ngoại suy các dòng thu nhập 2.000 $ / năm sẽ mang lại một khối lượng ước tính là 34,8
kg, đó là tất nhiên vô lý.

• Trong hồi quy, chúng ta phải chỉ rõ đâu là biến phụ thuộc và đâu là biến độc lập, bởi vì nếu
những biến này hoán đổi, phương trình hồi quy sẽ có dạng khác.
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IV.  CÁC HỆ SỐ TƯƠNG QUAN       

Xét hai biểu đồ phân tán sau đây:

y

y

x                                                                      x

Các hệ số hồi quy b (tức là, hệ số góc của đường thẳng) là giống nhau trong hai ví dụ này, nhưng phân tán xung
quanh các dòng lớn hơn nhiều trong lần thứ hai. Rõ ràng mối quan hệ giữa các biến y và x là gần gũi hơn trong
sơ đồ đầu tiên.

Nếu chúng ta chỉ quan tâm đến việc đo lường mối liên hệ giữa hai biến, sau đó xác định hệ số tương quan
Pearson của (r) cho chúng ta một ước tính về sự liên hệ mạnh của sự kết hợp tuyến tính giữa hai biến số.

Hệ số tương quan Pearson của một trong hai biến có thể được tính toán bằng tay (xem Phụ lục 31.2) hoặc giá trị
r có thể thu được bằng cách sử dụng máy tính với xây dựng trong khả năng để tính toán trong công việc hoặc
một loạt các chương trình phần mềm máy tính.

Hệ số tương quan có các thuộc tính sau:

1. Đối với bất kỳ bộ số liệu nào, r nằm giữa -1 và + 1.

2. Nếu r = 1, hoặc -1, các mối quan hệ tuyến tính đó là hoàn hảo, tất cả các điểm nằm chính xác trên một
đường thẳng. Nếu r = 1, tăng y như biến x tăng (tức là, các đường thẳng dốc lên). (Xem Sơ đồ a.) Nếu r
= -1, biến y giảm khi x tăng (tức là, các đường thẳng dốc xuống phía dưới). (Xem Sơ đồ b.)

y

(a) y

(b)

Module 31

trang 8

160

x x

r=+1

r=-1

153-166 WHO2  22-12-2003  00:46  Pagina 160

DELL
Highlight

DELL
Strikeout

DELL
Underline

DELL
Squiggly



3. Nếu r nằm giữa 0 và 1, đường hồi quy dốc lên, nhưng những điểm nằm rải rác về các dòng. Các r càng gần 1,
gần các điểm là vào dòng. (Xem Sơ đồ c.) Điều tương tự cũng đúng với giá trị âm của r, giữa 0 và -1, nhưng
trong trường hợp này, dòng hồi quy dốc xuống. (Xem Biểu đồ d.)

4. Nếu r = 0, không có mối quan hệ tuyến tính giữa y và x. Điều này có nghĩa rằng không có mối quan hệ nào
giữa hai biến số (ví dụ, biết x cho chúng ta biết gì về giá trị của y). (Xem Sơ đồ e.) Tuy nhiên, chúng ta cũng
có thể có được r = 0 nếu có một mối quan hệ không tuyến tính giữa x và y. (Xem Biểu đồ f.)

5. Một giải thích hữu ích của r là bình phương của nó (r2) đo lường tỷ lệ thay đổi trong biến y, chiếm bởi các
mối quan hệ tuyến tính với biến x..

Quay lại ví dụ của chúng ta về trọng lượng và thu nhập gia đình, máy tính cung cấp cho:

r = 0.414 

đó là giá trị dương (chỉ ra một đường dốc đi lên), nhưng là một chặng đường dài từ 1 (chỉ ra rằng có rất nhiều
sự phân tán xung quanh đường thẳng).
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V.  KIỂM TRA Ý NGHĨA CỦA HỆ SỐ TƯƠNG QUAN

Giá trị của r đã được tính toán từ mẫu 20 trẻ em. Vì vậy kết quả dễ bị sai số do chọn mẫu và không thể bằng với
giá trị thực sự của r, mà chúng ta sẽ có được nếu chúng ta đo tất cả các trẻ em 5 tuổi tại huyện này.

Câu hỏi đặt ra là liệu thực sự có mối quan hệ bất kỳ nào giữa trọng lượng và thu nhập. Có lẽ trong toàn bộ dân
số trẻ 5 tuổi biểu đồ phân tán sẽ trông giống như biểu đồ ở trên (không có mối quan hệ giữa y và x) và các mối
quan hệ tích cực trong mẫu của chúng ta xảy ra một cách tình cờ.

Để đánh giá xem trường hợp này, chúng ta làm một bài kiểm tra quan trọng về r. Các giả thuyết là trong toàn
bộ dân số không có mối quan hệ tuyến tính giữa y và x. Thực hiện kiểm tra, chúng ta tính toán

Chúng ta so sánh các giá trị này của t để bàn phân phối t với (n - 2) bậc tự do, trong đó n là số quan sát.

Trong ví dụ của chúng ta:
n = 20 r = 0.414

Do đó =1.93

Sử dụng một giá trị α (chọn giá trị p) là 0,05, giá trị bảng t cho 18 bậc tự do (t18;0.05) = 2.10. (Xem Phụ
lục 29.1). Do đó, tính giá trị t nhỏ hơn giá trị bảng; điều này có nghĩa rằng các giá trị p lớn hơn 0,05, và
do đó các mối quan hệ tuyến tính là không đáng kể về mặt thống kê. Kể từ khi tính toán giá trị là gần
với giá trị bảng (1,93; 2,10), trường hợp này thực sự là một ‘đường ranh giới’.

Quan hệ và nhân quả

Lưu ý rằng sự tồn tại của quan hệ thống kê, ngay cả khi rất mạnh, KHÔNG lập luận rằng sự gia tăng x làm
tăng y, hoặc sự gia tăng trong y gây ra sự gia tăng x. Một điểm yếu cơ bản của nghiên cứu quan sát là
họ có thể chứng minh mối quan hệ nhân quả nhưng không phải. Để chứng minh mối quan hệ nhân quả sẽ
cần phải chọn một thiết kế nghiên cứu thực nghiệm.
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Phụ lục 31.1: Khớp đường hồi quy thông qua một biểu đồ phân tán bằng tay
(thu nhập gia đình và cân nặng của trẻ em 5 tuổi)

Các giá trị của a (15,9) và b (0,00984) thu được trực tiếp từ máy tính cũng có thể được tính toán bằng tay trong
các cách sau:

Đối với các phương trình hồi quy

y = a+ bx

a = y - bx

Trong đó: n là số quan sát, x là giá trị trung bình của tất cả các giá trị x, y là giá trị trung bình của tất cả các giá trị y.

Trong ví dụ này, chúng ta thấy, bằng cách sử dụng máy tính phù hợp:

Thu nhập gia đình Cân nặng theo XiYi Xi
2 Yi

2

$/năm (Xi) kg (Yi)

130 15.5 2015.00 16900 240.25  

200 19.8 3960.00 40000 392.04  

345 21.5 7414.50    119025 462.25  

245 16.8 4116.00 60025 282.24  

155 12.6 1953.00 24025 158.76  

300 16.6 4980.00 90000 275.56  

360 18.1 6516.00    129600 327.61  

105 18.7 1963.50 11025 349.69  

80 13.1 1048.00 6400 171.61  

275 20.1 5527.50 75625 404.01  

225 18.1 4072.50 50625 327.61  

95 17.4 1653.00 9025 302.76  

130 17.9 2327.00 16900 320.41  

330 17.0 5610.00    108900 289.00  

295 18.7 5516.50 87025 349.69  

170 16.0 2720.00 28900 256.00  

250 18.2 4550.00 62500 331.24  

355 16.4 5822.00    126025 268.96  

220 15.4 3388.00 48400 237.16  

175 17.6 3080.00 30625 309.76

Tổng 4440 345.5 78235.50    1141550 6056.61 
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b =                                       = 0.00984

a = 17.275 - 0.00984(222) = 15.09

Vì vậy, các phương trình hồi quy của chúng ta là 

y = 15.09 + 0.00984x
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Phụ lục 31.2: Tính toán các hệ số tương quan Pierson                     

Công thức tính hệ số tương quan như sau:

Trong ví dụ của chúng ta về trọng lượng và thu nhập gia đình, điều này có nghĩa là:

r = 0.414

(Về phần giải thích, xem dưới mục IV của module).
này.)
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Một số lưu ý dành cho người dạy

Module 31: ĐO LƯỜNG MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC BIẾN; HỒI QUY VÀ TƯƠNG
QUAN

Thời lượng và phương pháp giảng dạy

1 giờ Giới thiệu và thảo luận             
3 giờ Làm việc Nhóm 

Giới thiệu và thảo luận

• Module này chỉ nên được trình bày nếu ít nhất một trong các nhóm nghiên cứu cần để phân tích số liệu.

• Đó là một lợi thế để trình bày các phần tương quan đầu tiên trước khi hồi quy, (ví dụ, bằng cách hiển
thị hai biểu đồ phân tán đầu tiên trong phần IV sau Hình 31.1, và sau đó tiếp tục với phần III), người
tham gia sẽ có nhiều khả năng để có thể hiểu được và để sử dụng trong các dự án tương lai.

• Giáo viên nên chú trọng giải thích khi sử dụng tương quan và khi sử dụng hồi quy.
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Thiết kế và tiến hành các dự án nghiên cứu hệ thống y tế             
Tập II: Phân tích số liệu và viết báo cáo

Module 32

VIẾT BÁO CÁO NGHIÊN CỨU
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Các bước phân tích số liệu và viết báo cáo

Các câu hỏi đặt ra Các bước sẽ thực hiện* Yếu tố quan trọng trong mỗi bước

Module 32

trang 2
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Xem xét các nghiên cứu thực tế
Viết bản tóm tắt số liệu cho từng mục
tiêu/ dân số nghiên cứu
Sắp xếp số liệu và kiểm tra chất lượng
Kiểm tra kết quả từ máy tính

Bảng tần số, số liệu, trung bình, tỷ lệ, mô
tả thành các bảng số liệu chéo (số liệu
định lượng) (22, 24); Mã hóa, lập danh
sách, tóm tắt số liệu thành các sổ cái, ma
trận, lưu đồ, sơ đồ và  chú giải (số liệu
định tính) (23)

Bảng phân tích tổng hợp (24)
Kiểm định tương quan dựa trên rủi ro
(25)
Xử lí các yếu tố gây nhiễu (26)

Các phép đo độ phân tán

Phân phối chuẩn và Sự biến
thiên lấy mẫu (27)

Chọn các phép kiểm định mức ý nghĩa
thống kê (28)

Kiểm định t, chi bình phương (29)
** Kiểm định t cho các biến số theo cặp
** Kiểm định chi-bình phương McNemar (30) 

** Biểu đồ phân tán,
** Đường hồi quy và 
** Hệ số tương quan (31) 

Thảo luận nội dung tóm tắt và hoạch
định chiến lược triển khai với tất cả
các bên có liên quan (33)

Chuẩn bị đề cương báo cáo
Trình bày và diễn giải số liệu
Soạn và soạn lại
Thảo luận và tóm lược các kết luận
Xây dựng đề xuất (32)

Chúng ta đã thu được những
số liệu nào cho mỗi mục tiêu
nghiên cứu?
Số liệu có đầy đủ và
chính xác không?

Chuẩn bị số liệu phân tích

Tóm tắt số liệu và mô tả các
biến/xác định các biến mới

Phân tích mối liên hệ

Chuẩn bị phân tích thống
kê

Xác định loại phân tích
thống kê

Phân tích các quan sát không
ghép cặp và ghép cặp

Thực hiện kiểm định sự
tương quan

Viết báo cáo và phát biểu

khuyến nghị

Trình bày tóm tắt và soạn
thảo kế hoạch triển khai
khuyến nghị

Số liệu phải có dạng như
thế nào?
Phải tóm tắt số liệu như
thế nào để dễ dàng phân
tích.

Cách thức xác định mối liên
hệ giữa các biến?

Chúng ta có đo lường sự khác
biệt và mối quan hệ giữa các
biến không?

Sự khác biệt giữa các
nhóm được xác định
như thế nào?

Cách xác định mối quan hệ
giữa các biến số?

Nên viết báo cáo như thế
nào?

Cách thức phổ biến, truyền
đạt và sử dụng các kết quả
nghiên cứu và khuyến nghị?

* Những bước này không cần theo thứ tự trong biểu đồ trên. Thứ tự các bước có thể điều chỉnh theo nhu cầu của nhóm
nghiên cứu.
** Những thành phần này là tùy chọn và có thể bỏ qua được nếu không phù hợp với vấn đề nhóm đang nghiên cứu.
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Module 32: VIẾT BÁO CÁO NGHIÊN CỨU

MỤC TIÊU

Sau phiên này, bạn sẽ có thể:

1. Liệt kê các thành phần chính của một báo cáo nghiên cứu.

2. Làm ra một phác thảo báo cáo nghiên cứu của bạn.

3. Viết dự thảo báo cáo của bạn theo các giai đoạn.

4. Kiểm tra các dự thảo cuối cùng cho đầy đủ, có thể chồng chéo, và cho rõ ràng và văn phong trôi chảy.

5. Soạn thảo khuyến nghị dựa trên kết quả nghiên cứu của bạn.

I. Các bước trong việc chuẩn bị báo cáo: xem xét sơ bộ                 

II. Viết báo cáo nghiên cứu

1. Giới thiệu
2. Thành phần chính của một báo cáo nghiên cứu
3. Phong cách và bố trí
4. Những nhược điểm phổ biến trong quá trình viết
5. Rà soát và hoàn chỉnh văn bản

Module 32
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I.  CHUẨN BỊ BÁO CÁO NGHIÊN CỨU: xem xét sơ bộ                       

Ai sẽ đọc báo cáo nghiên cứu của bạn? Họ sẽ đọc như thế nào?

Nghiên cứu về hệ thống y tế (HSR) có đối tượng đọc khác nhau: nhà quản lý y tế, các nhà nghiên cứu, và các
thành viên cộng đồng có liên quan. Các nhóm này sẽ đọc báo cáo của bạn dưới những quan điểm khác nhau.

Nhà quản lý y tế và các thành viên cộng đồng sẽ hỏi:

• Làm thế nào thông tin mới này sẽ giúp cải thiện sức khỏe của cộng đồng?(Vấn đề là gì và làm thế nào
thông tin này sẽ giúp giải quyết / giảm bớt vấn đề?)

Mặt khác, các nhà nghiên cứu, sẽ muốn biết:

• Tôi có thể tin tưởng những phát hiện này? (Ví dụ, những phát hiện này có giá trị và đáng tin cậy không?)
Các thiết kế nghiên cứu, chọn mẫu, phương pháp thu thập số liệu và phân tích số liệu sẽ phải chứng minh
được tính hợp lệ và độ tin cậy.

Do đó, báo cáo hệ thống y tế (HSR) phải đáp ứng các nhu cầu của nhà quản lý y tế, các nhà
nghiên cứu và các nhóm đối tượng.

II.  VIẾT BÁO CÁO NGHIÊN CỨU

1.  Giới thiệu

Báo cáo hệ thống y tế (HSR) cần

• có một cấu trúc rõ ràng hợp lý,
• được cho điểm, và
• sử dụng ngôn ngữ đơn giản và có bố cục dễ hiểu.

Giống như một kiến trúc sư người thiết kế một ngôi nhà để vẽ một kế hoạch, đầu tiên bạn phải làm một BẢN
PHÁC THẢO cho báo cáo của bạn. Phác thảo này sẽ chứa một cái đầu, một cơ thể và một cái đuôi. Người đứng
đầu gồm mô tả về vấn đề của nghiên cứu, trong bối cảnh của nó (vùng và khu vực nghiên cứu), mục tiêu của
nghiên cứu và các phương pháp theo sau. Phần này không nên chiếm hơn một phần tư của báo cáo, nếu không
nó sẽ trở thành cái đầu nặng. Cơ thể sẽ hình thành một phần lớn hơn báo cáo của bạn: nó sẽ chứa các kết quả
nghiên cứu. Cuối cùng cái đuôi, bao gồm cuộc thảo luận về số liệu của bạn, kết luận và kiến nghị.

Sau đó, bạn sẽ phải thực hiện báo cáo của bạn thật hấp dẫn và thân thiện với một trang tiêu đề sáng tạo,
lời nói đầu và lời cảm ơn, một bảng nội dung, có lẽ là một danh sách các bảng biểu, số liệu và / hoặc từ
viết tắt. Tất nhiên, các tài liệu tham khảo mà bạn sử dụng cho nghiên cứu của bạn sẽ có được thêm vào,
và các phụ lục (bao gồm, tối thiểu, công cụ thu thập số liệu của bạn).
Trước khi bạn bắt đầu viết, do đó nó cần thiết để nhóm lại và xem xét các số liệu đã được phân tích dựa trên
mục tiêu. Kiểm tra xem tất cả các số liệu đã thực sự được xử lý và phân tích như bạn lên kế hoạch làm việc
nhóm củaModule 21.

Rút ra kết luận chính và liên hệ khi đọc bài viết. Một lần nữa bạn có thể được truyền cảm hứng để hình dung
số liệu thô và tinh chỉnh phân tích của bạn, hoặc tìm kiếm các tài liệu bổ sung để trả lời câu hỏi rằng việc
phân tích các số liệu của bạn có thể gợi lên ý tưởng.

Biên dịch các kết luận chính và các bảng hoặc trích dẫn từ các số liệu định tính liên quan đến từng
mục tiêu cụ thể. Bạn đã sẵn sàng để dự thảo báo cáo chưa.
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2.  Thành phần chính của một báo cáo nghiên cứu

Báo cáo nghiên cứu nên có các thành phần sau đây:
TIÊU ĐỀ và TRANG GIỚI THIỆU
TÓM TẮT THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU, KẾT QUẢ VÀ KIẾN NGHỊ 
LỜI CẢM ƠN
MỤC LỤC
Danh sách các bảng biểu, hình vẽ (không bắt buộc)
Danh sách các từ viết tắt (không bắt buộc)

1. GIỚI THIỆU (tuyên bố vấn đề trong bối cảnh địa phương của mình, bao gồm các tài liệu liên quan)
2. MỤC TIÊU
3. PHƯƠNG PHÁP

4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

5. THẢO LUẬN
6. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC (Công cụ thu thập số liệu; bảng)

Các kết quả nghiên cứu, thảo luận về các kết quả nghiên cứu, kết luận và khuyến nghị này sẽ tạo thành
một phần đáng kể nhất trong báo cáo của mình, mà phải được viết từ đầu.

Do đó chúng tôi, khuyên bạn nên bắt đầu với những kết quả, thảo luận và kết luận. Tuy nhiên, chúng
tôi sẽ xây dựng một cách ngắn gọn về mỗi thành phần trong chu trình trong đó sẽ xuất hiện cuối cùng trong
báo cáo của bạn.

•   Trang giới thiệu

Các trang bìa nên chứa các tiêu đề, tên tác giả với các chức danh và vị trí của họ, tổ chức đó được xuất bản
các báo cáo, (ví dụ, hệ thống HSR, Bộ Y tế) và tháng và năm xuất bản. Các tiêu đề có thể bao gồm một
tuyên bố đầy thách thức hoặc câu hỏi, theo sau là một phụ đề thông tin bao gồm các nội dung nghiên cứu và
chỉ ra các khu vực nơi mà nghiên cứu đã được thực hiện.(XemModule 6.)

•   Tóm tắt

Bản tóm tắt phải được viết sau khi bản đầu tiên hoặc thậm chí bản dự thảo thứ hai của báo cáo đã được
hoàn thành. Nó sẽ chứa:

-  Mô tả rất ngắn gọn về các vấn đề ( WHY TẠI SAO nghiên cứu này là cần thiết)        
-  Mục tiêu chính (WHAT NHỮNG GÌ đã nghiên cứu)
-  Địa điểm nghiên cứu ở đâu (WHERE)
-  Loại nghiên cứu và phương pháp được sử dụng (HOW)
-  Phát hiện chính và kết luận, tiếp theo là
-  Một vài (hoặc tất cả) các khuyến nghị.

Bản tóm tắt sẽ là (đặc biệt đối với các nhà hoạch định chính sách luôn bận rộn với nhiều công việc) phần
đầu tiên của nghiên cứu mà người đọc sẽ đọc. Do đó, văn bản của nó đòi hỏi sự phản ánh toàn diện và là
tốn thời gian. Một số dự thảo có thể được thực hiện, mỗi thảo luận phải được bàn luận trong nhóm nghiên
cứu.

Khi bạn sẽ hợp tác với các nhóm khác nhau trong quá trình soạn thảo và thực hiện các đề án nghiên cứu
của bạn, bạn có thể xem xét đến việc viết các văn bản tóm tắt khác nhau cho mỗi nhóm. Ví dụ, bạn có
thể chuẩn bị bản tóm tắt khác nhau cho nhà hoạch định chính sách và nhà quản lý y tế, cán bộ y tế
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của mức thấp hơn, để các thành viên cộng đồng, hoặc cho công chúng nói chung (báo chí, truyền hình).
Trong giai đoạn sau bạn có thể viết các bài báo trên các tạp chí khoa học. (XemModule 33.)

•   Lời cảm ơn

Bạn cần phải viết lời cảm ơn để cảm ơn những người đã ủng hộ bạn về mặt kỹ thuật và tài chính trong việc
thiết kế và thực hiện các nghiên cứu của bạn. Cũng là những người quản lý của bạn đã cho phép bạn đầu tư
thời gian nghiên cứu và những người trả lời phỏng vấn. Lời cảm ơn thường được đặt ngay sau khi các trang
tiêu đề hoặc ở cuối của báo cáo, trước phần tài liệu tham khảo.

•   Mục lục

Mục lục là thành phần cần thiết. Nó cung cấp cho người đọc một cái nhìn tổng quát của phần lớn các báo cáo
của mình, với các trang tài liệu tham khảo, vì vậy mà, người đọc có thể đọc qua các báo cáo theo một thứ tự
khác nhau hoặc bỏ qua một số phần nhất định.

•   Danh sách các bảng biểu, hình vẽ

Bạn nên liệt kê nhiều bảng hoặc hình vẽ sẽ rất hữu ích, theo định dạng ‘bảng mục lục’ được đánh số trang.

•   Danh sách các từ viết tắt (không bắt buộc)

Nếu từ viết tắt hoặc viết tắt được sử dụng trong báo cáo, cần phải được nêu đầy đủ trong các văn bản lần đầu
tiên. Nếu có rất nhiều, nên được liệt kê theo thứ tự chữ cái là tốt. Danh sách này có thể được đặt trước
chương đầu tiên của báo cáo.

Các bảng mục lục và danh mục các bảng biểu, số liệu, chữ viết tắt phải được chuẩn bị trước, vì chỉ sau đó bạn có
thể bao gồm số trang của tất cả các chương và phần phụ trong bảng nội dung. Sau đó, bạn cũng có thể hoàn thành
việc đánh số của số liệu và bảng và bao gồm tất cả các chữ viết tắt.

Chương 1: Giới thiệu

Phần giới thiệu là một phần tương đối dễ dàng của báo cáo rằng tốt nhất có thể được viết sau khi dự thảo bản
đầu tiên của kết quả nghiên cứu đã được thực hiện. Phần này chắc chắn sẽ có một số (môi trường / hành chính /
kinh tế / xã hội) có liên quan đến số liệu về đất nước, tình trạng sức khỏe của người dân, và số liệu dịch vụ y tế
có liên quan đến các vấn đề đã được nghiên cứu. Bạn có thể sửa lại hoặc bổ sung vào phần tương ứng trong đề
xuất nghiên cứu của bạn, bao gồm cả bổ sung thêm, và sử dụng nó cho báo cáo của bạn.

Sau đó, các tuyên bố vấn đề nên làm theo, bản có thể sửa đổi từ đề xuất nghiên cứu với ý kiến bổ sung và số liệu
có liên quan thu thập được trong quá trình thực hiện nghiên cứu. Nó sẽ chứa một đoạn văn về những gì bạn hy
vọng để đạt được với các kết quả của nghiên cứu.

Tổng quan các công trình nghiên cứu trước có thể được xem xét trong các giới thiệu về các tuyên bố các vấn đề
nếu bạn đã chọn một vấn đề mà bạn quan tâm. Nếu không, liệu có liên quan từ các nước riêng lẻ có thể làm theo
như một nghiên cứu tài liệu riêng biệt sau khi tuyên bố của vấn đề. Bạn cũng có thể giới thiệu các khái niệm lý
thuyết hay mô hình mà bạn đã sử dụng trong việc phân tích các số liệu của bạn trong một phần riêng biệt sau khi
tuyên bố vấn đề.

Chương 2:Mục tiêu

Phải có mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể. Nếu cần thiết, bạn có thể điều chỉnh chúng một chút về văn
phong và trình tự. Tuy nhiên, bạn không nên thay đổi bản chất cơ bản của chúng. Nếu bạn đã không thể đưa ra
một số các mục tiêu thì cần phải được nêu trong phần phương pháp luận và các bàn luận về các kết quả nghiên
cứu. Các mục tiêu CHÍNH (HEART) hình thành nghiên cứu của bạn. Chúng xác định các phương pháp bạn đã
chọn và sẽ xác định cấu trúc báo cáo các kết quả của bạn.
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Chương 3: Phương pháp luận

Các phương pháp bạn tuân theo trong các bộ sưu tập các số liệu của bạn sẽ được mô tả chi tiết Phần phương
pháp này bao gồm:

•   các loại nghiên cứu;
•   chủ đề nghiên cứu quan trọng hoặc các biến (một danh sách chi tiết hơn về các biến mà trên đó các số liệu

được thu thập có thể được sáp nhập);
•   dân số nghiên cứu, phương pháp chọn mẫu và kích thước của mẫu;
•   kỹ thuật thu thập số liệu sử dụng cho các dân số nghiên cứu khác nhau;
•   cách thức số liệu được thu thập và do ai;
•   các thủ tục được sử dụng để phân tích số liệu, bao gồm cả kiểm tra thống kê (nếu có).

Nếu bạn đã đi chệch hướng các thiết kế nghiên cứu ban đầu được trình bày trong đề xuất nghiên cứu của bạn,
bạn nên giải thích đến mức độ nào và tại sao. Hậu quả của độ lệch này so với các mục tiêu trong nghiên cứu của
bạn nên được chỉ rõ. Nếu chất lượng của một số các số liệu là yếu, dẫn đến những thành kiến có thể, chúng ta 
phải đề cập đến những vấn đề này trong phần “các hạn chế của nghiên cứu”.

Chương 4: Kết quả nghiên cứu

Bài trình bày có hệ thống về những phát hiện của mình trong mối quan hệ với các mục tiêu nghiên cứu là một
phần quan trọng của báo cáo.

Các mô tả về những phát hiện nên cung cấp sự kết hợp tốt hay tam giác của số liệu từ các thành phần định tính
và định lượng của nghiên cứu. Có hai cách khác nhau, trong đó bạn có thể trình bày những phát hiện của bạn:

(1) Một bài thuyết trình tích hợp tất cả các số liệu của mục tiêu

Khi bạn liệt kê tất cả các số liệu của mục tiêu này (xem Module 21) phải được dễ dàng.

Ví dụ, trong một nghiên cứu về các yếu tố liên quan đến tử vong bà mẹ cao, các cuộc phỏng vấn với người
thân của bà mẹ có người đã chết trong thời gian lâm bồn tiết lộ rằng 90% các bà mẹ đã tham gia chăm sóc
tiền sản. Chỉ có 45% đã từng sinh con tại cơ sở y tế, và chỉ có 25% đã làm như vậy trong thời gian lâm 
bồn đã gây tử vong. Nhân viên y tế đã phân tích các trường hợp tiền sản ở địa phương chỉ ra rằng khoảng
35% các bà mẹ đến thăm ANC cho em bé của họ cuối cùng đã sinh con tại một bệnh viện hoặc HC. Việc
phân tích các thẻ đã khẳng định việc sử dụng thấp dịch vụ chăm sóc tổng thể tận nơi tại cơ sở y tế, nhìn
chung mặc dù việc sử dụng các dịch vụ chăm sóc khi sinh ra đời tốt hơn một chút so với các bà mẹ đã chết.
Các cuộc phỏng vấn với những người thân của các bà mẹ quá cố đã trình bày khoảng cách và chi phí là yếu
tố chính không liên quan đến thiết bị sinh đẻ. Tuy nhiên, thảo luận nhóm với các bà mẹ, đã tiết lộ mối quan
ngại về việc thiếu sự riêng tư tại các cơ sở y tế, bất cẩn của nhân viên y tế và tuổi trẻ của nữ hộ sinh. Một
người phụ nữ (40 tuổi) cho biết: Trong bệnh viện, nữ hộ sinh còn rất trẻ, họ chưa biết về bản thân họ. Làm 
sao những người cỡ con gái tôi đỡ đẻ cho tôi, làm sao tôi có thể để cô ấy nhìn thấy tôi trong trạng thái
đó?

Biên soạn bài thuyết trình tích hợp sẽ là các bảng biểu, đồ thị, giải thích tường thuật và hình ảnh minh họa từ
cuộc phỏng vấn sâu hay thảo luận nhóm.

(2) Trình bày số liệu bằng công cụ nghiên cứu

Đôi khi phân tích số liệu nó dễ dàng hơn khi sử dụng các công cụ và tổng hợp các kết quả trong cuộc thảo luận.
Phân tích riêng biệt được chỉ định cho mục tiêu được bao phủ bởi quần thể nghiên cứu riêng biệt bằng cách sử
dụng các công cụ cụ thể.

Ví dụ, trong nghiên cứu về lý do không tuân thủ của bệnh nhân với điều trị lao được trình bày trong module
4, bốn công cụ nghiên cứu khác nhau đã được sử dụng. Thông qua phân tích các thẻ TB của một nhóm bệnh
nhân, tỷ lệ bất thường - và không tham dự để điều trị có thể được xác định (mục tiêu 1).
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Thảo luận nhóm với các nhóm khác nhau của các thành viên cộng đồng cung cấp số liệu về nhận thức của
cộng đồng về bệnh (mục tiêu 2). Các cuộc phỏng vấn với bệnh nhân (người không tham gia / thường xuyên
và không thường xuyên) làm sáng tỏ lý do khác nhau để không tuân thủ điều trị (mục tiêu 3 và 4). Các cuộc
phỏng vấn với các nhân viên y tế tiết lộ điểm yếu trong các dịch vụ có thể do sự không tuân thủ của bệnh
nhân (Mục tiêu 5). Các bộ phận của số liệu mà yêu cầu liên quan (ví dụ, các thành viên cộng đồng và bệnh
nhân có những ý kiến về những điểm yếu hoặc điểm mạnh của các dịch vụ là tốt, trong khi các nhân viên và
các thành viên cộng đồng bổ sung số liệu bệnh nhân về lý do kinh tế và văn hóa xã hội cho mặc định)
đã được nhấn mạnh trong các cuộc thảo luận.

Danh sách các số liệu mục tiêu sẽ giúp bạn quyết định làm thế nào để tổ chức trình bày số liệu. Các quyết định
liên quan đến nơi để đặt những gì tốt nhất có thể được thực hiện sau khi tất cả các số liệu đã được xử lý và phân
tích đầy đủ, và trước khi bắt đầu viết.

Khi tất cả các số liệu đã được phân tích, đề cương chi tiết đã được thực hiện để trình bày các kết quả nghiên cứu.
Điều này sẽ giúp việc ra quyết định về cách tổ chức số liệu, và là điều kiện tiên quyết tuyệt đối cho sự phân chia
tối ưu các nhiệm vụ giữa các thành viên của nhóm trong quá trình viết.

Ở giai đoạn này, bạn cũng cần chuẩn bị một đề cương cho toàn bộ báo cáo, các thành phần chính của
một báo cáo nghiên cứu (p.5) như là một điểm khởi đầu.

Một dàn ý nên chứa:

• Các tiêu đề các phần chính của báo cáo,
• Các tiêu đề của phần phụ,
• Các điểm cần thực hiện trong mỗi phần, và
• Một danh sách các bảng biểu, hình vẽ và / hoặc dấu ngoặc kép để minh họa cho mỗi phần.

Đề cương cho các chương về phát hiện này sẽ dự đoán được những phần khó nhất.

Phần đầu tiên trong phát hiện thường là một mô tả quần thể nghiên cứu. Khi dân số nghiên cứu khác nhau đã
được nghiên cứu, bạn nên cung cấp một mô tả ngắn gọn của từng nhóm trước khi bạn trình bày các số liệu liên
quan đến người cung cấp thông tin.

Sau đó, tùy thuộc vào thiết kế nghiên cứu, bạn có thể cung cấp thêm thông tin về các vấn đề mà bạn đã nghiên
cứu (kích thước, phân bố, đặc điểm). Sau đó, trong một nghiên cứu phân tích, mức độ mà các biến độc lập khác
nhau ảnh hưởng đến các vấn đề sẽ được thảo luận.

Ví dụ: Trong một nghiên cứu về dinh dưỡng, các chương ‘phát hiện’ có thể trông như thế này:

Chương 4: Các kết quả

4.1 Mô tả mẫu
(Ví dụ, vị trí, tuổi, tình trạng hôn nhân, giáo dục, tình trạng soc-ec, các bà mẹ, tuổi và giới
tính của trẻ em cân nặng / đo theo khu vực nghiên cứu).

4.2 Phạm vi và thay đổi theo mùa của suy dinh dưỡng tại huyện X

4.3 Nguyên nhân có thể bị suy dinh dưỡng

4.3.1  Thiếu thực phẩm

4.3.2  Sử dụng thực phẩm không phù hợp

4.3.3  Tỷ lệ hiện mắc các bệnh truyền nhiễm cao

4.3.4  Hạn chế tiếp cận đối với các dịch vụMCH và điểm yếu trong chăm sóc bà
mẹ trẻ em (MCH) / dịch vụ dinh dưỡng
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Hệ thống này đánh số là linh hoạt và có thể được đánh số theo nhu cầu tùy theo tiêu đề hoặc phân nhóm.
Nó cho phép bạn theo dõi tổng quan về quá trình khi các thành viên nhóm khác nhau làm việc trên các
phần khác nhau của báo cáo cùng một lúc.

Nếu phát hiện của bạn là rất phức tạp thì bạn có thể phân nhóm với 4 hoặc 5 chữ số, bạn có thể quyết định
chia tách các kết quả vào một số chương khác. Ngoài ra, bạn có thể xem xét bỏ ra một số các số vào phần phụ
lục, nếu là rõ ràng dưới những tiêu đề lớn mà thuộc về nghiên cứu này. Tuy nhiên, giữ tất cả các số cho đến
khi dự thảo cuối cùng, vì nó giúp bạn giữ cho báo cáo của bạn để khi làm việc các thành viên khác nhau của
nhóm làm việc trên các phần khác nhau.

BẢNG và HÌNH VẼ trong các văn bản cần đánh số và các ghi chú rõ ràng. Khuyến khích sử dụng số thứ tự
các phần thuộc bảng hay hình vẽ đó. Trong dự thảo cuối cùng bạn có thể quyết định số lượng và bảng số
liệu theo thứ tự.

Chỉ đưa vào các bảng và hình vẽ để trình bày những phát hiện chính và cần thảo luận phức tạp hơn trong các văn
bản. Các phần khác có thể được đưa vào phụ lục, hoặc, nếu không tiết lộ điểm quan trọng, được bỏ qua.

Lưu ý rằng các bảng phụ lục không cần thiết để mô tả chi tiết một bảng mà bạn bao gồm trong báo
cáo. Chỉ đưa ra kết luận chính.

Chương 5: Bàn Luận

Các phát hiện này có thể được thảo luận trên cơ sở mục tiêu hoặc nhóm các biến có liên quan hoặc chủ đề, mà
các phát hiện này dẫn đến kết luận và khuyến nghị có thể. Các cuộc thảo luận có thể bao gồm những phát hiện
từ các nghiên cứu liên quan khác có hỗ trợ hay đối lập với các phát hiện của riêng bạn.

Chương 6: Kết luận và kiến nghị

Các kết luận và khuyến nghị nên thực hiện theo một cách logic từ các cuộc thảo luận về các kết quả nghiên
cứu. Kết luận có thể ngắn gọn, vì các kết luận này đã được thảo luận kỹ trong chương 5. Khi thảo luận sẽ làm
theo trình tự, trong đó các kết quả nghiên cứu đã được trình bày (mà lại phụ thuộc vào mục tiêu của bạn) kết
luận hợp lý nên làm theo thứ tự.

Các kết luận làm cho việc người đọc dễ dàng được đặt lại trong khoảng cùng một trình tự. Tuy nhiên, các
khuyến nghị có thể cùng lúc được tóm tắt theo các nhóm đối mà họ đang hướng đến, ví dụ:

•   Những nhà hoạch định chính sách
•   Những nhà quản lý y tế hoặc những người có liên quan ở cấp huyện hoặc thấp hơn
•   Nhân viên y tế hoặc những người có liên quan có thể tiến hành các hoạt động
•   Khách hàng tiềm năng, và
•   Cộng đồng rộng lớn

Hãy nhớ rằng những nhóm chú trọng thực hành cần đặc biệt quan tâm đến phần này.

Khi đưa ra các đề xuất, không chỉ sử dụng các phát hiện trong nghiên cứu mà còn sử dụng các thông tin hỗ trợ từ các
nguồn khác. Các khuyến nghị nên xét đến các đặc trưng địa phương của hệ thống y tế, các ràng buộc, tính khả thi và
tính hữu ích của các giải pháp được đề xuất. Cần phải thảo luận những giải pháp này với tất cả những ai quan tâm
trước khi hoàn thành chúng.
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Nếu kiến nghị của bạn là ngắn (khoảng một trang), bạn có thể bao gồm tất cả trong tóm tắt và bỏ qua chúng như
một phần riêng biệt trong chương 6 để tránh lặp lại.

Tài liệu tham khảo

Các tài liệu tham khảo trong văn bản của bạn có thể được đánh số theo thứ tự mà chúng xuất hiện trong báo cáo
và sau đó được liệt kê theo thứ tự trong danh sách các tài liệu tham khảo (hệ thống Vancouver). Một khả năng
khác là theo hệ thống Harvard liệt kê tên tác giả sau đó là năm suất bản đặt trong ngoặc, cuối cùng là số ấn phẩm
và trang, ví dụ: (Shan 2000: 84). Trong danh sách các tài liệu tham khảo, các ấn phẩm này sau đó được sắp xếp
theo thứ tự chữ cái theo tên cuối của tác giả chính. (Xem mô-đun 5

Bạn có thể chọn một trong hai hệ thống miễn là bạn sử dụng nó một cách nhất quán trong báo cáo này.

Phụ chú hoặc các phụ lục

Các phụ lục cần chứa tất cả thông tin bổ sung cần thiết để các chuyên gia theo dõi được quy trình nghiên cứu và
phân tích số liệu của bạn.

Phần phụ lục cũng nên đưa các thông tin hữu ích rất là tốt đến với độc giả đặc biệt, chứ không phải là mối quan tâm
của người đọc bậc trung.

Ví dụ về các thông tin có thể được trình bày trong phần phụ lục là:

• bảng nêu trong văn bản nhưng không đưa vào để giữ cho bản báo cáo ngắn gọn;
• danh sách các bệnh viện, huyện, thôn vv có tham gia trong nghiên cứu;
• các bảng câu hỏi hay danh sách kiểm tra được sử dụng để thu thập số liệu.
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Lưu ý:

Đừng bao giờ bắt đầu viết khi chưa có dàn ý. Hãy chắc chắn rằng tất cả các phần thực hiện các đề mục
và số liệu phù hợp với dàn ý trước khi được xử lý. Có những dàn ý có thể nhìn thấy trên tường để tất cả
mọi người được biết ngay lập tức của bất kỳ bổ sung hoặc thay đổi, và tiến bộ đạt được.

Chuẩn bị các bản dự thảo đầu tiên của báo cáo có khoảng cách dòng 2.0 và lề rộng để dễ dàng thực
hiện ý kiến và chỉnh sửa trong văn bản.

Có nhiều bản pho to được thực hiện của dự thảo đầu tiên, vì vậy bạn sẽ có một hoặc nhiều bản sao để
làm việc và một bản sao trên đó để chèn các thay đổi cuối cùng vào phiên bản.
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3.  Cách hành văn và bố cục

(1) Phong cách viết

Hãy nhớ rằng bạn đọc của bạn:
• Có rất ít thời gian
• Có nhiều vấn đề cấp bách khác đòi hỏi sự quan tâm và chú ý của họ hoặc
• Có lẽ là không có kiến thức liên quan đến thuật ngữ nghiên cứu    

Do đó, nguyên tắc là:

• Đơn giản. Cô đọng.

• Giải thích được. Các tuyên bố đưa ra phải dựa trên sự kiện và số liệu.

• Định lượng khi bạn có số liệu để làm như vậy.Tránh phóng ‘lớn’, hay thu ‘nhỏ’; thay vào đó, chẳng hạn ‘50% ‘,’ một
trong ba.

• Chính xác và cụ thể trong cách nói phát hiện này.

• Thông báo, không gây ấn tượng.Tránh phóng đại.

• Sử dụng những câu ngắn.

• Sử dụng trạng từ và tính từ ít.

• Hãy nhất quán trong việc sử dụng các thì (quá khứ hay hiện tại tiếp diễn). Nếu có thể thì tránh dùng
câu bị động, vì nó tạo ra sự mập mờ (ví dụ, bệnh nhân được phỏng vấn ‘cho thấy sự không chắc chắn
là để những người này được phỏng vấn) và sử dụng lặp đi lặp lại làm cho người đọc khó hiểu.

• Mong muốn bài báo cáo hợp lý và có hệ thống trong bài trình bày của bạn.

(2) Bố cục của bài báo cáo

Khi trình bày báo cáo cách bố trí tốt là rất quan trọng, vì nó sẽ giúp truyền đạt thông tin báo cáo của bạn:
• tạo một ấn tượng tốt ban đầu,
• khuyến khích các độc giả đọc, và
• cung cấp cho họ ý tưởng về cách mà đã được tổ chức để người đọc có thể đưa ra quyết định nhanh

chóng về những gì họ sẽ đọc đầu tiên.

Đặc biệt chú ý để đảm bảo được:

• Trang bìa phải bố trí hấp dẫn và một bảng mục lục rõ ràng.

• Tính nhất quán trong lề và khoảng cách dòng.

• Tính nhất quán trong tiêu đề lớn, tiêu đề, ví dụ như: kích thước phông chữ 16 hoặc 18 chữ đậm, cho tiêu đề
của chương; cỡ 14 đậm cho các tiêu đề của các phần chính; kích thước 12 in đậm, cho tiêu đề của các phần
phụ, vv

• Cả đánh máy cũng như in ấn chất lượng tốt và photocopy. Dự thảo chính xác cẩn thận đồng thời kiểm tra
chính tả cũng như đọc hiểu cho rõ ràng trong các nhóm thành viên, hỗ của bạn và, nếu có thể, cả người
ngoài. 

• Đánh số các bảng và hình vẽ, cung cấp các chức danh rõ ràng cho các bảng, và tiêu đề rõ ràng cho các
cột và các hàng, v.v...

• Accuracy and consistency in quotations and references.
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4.  Những nhược điểm chính trong quá trình viết
Viết luôn luôn là một công việc đầy thách thức, đòi hỏi sự đam mê. Bắt đầu thường rất là khó khăn. Đừng ngại
khi mắc những sai lầm, nếu không bạn viết sẽ không bao giờ là sự bắt đầu! Tuy nhiên, công việc này là tốt để
nhận thức được những bẫy thường gặp, mà bạn có thể cố gắng tránh.

Một điểm yếu gần như phổ quát của nhà văn khi bắt đầu viết báo cáo là bỏ qua sự thật hiển nhiên. Hầu như
không bao giờ làm những mô tả tổng quát về quốc gia hoặc khu vực chứa đủ số liệu nghiên cứu để đưa người
bên ngoài thực hiện theo các trình bày trong các kết quả và bàn luận về các vấn đề. Mặt khác, một số số liệu (ví
dụ, chính xác vị trí địa lý trên toàn thế giới) có thể được bỏ qua đó là chuyện thường.

Mô tả quá nhiều mà không cần giải thích như là sợ cái bẫy khác. Các bảng cần kết luận, không trình bày chi
tiết tất cả các con số hoặc tỷ lệ phần trăm trong bài viết chi tiết mà người đọc có thể nhận thấy cho họ. Các cuộc
thảo luận chương, đặc biệt, cần so sánh các số liệu, nêu bật những kết quả bất ngờ, ý kiến của riêng hay của
người khác về vấn đề phát hiện, trọng lượng của sự chuyên nghiệp và thuộc lòng các giải pháp có thể. Tuy nhiên,
nhiều khi các cuộc thảo luận chỉ đơn thuần là một bản tóm tắt các kết quả khô.

Bỏ bê các số liệu định tính cũng khá phổ biến. Tuy nhiên, trích dẫn các thông tin như hình minh họa của những
phát hiện và kết luận của báo cáo của bạn cho sống động. Nó cũng có giá trị khoa học trong việc cho phép người
đọc để rút ra / kết luận của riêng mình từ các số liệu mà bạn trình bày. (Giả sử bạn không thiên vị trong bài trình
bày của bạn!)

Đôi khi số liệu định tính (ví dụ, câu hỏi quan điểm mở) chỉ được mã hoá và tính như các số liệu định lượng, mà
không giải thích, trong khi họ có thể cung cấp hình ảnh minh họa thú vị về lý do cho hành vi cung cấp thông tin
hoặc thái độ của họ. Đây là sự ngược đãi nghiêm trọng số liệu cần chỉnh.

5.  Rà soát và hoàn chỉnh văn bản

Khi viết xong dự thảo đầu tiên về các kết quả nghiên cứu, bàn luận và kết luận đã được hoàn thành, tất cả các
thành viên trong nhóm làm việc và hỗ trợ viên nên đọc dưới góc độ phê phán và đưa ra nhận xét.

Các câu hỏi sau đây cần được lưu ý khi đọc dự thảo:

• Tất cả các kết quả có quan trọng hay không?

• Làm theo kết luận một cách logic từ những phát hiện?Nếu một số kết quả mâu thuẫn với nhau, điều này đã
được thảo luận và giải thích hay chưa? Có điểm yếu trong phương pháp luận hay không, nếu có, có được
chỉ rõ hay không?

• Có sự chồng chéo trong dự thảo thì phải được gỡ bỏ?

• Có thể làm cô đọng nội dung không? Nói chung văn bản báo cáo cần được rút ngắn lại. Một số phần ít có
liên quan cho mục tiêu có thể đưa vào trong phần phụ lục. Kiểm tra xem các đoạn văn mô tả có thể được
rút ngắn và giới thiệu hoặc kết thúc bằng một câu kết luận hay không.

• Các số liệu trong văn bản có đồng quan điểm với các số liệu trong các bảng hay không? Có phải tất cả các
bảng đều phù hợp (với cùng một số thông tin cho mỗi biến), chúng có được đánh số theo thứ tự, và có tiêu
đề và heading (dòng chữ trên cùng của mỗi trang) rõ ràng hay không?

• Các chuỗi đoạn văn và tiểu mục có hợp lý và chặt chẽ hay không? Có mối liên hệ giữa các đoạn kế tiếp và
các phần nhỏ khác hay không? Là những ca từ của những phát hiện và kết luận chính xác và rõ ràng hay
không?

Các tác giả của mỗi phần ban đầu có thể chuẩn bị một dự thảo thứ hai, có lưu tâm đến tất cả các ý kiến đã được
thực hiện. Tuy nhiên, bạn có thể xem xét việc bổ nhiệm hai biên tập viên trong nhóm cùng sửa, để soạn thảo
phiên bản hoàn chỉnh.
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Trong khi đó, các thành viên nhóm khác có thể viết lại (lại) phần giới thiệu (GIỚI THIỆU, MỤC TIÊU và
PHƯƠNG PHÁP, điều chỉnh từ đề xuất ban đầu của bạn).

Giờ đây, chúng ta có thể viết lại bản dự thảo đầu tiên của TÓM TẮT có thể được viết (xem trang 5 của module
này).

Hoàn thành báo cáo nghiên cứu

Rất khuyến khích một trong các nhóm khác đọc và hỗ trợ cho bản dự thảo thứ hai và phán xét nó theo những
điểm được đề cập trong phần trước. Sau đó, một phiên bản cuối cùng của báo cáo cần được chuẩn bị. Thời gian
này bạn phải thật chăm chú bổ sung cho các bài thuyết trình và bố trí về: cấu trúc, văn phong và tính nhất quán
chính tả (sử dụng kiểm tra chính tả!).

Sử dụng các thì động từ một cách nhất quán. Giới thiệu về tình hình lĩnh vực có thể được quy định trong quá
khứ (ví dụ, ‘Năm hộ thuộc sở hữu ít hơn một mẫu đất.’) Kết luận rút ra từ các số liệu thường ở thì hiện tại (ví dụ,
‘những điều cấm kỵ ăn thực phẩm hầu như không có bất kỳ tác động về tình trạng dinh dưỡng của trẻ em.)
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Lưu ý:

Đối với lần kiểm tra cuối cùng về khả năng đọc, bạn có thể đọc lướt qua các trang và đọc những câu đầu
tiên của mỗi đoạn. Nếu điều này sẽ cho bạn một ấn tượng rõ ràng của các tổ chức và kết quả học tập của
bạn, bạn có thể kết luận rằng bạn đã làm tốt nhất bạn có thể.
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LÀM VIỆC NHÓM

1. Viết đề cương nghiên cứu trên bảng kẹp giấy, sau khi xem xét các mục tiêu của nghiên cứu, nguồn 
thông tin của bạn và kết quả phân tích số liệu của bạn. Số đề mục và tiểu mục. Gắn đề cương vào tường 
ở một nơi có thể nhìn thấy. Để lại đủ không gian giữa các dòng để bổ sung (thêm phần phụ, ví dụ) và 
các thay đổi.

2. Bắt đầu viết các chương về các kết quả nghiên cứu. Giải thích các quyết định dựa trên các số liệu
trình bày chúng bằng cách thay đổi, do khách quan hoặc do quần thể nghiên cứu. Nếu bạn không chắc
chắn trong đầu phương thức tổ chức trình bày sẽ làm việc tốt nhất, ghi lại những phát hiện và giải thích
của bạn về quần thể nghiên cứu. Trong dự thảo lần thứ hai bạn có thể quyết định làm thế nào để tổ chức
lại và trình bày ngắn gọn. Chia văn bản nhiệm vụ giữa các nhóm của một hoặc hai người.

3. Thảo luận về những phát hiện của mình trong mối quan hệ với nhau, với những mục tiêu và ấn phẩm
khác, và viết các chương thảo luận. Sau đó liệt kê các kết luận chính liên quan đến các khuyến nghị
có thể.

4. Song song đó thiết kế các chương giới thiệu (nền ‘background’ và tuyên bố của vấn đề, bao gồm cả
ấn phẩm mới, mục tiêu và phương pháp), thích nghi với những gì bạn đã chuẩn bị cho đề xuất.

5. Cuối cùng, viết các tóm tắt tuân theo phác thảo nêu trước đây trong module này. Hãy dành ít nhất nửa
ngày cho việc này, làm việc có hệ thống.

6. Theo dõi quá trình viết và đánh máy, ghi chú trên bảng lật có những phác thảo của báo cáo của bạn.

7. Xem qua các dự thảo đầu tiên với nhóm như một toàn bộ kiểm tra nó cho những khoảng trống, sự
chồng chéo, vv trước khi dự thảo thứ hai được chuẩn bị. Có một điều từ một nhóm khác đọc dự thảo báo
cáo tổng thể trước khi nó được hoàn thành.
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Một số lưu ý dành cho người dạy

Module 32:  VIẾT BÁO CÁO NGHIÊN CỨU

Thời lượng và phương pháp giảng dạy

1 giờ Giới thiệu và thảo luận
Vài ngày Làm việc nhóm

Giới thiệu và thảo luận

• Đặt những dàn ý báo cáo nghiên cứu trên một tờ trên không và thảo luận từng điểm một. Nhấn mạnh rằng
những phát hiện, bàn luận, kết luận và kiến nghị sẽ được ưu tiên.

• Lấy một ví dụ từ một trong các nhóm khi trình bày đề cương có thể cho chương về những phát hiện, với các
tiêu đề và tiêu đề phụ thích hợp.

• Giải thích về hệ thống đánh số và sự khác biệt của các kích cỡ phông chữ, làm cho chắc chắn rằng là
phù hợp trong cách bố trí của các nhóm và phân nhóm để bạn có thể sử dụng ví dụ để minh họa bố trí
thích hợp sau này.

• Hãy hỏi những người tham gia đề xuất các tiêu chí mà họ sẽ sử dụng để đánh giá dự thảo đầu tiên của họ,
trước khi bạn đưa ra các hướng dẫn.

• Sử dụng các ví dụ từ các đề xuất nghiên cứu chuẩn bị của các nhóm khác nhau khi thảo luận về cách thức trình
bày của vấn đề, mục tiêu và phương pháp nên được ứng dụng vào báo cáo cuối cùng.

Hãy chú ý đến sự cần thiết phải thay đổi trong tương lai được sử dụng trong đề xuất vào hiện tại và quá khứ,
nếu bạn nghi ngờ rằng một số nhóm có thể bỏ qua khía cạnh này.

Làm việc theo nhóm

• Hãy chắc chắn rằng tất cả các nhóm đầu tiên thực hiện một phác thảo cho báo cáo của chúng ta, sử dụng
các phác thảo được trình bày trong các module như là một điểm khởi đầu.Yêu cầu các nhóm vẽ lên những
đường nét như vậy cho tất cả mọi người trong nhóm của mình có thể nhìn thấy chúng.

• Vào các phần kết quả, bàn luận, kết luận và kiến nghị sẽ mất nhiều thời gian nhất. Một số nhóm có thể
thấy rằng sự trình bày của các phần này sẽ dẫn đến làm việc tốt nhất hơn khi triển khai. Hãy cho họ biết
rằng họ có thể sử dụng các dàn ý để trình bày rằng nó là thích hợp nhất cho số liệu riêng của họ, nhưng
chúng ta hãy thảo luận như thế nào với các nhóm hỗ trợ trong phần này của bài thuyết trình của chúng ta
có thể được cấu trúc một cách hợp lý nhất.

• Có thể bắt đầu viết tốt nhất với những phát hiện và kết luận. Chỉ khi một dự thảo hợp lý đã sẵn sàng
cho các thành viên nghiên cứu, nhóm nghiên cứu sẽ tư vấn lại (lại) viết các chương giới thiệu.

• Hãy chắc chắn rằng tất cả các thành viên của nhóm đều tham gia viết, chẳng hạn, để họ viết theo cặp.
Nếu một vài người tham gia nào đó chưa bao giờ viết, họ cần phải được hỗ trợ nhiều hơn. Có thể để
các bạn viết vài đoạn và sau đó viết lại văn bản mới với các bạn ấy, xem như đó là ví dụ.
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• Nếu các nhóm không có kinh nghiệm trong viết báo cáo bằng văn bản bạn sẽ phải hướng dẫn rõ ràng về
những gì có liên quan và chỉ cần kiểm tra xem xét dự thảo đầu tiên, bao gồm cả việc bố trí cơ bản của báo
cáo.

• Trong báo cáo khuyến khích thảo luận về ý tưởng cho các khuyến nghị trong quá trình viết lên những kết
quả và thảo luận. Những ý tưởng này cần được ghi lại ngay lập tức (tốt nhất là trên một biểu đồ lật) để bạn
có thể được sử dụng khi xây dựng cụm từ kiến nghị.

• Tất cả các giáo viên nên bình luận về các phần chuẩn bị tóm tắt của mỗi nhóm.Mỗi điều cũng nên đọc và
bình luận ít nhất trên dự thảo báo cáo đầy đủ từ một nhóm khác trước khi nó được hoàn thành.
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Thiết kế và tiến hành các dự án nghiên cứu hệ thống y tế             
Tập II: Phân tích số liệu và viết báo cáo

Module 33

Phổ biến, tuyên truyền và sử dụng kết quả nghiên cứu
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Các bước phân tích số liệu và viết báo cáo

Các câu hỏi đặt ra Các bước sẽ thực hiện* Yếu tố quan trọng trong mỗi bước

Module 33

trang 2

184

Xem xét các nghiên cứu thực tế
Viết bản tóm tắt số liệu cho từng mục
tiêu/ dân số nghiên cứu
Sắp xếp số liệu và kiểm tra chất lượng
Kiểm tra kết quả từ máy tính

Bảng tần số, số liệu, trung bình, tỷ lệ,
mô tả thành các bảng số liệu chéo (số 
liệu định lượng) (22, 24); Mã hóa, lập
danh sách, tóm tắt số liệu thành các sổ
cái, ma trận, lưu đồ, sơ đồ và  chú giải
(số liệu định tính) (23)

Bảng phân tích tổng hợp (24)
Kiểm định tương quan dựa trên rủi ro
(25)
Xử lí các yếu tố gây nhiễu (26)

Các phép đo độ phân tán,
Phân phối chuẩn và Sự biến
thiên lấy mẫu (27)

Chọn các phép kiểm định mức ý nghĩa
thống kê (28)

Kiểm định t, chi bình phương (29)
** Kiểm định t cho các biến số theo cặp
** Kiểm định chi-bình phương McNemar (30) 

** Biểu đồ phân tán,
** Đường hồi quy và 
** Hệ số tương quan (31) 

Thảo luận nội dung tóm tắt và hoạch
định chiến lược triển khai với tất cả
các bên có liên quan (33)

Chuẩn bị đề cương báo cáo
Trình bày và diễn giải số liệu
Soạn và soạn lại
Thảo luận và tóm lược các kết luận
Xây dựng đề  xuất (32

Soạn và soạn lại

Thảo luận và tóm lược các kết luận
Xây dựng đề xuất (32)

Chúng ta đã thu được những
số liệu nào cho mỗi mục tiêu
nghiên cứu?
Số liệu có đầy đủ và
chính xác không?

Chuẩn bị số liệu phân tích

Tóm tắt số liệu và mô tả các
biến/xác định các biến mới

Phân tích mối liên hệ

Chuẩn bị phân tích thống
kê

Xác định loại phân tích
thống kê

Phân tích các quan sát không
ghép cặp và ghép cặp 

Thực hiện kiểm định sự
tương quan

Viết báo cáo và phát biểu

khuyến nghị

Trình bày tóm tắt và soạn
thảo kế hoạch triển khai
khuyến nghị

Số liệu phải có dạng như
thế nào?
Phải tóm tắt số liệu như
thế nào để dễ dàng phân
tích ?

Cách thức xác định mối liên
hệ giữa các biến?

Chúng ta có đo lường sự khác
biệt và mối quan hệ giữa các
biến không?

Sự khác biệt giữa các
nhóm được xác định như
thế nào?

Cách xác định mối quan hệ
giữa các biến số?

Nên viết báo cáo như thế
nào?

Cách thức phổ biến, truyền
đạt và sử dụng các kết quả
nghiên cứu và khuyến nghị?

* Những bước này không cần theo thứ tự trong biểu đồ trên. Thứ tự các bước có thể điều chỉnh theo nhu cầu của nhóm
nghiên cứu.
** Những thành phần này là tùy chọn và có thể bỏ qua được nếu không phù hợp với vấn đề nhóm đang nghiên cứu.
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Module 33: PHỔ BIẾN, TUYÊN TRUYỀN VÀ SỬ DỤNG KẾT QUẢ
NGHIÊN CỨU

MỤC TIÊU

Sau phiên này, bạn sẽ có thể:

1. Xây dựng chiến lược cho việc phổ biến, truyền thông và sử dụng các kết quả nghiên cứu của bạn.

2. Chuẩn bị bài trình bày các kết quả nghiên cứu của bạn cho các bên liên quan.

3. Chuẩn bị một kế hoạch hành động để thúc đẩy việc sử dụng các khuyến nghị nghiên cứu của bạn.

I.  Giới thiệu

II. Chiến lược cho việc phổ biến, truyền thông và sử dụng các kết quả nghiên cứu

III. Trình bày các kết quả nghiên cứu cho các bên liên quan khác nhau

IV. Chuẩn bị một kế hoạch hành động để thúc đẩy việc sử dụng các khuyến nghị nghiên cứu của bạn

Module 33
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I.  GIỚI THIỆU

Ngay cả các kết quả nghiên cứu lớn nhất có ý nghĩa là rất ít, trừ khi họ được phổ biến một cách hiệu quả, truyền
đạt và sử dụng. Đối tượng hưởng lợi của nghiên cứu không chỉ là những chuyên viên y tế. Nhu cầu thúc đẩy và
tăng cường sử dụng các kết quả nghiên cứu của bạn trong số tất cả những người sử dụng tiềm năng, thay đổi từ
các thành viên cộng đồng cũng như nhà tài trợ. Khả năng kết quả nghiên cứu được sử dụng sẽ tăng lên nếu các
bước sau đây được thực hiện:

CÁC BƯỚC QUAN TRỌNG

(1) Xây dựng và sử dụng một hệ thống phổ biến và chiến lược truyền thông để tiếp cận độc giả khác
nhau những người sử dụng tiềm năng;

(2) Trình bày các kết quả nghiên cứu cho tất cả các bên liên quan và có được thông tin phản hồi về
kết quả và kiến nghị; và

(3) Xây dựng một kế hoạch hành động để thúc đẩy việc thực hiện các khuyến nghị từ nghiên cứu của
bạn.

II.  CHIẾN LƯỢC PHỔ BIẾN VÀ TRUYỀN THÔNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Mục đích của hệ thống nghiên cứu y tế (HSR) là cung cấp thông tin hữu ích cho các nhà quản lý ở tất cả các cấp
nhằm tạo điều kiện cho việc giải quyết vấn đề. Vì vậy một bước vô cùng quan trọng trong quá trình nghiên cứu
hệ thống y tế là trình bày các kết quả nghiên cứu cho tất cả các bên quan tâm, do đó bạn có thể thảo luận với họ
những phát hiện, đề xuất và khả năng hành động. Chỉ đơn thuần là sản xuất và phổ biến báo cáo hay một bài
nghiên cứu thường là không đầy đủ.

Một chiến lược phổ biến và truyền thông để thúc đẩy việc sử dụng các kết quả nghiên cứu cần được phát triển, có
tính đến các yếu tố sau:

1. Tóm tắt những vấn đề, những yếu tố góp phần quan trọng và hành động đề xuất để giải quyết nó.

Bản tóm tắt này sẽ tập trung sự chú ý của bạn vào những gì bạn hy vọng đạt được với nghiên cứu của bạn và giúp
bạn xác định bạn sẽ trình bày các kết quả của nghiên cứu này như thế nào, để vận động họ hành động.

Ví dụ, trong một nghiên cứu về các yếu tố góp phần gây ra dịch tả thường xuyên ở quận Kabwe, Zambia,
một yếu tố góp phần quan trọng là xử lý chất thải của người nghèo thể hiện đối với các nhà vệ sinh chiếm
10%. Các kết quả cần phải được trình bày tối thiểu cho các trưởng thôn và ủy ban sức khỏe. Một đề nghị
chính là để tăng độ bao phủ nhà vệ sinh. Hành động có thể là một chương trình có sự tham gia xây dựng nhà
tiêu.

2.   Xác định các đối tác khác nhau (nhóm hoặc tổ chức) và tiềm năng đóng góp của họ cho việc giải quyết
các vấn đề.

Bạn phải xác định rõ ràng ai đưa ra các nhóm mục tiêu hành động, trong đó tổ chức sẽ chịu trách nhiệm thực
hiện, trong đó nhân viên sẽ thực hiện hoạt động ngày-qua-ngày, mà các chính trị gia nên tạo điều kiện, và những
người có thể cung cấp hỗ trợ tài chính cho nghiên cứu. Tất cả các nhóm và các tổ chức sẽ phải được thông báo về
kết quả học tập; họ sẽ có thể phản ứng với những phát hiện và khuyến nghị của bạn và cam kết một số hình thức
của hành động.
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Nó luôn luôn khuyến khích để bắt đầu việc tìm kiếm những hỗ trợ “gần nhà” . Nhóm nghiên cứu Kabwe cho
rằng thực hiện nghiên cứu một phần bao gồm thành viên của nhóm quản lý y tế huyện (DHMT). Tiếp theo họ
thành lập các tổ chức đặc biệt và người sau đây để phản hồi:

- Tổ chức chịu trách nhiệm: Đội ngũ quản lý y tế huyện (DHMT)
- Nhóm đối tượng: Trưởng thôn và các ủy ban y tế thôn bản. Cuối cùng: chủ hộ

- Hỗ trợ kỹ thuật: Bộ Y tế (MOH) cộng đồng nước và Chương trình vệ sinh; NGO
hỗ trợ các hoạt động vệ sinh môi trường nước

- Hỗ trợ chính trị: Nhân viên y tế huyện (DMO, người chủ tịch của DHMT)
- Hỗ trợ tài chính: DHMT + NGO/tài trợ tập trung vào nguồn nước và chương trình vệ sinh

- Thực hiện ngày-qua-ngày: Trợ lý y tế hỗ trợ các chủ hộ
Trong trường hợp này, các DHMT được đề xuất như là các đối tác quan trọng từ phía chính phủ. Các DMO nên
hỗ trợ chính trị để gây quỹ nhiều hơn nữa; nhân viên y tế huyện (DHO) là người tham gia vào nhóm nghiên cứu
chịu trách nhiệm cho việc thực hiện kỹ thuật. Ông có mối quan hệ với người quản lý chương trình nguồn nước 
và hệ thống vệ sinh cộng đồng MOH, nơi cần cung cấp hỗ trợ kỹ thuật, và với người trợ lý y tế trong lĩnh vực
này thuộc thẩm quyền của họ.

Các chủ hộ là những đối tác lớn trong cộng đồng. Họ có thể được tiếp cận tốt nhất thông qua các trưởng thôn và
Ủy ban y tế thôn bản (hoặc một ban phát triển thôn bản, nếu không có VHC mạnh). Tuy nhiên, các nhân viên y
tế thôn bản, nếu có, cũng sẽ là đối tác quan trọng, như các hội phụ nữ, vì phụ nữ là một nhóm lớn của người sử
dụng và bảo trì mà có khả năng thiếu đại diện trong số các chủ hộ. Các lãnh đạo nhà thờ cũng có thể là những 
người kêu gọi hợp tác tốt. Sự hỗ trợ của một thành viên hội đồng địa phương quận hoặc MP có thể cũng tương tự
như vậy rất hữu ích.

Xác định các đối tác tài chính là rất quan trọng cho việc thực hiện các khuyến nghị nghiên cứu. Nguồn lực đầu
tiên nên được tìm thấy trong chi thường xuyên của các cơ quan cấp huyện và Bộ Y tế. Thông thường một số tiền
bổ sung sẽ cần thiết. Trong huyện Kabwe, tổ chức NGO có thể được xác định có chuyên ngành trong lĩnh vực
nước và vệ sinh môi trường và sẵn sàng cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cũng như tài chính.

Ở giai đoạn này, cũng là khôn ngoan để xem xét các rào cản có thể được đề nghị. Đôi khi có những nhóm trong
cộng đồng những người ít quan tâm đến một hoạt động hoặc thậm chí phản đối nó. Các nhóm này sẽ nhận được
sự chú ý đặc biệt trong quá trình phản hồi của các kết quả nghiên cứu.

Ví dụ, trong một nghiên cứu về các yếu tố đóng góp vào báo cáo cuối năm để điều trị bệnh nhân phong ở
Aceh, Indonesia, kết quả tìm thấy rằng nhiều bệnh nhân sau điều trị truyền thống trước khi họ để ý các triệu
chứng của họ đến một trung tâm y tế. Cả nhà y học cổ truyền (dukun) cũng không phải thành viên cộng đồng
là đủ biết sự sẵn có của khóa học điều trị ngắn hạn có tác mạnh. Khi các kết quả của nghiên cứu được đưa trở
lại các nhà lãnh đạo cộng đồng và tăng cường khả năng phát hiện các ca bệnh đã được thảo luận, do đó mời
nhà y học cổ truyền (dukun) đến địa phương để được chăm sóc.

3. Chọn kênh thông tin phù hợp

Đối tác xác định nên bình thường được thông qua thông tin liên lạc giữa các cá nhân. Trong trường hợp nghiên
cứu Kabwe, các DHMT sẽ được tiếp cận tốt nhất thường xuyên tại cuộc họp. Tương tự như vậy, một cuộc họp
của các nhà lãnh đạo làng có thể dễ dàng triệu tập, cùng với thành viên VDC và VHC, các nhà lãnh đạo tôn giáo
VHW và đại diện của các nhóm phụ nữ. Cá nhân hướng dẫn sẽ phải được tổ chức giữa các thành viên trong
nhóm nghiên cứu và các Bộ Y tế của Nước đó và quản lý Chương trình vệ sinh. Các NGO sẽ phải được tiếp cận
một cách riêng biệt là tốt.

Bây giờ, hay sau này, khi hành động được lên kế hoạch, cũng nên nghĩ đến những phương tiện truyền thông
đại chúng như là một kênh thông tin: báo chí, đài phát thanh, truyền hình, áp phích. Điều này là hiệu quả trong
việc phổ biến thông tin đến một loạt các độc giả. Phương tiện truyền thông đại chúng và các kênh truyền hình
giữa các cá nhân có thể có hiệu quả bổ sung cho nhau. Xác định người liên lạc quan trọng các tin tức trong tổ
chức, ví dụ như các phóng viên bao gồm các lĩnh vực nghiên cứu của mình, và / hoặc các biên tập viên tin tức.
Bạn có thể tiếp cận họ thông qua một lá thư bao gồm các thông tin có liên quan về dự án của bạn. Tóm tắt của
nghiên cứu này có thể được sử dụng, nhưng nó có thể có ích để giải thích về các vấn đề như vậy, đó là lý do cho
việc nghiên cứu không thể được hiểu đầy đủ bởi một người có chuyên môn.
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Ngoài ra, các nhà nghiên cứu khác có thể quan tâm trong các kết quả nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu
được sử dụng, đặc biệt là những nhà sức khỏe cộng đồng hay ngành khoa học xã hội. Các bài báo trong tạp chí
nghiên cứu và trình bày các kết quả nghiên cứu cho sinh viên và nhân viên quan tâm do đó thích hợp, ngay cả
khi những người thuyết trình không liên quan trực tiếp đến hành động. Nó cũng có thể hữu ích để trình bày kết
quả của các dự án nghiên cứu hệ thống y tế (HSR) tại ‘ngày nghiên cứu’ được tổ chức để cải thiện giao tiếp giữa
một nhóm được lựa chọn của các nhà quản lý y tế và các nhà nghiên cứu y tế.

Phụ lục 33.1 cung cấp một cái nhìn tổng quan về một chiến lược tuyên truyền và thông tin liên lạc của các kết
quả nghiên cứu dựa trên ví dụ của việc nghiên cứu xử lý chất thải của con người trong huyện Kabwe.

III.  TRÌNH BÀY KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VỚI CÁC BÊN  LIÊN QUAN KHÁC
Sau khi xác định các đối tác đủ khả năng nhất cho việc thực hiện các kết quả nghiên cứu và các kênh thông
qua đó bạn sẽ tiếp cận họ, bây giờ là thời gian để xem xét việc trình bày chính nó. Một số điểm cần được lưu
giữ trong tâm trí

1.  Hãy chắc chắn rằng có đủ thời gian được phân bổ cho các bài thuyết trình và thảo luận.

- Chuẩn bị một bài thuyết trình;
- Đảm bảo đủ thời gian để trình bày (số 15-20 phút ít nhất!);
- Cho phép nhiều thời gian để thảo luận càng tốt để có được thông tin phản hồi về kết quả và kiến
nghị của bạn; và

- Bao gồm các cuộc thảo luận về các bước tiếp theo (hành động).

2. Sắp xếp bài thuyết trình của bạn

Trình bày của bạn có thể bao gồm:

� Một giới thiệu ngắn gọn, bao gồm các tuyên bố của vấn đề, mục tiêu của nghiên cứu này, mẫu và công cụ thu
thập số liệu được sử dụng.

� Các kết quả chủ yếu, được liệt kê trong một trình tự hợp lý (ví dụ, bắt đầu với một mô tả vấn đề, tiếp theo
là các biến lớn mà ảnh hưởng của nó).

� Các khuyến nghị, khoảng sau cùng một chuỗi.

Tốt hơn nên có khuyến nghị riêng cho nhà hoạch định chính sách và quản lý y tế, cán bộ y tế và cho các thành
viên cộng đồng. Điều này làm cho chúng ta dễ dàng để nói chuyện với từng nhóm.

Ví dụ, thông tin phản hồi về việc nghiên cứu Kabwe cho các thành viên cộng đồng sẽ phải nhấn mạnh khả năng
nhận biết dịch tả qua tiếp xúc với chất thải của con người, và vai trò của các nhà vệ sinh trong phòng, chống dịch
tả. Thông tin này sẽ đến như là nền tảng để đưa ra các số liệu về độ lớn của các bệnh dịch tả. Độ bao phủ nhà vệ
sinh thấp và lí do xuất phát từ nghiên cứu này, sẽ cần phải được thảo luận kỹ lưỡng để nhận được gợi ý cho một
sự can thiệp xây dựng nhà vệ sinh có sự tham gia của các hộ. Phản hồi tới DHMT, Chương trình quản lý Nước
và Vệ sinh môi trường và các NGO nên nhấn mạnh đến mối liên hệ giữa tỷ lệ bệnh dịch tả và xử lý chất thải cho
người nghèo huyện Kabwe, lý do của việc vệ sinh thấp và phản ứng của các thành viên của cộng đồng về các
đề xuất để bắt đầu xây dựng nhà vệ sinh có sự tham gia can thiệp.

Hãy nhớ rằng khán giả của bạn về cơ bản muốn biết? ‘Làm thế nào chúng ta có thể giải quyết vấn đề
này’ Do đó:

� Tránh thuật ngữ kỹ thuật.

� Không nên đưa quá nhiều số liệu thống kê đến với độc giả. Tuy nhiên, bạn có thể trình bày một số bảng
để hỗ trợ các kết luận chính của bạn, và minh họa cho vấn đề mà bạn đã xác định với một số quan sát thú
vị.
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• Hãy cụ thể trong khuyến nghị của bạn liên quan đến các hành động cần thiết để giải quyết vấn đề. Nếu
nghiên cứu của bạn cho thấy rằng có một số lựa chọn khả thi, mô tả các lựa chọn thay thế và lợi thế và bất
lợi tiềm năng của họ, và cung cấp cho nhiều cơ hội để thảo luận. Hãy cẩn thận không làm mất ấn tượng
rằng bạn đang ‘nói với khán giả của mình phải làm gì’.

3. Chuẩn bị dụng cụ trực quan thích hợp

Có đủ bản pho to của bạn ‘Tóm tắt kết quả và kiến nghị cho tất cả những ai có mặt. Nếu trình bày diễn ra sau
khi bạn đã hoàn thành báo cáo của mình, có một số bản pho to của báo cáo đầy đủ có sẵn cho những người quan
tâm nhất hoặc quan tâm.

Chuẩn bị tờ tổng chi phí, slide hoặc bảng kẹp giấy để làm nổi bật những điểm quan trọng nhất trong bài trình bày
của bạn (ví dụ, vấn đề, mục tiêu chính, phát hiện chính và khuyến nghị rằng cần phải hành động từ những người
bạn đang giải quyết).

4. Thảo luận về những phát hiện và logic và tính khả thi của các khuyến nghị với các nhóm đối tượng khác
nhau

Kiểm tra xem họ có đồng ý với kết luận của bạn về bản chất, mức độ và nguyên nhân của vấn đề, dựa trên kinh
nghiệm của bản thân họ. Cố gắng lấy thêm thông tin về các vấn đề còn lại. Tập trung vào các cuộc thảo luận về
các đề xuất mà họ quan tâm, để có được ý kiến của mình về sự phù hợp và tính khả thi và ủng hộ của họ đối với
bất kỳ hành động bản thân họ nên chọn. Một thời gian ngắn thông báo cho họ về các khuyến nghị để các bên liên
quan khác và phản ứng của họ, và gạ gẫm gợi ý bổ sung cho hành động.

5. Bổ nhiệm hai thành viên trong nhóm như ghi cho mỗi phiên thảo luận.

Hãy chắc chắn rằng phút thích hợp của các cuộc thảo luận được thực hiện, đặc biệt là liên quan đến các quyết
định và theo dõi các hành động được thoả thuận. Những phút sau đó nên được chuyển tới tất cả những ai đã có
mặt, cũng như cho những người chủ chốt đã được mời nhưng không trực tiếp tham dự.

LÀM VIỆC NHÓM, Phần I

1. Chuẩn bị bài thuyết trình cho các nhóm được lựa chọn. Cho phép đủ thời gian cho việc phát triển các bài
thuyết trình - ít nhất là nửa ngày cho việc soạn thảo các dàn ý bạn sẽ trình bày và ghi chú bất kỳ những
gì cần và sau đó thích nghi với chúng ‘Tóm tắt các phát hiện chính và khuyến nghị để phân phối, nếu
cần thiết. Dành một nửa khác một ngày để chèn sửa, tạo bản sao của bản tóm tắt và bất kỳ tài liệu phát
và chuẩn bị tờ trên không hoặc tờ gấp.

2. Các nhà lãnh đạo nhóm hoặc các thành viên rõ nhất của nhóm nghiên cứu có thể trình bày toàn bộ,
nhưng nó cũng có thể chỉ định các bộ phận khác nhau của bài thuyết trình cho các thành viên nhóm
khác nhau.
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IV.  CHUẨN BỊ KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG
Khi bài trình bày đã dẫn đến những phản ứng tích cực, thời điểm đã đến để phác thảo một kế hoạch hành
động cho năm tới. Trong kế hoạch này, trong khuôn khổ chiến lược được thảo luận trong phần đầu tiên của
module này cần phải được xây dựng, kết hợp các phản hồi nhận được từ cộng đồng, quản lý y tế có liên quan
và các nhà tài trợ tiềm năng / NGO.

Nếu có một số hành động cụ thể được thực hiện mà quy hoạch chi tiết một số bên là cần thiết, bạn có thể xem
xét tổ chức một hội thảo lập kế hoạch hành động”. Trong bối cảnh này, các nhóm khác nhau tham gia có thể
làm việc cùng nhau để nghiên cứu phát hiện và kiến nghị cụ thể và phát triển một kế hoạch hành động. Các bài
thuyết trình cho các nhà quản lý và các nhà lãnh đạo cộng đồng có thể được mở rộng để bao gồm các giai đoạn
lập kế hoạch hoạt động này, hoặc một hội thảo riêng biệt có thể được hẹn giờ, sau khi các nhà sản xuất quyết
định điểm chủ chốt đã có thời gian để xem xét kết quả của các nghiên cứu và ý nghĩa của chúng.

Hội thảo có thể thay đổi trong thời gian từ vài giờ đến vài ngày, tùy thuộc vào kích thước của nghiên cứu và tính
chất của các hành động cần phải được lên kế hoạch. Nếu một định dạng còn được chọn, bạn có thể xem xét một
viếng thăm ngắn đến một số các trang nghiên cứu trước khi nhóm bắt đầu giai đoạn ‘lập kế hoạch hành động’ của
hội thảo.

Khi kế hoạch được soạn thảo, hãy chắc chắn các nhóm làm việc xem xét những hoạt động và nhiệm vụ sẽ
được hoàn thành, những người sẽ chịu trách nhiệm, khi họ sẽ diễn ra, và những tài nguyên cần thiết gì là.

Chúng tôi sẽ đưa các khuyến nghị để bắt đầumột sự can thiệp xây dựng nhà tiêu có sự tham gia từ các nghiên
cứu Kabwe là một ví dụ về cách thức một kế hoạch hành động như vậy có thể được phát triển.

Giả sử rằng tất cả các bên (các thành viên cộng đồng, DHMT, Nước Cộng đồng và Tiếp cận chương trình
vệ sinh, NGO) đã đồng ý tham gia, các chi tiết của sự tham gia này sẽ phải được xác định. Nó có thể được
đề xuất rằng các nhóm nghiên cứu, hỗ trợ bằng các DHMT, tổ chức các cuộc hội thảo một ngày sau:

(1) Một với đại diện của Chương Trình Nguồn Nước và Vệ Sinh Cộng đồng, của NGO, nhân viên y tế
huyện và một số trợ lý y tế, để thảo luận về các chi tiết kỹ thuật và chi phí của các loại nhà vệ sinh
khác nhau.

(2)Một với các nhà lãnh đạo cộng đồng khác nhau, (+ đại diện của VDCs, y tế thôn bản, các câu lạc bộ của
phụ nữ, và các nhà lãnh đạo tôn giáo) về những ước muốn và khả năng liên quan đến xây dựng nhà vệ
sinh trong cộng đồng, tiếp theo cuộc họp tương tự trong tất cả các phường của huyện.

(3) Một với tất cả các đối tác về mục tiêu cuối cùng, kiểu của nhà vệ sinh và ước tính sơ bộ chi phí, đóng
góp vật chất của tất cả các đối tác và tiếp tục hành động hỗ trợ cần thiết.

Các cuộc họp phải bao gồm các điểm hành động sau đây:

1. Trước hết, các mục tiêu của sự can thiệp sẽ phải được xác định. Ví dụ: gia tăng phạm vi nhà vệ sinh tại
quận Kabwe từ 10% đến 80% của tất cả các hộ gia đình trong vòng ba năm.

2. Sau đó, sự đóng góp vật liệu cần thiết từ tất cả các đối tác cần chỉ rõ chi tiết kỹ thuật. Chủ các hộ gia
đình phải được chuẩn bị để cung cấp lao động và một phần vật liệu và thiết bị xây dựng; đội ngũ quản
lý y tế huyện nên sẵn sàng để kết hợp các chương trình xây dựng nhà vệ sinh trong môi trường hoạt
động y tế của nó, cung cấp nguồn nhân lực (trợ lý y tế, cán bộ y tế huyện) và giao thông vận tải; các
NGO quan tâm có thể được yêu cầu để hỗ trợ các chủ hộ gia đình với vật liệu xây dựng bổ sung và hỗ
trợ cho các DHMT bằng cách trả tiền cho việc vận chuyển bổ sung và chi phí cho đào tạo trợ lý y tế và
nhân viên y tế thôn bản. Hơn nữa, các NGO có thể được yêu cầu cung cấp ưu đãi hàng năm cho 25 bản
vẽ-tốt và 25 nhà vệ sinh tốt nhất duy trì trong huyện.
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3. Hành động hỗ trợ hơn nữa cần phải được quy định ở tất cả các cấp. Ở cấp độ cộng đồng, VHC nên sẵn
sàng chịu trách nhiệm huy động các hộ gia đình để xây dựng và bảo trì nhà vệ sinh (ví dụ như trong các
cuộc họp thôn, thông qua các câu lạc bộ của phụ nữ, vv). Các thành viên có thể được hỗ trợ bởi các câu
lạc bộ thanh niên của nơi thờ, thông qua biểu diễn kịch về vệ sinh và vai trò của các nhà vệ sinh trong
việc kiểm soát dịch tả và các bệnh khác. Các VHC cũng có thể hỗ trợ y tế thôn bản người sẽ được đào
tạo để cung cấp tư vấn kỹ thuật về xây dựng nhà vệ sinh, giám sát và theo dõi việc xây dựng nhà vệ
sinh trong làng. Ở cấp DHMT Cán bộ môi trường huyện sẽ phải thực hiện một kế hoạch chi tiết và ngân
sách cho ba năm, bao gồm tất cả các vận động, đào tạo, xây dựng và giám sát, theo dõi và đánh giá các
hoạt động. Bộ Y tế Nước và Cục Vệ sinh môi trường hỗ trợ và các NGO sẵn sàng để hỗ trợ các DEO
trong sự phát triển các tờ chỉ dẫn đơn giản xây dựng cho hộ gia đình, tài liệu đào tạo cho Trợ lý Y tế
môi trường và tài liệu truyền thông cho các trường học (miễn là nhà trường sẵn sàng tham gia).

Các phương tiện truyền thông đại chúng có thể được tiếp cận để cung cấp thêm thông tin về xây
dựng các nhà vệ sinh có sự tham gia nhằm mục đích can thiệp ngay khi ngôi làng đầu tiên bắt đầu với
việc xây dựng nhà vệ sinh. Người ta có thể nghĩ về một bài viết trên báo với hình ảnh, và một đài phát
thanh hoặc truyền hình phát sóng về các vấn đề (dịch tả, bảo hiểm nhà vệ sinh thấp), các can thiệp kế
hoạch và kết quả đầu tiên.

Phụ lục 33.2 cung cấp một bản tóm tắt sơ đồ của các kế hoạch hành động

Annex 33.2 provides a schematic summary of the proposed action plan

LÀM VIỆC NHÓM, Phần II

1. Chuẩn bị một kế hoạch hành động để thực hiện các khuyến nghị học tập;

2. Nếu kế hoạch để thực hiện kết quả nên có sự tham gia của nhiều cá nhân, tổ chức, xem xét xem “hội 
thảo lập kế hoạch hành động” có hữu ích không.

3. Nếu vậy, làm một kế hoạch cụ thể cho nó. Gửi các ghi chú của các cuộc thảo luận xung quanh trước đó,
làm mục tiêu cho các cuộc họp và một ngày sửa chữa tham vấn với các đối tác mời.

4. Trong các cuộc hội thảo, cố gắng để càng chi tiết càng tốt về bản chất và thời gian của sự đóng góp và
thực hiện một kế hoạch làm việc có tính khả thi cho các hoạt động khác nhau. Các DHMT, đặc biệt là
những người chịu trách nhiệm thực hiện kế hoạch hành động, sau các cuộc hội thảo nên chuẩn bị một
kế hoạch làm việc tinh tế hơn trong một thời gian cụ thể (1-3 năm) kết hợp các kế hoạch hoạt động dự
kiến cho các hoạt động khác nhau.

Module 33

trang 9

191
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Một số lưu ý dành cho người dạy

Module 33: PHỔ BIẾN, TRUYỀN THÔNG, VÀ SỬ DỤNG KẾT QUẢ NGHIÊN
CỨU

Thời lượng và phương pháp giảng dạy

30 phút Giới thiệu và thảo luận 

Giới thiệu và thảo luận

Điều quan trọng là để trình bày module này trước khi tham gia bắt đầu chuẩn bị bản tóm tắt các phát hiện và khuyến
nghị của họ.

Làm việc theo nhóm

Khi trình bày các kết quả nghiên cứu, cần nhắc nhở những người tham gia phân phối các bản tóm tắt bao gồm
đầy đủ các khuyến nghị cho tất cả các thành viên tham gia và khách mời danh dự, để tăng cường sự tham gia
của họ trong các cuộc thảo luận. Thông tin chi tiết về các mục tiêu cụ thể của nghiên cứu, phương pháp, và
những phát hiện (ví dụ, một số bảng quan trọng hoặc đồ thị) có thể được trình bày bằng biểu đồ lật hoặc tờ
trên.

Module 33

trang 10

192

Lưu ý:

Nhấn mạnh rằng các KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG nên xem xét làm thế nào để huy động các bên liên
quan quan trọng đối với các vấn đề nghiên cứu.
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Vấn đề chính  Hoạt động quan trọng
được đề xuất

Các bên tham gia tiềm năng các kênh thông tin    Các công cụ và các điểm
thảo luận chính

Kết quả kỳ vọng

Đợt bùng phát dịch tả Chương trình chung
tay xây dựng nhà vệ
sinh

Cộng đồng: Các cuộc họp ở
thôn

Bảng tóm tắt báo cáo Đồng ý
- Trưởng thôn
Trưởng thôn 

Tổng chi phí - Tham gia xây
dựng, bảo trì và
sử dụng các nhà
vệ sinh

- Hội đồng y tế  
thôn

Poster 

Giải thích miệng
- Các công nhân VH Thảo luận
- Hội phụ nữ
- Những nhà lãnh đạo tôn giáo

Biện pháp xử lý rác
thải kém (chỉ có 10%
có nhà vệ sinh)

MOH

- Nhóm quản lý y tế
huyện 

Các cuộc họp thường kỳ - Điều kiện vệ sinh kém
dẫn đến sự lan truyền bệnh
dịch tả

- Hỗ trợ chính trị và kỹ
thuật

- Nhà quản lý chương trình
vệ sinh và nguồn nước cộng
đồng

Chỉ dẫn cá nhân      - Các nguồn lực cần thiết
- Tăng cường xây dựng
nhà vệ sinh

(nguồn lực con
người, tiền bạc và
trang thiết bị)- Trợ lý sức khỏe môi

trường  

Họp với nhân viên môi
trường huyện   

Thiếu kiến thức NGO quan tâm đến nguồn
nước và hệ thống vệ sinh

Chỉ dẫn cá nhân  - Khả năng tham gia vào
chương trình xây dựng
nhà vệ sinh

- Hỗ trợ thêm về mặt
kỹ thuật và tài chínhThiết hỗ trợ  

Truyền thông đại chúng Chỉ dẫn cá nhân   - Bài báo về các kết quả
nghiên cứu và lên kế
hoạch chương trình xây
nhà vệ sinh

Phụ lục 33.1: Chiến lược phổ biến và truyền tải kết quả nghiên cứu để khai thác ứng dụng (nghiên cứu đề xuất xử lý rác thải , Kabwe district, Zambia)
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Module 33

trang 12

Mục tiêu
thỏa thuận

Các bên tham gia Đóng góp Hoạt động hỗ trợ của các cơ quan
tổ chức

Kết quả kỳ vọng Tác động

Tăng số lượng
nhà vệ sinh từ
10-80% trong 3
năm   

Cộng đồng Chủ hộ Cộng đồng - Tăng số lượng nhà vệ sinh từ
10 lên 80% Giảm tác hại và sự

xuất hiện của bệnh
dịch tả (cuối cùng:
loại bỏ hoàn toàn!)

- Trưởng thôn     - Sức lao động - Huy động và giám sát thông qua
VHC- VHC và VHW      - Một phần vật liệu và thiết

bị có sẵn
- Tăng cường bảo trì và
dùng các nhà vệ sinh     - Hội phụ nữ    - Câu lạc bộ trẻ nhà thời tư vấn

nghệ thuật  
     

- Lãnh đạo nhà thờ
- VHW tư vấn kỹ thuật

- Thói quen vệ sinh tốt
hơn           

MOH MOH/DHMT DHMT/DHO (CWSP hỗ trợ)
- DHTM - Nguồn lực con người (trợ lý sức

khỏe môi trường + DHO)- Chương trình nhà vệ
sinh và nguồn nước
cộng đồng 

- Kế hoạch làm việc chi tiết trong 3
năm cùng với ngân sách- Vận chuyển (một phần)

- Các trợ lý sức khỏe môi
trường

- Hướng dẫn xây dựng nhà vệ
sinh đơn giản- Trợ lý sức khỏe

môi trường       - Đào tạp các trợ lý sức
khỏe môi trường + VHW

- Giám sát thường xuyên và
đánh giá  

NGO quan tâm đến
nguồn nước và hệ
thống vệ sinh

NGO NGO

- Phương tiện bổ sung +
chi phí đào tạo

- Hỗ trợ thiết kế các hướng dẫn
xây dựng đơn giản, các tài liệu
đào tạo cho VHW, EHA, và
IECt

- Vật liệu xây dựng bổ sung
- Đưa ra giải thưởng khuyến khích
hàng năm dành cho 25 nhà vệ sinh
được xây tốt nhất và bảo quản tốt nhất

Truyền thông đại chúng Truyền thông đại chúng
- Tài liệu cho các trường 

- Báo chí, và 
- Các chương trình phát thanh về

hoạch định và tiến hành các hoạt
động

Phụ lục 34.2: Tóm tắt kế hoạch hàng động chung tay xây dựng nhà vệ sinh, Kabwe district, Zambia)

1
8
3
-
1
9
4
W
H
O
2

2
0
-
1
2
-
2
0
0
3

1
2
:
0
1

P
a
g
i
n
a
1
9
4

DELL
Highlight

DELL
Strikeout

DELL
Underline

DELL
Squiggly



195

THÔNG TIN TÁC GIẢ

TS Corlien M. Varkevisser, là nhà xã hội học nhân chủng học y tế chuyên ngành y tế cộng đồng.Là thành viên
của Viện Nhiệt đới Hoàng Gia, Amsterdam, và là nguyên giám đốc của Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe Ban đầu
(PHC), bà có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu hệ thống sức khỏe và quản lý PHC ở tiểu vùng
Sahara châu Phi. Bà là một trong những người đồng khởi xướng Dự án HSR Hợp tác (WHO/Bộ Hợp tác & Phát
triển Hà Lan/Viện Nhiệt đới Hoàng gia) cho Nam Phi và đặt trụ sở tại Văn phòng tiểu khu WHO ở Harare với tư
cách là quản lý Dự án HSR Hợp tác từ thời điểm bắt đầu 04/1987 đến năm 1992. Sau đó bà giữ vai trò quản lý
khóa học MPH tại RTI và giáo sư trong dự án HSR tại Khoa Khoa học Chính trị và Xã hội, Đại học Amsterdam.

ThS Y tế Cộng đồng, Cử nhân Y khoa và Giải phẫu Indra Pathmanathan, là bác sĩ chuyên ngành y tế cộng đồng,
Trưởng ban dự án HSR của Bộ Y tế Malaysia từ khi thành lập, chịu trách nhiệm phát triển và thực hiện các chiến
lược nhằm nhân rộng chương trình HSR ra nhiều nước khác. Chúng bao gồm các chương trình đào tạo trong
HSR và Đảm bảo chất lượng cho những người ra quyết định ở các Bộ ngành, các y bác sĩ, nhân viên trung tâm y
tế quận, huyện, bệnh viện và trường đại học. Bà là thành viên của Nhóm tư vấn về HSR, WHO-Geneva và nằm
ban biên tập của BRIDGE. Trong hơn 10 năm qua bà giữ vai trò cố vấn cho Ngân hàng thế giới trong lĩnh vực y
tế.

TS. Ann Brownlee, là nhà xã hội học y tế chuyên ngành Nghiên cứu hệ thống y tế, lên kế hoạch và đánh giá,
các khía cạnh đa văn hóa trong chăm sóc sức khỏe. Bà đảm nhiệm vai trò Điều phối viên nghiên cứu và đánh giá
của Dự án tăng cường Hệ thống phân phối dịch vụ y tế ở Tây và Trung Phi trong nhiều năm nơi bà đã làm
việc chặt chẽ với Văn phòng khu vực châu Phi của tổ chức WHO và các đồng nghiệp đến từ châu Phi và nhiều
nơi khác nhằm phát triển chương trình đào tạo HSR và phát hành khóa học đào tạo HSR vốn là tiền thân của tài
liệu này. Bà hiện đảm nhiệm chức cố vấn trong các tổ chức y tế thế giới như WHO, IDRC, Wellstart và tham gia
công tác giảng dạy tại Đại học California ở San Diego.
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